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Ph n Iầ
H  Th ng Hoá Các Công Th cệ ố ứ

Quan Tr ng Dùng Gi i Toán Hoá H cọ ả ọ

* S  Avogađrô:               N = 6,023 . 10ố 23

* Kh i l ng mol:           Mố ượ A = mA / nA

mA: Kh i l ng ch t Aố ượ ấ
nA: S  mol ch t Aố ấ

* Phân t  l ng trung bình c a 1 h nử ượ ủ ỗ  h p (M)ợ
M = mhh   hay    M = M1n1 + M2n2 + ... = M1V1 + M2V2 + ...
        nhh                          n1 + n2 + ...             V1 + V2 + ...
mhh: Kh i l ng h n h p ố ượ ỗ ợ
nhh: S  mol h n h p.ố ỗ ợ
* T  kh i h i (d) c a ch t A đ i v i ch t B.ỉ ố ơ ủ ấ ố ớ ấ
(đo cùng đi u ki n: V, T, P)ề ệ
 dA/B = MA/MB = mA/mB

* Kh i l ng riêng Dố ượ
D = Kh i l ng m/Th  tích Vố ượ ể
g/mol ho c kg/lít.ặ

* N ng đ  ph n trămồ ộ ầ
C% = mct . 100%/mdd

mct: Kh i l ng ch t tan (gam)ố ượ ấ
mdd: Kh i l ng dung d ch = mố ượ ị ct + mdm (g)

* N ng đ  mol/lít:ồ ộ CM = nA (mol)
        Vdd (lít)

* Quan h  gi a C% và Cệ ữ M:
CM = 10 . C% . D

      M
* N ng đ  % th  tích (CV%)ồ ộ ể

CV% = Vct . 100%/Vdd

Vct: Th  tích ch t tan (ml)ể ấ
Vdd: Th  tích dung d ch (ml)ể ị

* Đ  tan T c a m t ch t là s  gam ch t đó khi tan trong 100g dung môiộ ủ ộ ấ ố ấ  
n c t o ra đ c dung d ch bão hoà:ướ ạ ượ ị

T = 100 . C%
       100 - C% 

* Đ  đi n ly ộ ệ α:
α = n/n0

n: N ng đ  mol ch t đi n ly b  phân ly hay s  phân t  phân ly.ồ ộ ấ ệ ị ố ử

2



n0: N ng đ  mol ch t đi n ly ban đ u hay t ng s  phân t  hoà tan.ồ ộ ấ ệ ầ ổ ố ử
* S  mol khí đo  đktc:ố ở

nkhí A = VA (lít)/22,4 n = S  h t vi mô/Nố ạ
* S  mol khí đo  đi u ki n khác: (không chu n)ố ở ề ệ ẩ

nkhí A = P . V/R . T
P: áp su t khí  tấ ở °C (atm)
V: Th  tích khí  tể ở °C (lít)
T: Nhi t đ  tuy t đ i (ệ ộ ệ ố °K)     T = t° + 273
R: H ng s  lý t ng:ằ ố ưở

R = 22,4/273 = 0,082
Hay: PV = nRT Ph ng trình Menđeleep - Claperonươ
* Công th c tính t c đ  ph n ng:ứ ố ộ ả ứ

V = C1 - C2 = AC (mol/l.s)
  t          t

Trong đó:
V: T c đ  ph n ngố ộ ả ứ
C1: N ng đ  ban đ u c a m t ch t tham gia ph n ngồ ộ ầ ủ ộ ấ ả ứ
C2: N ng đ  c a ch t đó sau t giây (s) x y ra ph n ng.ồ ộ ủ ấ ả ả ứ

Xét ph n ng: A + B = ABả ứ
Ta có: V = K . |  A|  . |  B |
Trong đó:

|  A | : N ng đ  ch t A (mol/l)ồ ộ ấ
|  B | : N ng đ  c a ch t B (mol/l)ồ ộ ủ ấ
K: H ng s  t c đ  (tuỳ thu c vào m i ph n ng)ằ ố ố ộ ộ ỗ ả ứ

Xét ph n ng: aA + bB ả ứ ↔ cC + dD.
H ng s  cân b ng:ằ ố ằ

KCB = | C| c . | D| d

| A| a . | B| b

* Công th c d ng Faraday:ứ ạ
m = (A/n) . (lt/F)

m: Kh i l ng ch t thoát ra  đi n c c (gam)ố ượ ấ ở ệ ự
A: Kh i l ng mol c a ch t đóố ượ ủ ấ
n: S  electron trao đ i.ố ổ
Ví d :ụ

Cu2+ + 2e = Cu thì  n = 2 và A = 64
2OH- - 4e = O2 ↑ + 4H+ thì  n = 4 và  A = 32.
t: Th i gian đi n phân (giây, s)ờ ệ
l: C ng đ  dòng đi n (ampe, A)ườ ộ ệ
F: S  Faraday (F = 96500).ố
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Ph n IIầ
Các Ph ng Pháp Giúpươ

Gi i Nhanh Bài Toán Hoá H cả ọ

Nh  các em đã bi t “Ph ng pháp là th y c a các th y” (Talleyư ế ươ ầ ủ ầ  
Rand), vi c n m v ng các ph ng pháp gi i toán, cho phép ta gi i nhanhệ ắ ữ ươ ả ả  
chóng các bài toán ph c t p, đ c bi t là toán hoá h c. M t khác th i gianứ ạ ặ ệ ọ ặ ờ  
làm bài thi tr c nghi m r t ng n, nh ng s  l ng bài thì r t nhi u, đòiắ ệ ấ ắ ư ố ượ ấ ề  
h i các em ph i n m v ng các bí quy t: Ph ng pháp giúp gi i nhanh bàiỏ ả ắ ữ ế ươ ả  
toán hoá h c.ọ
VD: Hoà tan 6,2g h n h p 2 kim lo i ki m trong n c (l y d ), thu đ cỗ ợ ạ ề ướ ấ ư ượ  
2,24 lít khí H2 (đktc). Cô c n dd sau ph n ng thu đ c bao nhiêu gamạ ả ứ ượ  
ch t r n.ấ ắ

N u ta dùng các ph ng pháp đ i s  thông th ng, đ t n s , l pế ươ ạ ố ườ ặ ẩ ố ậ  
h  ph ng trình thì s  m t nhi u th i gian và đôi khi k t c c không tìm raệ ươ ẽ ấ ề ờ ế ụ  
đáp án cho bài toán.

Sau đây chúng tôi l n l t gi i thi u các ph ng pháp giúp gi iầ ượ ớ ệ ươ ả  
nhanh các bài toán hoá h c.ọ
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Ti t I. Gi i bài toán tr n l n hai dd, ế ả ộ ẫ
hai ch t b ng ph ng pháp đ ng chéo.ấ ằ ươ ườ

Khi ch n l n 2 dd có n ng đ  khác nhau hay tr n l n ch t tan vàoộ ẫ ồ ộ ộ ẫ ấ  
dd ch a ch t tan đó, đ  tính đ c n ng đ  dd t o thành ta có th  gi iứ ấ ể ượ ồ ộ ạ ể ả  
b ng nhi u cách khác nhau, nh ng nhanh nh t v n là ph ng pháp đ ngằ ề ư ấ ẫ ươ ườ  
chéo. Đó là gi i bài toán tr n l n 2 dd b ng “ả ộ ẫ ằ Qui t c tr n l nắ ộ ẫ ” hay “Sơ 
đ  đ ng chéoồ ườ ” thay cho phép tính đ i s  r m rà, dài dòng.ạ ố ườ
1. Thí d  t ng quát:ụ ổ

Tr n l n 2 dd có kh i l ng là mộ ẫ ố ượ 1 và m2, và có n ng đ  % l n l tồ ộ ầ ượ  
là C1 và C2 (gi  s  Cả ử 1 < C2). Dung d ch thu đ c ph i có kh i l ng m =ị ượ ả ố ượ  
m1 + m2 và có n ng đ  C v i Cồ ộ ớ 1 < C < C2

Theo công th c tính n ng đ  %:ứ ồ ộ
C1% = a1.100%/m1 (a1 là kh i l ng ch t tan trong dd Cố ượ ấ 1)
C2% = a2.100%/m2 (a2 là kh i l ng ch t tan trong dd Cố ượ ấ 2)

N ng đ  % trong dd t o thành là:ồ ộ ạ
 C% = (a1 + a2).100%/(m1 + m2)
Thay các giá tr  a1 và a2 ta có:ị

C = (m1C1 + m2C2)/(m1 + m2)
→ m1C + m2C = m1C1 + m2C2

→ m1(C - C1) = m2(C2 - C)
hay m1/m2 = (C2 - C)/(C - C1)
* N u C là n ng đ  ph n trăm th  tích, b ng cách gi i t ng t , ta thuế ồ ộ ầ ể ằ ả ươ ự  
đ c h  th c t ng t :ượ ệ ứ ươ ự
V1/V2 = (C2 - C)/(C - C1)
Trong đó V1 là th  tích dd có n ng đ  Cể ồ ộ 1

     V2 là th  tích dd có n ng đ  Cể ồ ộ 2

D a vào t  l  th c trên cho ta l p s  đ  đ ng chéo:ự ỉ ệ ứ ậ ơ ồ ườ
C2 C - C1

      C
C1 C2 - C
hay c  th  h n ta có:ụ ể ơ
N ng đ  % c a ồ ộ ủ Kh i l ng ddố ượ
dd đ c h nặ ơ đ m đ c h nậ ặ ơ
         C2                C - C1

    N ng đ  % c aồ ộ ủ
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   C     dd c n pha chầ ế
         C1      C2 - C
N ng đ  % c a ồ ộ ủ Kh i l ng ddố ượ
dd loãng h nơ loãng h nơ

T  l  kh i l ng ph i l y = Cỉ ệ ố ượ ả ấ 2 - C
đ  pha ch  dd m iể ế ớ    C - C1

2. Các thí d  c  tụ ụ h :ể
Thí d  1:ụ  M t dd HCl n ng đ  45% và m t dd HCl khác có n ng đ  15%.ộ ồ ộ ộ ồ ộ  
C n ph i pha ch  theo t  l  nào v  kh i l ng gi a 2 dd trên đ  có m tầ ả ế ỉ ệ ề ố ượ ữ ể ộ  
dd m i có n ng đ  20%.ớ ồ ộ
Thí d  2:ụ  Hoà tan bao nhiêu gam KOH nguyên ch t vào 1200 g dd KOHấ  
12% đ  có dd KOH 20%.ể
Thí d  3:ụ  Tìm l ng n c nguyên ch t c n thêm vào 1 lít dd Hượ ướ ấ ầ 2SO4 98% 
đ  đ c dd m i có n ng đ  10%.ể ượ ớ ồ ộ
Thí d  4:ụ  C n bao nhiêu lít Hầ 2SO4 có t  kh i d = 1,84 và bao nhiêu lít n cỉ ố ướ  
c t đ  pha thành 10 lít dd Hấ ể 2SO4 có d = 1,28.
Thí d  5:ụ  C n l y bao nhiêu gam tinh th  CuSOầ ấ ể 4 . 5H2O và bao nhiêu gam 
dd CuSO4 8% đ  đi u ch  280 gam dd CuSOể ề ế 4 16%.
Thí d  6:ụ  C n hoà tan 200g SOầ 3 vào bao nhiêu gam dd H2SO4 49% đ  cóể  
dd H2SO4 78,4%.
Thí d  7:ụ  C n l y bao nhiêu lít Hầ ấ 2 và CO đ  đi u ch  26 lít h n h p Hể ề ế ỗ ợ 2 

và CO có t  kh i h i đ i metan b ng 1,5.ỉ ố ơ ố ằ
Thí d  8:ụ  C n tr n 2 th  tích metan v i m t th  tích đ ng đ ng nào c aầ ộ ể ớ ộ ể ồ ẳ ủ  
metan đ  thu đ c h n h p khí có t  kh i h i so v i hiđro b ng 15.ể ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ ằ
Thí d  9:ụ  Hoà tan 4,59 gam Al b ng dd HNOằ 3 thu đ c h n h p khí NOượ ỗ ợ  
và N2O có t  kh i h i đ i v i hiđro b ng 46,75. Tính th  tích m i khí.ỉ ố ơ ố ớ ằ ể ỗ
Thí d  10:ụ  A là qu ng hematit ch a 60% Feặ ứ 2O3. B là qu ng manhetit ch aặ ứ  
69,6% Fe3O4. C n tr n qu ng A và B theo t  l  kh i l ng nh  th  nào đầ ộ ặ ỉ ệ ố ượ ư ế ể 
đ c qu ng C, mà t  1 t n qu ng C có th  đi u ch  đ c 0,5 t n gangượ ặ ừ ấ ặ ể ề ế ượ ấ  
ch a 4% cácbon.ứ
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Ti t II. Ph ng pháp b o toàn kh i l ng.ế ươ ả ố ượ

áp d ng đ nh lu t b o toàn kh i l ng (ĐLBTKL) “T ng kh iụ ị ậ ả ố ượ ổ ố  
l ng các ch t tham gia ph n ng b ng t ng kh i l ng các s n ph m”ượ ấ ả ứ ằ ổ ố ượ ả ẩ  
cho ta gi i m t cách đ n gi n, mau l  các bài toán ph c t p.ả ộ ơ ả ẹ ứ ạ
Thí d  1:ụ  H n h p A g m 0,1 mol etilen glicol và 0,2 mol ch t X. Đ  đ tỗ ợ ồ ấ ể ố  
cháy h n h p A c n 21,28lít Oỗ ợ ầ 2 (  đktc) và thu đ c 35,2g COở ượ 2 và 19,8g 
H2O. Tính kh i l ng phân t  X.ố ượ ử
Thí d  2:ụ  Hoà tan 10g h n h p hai mu i cacbonat kim lo i hoá tr  2 và 3ỗ ợ ố ạ ị  
b ng dd HCl ta thu đ c dd A và 0,672 lít khí bay ra (đó  đktc). H i côằ ượ ở ỏ  
c n dd A thì thu đ c bao nhiêu gam mu i khan?ạ ượ ố
Thí d  3:ụ  Đun dd ch a 10g xút và 20g ch t béo. Sau khi k t thúc ph nứ ấ ế ả  

ng xà phòng hoá, l y 1/10 dd thu đ c đem trung hoà b ng dd HCl 0,2Mứ ấ ượ ằ  
th y t n h t 90ml dd axit.ấ ố ế

1. Tính l ng xút c n đ  xà phòng hoá 1 t n ch t béo.ượ ầ ể ấ ấ
2. T  1 t n ch t béo có th  đi u ch  đ c bao nhiêu glixerin và xàừ ấ ấ ể ề ế ượ  

phòng nguyên ch t?ấ
3. Tính M c a các axit trong thành ph n ch t béo.ủ ầ ấ
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Ti t III. Ph ng pháp phân t  l ngế ươ ử ượ
Trung bình: (PTLTB, M).

Cho phép áp d ng gi i nhi u bài toán khác nhau, đ c bi t áp d ngụ ả ề ặ ệ ụ  
chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t r t đ n gi n, cho ta gi iể ỗ ợ ộ ấ ấ ơ ả ả  
r t nhanh chóng.ấ
Công th c tính:ứ

M = ahh (s  gam h n h p)ố ỗ ợ
        nhh (s  mol h n h p)ố ỗ ợ

Thí d  1:ụ  Hoà tan 2,84g h n h p 2 mu i CaCOỗ ợ ố 3 và MgCO3 b ng dd HClằ  
th y bay ra 672 cmấ 3 khí CO2 (  đktc). Tính % kh i l ng m i mu i trongở ố ượ ỗ ố  
h n h p đ u.ỗ ợ ầ
Thí d  2:ụ  Trong thiên nhiên đ ng kim lo i ch a 2 lo i ồ ạ ứ ạ 63

29Cu và 65
29Cu. 

Nguyên t  l ng (s  kh i trung bình c a h n h p các đ ng v ) c a đ ngử ượ ố ố ủ ỗ ợ ồ ị ủ ồ  
là 64,4. Tính thành ph n % s  l ng m i lo i đ ng v .ầ ố ượ ỗ ạ ồ ị
Thí d  3:ụ  Có 100g dd 23% c a m t axit h u c  no đ n ch c (ddA). Thêmủ ộ ữ ơ ơ ứ  
vào dd A 30g m t axit đ ng đ ng liên ti p ta thu đ c dd B. L y 1/10 ddộ ồ ẳ ế ượ ấ  
B đem trung hoà b ng dd xút (dd đã trung hoà g i là dd C).ằ ọ

1. Tính n ng đ  % c a các axit trong dd B.ồ ộ ủ
2. Xác đ nh công th c phân t  c a các axit.ị ứ ử ủ
3. Cô c n dd C thì thu đ c bao nhiêu gam mu i khan.ạ ượ ố
V y ph i có m t axit có phân t  l ng nh  h n 53. Axit duy nh t thoậ ả ộ ử ượ ỏ ơ ấ ả 

mãn đi u ki n đó là axit HCOOH (M = 46) và axit th  hai có phân tề ệ ứ ử 
l ng l n h n 53 và là đ ng đ ng k  ti p. Đó là axit CHượ ớ ơ ồ ẳ ế ế 3 - COOH (M = 
60).
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Ti t IV. Ph ng pháp s  nguyên t  trung bình (n).ế ươ ố ử

áp d ng gi i nhi u bài toán khác nhau đ c bi t tìm công th c pụ ả ề ặ ệ ứ hân 
t  2 đ ng đ ng k  ti p ho c 2 đ ng đ ng b t kỳ, t ng t  ph ng phápử ồ ẳ ế ế ặ ồ ẳ ấ ươ ự ươ  
M, cho phép chuy n bài toán h n h p thành bài toán m t ch t.ể ỗ ợ ộ ấ
Thí d  1:ụ  Đ t cháy hoàn toàn m t h n h p g m 2 hiđro cacbon đ ngố ộ ỗ ợ ồ ồ  
đ ng liên ti p ng i ta thu đ c 20,16 lít COẳ ế ườ ượ 2 (đktc) và 19,8g H2O. Xác 
đ nh công th c phân t  c a 2 hiđro và tính thành ph n % theo s  mol c aị ứ ử ủ ầ ố ủ  
m i ch t.ỗ ấ
Thí d  2:ụ  Đ t cháy 3,075g h n h p 2 r u đ ng đ ng c a r u metylicố ỗ ợ ượ ồ ẳ ủ ượ  
và cho s n ph m l n l t đi qua bình m t đ ng Hả ẩ ầ ượ ộ ự 2SO4 đ c và bình haiặ  
đ ng KOH r n. Tính kh i l ng các bình tăng lên, bi t r ng n u choự ắ ố ượ ế ằ ế  
l ng r u trên tác d ng v i natri th y bay ra 0,672 lít hiđro (  đktc). L pượ ượ ụ ớ ấ ở ậ  
công th c phân t  2 r u.ứ ử ượ
Thí d  3:ụ  Đ  trung hoà a gam h n h p 2 axit đ ng đ ng liên ti p c aể ỗ ợ ồ ẳ ế ủ  
axitfomic c n dùng 100ml dd NaOH 0,3M. M t khác đem đ t cháy a gamầ ặ ố  
h n h p axit đó và cho s n ph m l n l t đi qua bình 1 đ ng Hỗ ợ ả ẩ ầ ượ ự 2SO4 đ cặ  
và bình 2 đ ng KOH. Sau khi k t thúc thí nghi m ng i ta nh n th y kh iự ế ệ ườ ậ ấ ố  
l ng bình 2 tăng lên nhi u h n kh i l ng bình 1 là 3,64 gam. Xác đ nhượ ề ơ ố ượ ị  
CTPT c a các axit.ủ
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Ti t V. Ph ng pháp tăng gi m kh i l ng.ế ươ ả ố ượ
 

D a vào s  tăng gi m kh i l ng khi chuy n t  ch t này sang ch tự ự ả ố ượ ể ừ ấ ấ  
khác đ  đ nh kh i l ng m t h n h p hay m t ch t.ể ị ố ượ ộ ỗ ợ ộ ấ
Thí d  1:ụ  Có 1 lít dd Na2CO3 0,1M và (NH4)2CO3 0,25M. Cho 43g h n h pỗ ợ  
BaCl2 và CaCl2 vào dd đó. Sau khi các ph n ng k t thúc thu đ c 39,7gả ứ ế ượ  
k t t a A. Tính % kh i l ng các ch t trong A.ế ủ ố ượ ấ
Thí d  2:ụ  Hoà tan 10g h n h p 2 mu i XCOỗ ợ ố 3 và Y2(CO3)3 b ng dd HCl taằ  
thu đ c dd A và 0,672 lít khí bay ra (  đktc). H i cô c n dd A thì thuượ ở ỏ ạ  
đ c bao nhiêu gam mu i khan?ượ ố
Thí d  3:ụ  Nhúng m t thanh nhôm n ng 50g vào 400ml dd CuSOộ ặ 4 0,5M. 
Sau m t th i gian l y thanh nhôm ra cân n ng 51,38g.ộ ờ ấ ặ
Tính kh i l ng Cu thoát ra và n ng đ  các ch t trong dd sau ph n ng,ố ượ ồ ộ ấ ả ứ  
gi  s  t t c  Cu thoát ra bám vào thanh nhôm.ả ử ấ ả
Thí d  4:ụ  Hoà tan hoàn toàn 10g h n h p 2 kim lo i trong dd d , th y t oỗ ợ ạ ư ấ ạ  
ra 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô c n dd sau ph n ng, thu đ c bao nhiêu gamạ ả ứ ượ  
mu i khan.ố
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Ti t VI. Ph ng pháp bi n lu nế ươ ệ ậ
đ  l p công th c phân t  (CTPT).ể ậ ứ ử

Có nhi u bài toán không đ  các s  li u đ  l p CTPT. Vì th  ph iề ủ ố ệ ể ậ ế ả  
bi n lu n đ  xét các c p nghi m s  phù h p v i đ u bài, t  đó đ nh raệ ậ ể ặ ệ ố ợ ớ ầ ừ ị  
CTPT.
Thí d  1:ụ  T  kh i h i c a m t anđehít A đ i v i hiđro b ng 28. Xác đ nhỉ ố ơ ủ ộ ố ớ ằ ị  
CTPT. Vi t CTPT c a anđehít.ế ủ
Thí d  2:ụ  Khi thu  phân 0,01 mol este c a m t r u đa ch c v i m t axitỷ ủ ộ ượ ứ ớ ộ  
đ n ch c, tiêu t n 1,2g xút. M t khác, khi thu  phân 6,53g este đó tiêu t nơ ứ ố ặ ỷ ố  
3g xút và thu đ c 7,05g mu i. Xác đ nh CTPT và CTCT  c a este.ượ ố ị ủ
Thí d  3:ụ  Hoà tan hoàn toàn h n h p A g m Al và kim lo i X (hoá tr  a)ỗ ợ ồ ạ ị  
trong H2SO4 đ c nóng đ n khi không còn khí thoát ra thu đ c dd B và khíặ ế ượ  
C. Khí C b  h p th  NaOH d  t o ra 50,4g mu i.ị ấ ụ ư ạ ố
Khi thêm vào A m t l ng kim lo i X b ng 2 l n l ng kim lo i X cóộ ượ ạ ằ ầ ượ ạ  
trong A (gi  nguyên l ng Al) r i hoà tan hoàn toàn b ng Hữ ượ ồ ằ 2SO4 đ c,ặ  
nóng thì l ng mu i trong dd m i tăng thêm 32g so v i l ng mu i trongượ ố ớ ớ ượ ố  
dd B nh ng n u gi m m t n a l ng Al có trong A (gi  nguyên l ng X)ư ế ả ộ ử ượ ữ ượ  
thì khi hoà tan ta thu đ c là 5,6l (đktc) khí C.ượ

1.Tính kh i l ng nguyên t  c a X bi t r ng s  h t (p, n, e) trong Xố ượ ử ủ ế ằ ố ạ  
là 93.

2. Tính % v  kh i l ng các kim lo i trong A.ề ố ượ ạ
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Ti t VII. Ph ng pháp gi i toán l ng ch t dế ươ ả ượ ấ ư
Trong t ng tác hoá h c.ươ ọ

S  có m t l ng ch t d  th ng làm cho bài toán tr  nên ph c t p,ự ặ ượ ấ ư ườ ở ứ ạ  
đ  phát hi n và gi i quy t nh ng bài toán c a d ng toán này, yêu c u cácể ệ ả ế ữ ủ ạ ầ  
em ph i n m đ c nh ng n i dung sau:ả ắ ượ ữ ộ
1. Nguyên nhân có l ng ch t d :ượ ấ ư

a. L ng cho trong bài toán không phù h p v i ph n ng.ượ ợ ớ ả ứ
b. T ng tác hoá h c x y ra không hoàn toàn, (theo hi u su t <ươ ọ ả ệ ấ  

100%).
2. Vai trò c a ch t d :ủ ấ ư

a.Tác d ng v i ch t cho vào sau ph n ng.ụ ớ ấ ả ứ
b. Tác d ng v i ch t t o thành sau ph n ng.ụ ớ ấ ạ ả ứ

3. Cách phát hi n có l ng ch t d  và h ng gi i quy t.ệ ượ ấ ư ướ ả ế
Ch t d  trong bài toán hoá h c th ng bi u hi n hai m t: đ nh l ngấ ư ọ ườ ể ệ ặ ị ượ  

và đ nh tính (ch  y u là đ nh l ng), vì th  các em cị ủ ế ị ượ ế ần đ c kĩ đ  bàiọ ề  
tr c khi b t tay vào gi i. Sau đây chúng tôi xin gi i thi u m t s  ví d :ướ ắ ả ớ ệ ộ ố ụ

a. Ch t d  tác d ng lên ch t m i cho vào:ấ ư ụ ấ ớ
Thí d  1:ụ  Đem 11,2g b t Fe tác d ng v i 1 lít dd HNOộ ụ ớ 3 1,8M (t o NO).ạ  
Sau đó ph i dùng 2 lít dd NaOH đ  ph n ng hoàn toàn v i dd sau ph nả ể ả ứ ớ ả  

ng. T t c  ph n ng x y ra hoàn toàn. Tính n ng đ  M c a dd NaOH đãứ ấ ả ả ứ ả ồ ộ ủ  
dùng.
Thí d  2:ụ  Đem 80g CuO tác d ng v i dd Hụ ớ 2SO4 ta thu đ c dd A. Nhượ ỏ 
vào A m t l ng dd BaClộ ượ 2 v a đ , l c k t t a s y khô, cân n ng 349,5g.ừ ủ ọ ế ủ ấ ặ  
T t c  ph n ng x y ra hoàn toàn.ấ ả ả ứ ả

b. Ch t d  tác d ng v i ch t t o thành sau ph n ng.ấ ư ụ ớ ấ ạ ả ứ
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Thí d  1:ụ  Đem 0,8mol AlCl3 trong dd ph n ng v i 3 lít dd NaOH 1M.ả ứ ớ  
H i cu i cùng ta thu đ c gì? Bi t t t c  ph n ng x y ra hoàn toàn.ỏ ố ượ ế ấ ả ả ứ ả
Thí d  2:ụ  Đ t cháy m g b t Fe trong bình A ch a 3,38lít khí Clo  0ố ộ ứ ở °C, 1 
atm; ch  cho t t c  ph n ng x y ra xong, ta cho vào bình m t l ng ddờ ấ ả ả ứ ả ộ ượ  
NaOH v a đ  thì thu đ c k t t a đem s y khô ngoài không khí thì nh nừ ủ ượ ế ủ ấ ậ  
th y kh i l ng tăng thêm là 1,02g. T t c  ph n ng x y ra hoàn toàn.ấ ố ượ ấ ả ả ứ ả

Vi t t t c  ph n ng x y ra, tính kh i l ng b t Fe đã dùng.ế ấ ả ả ứ ả ố ượ ộ
 

Nh n bi t các ch t h u c  có nhóm ch cậ ế ấ ữ ơ ứ

Các ch tấ Thu c thố ử Ph n ng nh n bi tả ứ ậ ế D u hi u nh nấ ệ ậ  
bi tế

R - OH Na R-OH+Na → R-ONa+1/2H2↑ S i b t khíủ ọ  
không màu

C6H5OH Na

Br2

C6H5OH+Na → C6H5ONa+1/2
H2 ↑
C6H5OH+3Br2 → C6H2Br3OH↓
+3HBr

S i b t khíủ ọ  
không màu
K t t a tr ngế ủ ắ

C6H5NH2 Br2 C6H5NH2+3Br2→C6H2Br3NH2↓ 
+3HBr

K t t a tr ngế ủ ắ

R - CHO AgNO3/NH3

Cu(OH)2

R-CHO+Ag2O NH3 R-COOH 
+2Ag↓               to

R-CHO+2Cu(OH)2 to R-COOH 
+Cu2O↓ + 2H2O

↓ Ag (tráng 
g ng)ươ
↓ đ  g chỏ ạ

R-COOH Na

Quì tím
Na2CO3

R-COOH+Na → R-COONa
+1/2H2 

2R - COOH + Na2CO3 to 2R 
-COONa + H2O + CO2↑

S i b t khíủ ọ  
không màu
Ng  màu đả ỏ
S i b t khíủ ọ  
không màu

H-C-OH AgNO3/NH3 H-COOH+Ag2O NH3  H2O + ↓ Ag(tráng 
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    O Cu(OH)2

CO2 +2Ag↓          to

H-COOH+2Cu(OH)2 to 3H2O+ 
CO2+Cu2O↓

g ng)ươ
↓ đ  g chỏ ạ

H-C-OR
 
    O 

AgNO3/NH3

Cu(OH)2

H-C-OR+Ag2O NH3 HO-C-OR
    O                     to           O 
+2Ag↓
H-C-OR+2Cu(OH)2 to HO-C-
    O                                     O
OR+Cu2O↓+2H2O

↓ Ag (tráng 
g ng)ươ

↓ đ  g chỏ ạ

CH2-OH

CH-OH

CH2-OH

Cu(OH)2 CH2-OH

2CH-OH+Cu(OH)2→

CH2-OH

CH2-O                   O-CH2

                 Cu
CH-O                    O-
CH+2H2O
            H          H
CH2-OH              HO-CH2

Hoà tan 
Cu(OH)2 t o ddạ  
xanh lam

Glucozơ
C6H12O6

AgNO3/NH3

Cu(OH)2

CH2OH-(CHOH)4-CHO+Ag2O 
NH3 CH2OH-(CHOH)4-COOH 
  to

+2Ag
CH2OH-(CHOH)4-CHO+ 
2Cu(OH)2 to  Cu2O↓+2H2O + 
CH2OH-(CHOH)4-COOH

↓ Ag (tráng 
g ng)ươ

dd xanh lam, 
đun nóng t o ạ ↓ 
đ  g chỏ ạ

Tinh b tộ dd I2 (C6H10O5)+I2 → s n ph mả ẩ  
xanh

Hoá xanh I2

Saccazoz
ơ

Vôi s aữ
Cu(OH)2

Đ c ặ → trong
dd xanh lam

Protit
(lòng 
tr ngắ
tr ng)ứ

HNO3

Nhi tệ
Protit + HNO3 to màu vàng Màu vàng

Đông tụ
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Tách riêng các ch t h u cấ ữ ơ

Ch tấ
h u cữ ơ

Ph n ng ả ứ tách và ph n ng tái t oả ứ ạ Ph ng phápươ  
tách riêng

R uượ R-OH+Na → R-ONa+1/2H2

R-ONa+H2O → ROH+NaOH
Chi t, ch ng c tế ư ấ

Phenol C6H5OH+NaOH → C6H5ONa+H2O
C6H5ONa+H2O+CO2→C6H5OH+NaHCO3

Phenol không tan 
trong dd chi tế  

riêng
Anilin C6H5NH2+HCl → C6H5NH3Cl

C6H5NH3Cl+NaOH→C6H5NH2+NaCl+H2O
Anilin không tan 
trong dd, chi tế  

riêng
Axit tan 

trong 
n cướ

2RCOOH+CaCO3→(RCOO)2Ca+H2O+CO2↑
(RCOO)2Ca+H2SO4 → 2RCOOH+CaSO4↓

L c, ch ng c tọ ư ấ

Anđehit CH3-CHO+NaHSO3 → CH3-CH-OSO2Na↓
                                              OH
CH3-CH-OSO2Na+NaOH → CH3-CHO + 

Ch ng c t đư ấ ể 
l y riêngấ
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        OH
Na2SO3 +H2O

Nh n bi t các ch t vô c  (anion)ậ ế ấ ơ

Ion Thu c thố ử Ph n ng x y raả ứ ả D u hi u ph nấ ệ ả  
ngứ

Cl-

PO4
3-

dd AgNO3 Cl- + Ag+ = AgCl ↓
3Ag+ + PO4

3- = Ag3PO4↓
↓ tr ng, vón c cắ ụ

↓ vàng
SO4

2- dd BaCl2 Ba2+ + SO4
2- = BaSO4↓ ↓ tr ngắ

SO3
2- dd HCl 2H+ + SO3

2- = SO2↑ + H2O
SO2 + I2 + 2H2O = 2HI + H2SO4

B t khí làm Iọ 2 m tấ  
màu

CO3
2- dd HCl CO3

2- + 2H+ = CO2↑ + H2O
CO2+Ca(OH)2 = CaCO3↓+2H2O

B t khí làm đ cọ ụ  
n c vôi trongướ

S2- dd Pb(NO3)2 Pb2 + S2- = PbS↓ ↓ đen
NO3

- dd H2SO4đ, 
Cu, to

Cu + 4H+ + 2NO3 
- = Cu2+ + 

2NO2↑ + 2H2O
Khí nâu bay ra
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Nh n bi t các ch t vô c  (Cation)ậ ế ấ ơ

Cu2+ dd NaOH Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ ↓xanh
Ag+ dd NaCl Ag+ + Cl- = AgCl↓ ↓tr ngắ

NH4
+ NaOH, to NH4+ + OH- = NH3↑ + H2O mùi khai, làm 

xanh quì tím
Mg2+ dd NaOH Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2↓ ↓tr ngắ
Ca2+ dd SO4

2- Ca2+ + SO4
2- = CaSO4↓ ↓tr ngắ

Ba2+ dd SO4
2- Ba2+ + SO4

2- = BaSO4↓ ↓tr ngắ
Zn2+Al3+Cr3+ dd NaOH dư Zn2+ + 2OH- = Zb(OH)2↓

Zn(OH)2 + 2OH- = ZnO2
2- 

+ 2H2O

↓tr ng, tan trongắ  
NaOH dư

Fe2+ dd NaOH Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓ 
tr ng xanhắ

↓tr ng, hoá nâuắ  
đ  ngoài kỏ o khí
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4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 
4Fe(OH)3↓ đ  nâuỏ

Fe3+ đd NaOH Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓ ↓nâu đỏ

Các Chú ý Quan Tr ngọ
Khi Gi i Toán Hoá H cả ọ

Ti t I. Ph n h u cế ầ ữ ơ
1. Toán r u:ượ
* R u không ph i là axit, không tác d ng v i ki m, không tác d ng v iượ ả ụ ớ ề ụ ớ  
kim lo i khác, ch  tác d ng v i kim lo i ki m.ạ ỉ ụ ớ ạ ề
* Khi este hoá h n h p 2 r u khác nhau, ta thu đ c 3 ete; khi ete hoáỗ ợ ượ ượ  
h n h p 3 r u khác nhau ta thu đ c 6 ete.ỗ ợ ượ ượ
* Khi oxi hoá r u b c 1 không hoàn toàn có th  thu đ c axit, anđehitượ ậ ể ượ  
t ng ng (s  nguyên t  C nh  nhau), r u d  và n c. Hoá tính c a s nươ ứ ố ử ư ượ ư ướ ủ ả  
ph m này r t ph c t p, c n xét c  th  t ng tr ng h p.ẩ ấ ứ ạ ầ ụ ể ừ ườ ợ
VD: Khi oxi hoá không hoàn toàn r u metylicượ

H-COOH
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[O] H-CHO
CH3OH  → CH3OH (d )ư

xt,to H2O
Trong h n h p s n ph m có 4 ch t. Nó s  cho ph n ng tráng b c (c aỗ ợ ả ẩ ấ ẽ ả ứ ạ ủ  
HCHO, HCOOH), ph n ng v i baz  (c a HCOOH)ả ứ ớ ơ ủ
* R u đa ch c có 2 nhóm –OH tr  lên liên k t v i các nguyên t  C kượ ứ ở ế ớ ử ế 
ti p nhau đ u cho ph n ng hoà tan Cu(OH)ế ề ả ứ 2 t o thành dd màu xanh lam.ạ
VD:
2CH2 - OH       CH2 - O O - CH2

+ Cu(OH)2 →   Cu
CH2 - OH       CH2 - O O - CH2

        H       H
* N u có 2 ho c 3 nhóm –OH cũng đính vào 1 nguyên t  C, r u s  tế ặ ử ượ ẽ ự 
hu  thành các ch t khác b n h n.ỷ ấ ề ơ
            OH
R - CH        → R - CHO + H2O
            OH
            OH
R - C - OH → R - C - OH + H2O
            OH          O
      OH
R - C - R’ → R - C - R’ + H2O
      OH         O
* N u có nhóm –OH tính vào C có n i đôi, r u kém b n, t  hu  thànhế ố ượ ề ự ỷ  
ch t khác:ấ
R - CH = CH - OH → R - CH2 - CHO
2. Toán anđehit:
* Ta d a vào s  mol Ag trong ph n ng tráng b c suy ra s  nhóm ch cự ố ả ứ ạ ố ứ  
-CHO

R(CHO)x + xAg2O    NH3   R(COOH)x + 2xAg↓
                to

* Ta d a vào t  l  s  mol anđehit và s  mol Hự ỉ ệ ố ố 2 trong ph n ng c ng h pả ứ ộ ợ  
đ  xác đ nh anđehit no hay đói.ể ị
VD: CH2 = CH - CHO + 2H2   Ni   CH3 - CH2 - CH2OH
          to

* Ch  có anđehit fomic khi tham gia ph n ng tráng g ng cho ta t  l : 1ỉ ả ứ ươ ỉ ệ  
mol anđehit → 4 mol Ag. Cho nên khi gi i bài toán tìm công th c c aả ứ ủ  
anđehit đ n ch c, b c 1 nên gi  s  anđehit này không ph i là anđehitơ ứ ướ ả ử ả  
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fomic, và sau khi gi i xong ph i th  l i n u là anđehit fomic thì có phùả ả ử ạ ế  
h p v i đ u bài hay không.ợ ớ ầ
3. Toán axit:
* Ph n ng trung hoà axit:ả ứ

R(COOH)x + xNaOH → R(COONa)x + xH2O
* Axit fomic có th  cho ph n ng tráng g ng, hay ph n ng khể ả ứ ươ ả ứ ử 
Cu(OH)2:

H - COOH + Ag2O   NH3   H2O + CO2↑ + 2Ag↓
                                    to

* Xét ph n ng:ả ứ
RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

Kh i l ng 1 mol mu i RCOONa n ng h n 1 mol axit RCOOH là: 23 - 1ố ượ ố ặ ơ  
= 22g
4. Toán este:
* Ph n ng este hoá (t o este) là ph n ng thu n ngh ch:ả ứ ạ ả ứ ậ ị

RCOOH + R’OH ↔ RCOOR’ + H2O
Đ  xác đ nh n ng đ  các ch t  1 th i đi m nh t đ nh, ta ph i d a vàoể ị ồ ộ ấ ở ờ ể ấ ị ả ự  
h ng s  cân b ng:ằ ố ằ

Kcb = ([RCOOR’].[H2O])/([RCOOH].[R’OH])
* Các ph n ng đ c bi t:ả ứ ặ ệ
+ R - COOCH = CHR’ + NaOH  to  RCOONa + R’ - CH2 - CHO

                       Mu i ố   Anđehit
+ R - COOC6H5 + 2NaOH   to   RCOONa + C6H5ONa + H2O

                                    Mu iố    Mu iố
+ H - C - OR + Ag2O   NH3  HO - C - OR + 2Ag↓
         O                            to             O 

Ti t II. Ph n vô c  - Toán kim lo iế ầ ơ ạ

* N u có nhi u kim lo i tr c ti p tan trong n c t o thành dd ki m, vàế ề ạ ự ế ướ ạ ề  
sau đó l y dd ki m trung hoà b ng h n h p axit thì nên tính theo d ng ionấ ề ằ ỗ ợ ạ  
cho đ n gi n.ơ ả
* Khi hoà tan hoàn toàn kim lo i ki m A và kim lo i ki m B hoá tr  n vàoạ ề ạ ề ị  
n c thì có hai kh  năng:ướ ả

- B là kim lo i tan tr c ti p (nh  Cu, Ba) t o thành ki m.ạ ự ế ư ạ ề
- B là kim lo i có hiđroxit l ng tính, lúc đó nó s  tác d ng v iạ ưỡ ẽ ụ ớ  

ki m (do A t o ra).ề ạ
VD: Hoà tan Na và Al vào n c:ướ
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Na + H2O = NaOH + 1/2H2↑
Al + H2O + NaOH = NaAlO2 + 3/2H2↑

* Khi kim lo i tan trong n c tác d ng v i axit có hai tr ng h p x y ra:ạ ướ ụ ớ ườ ợ ả
- N u axit d : ch  có 1 ph n ng gi a axit và kim lo i.ế ư ỉ ả ứ ữ ạ
- N u kim lo i d : ngoài ph n ng gi a kim lo i và axit còn cóế ạ ư ả ứ ữ ạ  

ph n ng gi a kim lo i d  tác d ng v i n c.ả ứ ữ ạ ư ụ ớ ướ
* Khi xét bài toán kim lo i tác d ng v i h n h p axit thì nên xây d ngạ ụ ớ ỗ ợ ự  
ph n ng:ả ứ

M + nH+ = Mn
+ + n/2H2↑

Chuy n bài toán v  d ng ion đ  tính.ể ề ạ ể
* N u kim lo i th  hi n nhi u hoá tr  (nh  Fe) khi làm bài toán nên g i nế ạ ể ệ ề ị ư ọ  
là hoá tr  c a -M khi tác d ng v i axit này, m là hoá tr  c a M khi tác d ngị ủ ụ ớ ị ủ ụ  
v i axit kia.ớ
* Nhi u kim lo i tác d ng v i nhi u axit có tính oxi hoá m nh (Hề ạ ụ ớ ề ạ 2SO4đ, 
HNO3) thì l u ý m i ch t khi thoát ra ng v i m t ph n ng.ư ỗ ấ ứ ớ ộ ả ứ
* N u m t kim lo i kém ho t đ ng (ví d  Cu) tác d ng m t ph n v i axitế ộ ạ ạ ộ ụ ụ ộ ầ ớ  
có tính oxi hoá m nh (ví d  HNOạ ụ 3), sau đó cho ti p axit HCl vào có khíế  
bay ra, đi u này nên gi i thích ph n ng  d ng ion.ề ả ả ứ ở ạ
Tr c h t Cu tan m t ph n trong HNOướ ế ộ ầ 3 theo ph n ng:ả ứ

3Cu + 8H+ + 2NO3
- = 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

Vì ban đ u nầ H+ = nNO3- = nHNO3, nh ng khi ph n ng thì nư ả ứ H+ tham gia 
g p 4 l n nấ ầ NO3-, nên nNO3

- còn d .ư
Thêm HCl vào t c thêm Hứ + vào dd nên Cu d  ti p t c ph n ng v i Hư ế ụ ả ứ ớ + và 
NO3

- cho khí NO bay ra.
* Khi nhúng thanh kim lo i A vào dd mu i c a kim lo i B (kém ho t đ ngạ ố ủ ạ ạ ộ  
h n A). Sau khi l y thanh kim lo i A ra, kh i l ng thanh kim lo i A soơ ấ ạ ố ượ ạ  
v i ban đ u s  thay đ i do:ớ ầ ẽ ổ

- M t l ng A tan vào dd.ộ ượ
- M t l ng B t  dd đ c gi i phóng bám vào thanh A.ộ ượ ừ ượ ả

Tính kh i l ng tăng (hay gi m) c a thanh A, ph i d a vào ph ng trìnhố ượ ả ủ ả ự ươ  
ph n ng c  th .ả ứ ụ ể
* N u 2 kim lo i thu c cùng m t phân nhóm chính và  2 chu kì liên ti pế ạ ộ ộ ở ế  
nhau thì đ t kh i l ng nguyên t  trung bình (M), đ  chuy n bài toán h nặ ố ượ ử ể ể ỗ  
h p thành bài toán m t ch t, gi i ợ ộ ấ ả cho đ n gi n.ơ ả
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Ti t III. Kh  năng tan trong n c c a m t s  lo i mu iế ả ướ ủ ộ ố ạ ố

Lo i mu iạ ố Kh  năng tanả
Nitrat T t c  các mu i tan đ cấ ả ố ượ
Sunfat Đa s  mu i tan đ c. Các mu i sunfat bari, chì vàố ố ượ ố  

st ronti th c t  không tanơ ự ế
Clorua Đa s  mu i tan đ c. Tr  AgCl, HgCl, PbClố ố ượ ừ 2 không tan

Cacbonat Đa s  mu i không tan, tr  cacbonat Na, K, NHố ố ừ 4
+, và 1 số 

cacbonat axit tan đ cượ
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Ph t phátố Đa s  mu i không tan. Các ph t phát Na, K, NHố ố ố 4
+, và 1 

s  cacbonat axit tan đ cố ượ
Sunfua Ch  có các sunfua K, Na, NHỉ 4

+ tan đ cượ

Ph n IIIầ
Bài t p tr c nghi mậ ắ ệ

Ch ng Iươ
Bài t p tr c nghi m hoá đ i c ngậ ắ ệ ạ ươ

Bài 1 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:
Cho h n h p Na và Mg d  tác d ng v i dd Hỗ ợ ư ụ ớ 2SO4. L ng khí hiđro thoátượ  
ra b ng 5% kh i l ng dd Hằ ố ượ 2SO4.

23



N ng đ  % dd Hồ ộ 2SO4 là:
A. 67,37 B. 33,64 C. 62,3 D. 30,1 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 2:
Bình c u A ch a khí HCl, bình c u B ch a khí NHầ ứ ầ ứ 3, th  tích A g p 3 l nể ấ ầ  
th  tích B. Cho t  t  n c vào đ y m i bình thì th y khí ch a trong đó tanể ừ ừ ướ ầ ỗ ấ ứ  
h t. Sau đó tr n dd trong 2 bình đó v i nhau. N ng đ  mol/l c a các ch tế ộ ớ ồ ộ ủ ấ  
trong dd sau khi tr n l n là:ộ ẫ
A. 0,011 ; 0,022 B. 0,011 ; 0,011
C. 0,11 ; 0,22 D. 0,22 ; 0,22 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Có m t dd ch a đ ng th i HCl và Hộ ứ ồ ờ 2SO4, cho 200g dd đó tác d ng v iụ ớ  
BaCl2 có d  thì t o thành 46,6g k t t a. L c b  k t t a. Đ  trung hoàư ạ ế ủ ọ ỏ ế ủ ể  
n c l c (dd thu đ c sau khi tách b  k t t a b ng cách l c) ng i taướ ọ ượ ỏ ế ủ ằ ọ ườ  
ph i dùng 500ml dd NaOH 1,6M.ả
N ng đ  % c a HCl và Hồ ộ ủ 2SO4 trong dd ban đ u l n l t là:ầ ầ ượ
A. 7,3 ; 9,8 ; B. 3,6 ; 4,9 C. 10,2 ; 6,1 ; D. 2,4 ; 5,3
E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 4: 
Có h n h p MXỗ ợ 3.
- T ng s  h t proton, n tron, electron là 196, trong đó s  h t mang đi nổ ố ạ ơ ố ạ ệ  
nhi u h n s  h t không mang đi n là 60.ề ơ ố ạ ệ
- Kh i l ng nguyên t  X l n h n c a M là ố ượ ử ớ ơ ủ -8.
- T ng s  3 lo i h t nhân trên trong ion Xổ ố ạ ạ - nhi u h n trong ion Mề ơ 3+ là 16.
M và X là:
A. Al và Cl B. Mg và Br C. Al và Br D. Cr và Cl
E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 5: 
Kh i l ng phân t  c a 3 mu i RCOố ượ ử ủ ố 3, R’CO3, R’’CO3 l p thành 1 c p sậ ấ ố 
c ng v i công sai b ng 16. ộ ớ ằ T ng s  h t proton, n tron c a ba h t nhânổ ố ạ ơ ủ ạ  
nguyên t  ba nguyên t  trên là 120.ử ố
*Ba nguyên t  trên là:ố
A. Mg, Ca, Fe B. Be, Mg, Ca C. Be, Cu, Sr D. Mg, Ca, 
Cu
E. T t c  đ u không xác đ nh đ cấ ả ề ị ượ
Lý thuy t v  ph n ng hoá h cế ề ả ứ ọ

• Chú ý quan tr ng:ọ
* Nhi t t o thành m t h p ch t hoá h c là hi u ng nhi t c a ph n ngệ ạ ộ ợ ấ ọ ệ ứ ệ ủ ả ứ  
t o thành m t mol ch t đó t  nh ng đ n ch t b n.ạ ộ ấ ừ ữ ơ ấ ề
* Nhi t t o thành các đ n ch t đ c qui c b ng không.ệ ạ ơ ấ ượ ướ ằ
* Nhi t ph n ng (ệ ả ứ ∆H) là năng l ng kèm theo trong m i ph n ng.ượ ỗ ả ứ
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∆H  <  0: Ph n ng phát nhi tả ứ ệ
∆H  >  0: Ph n ng thu nhi tả ứ ệ
Nhi t ph n ng hay hi u ng nhi t c a ph n ng th ng đ c tính theoệ ả ứ ệ ứ ệ ủ ả ứ ườ ượ  
nhi t t o thành các ch t và d a trên đ nh lu t Hess:ệ ạ ấ ự ị ậ
      “Hi u ng nhi t c a ph n ng b ng t ng nhi t t o thành các s nệ ứ ệ ủ ả ứ ằ ổ ệ ạ ả  
ph m ph n ng tr  đi t ng nhi t t o thành các ch t tham gia ph n ng”ẩ ả ứ ừ ổ ệ ạ ấ ả ứ
Thí d :ụ  Tính nhi t ph n ng c a ph n ng nung vôi, bi t nhi t t o thànhệ ả ứ ủ ả ứ ế ệ ạ  
CaCO3 là 1205,512 KJ; nhi t t o thành CaO là 634,942 KJ; nhi t t o thànhệ ạ ệ ạ  
CO2 là 393,338 KJ.

CaCO3 = CaO + CO2

∆H = [1205,512 - (634,942 + 393,338)]/1 = 177,232 KJ/mol
Ph n ng này thu nhi tả ứ ệ
Ho c tính theo năng l ng liên k t:ặ ượ ế

∆H = (Năng l ng tiêu hao - Năng l ng to  ra)/S  mol s n ph mượ ượ ả ố ả ẩ
• Bài t pậ

Câu 6: 
Kh i l ng h n h p (Al, Feố ượ ỗ ợ 3O4) c n ph i l y đ  ph n ng to  ra 665,26ầ ả ấ ể ả ứ ả  
KJ nhi t (bi t nhi t t o thành Feệ ế ệ ạ 3O4 và Al2O3 là 1117 KJ/mol) là (g):
A. 182,25 B. 91,125 C. 154,2 D. 250,5 E. K t qu  khácế ả
Câu 7:
Xét các ph n ng (các ch t  tr ng thái khí)ả ứ ấ ở ạ
1. CO + O2 ↔ CO2 2. H2O + CO ↔ H2 + CO2

3. PCl5 ↔ PCl3 + Cl2 4. NH3 + SO2 ↔ NO + H2O
Bi u th c K c a các cân b ng hoá h c trên đ c vi t đúng:ể ứ ủ ằ ọ ượ ế

K = ([CO]2.[O2]) / [CO2]2 (I)
K = [CO2]2 / ([CO]2.[O2] ) (II)
K = ([H2O].[CO]) / ([H2].[CO2]) (III)
K = ([PCl3].[Cl2]) / [PCl5] (IV)
K = ([NH3]4.[O2]5) / ([NO]4.[H2O]6) (V)

A. (I) (III) (V) B. (III) (IV) (V) C. (II) (IV) D. (I) (II) (III)
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 8:
Cho ph n ng: CO + Clả ứ 2 ↔ COCl2

Khi bi t các n ng đ  các ch t lúc cân b ng [Clế ồ ộ ấ ằ 2] = 0,3 mol/l;
[CO] = 0,2 mol/l; [COCl2] = 1,2 mol/l

H ng s  cân b ng c a ph n ng thu n ngh ch là:ằ ố ằ ủ ả ứ ậ ị
A. 20 B. 40 C. 60 D. 80 E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
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N ng đ  lúc ban đ u c a Hồ ộ ầ ủ 2 và I2 đ u là 0,03 mol/l. Khi đ t đ n tr ng tháiề ạ ế ạ  
cân b ng, n ng đ  HI là 0,04 mol/l. H ng s  cân b ng c a ph n ng t ngằ ồ ộ ằ ố ằ ủ ả ứ ổ  
h p HI là:ợ
A. 16 B. 32 C. 8 D. 10 E. K t qu  khácế ả
Câu 10:
Bình kín có th  tích 0,5 lít ch a 0,5 mol Hể ứ 2 và 0,5 mol N2. Khi ph n ngả ứ  
đ t cân b ng có 0,02 mol NHạ ằ 3 đ c t o nên.ượ ạ
H ng s  cân b ng c a ph n ng t ng h p NHằ ố ằ ủ ả ứ ổ ợ 3 là:
A. 0,0017 B. 0,003 C. 0,055 D. 0,055 E. K t qu  khácế ả
Câu 11:
Khi đ t cháy 2 mol hiđro phot phua PHố 3 thì t o thành Pạ 2O5, n c và gi iướ ả  
phóng 2440 KJ nhi t. Bi t nhi t t o thành Pệ ế ệ ạ 2O5 là 1548 KJ/mol và nhi tệ  
t o thành Hạ 2O là 286 KJ/mol, thì nhi t t o thành PHệ ạ 3 là (KJ/mol):
A. -34B. 25 C. -17 D. 35 E. K t qu  khácế ả
Câu12:
Bi t h  s  nhi t đ  c a t c đ  ph n ng là 3, khi tăng nhi t đ  c a ph nế ệ ố ệ ộ ủ ố ộ ả ứ ệ ộ ủ ả  

ng tứ ừ 25oC đ n 85ế oC thì t c đ  c a ph n ng hoá h c s  tăng lên (l n):ố ộ ủ ả ứ ọ ẽ ầ
A. 729 B. 535 C. 800 D. 925 E. K t qu  khácế ả
Câu 12b: 
Khi tăng nhi t đ  thêm 50ệ ộ oC t c đ  c a ph n ng tăng lên 12000 l n. Hố ộ ủ ả ứ ầ ệ 
s  nhi t đ  c a t c đ  ph n ng là:ố ệ ộ ủ ố ộ ả ứ
A. 4,35 B. 2,12 C. 4,13 D. 2,54 E. K t qu  khácế ả
Câu 13:
Trong các phân t  sau phân t  nào có nguyên t  trung tâm không có c  c uử ử ố ơ ấ  
b n c a khí hi m:ề ủ ế
A. NCl3 B. H2S C. PCl5 D. BH3 E. c. và d.
Câu 14:
Bi t r ng tính phi kim gi m d n theo th  t  F, O, Cl. Trong các phân tế ằ ả ầ ứ ự ử 
sau, phân t  có ử liên k t phân c c nh t là:ế ự ấ
A. F2O B. Cl2O C. ClF D. O2 E. K t qu  khácế ả
Câu 15:
Ion OH- có th  ph n ng v i các ion nào sau đây:ể ả ứ ớ
A. H+, NH4

+, HCO3
- B. Cu2+, Mg2+, Al3+ C. Fe2+, Zn2+, Al3+

D. Fe3+, HSO4
-, HSO3

- E. T t c  A. B. C. D. đ u đúngấ ả ề
Câu 16:
Ion CO3

2- không ph n ng v i các ion nào sau đây:ả ứ ớ
A. NH4

+, Na+, K+ B. Ca2+, Mg2+

C. H+, NH4
+, Na+, K+ D. Ba2+, Cu2+, NH4

+, K+

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 17: 

26



Dung d ch ch a ion Hị ứ + có th  ph n ng v i dd ch a các ion hay ph n ngể ả ứ ớ ứ ả ứ  
v i các ch t r n nào sau đây:ớ ấ ắ
A. CaCO3, Na2SO3, Cu(OH)Cl B. Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO, CuO
C. OH-, CO3

2-, Na+, K+ D. HCO3
-, HSO3

-, Na+, Ca2+

E. T t c  các ch t và dd trên đ u có ph n ng v i dd ch a ion Hấ ả ấ ề ả ứ ớ ứ +

Câu 18:
Trong các ion sau, ion nào có s  e b ng nhau:ố ằ
(1) NO3

-; (2) SO4
2-; (3) CO3

2-; (4) Br-; (5) NH4
+

A. (1), (3) B. (2), (4) C. (3), (5) D. (2), (5) E. Không có
Câu19:
M t nguyên t  có s  th  t  Z = 37, cho bi t nguyên t  đó có thu c chu kỳộ ố ố ứ ự ế ố ộ  
m y, nhóm m y:ấ ấ
A. Chu kì 3, nhóm IA B. Chu kì 3, nhóm IIA
C. Chu kì 4, nhóm IA D. Chu kì 4, nhóm IIA E. K t qu  khácế ả
Câu 20:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể
A. Oxy hoá c a m t nguyên t  là l y b t electron c a nguyên t  đó làmủ ộ ố ấ ớ ủ ố  
cho s  oxy hoá c a nguyên t  đó tăng lên.ố ủ ố
B. Ch t oxy hoá là ch t có th  thu electron c a các ch t khác.ấ ấ ể ủ ấ
C. Kh  oxy c a m t nguyên t  là ghép thêm electron cho nguyên t  đó làmử ủ ộ ố ố  
cho s  oxy hoá c a nguyên t  đó gi m.ố ủ ố ả
D. Tính ch t hoá h c c  b n c a kim lo i là tính kh .ấ ọ ơ ả ủ ạ ử
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 21:
Xét ph n ng:ả ứ

Cu2+ + Fe = Fe2+ + Cu↓
Phát bi u nào sau đây đúng:ể
A. (1) là m t quá trình thu electronộ B. (1) là m t quá trình nh n electronộ ậ
C. (1) là m t ph n ng oxy hoá khộ ả ứ ử D. C  A. B. C. đ u đúngả ề
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 22:
Có h n h p g m NaI và NaBr. Hoà tan h n h p vào n c. Cho brom dỗ ợ ồ ỗ ợ ướ ư 
vào dd. Sau khi ph n ng th c hi n xong, làm bay h i dd, làm khô s nả ứ ự ệ ơ ả  
ph m thì th y kh i l ng c a s n ph m nh  h n kh i l ng h n h p haiẩ ấ ố ượ ủ ả ẩ ỏ ơ ố ượ ỗ ợ  
mu i ban đ u là m gam. L i hoà tan s n ph m vào n c và cho Clo l iố ầ ạ ả ẩ ướ ộ  
qua cho đ n d . Làm bay h i dd và làm khô ch t còn l i; ng i ta choế ư ơ ấ ạ ườ  
th y kh i l ng ch t thu đ c l i nh  h n kh i l ng mu i ph n ng làấ ố ượ ấ ượ ạ ỏ ơ ố ượ ố ả ứ  
m gam.
Thành ph n % v  kh i l ng c a NaBr trong h n h p ban đ u là:ầ ề ố ượ ủ ỗ ợ ầ
A. 3,7 B. 4,5 C. 7,3 D. 6,7 E. Không xác đ nh đ cị ượ
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Bài 2 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:
Ch n phát bi u saiọ ể
1. Trong m t nguyên t  luôn luôn s  proton b ng s  electron b ng s  đi nộ ử ố ằ ố ằ ố ệ  
tích h t nhân Z.ạ
2. T ng s  s  proton và s  electron trong m t  h t nhân đ c g i là sổ ố ố ố ộ ạ ượ ọ ố 
kh i.ố
3. S  kh i A là kh i l ng tuy t đ i c a nguyên t .ố ố ố ượ ệ ố ủ ử
4. S  proton b ng đi n tích h t nhân.ố ằ ệ ạ
5. Đ ng v  là các nguyên t  có cùng s  proton, nh ng khác nhau v  sồ ị ố ố ư ề ố 
n tron.ơ
A. 2, 3 B. 3, 4, 5 C. 1, 3 D. 2, 5 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 2:
Các m nh đ  nào sau đây không đúng:ệ ề
1. S  đi n tích h t nhân đ c tr ng cho m t nguyên t  hoá h cố ệ ạ ặ ư ộ ố ọ
2. Ch  có h t nhân nguyên t  oxy m i có 8 protonỉ ạ ử ớ
3. Ch  có h t nhân nguyên t  oxy m i có 8 n tronỉ ạ ử ớ ơ
4. Ch  có trong nguyên t  oxy m i có 8 electronỉ ử ớ
A. 1, 3 B. 3, 4 C. 3 D. 4 E. T t cấ ả
Câu 3:
Khi cho 1 lít h n h p các khí Hỗ ợ 2, Cl2 và HCl đi qua dd KI, thu đ c 2,54gượ  
i t và còn l i m t th  tích là 500ml (các khí đo  ĐKP ). Thành ph n %ố ạ ộ ể ở Ư ầ  
s  mol h n h p khí là:ố ỗ ợ
A. 50; 22,4; 27,6 B. 25; 50; 25 C. 21; 34,5; 44,5
D. 30; 40; 30 E. K t qu  khácế ả
Câu 4:
Hoà tan 104,25g h n h p các mu i NaCl và NaI vào n c. ỗ ợ ố ướ Cho đ  khí Cloủ  
đi qua r i đun c n. Nung ch t r n thu đ c cho đ n khi h t h i màu tímồ ạ ấ ắ ượ ế ế ơ  
bay ra. B  r n còn l i sau khi nung n ng 58,5gả ắ ạ ặ
Thành ph n % kh i l ng h n h p 2 mu i:ầ ố ượ ỗ ợ ố
A. 29,5; 70,5 B. 28,06; 71,94
C. 65; 35 D. 50; 50 E. K t qu  khácế ả
Câu 5:
L ng dd KOH 8% c n thi t thêm vào 47g Kaliượ ầ ế  oxit ta thu đ c dd KOHượ  
21% là (g):
A. 354,85 B. 250 C. 320 D. 324,2 E. K t qu  khácế ả
Câu 6:
L ng SOượ 3 c n thêm vào dd Hầ 2SO4 10% đ  đ c 100g dd Hể ượ 2SO4 20% là 
(g)
A. ≈  2,5 B. ≈  8,88 C. ≈  6,67 D. ≈  24,5 E. K t qu  khácế ả
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Câu 7:
Có 4 dd trong su t, m i dd ch  ch a m t lo i cation và m t lo i anion. Cácố ỗ ỉ ứ ộ ạ ộ ạ  
lo i ion trong c  4 dd g m: Caạ ả ồ 2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4

2-, Cl-, CO3
2-, NO3

-. 
Đó là 4 dd gì?
A. BaCl2, MgSO4, Na2CO3, Pb(NO3)2 B. BaCO3, MgSO4, NaCl, Pb(NO3)2

C. BaCl2, PbSO4, MgCl2, Na2CO3 D. Mg(NO3)2, BaCl2, Na2CO3, PbSO4

E. C  4 câu trên đ u đúngả ề
Câu 8:
Trong nguyên t  Liti (3 Li), 2e phân b  trên obitan 1s và e th  ba phân bử ố ứ ố 
trên obitan 2s. Đi u này đ c áp d ng b i:ề ượ ụ ở
A. Nguyên lí Pauli B. Qui t c Hunắ C. Qui t c Klechkowskiắ
D. A, B đúng E. A, C đúng
Câu 9:
* Xét các nguyên t : 1ố H, 3Li, 11Na, 7N, 8O, 19F, 2He, 10Ne

Nguyên t  nào có s  electron đ c thân b ng không?ố ố ộ ằ
A. H, Li, NaF B. O C. N D. He, Ne
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 10:
S  phân l p, s  obitan và s  electron t i đa c a l p N là:ố ớ ố ố ố ủ ớ
A. 3 ; 3 ; 6 B. 3 ; 6 ; 12 C. 3 ; 9 ; 18
D. 4 ; 16 ; 32 E. 4 ; 8 ; 16
Câu 11:
Trong nguyên t  cacbon, hai electron 2p đ c phân b  trên 2 obitan p khácử ượ ố  
nhau và đ c bi u di n b ng 2 mũi tên cùng chi u. Đi u này đ c ápượ ể ễ ằ ề ề ượ  
d ng b i:ụ ở
A. Nguyên lý Pauli B. Qui t c Hunắ
C. Qui t c Klechkowskiắ D. A, B đúng E. A, C đúng
Câu 12:
Cho 26Fe, c u hình electron c a Feấ ủ 2+ là:
A. 1s22s22p63s23p64s23d4 B. 1s22s22p63s23p64s23d4

C. 1s22s22p63s23p63d6 D. 1s22s22p63s23p64s24p4

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 13:
Cho 2 hi n di n c a các đ ng v  thu c nguyên t  Argoệ ệ ủ ồ ị ộ ố n: Ar40

18 (99,63%); 
Ar36

18 (0,31%); Ar38
18 (0,06%).

Nguyên t  kh i trung bình c a Ar là:ử ố ủ
A. 39,75 B. 37,55 C. 38,25 D. 36,98 E. 39,98
Câu 14:
Cho bi t c u hình electron c a các nguyên t  sau:ế ấ ủ ố

30



X: 1s22s22p63s23p4

Y: 1s22s22p63s23p64s2

Z: 1s22s22p63s23p6

Nguyên t  nào là kim lo i:ố ạ
A. X B. Y C. Z D. X và Y E. Y và Z
Câu 15:
Phát bi u nào sau đây sai:ể
(1) Obitan nguyên t  là vùng không gian quanh nhân,  đó xác su t hi nử ở ấ ệ  
di n c a electron là r t l n (trên 90%)ệ ủ ấ ớ
(2) Đám mây e không có ranh gi i rõ r t còn obitan nguyên t  có ranh gi iớ ệ ử ớ  
rõ r tệ
(3) M i obitan nguyên t  ch a t i đa 2 electron v i spin cùng chi uỗ ử ứ ố ớ ề
(4) M i obitan nguyên t  ch a t i đa 2 electron v i spin ng c chi uỗ ử ứ ố ớ ượ ề
(5) Trong cùng m t phân l p, các electron s  đ c phân b  trên các obitanộ ớ ẽ ượ ố  
sao cho các electron đ c thân là t i đa và các electron này ph i có chi u tộ ố ả ề ự 
quay khác nhau.
A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (1), (5) E. (3), (5)
Câu 16:
Cho nguyên t  (X) có t ng s  h t b ng 58. Bi t r ng s  n tron = sử ổ ố ạ ằ ế ằ ố ơ ố 
proton. X là nguyên t :ố
A. Ar40

18 B. Sc37
21 C. K39

19 D. Ca38
20 E. K t qu  khácế ả

Câu 17:
Xét ph n ng h t nhân:ả ứ ạ
C12

6  + H2
1  → N13

7  + XAZ X là:
A. He4

2 B. n10 C. e0
1 D. P11 E. H11

Câu 18:
C u hình electron c a nguyên t  ấ ủ ố X39

19  là: 1s22s22p63s23p64s1

V y nguyên t  ậ ố X39
19  có đ c đi m:ặ ể

A. Nguyên t  thu c chu kỳ 4, phân nhóm chính nhóm Iố ộ A

B. S  n tron trong nhân nguyên t  X là 20ố ơ ử
C. X là nguyên t  kim lo i có tính kh  m nh, c u hình electron c a cationố ạ ử ạ ấ ủ  
Xn+ là 1s22s22p63s23p6

D. Là nguyên t  m  đ u chu kỳ Nố ở ầ
E. C  A, B, C, D đ u đúngả ề
Câu 19:
Khi các nguyên t  liên k t nhau đ  t o thành phân t  thì dù liên k t theoố ế ể ạ ử ế  
lo i nào v n ph i tuân theo nguyên t cạ ẫ ả ắ
A. Sau khi liên k t m i nguyên t  đ u có l p v  ngoài cùng ch a 8ế ỗ ử ề ớ ỏ ứ  
electron
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B. Sau khi liên k t, thành phân t , m i nguyên t  ph i đ t đ c c u hìnhế ử ỗ ử ả ạ ượ ấ  
electron gi ng nh  c u hình electron c a nguyên t  khí tr   g n nó nh tố ư ấ ủ ử ơ ở ầ ấ  
trong b ng h  th ng tu n hoàn.ả ệ ố ầ
C. Khi liên k t ph i có m t nguyên t  nh ng electron và m t nguyên tế ả ộ ố ườ ộ ố 
nh n electronậ
D. C  3 nguyên t c trên đ u đúng.ả ắ ề
E. C  4 câu trên đ u saiả ề
Câu 20:
Trong công th c X, t ng s  các đôi e t  do ch a tham gia liên k t là:ứ ổ ố ự ư ế
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. K t qu  khácế ả
Câu 21:
X là nguyên t  đ c hình thành trong ph n ng h t nhân:ố ượ ả ứ ạ

Cl37
17  + H11  → He4

2  + X
Nh n xét nào sau đây v  X là sai:ậ ề
A. X  ô th  16, chu kì 3, nhóm VI Aở ứ
B. X t o đ c h p ch t khí v i hiđro (XHạ ượ ợ ấ ớ 2)
C. Tính phi kim c a X kém thua oxy nh ng m nh h n phot phoủ ư ạ ơ
D. X có s  oxy hoá cao nh t là +6 (XOố ấ 3)
E. X có s  oxy hoá âm th p nh t là -1ố ấ ấ
Câu 22:
1.Cho các nguyên t  Xố 1, X2, X3, X4, X5, X6 l n l t có c u hình electronầ ượ ấ  
nh  sau:ư
X1: 1s22s22p63s2 X2: 1s22s22p63s23p64s1

X3: 1s22s22p63s23p64s2 X4: 1s22s22p63s23p5

X5: 1s22s22p63s23p63d64s2 X6: 1s22s22p63s23p1

Các nguyên t  nào thu c cùng m t chu kỳố ộ ộ
A. X1, X4, X6 B. X2, X3, X5 C. X3, X4

D. X1, X2, X6 E. C  A, B đ u đúngả ề
Câu 23:
Đ  bài nh  câu trên (câu 22)ề ư
Các nguyên t  kim lo i là:ố ạ
A. X1, X2, X3, X5, X6 B. X1, X2, X3 C. X2, X3, X5

D. T t c  các nguyên t  đã choấ ả ố E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 24:
Đ  bài t ng t  nh  (câu 22)ề ươ ự ư
3 nguyên t  t o ra 3 ion t  do có c u hình electron gi ng nhau là:ố ạ ự ấ ố
A. X1, X2, X6 B. X2, X3, X4 C. X2, X3, X5

D. X2, X3, X6 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 25:
Đ  bài nh  câu trên (câu 22)ề ư
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T p h p các nguyên t  nào thu c cùng m t phân nhóm chínhậ ợ ố ộ ộ
A. X1, X2, X6 B. X2, X5 C. X1, X3

D. C  b và c đúngả E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 26:
Xét các ph n ng (n u có) sau đây:ả ứ ế
1. CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
2. CuO + CO = Cu + CO2

3. Zn2+ + Cu = Zn + Cu2+

4. Fe + 2HCl = FeCl2 + H2↑
5. H2S + 2NaOH = Na2S + 2H2O
6. 2KMnO4   to   K2MnO4 + MnO2 + O2

7. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl
8. 2NO2 + 2NaOH → NaNO2 + NaNO3 + H2O
Ph n ng nào thu c lo i ph n ng oxy hoá kh .ả ứ ộ ạ ả ứ ử
A. 2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 8 B. 2 ; 4 ; 6 ; 8
C. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 D. 2 ; 3 ; 5 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 27:
Đề bài nh  trên (câu 26)ư
Trong các ph n ng trên ch t nào là ch t khả ứ ấ ấ ử
A. CO, Fe, O2- trong KMnO4 và N4+ trong NO2

B. CO; Zn; KMnO4; NO2 C. O2- trong KMnO4, N4+ trong NO2

D. CO, H2S, NO2 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 28:
Đ  bài t ng t  câu trên (câu 26)ề ươ ự
Ph n ng ả ứ nào thu c lo i trao đ i ion và trung hoàộ ạ ổ
A. 1 ; 4 ; 5 ; 7 B. 2 ; 3 ; 6 ; 7 C. 1 ; 5 ; 7
D. 1 ; 3 ; 4 E. T t c  đ u saiấ ả ề
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Bài 3 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:
Hai hình c u có th  tích b ng nhau. N p oxy vào bình th  nh t, n p oxyầ ể ằ ạ ứ ấ ạ  
đã đ c ozon ượ hoá vào bình th  2, và áp su t  2 bình nh  nhau. Đ t 2 bìnhứ ấ ở ư ặ  
trên 2 đĩa cân thì th y kh i l ng c a 2 bình khác nhau 0,21gấ ố ượ ủ
Kh i l ng ozon trong oxy đã đ c ozon hoá (g)ố ượ ượ
A. 0,63 B. 0,22 C. 1,7 D. 5,3
E. Thi u đi u ki n không xác đ nh đ cế ề ệ ị ượ
Câu 2: 
Sau khi ozon hoá m t th  tích oxy thì th y th  tích gi m đi 5ml (các khí đoộ ể ấ ể ả  
cùng đi u ki n)ề ệ
Th  tích ozon đã t o thành và th  tích oxy đã tham gia ph n ng là (ml)ể ạ ể ả ứ
A. 10 ; 15 B. 5 ; 7,5 C. 20 ; 30 D. 10 ; 20
E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 3:
Nh ng nh n xét nào sau đây đúng:ữ ậ
1. S  đi n li không ph i là ph n ng oxy hoá khự ệ ả ả ứ ử
2. S  đi n li làm s  oxy hoá thay đ iự ệ ố ổ
3. S  đi n phân là quá trình oxy hoá kh  x y ra trên b  m t 2 đi n c cự ệ ử ả ề ặ ệ ự
4. S  đi n phân là ph n ng trao đ iự ệ ả ứ ổ
A. 1, 3; B. 1, 3 C. 2, 4 D. 1, 3, 4 E. T t c  đúngấ ả
Câu 4:
Khi đi n phân dd h n h p g m: HCl, CuClệ ỗ ợ ồ 2, NaCl v i đi n c c tr , cóớ ệ ự ơ  
màng ngăn. Cho bi t th  t  đi n phân và pH c a dd thay đ i sai:ế ứ ự ệ ủ ổ
1. * Giai đo n 1:ạ

CaCl2   đpdd   Cu + Cl2; pH không đ iổ
    * Giai đo n 2:ạ

2HCl   đpdd    H2 + Cl2; pH tăng
    * Giai đo n 3:ạ

NaCl + H2O   đp   Cl2 + H2 + NaOH; pH tăng
                                m.n
    * Giai đo n 4:ạ

2H2O    đp    2H2↑ + O2 pH tăng
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2. * Giai đo n 1:ạ
2HCl    đp     2H2 + Cl2; pH gi mả

    * Giai đo n 2:ạ
H2O + CuCl2 + 2NaCl   đp   Cu + 2Cl2 + 2NaOH; pH tăng

    * Giai đo n  3: ạ
4NaOH    đp    4Na + O2 + 2H2O; pH gi mả

3. * Giai đo n 1: ạ
NaCl + H2O    đp    H2 + Cl2 + NaOH; pH tăng

     * Giai đo n 2:ạ
2H2O  đp  2H2 + O2↑; pH không đ iổ

     * Giai đo n 3:ạ
CuCl2  đp  Cu + Cl2; pH không đ iổ

A. 1 B. 2 C. 3 D. 1,3 E. 2,3
Câu 5:
Nh ng ph n ng và nh n xét nào sau đây đúng:ữ ả ứ ậ
1. 2ACln  đpnc  2A + nCl2 ↑
2. 2RxOy  đpnc  2x R + yO2 ↑
3. 2RxOy  đpnc  2Rx + yO2 ↑
4. 4MOH  đpnc  4M + O2 + 2H2O
5. 2MOH  đpnc  2M + O2 + H2 ↑
6. Ph n ng 1 dùng đ  đi u ch  kim lo i ki m, ki m th .ả ứ ể ề ế ạ ề ề ổ
7. Ph n ng 2 dùng đ  đi u ch  kim lo i ki m, ki m th , nhôm.ả ứ ể ề ế ạ ề ề ổ
8. Ph n ng 3 dùng đ  đi u ch  nhôm.ả ứ ể ề ế
9. Ph n ng 4 dùng đ  đi u ch  Na, K.ả ứ ể ề ế
10. Ph n ng 5 dùng đ  đi u ch  Al.ả ứ ể ề ế
A. 1, 2, 4, 6, 8, 9. B. 1, 3, 4, 7, 8, 9.
C. 1, 4, 7, 8, 9, 10. D. 2, 3, 4, 8, 9. E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 6:
Nguyên t  nào có s  electron đ c thân nhi u nh t, s  electron đ c thânố ố ộ ề ấ ố ộ  
này là bao nhiêu:
A. Nit , 3 electron.ơ C. Oxy, 2 electron.
B. Nit , 5 electron.ơ D. Oxy, 6 electron. E. K t qu  khác.ế ả
Câu 7:
Năng l ng c a các e trên các phân l p s, p, d thu c cùng 1 l p đ c x pượ ủ ớ ộ ớ ượ ế  
theo th  t :ứ ự
A. d < s < p. B. p < s < d. C. s < p < d. D. s < d < p.
E. T t c  sai vì các phân l p này có năng l ng b ng nhau.ấ ả ớ ượ ằ

• H p ch t X t o b i 2 nguyên t  A, B và có KLPT là 76, A và B cóợ ấ ạ ở ố  
s  oxy hoá cao nh t trong các oxit là +nố ấ 0 và +m0 và có s  oxy hoá âmố  
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trong các h p ch t v i hyđro là -nợ ấ ớ H và -mH tho  mãn các đi u ki n ả ề ệ |  
n0|  = |  nH|  và |  m0|  = 3|  mH| . Bi t r ng A có s  oxy hoá cao nh tế ằ ố ấ  
trong X.

Câu 8:
Trong b ng HTTH, A :ả ở
A. Chu kỳ 2, nhóm IV A. B. Chu kỳ 2, nhóm V A.
C. Chu kỳ 3, nhóm I A. D. Chu kỳ 4, nhóm II A.
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
Trong b ng HTTH, B :ả ở
A. Chu kỳ 2, nhóm VI A. B. Chu kỳ 3, nhóm V A.
C. Chu kỳ 3, nhóm VI A. D. Chu kỳ 4, nhóm VII A.
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
Nguyên t  c a 1 s  nguyên t  có c u hình electron nh  sau:ử ủ ố ố ấ ư
(A) 1s22s22p1; (B) 1s22s22p4

(C) 1s22s22p63s23p1; (D) 1s22s22p63s23p5

Nh ng nguyên t  nào thu c cùng m t phân nhóm:ữ ố ộ ộ
A. (A), (C) B. (B), (C) C. (B), (D) D. (A), (B)
E. (A), (D)
Câu 11:
Cho 3 nguyên t  A, M, X có c u hình electron  l p ngoài cùng (n = 3)ố ấ ở ớ  
t ng ng là nsươ ứ 1, ns2 np1, ns2 np5. Phát bi u nào sau đây sai:ể
A. A, M, X l n l t là  các ô th  11, 13 và 17 c a b ng HTTHầ ượ ở ứ ủ ả
B. A, M, X đ u thu c chu kỳ 3ề ộ
C. A, M, X thu c nhóm IA, IIIA và VIIAộ
D. Trong ba nguyên t , X có s  oxy hoá cao nh t và b ng +7ố ố ấ ằ
E. Ch  có X t o đ c h p ch t v i hiđroỉ ạ ượ ợ ấ ớ
Câu 12:
Y là phi kim thu c chu kỳ 3 c a b ng HTTH, Y t o đ c h p ch t khí v iộ ủ ả ạ ượ ợ ấ ớ  
hiđrovà công th c oxit cao nh t là YOứ ắ 3 
Y: t o h p ch t (A) có công th c MYạ ợ ấ ứ 2 trong đó M chi m 46,67% v  kh iế ề ố  
l ng M là:ượ
A.Mg B.Zn C.Fe D.Cu E.K t qu  khácế ả
Câu 13:
Cho bi t s  th  t  c a Cu là 29. Phát bi u nào sau đây đúngế ố ứ ự ủ ể
A. Cu thu c chu kỳ 3, phân nhóm ph  IBộ ụ
B. Cu thu c chu kỳ 4, phân nhóm ph  IBộ ụ
C. Cu t o đ c các ion Cuạ ượ +, Cu2+. C  2 ion này đ u có c u hình e b n c aả ề ấ ề ủ  
khí hi m.ế
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D. Ion Cu+ có l p ngoài cùng bão hoàớ
E. B và D đúng
Câu 14:
Cation R+ có c u hình electron  l p v  ngoài cùng là 2pấ ở ớ ỏ 6. V y c u hìnhậ ấ  
electron c a nguyên t  R là:ủ ử
A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p63s2

C. 1s22s22p63s23p1 D. 1s22s22p63s1 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 15:
Anion X2- có c u hình electron gi ng Rấ ố +  trên thì c u hình electron c aở ấ ủ  
nguyên t  X là:ử
A. 1s22s22p2 B. 1s22s22p63s2

C. 1s22s22p4 D. 1s22s22p5 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 16:
Ion X2+ có c u hình electron: 1sấ 22s22p6. Hãy cho bi t X  chu kỳ m y,ế ở ấ  
nhóm m y:ấ
A. Chu kỳ 2, nhóm IIA B. Chu kỳ 2, nhóm VIA
C. Chu kỳ 2, nhóm VIIA D. Chu kỳ 4, nhóm IA E. K t qu  khácế ả
Câu 17:
Ion Y- có c u hình e: 1sấ 22s22p63s23p6. Nguyên t  Y thu c chu kỳ nào, nhómố ộ  
nào:
A. Chu kỳ 3, nhóm VIIA B. Chu kỳ 3, nhóm VIA
C. Chu kỳ 4, nhóm IA D. Chu kỳ 4, nhóm IIA E. K t qu  khácế ả
Câu 18:
M t nguyên t  R có c u hình electron: 1sộ ố ấ 22s22p3, công th c h p ch t v iứ ợ ấ ớ  
hiđro và công th c oxit cao nh t là:ứ ấ
A. RH2, RO B. RH3, R2O3 C. RH4, RO2

D. RH5, R2O5 E. K t qu  khácế ả
Câu 19:
Trong các lo i tinh th , tinh th  nào d n đi n và d n nhi t  đi u ki nạ ể ể ẫ ệ ẫ ệ ở ề ệ  
bình th ng.ườ
A. Tinh th  kim lo iể ạ B. Tinh th  phân tể ử
C. Tinh th  ionể D. Tinh th  nguyên tể ử E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 20:
C u hình electron  l p v  ngoài cùng c a m t ion là 2pấ ở ớ ỏ ủ ộ 6. V y c u hìnhậ ấ  
electron c a nguyên t  t o ra ion đó có th  là:ủ ử ạ ể
A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p63s2 E. T t c  4 câu trên đ u có th  đúngấ ả ề ể
Câu 21:
S  oxy hoá c a N đố ủ ược s p x p theo th  t  tăng d n nh  sau:ắ ế ứ ự ầ ư

A.NO < N2O < NH3 < NO3
-
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B.NH4
+ < N2 < N2O < NO < NO2

- < NO3
-

C.NH3 < N2 < NO2
- < NO < NO3

-

D.NH3 < NO < N2O < NO2 < N2O5

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 22:
L p ngoài cùng c a các nguyên t  thu c chu kỳ 2 có m y obitan và nhi uớ ủ ố ộ ấ ề  
nh t có bao nhiêu electron đ c thân và do đó có c ng hoá tr  cao nh t là:ấ ộ ộ ị ấ
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. Giá tr  khácị
Câu 23:
C ng hoá tr  c a nit  trong h p ch t nào sau đây là l n nh t:ộ ị ủ ơ ợ ấ ớ ấ
A. NH4Cl B. N2 C. HNO3 D. HNO2

E. NH4Cl và HNO3

Câu 24:
Nguyên t  Z thu c chuố ộ  kỳ 4, nhóm VIIA, c u hình electron c a Z là:ấ ủ
A. 1s22s22p63s23p5 B. 1s22s22p63s23p64s1

C. 1s22s22p63s23p64s24p5 D. 1s22s22p63s23p63d104s24p5

E. C u hình khácấ
Câu 25:
Xét các phân t  ion sau: LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl. Cho bi t liên k tử ế ế  
trong phân t  nử ào mang nhi u tính ch t ion nh t:ề ấ ấ
A. LiCl B. NaCl C. KCl D. RbCl E. CsCl
Câu 26:
Nguyên t  X có c u hình electron là 1s22s22p63s23p64s2 thì ion t o ra tử ấ ạ ừ 
X s  có c u hình nh  sau:ẽ ấ ư
A. 1s22s22p63s23p64s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p63s23p64s24p6 D. 1s22s22p63s2 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 27:
Trong tr ng h p nào sau đây không ch a đúng 1 mol NHườ ợ ứ 3

A.200 cm3 dd NH3 5M
B.17g NH3

C.500 cm3 dd NH3 trong đó có 3,4g NH3 trên 100 cm3

D.22,4 dm3 dd NH3 1M
E.22,4 dm3 khí NH3  đktcở

Câu 28:
Trong các ch t sau, ch t nào tan trong n c nhi u nh t Cấ ấ ướ ề ấ 2H5OH, I2, C6H6, 
C2H5Cl, S
A. C2H5OH B. I2 C. C6H6 D. C2H5Cl E. S
Câu 29:
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Liên k t hoá h c trong phân t  nào sau đây đ c hình thành b i s  xenế ọ ử ượ ở ự  
ph  ủ
p - p:
A. H2 B. Cl2 C. N2 D. HCl E. B và C

Bài 4 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:
Tr n 10 ml HCl 36% (d = 1,18 kg/lit) v i 50 ml HCl 20% (d = 1,1 kg/lit)ộ ớ
N ng đ  % dd axit thu đ c là:ồ ộ ượ
A. 15,6 B. 48,5 C. 22,83 D. 20,5 E. K t qu  khácế ả
Câu 2:
Cho H2SO4 đ c đ  tác d ng v i 58,5g NaCl và thu h t khí sinh ra vào 146gặ ủ ụ ớ ế  
n c. N ng đ  % axit thu đ cướ ồ ộ ượ
A. 30 B. 20 C. 50 D. 25 E. K t qu  khácế ả
Câu 3:

 đi u ki n th ng (nhi t đ  phòng 25ở ề ệ ườ ệ ộ oC) m i h n h p g m 2 khí sauỗ ỗ ợ ồ  
đây có th  t n t i đ c hay không?ể ồ ạ ượ
1) H2; O2    2) O2; Cl2            3) H2; Cl2 4) HCl; Br2

5) SO2; O2    6) HBr; Cl2 7) CO2; HCl 8) H2S; NO2

9) H2S; F2    10) N2; O2

A. 2, 4, 7, 10 B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 3, 4, 5, 6, 7 D. 6, 7, 8, 9, 10 E. T t c  B, Dấ ả
Câu 4:
M i ng nghi m ch a m t trong các dd sau: KI; BaClỗ ố ệ ứ ộ 2; Na2CO3; Na2SO4; 
NaOH; (NH4)2SO4; n c Clo. Không dùng thêm ch t khác, có th  nh nướ ấ ể ậ  
bi t đ c:ế ượ
A. T t cấ ả B. KI, BaCl2, (NH4)2SO4, NaOH
C. BaCl2, Na2CO3, Na2SO4, n c Cloướ D. Na2SO4, NaOH, (NH4)2SO4

E. Không nh n bi t đ cậ ế ượ

39



Câu 5:
M i c c ch a 1 trong các mu i sau: Pb(NOỗ ố ứ ố 3)2; Na2S2O3; MnCl2; NH4Cl; 
(NH4)2CO3; ZnSO4; Ca3(PO4)2; Zn3(PO4)2, MgSO4. Dùng n c, dd NaOH,ướ  
dd HCl có th  nh n bi t đ c:ể ậ ế ượ

A.Pb(NO3)2, MnCl2, NH4Cl
B.(NH4)2CO3, ZnSO4, Ca3(PO4)2

C.Pb(NO3)2, Na2S2O3, MnCl2, NH4Cl
D.(NH4)2CO3, ZnSO4, Ca3(PO4)2, Zn3(PO4)2, MgSO4

E. C và D
Câu 6:
Khi đun nóng 73,5g KClO3 thì thu đ c 33,5g KCl, bi t mu i này phânượ ế ố  
hu  theo 2 ch ng trình sau:ỷ ươ

1.2KClO3 = 2KCl + 3O2

2.4KClO3 = 3KClO4 + KCl
Thành ph n % s  mol KClOầ ố 3 phân hu  theo 1 là:ỷ
A. 66,66 B. 25,6 C. 53,5 D. 33,33 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 7: 
Có m t h n h p g m NaCl và NaBr cho h n h p đó tác d ng v i ddộ ỗ ợ ồ ỗ ợ ụ ớ  
AgNO3 d  thì t o ra k t t a có kh i l ng b ng kh i l ng c a b cư ạ ế ủ ố ượ ằ ố ượ ủ ạ  
nitrat đã tham gia ph n ngả ứ
Thành ph n % kh i l ng NaCl trong h n h p đ u là:ầ ố ượ ỗ ợ ầ
A. 27,88 B. 13,4 C. 15,2 D. 24,5
E. Không xác đ nh đ c vì thi u d  ki nị ượ ế ữ ệ
Câu 8:
Xét các ph n ng:ả ứ

FexOy + HCl → (1)
CuCl2 + H2S → (2)
R + HNO3 → R(NO3)3 + NO (3)
Cu(OH)2 + H+ → (4)
CaCO3 + H+ → (5)
CuCl2 + OH- → (6)
MnO4

- + C6H12O6 + H+ → Mn2+ + CO2↑ (7)
FexOy + H+ + SO4

2- → SO2↑ + (8)
FeSO4 + HNO3 → (9)
SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (10)
Cu(NO3)3   to   CuO + 2NO2 + 1/2O2↑ (11)

Hãy tr  l i câu h i sau: Ph n ng nào thu c lo i ph n ng axit bazả ờ ỏ ả ứ ộ ạ ả ứ ơ
A. (1), (4), (5), (6) B. (1), (4), (5), (6), (7)
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C. (1), (4), (5) D. (4), (5), (6), (7) (8)
E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
Hãy cho bi t trong các phân t  sau đây phân t  nào có đ  phân c c c aế ử ử ộ ự ủ  
liên kết cao nh t: CaO, MgO, CHấ 4, AlN, N2, NaBr, BCl3, AlCl3. Cho đ  âmộ  
đi n: O(3,5); Cl(3); Br(2,8); Na(0,9); Mg(1,2); Ca(1,0); C(2,5); H(2,1);ệ  
Al(1,5); N(3); B(2).
A. CaO B. NaBr C. AlCl3 D. MgO E. BCl3

Câu 10:
AlCl3 là m t ch t thăng hoa, AlFộ ấ 3 trái l i khó nóng ch y, không thăng hoa.ạ ả  
Gi i thích nào sau đây h p lý nh t:ả ợ ấ

A.Vì phân t  kh i AlClử ố 3 l n h n AlFớ ơ 3

B.Vì ∆X(AlF3) = 2,5, ∆X(AlCl3) = 1,5, liên k t trong AlFế 3 là liên k tế  
ion, trong khi AlCl3 là liên k t c ng hoá tr  phân c cế ộ ị ự

C.Vì RCl
- > RF

-, ion F- khó b  bi n d ng h n ion Clị ế ạ ơ -, phân t  AlFử 3 có 
tính ion nhi u h n AlClề ơ 3

D. B và C đ u đúngề
E. A, B, C đ u đúngề

Câu 11:
Cho các ch t, ion sau: Clấ -, Na2S, NO2, Fe2+, SO2, Fe3+, N2O5, SO4

2-, SO3
2-, 

MnO, Na, Cu. Các ch t ion nào v a có tính kh , v a có tính oxy hoá.ấ ừ ử ừ
A. Cl-, Na2S, NO2, Fe2+ B. NO2, Fe2+, SO2, MnO, SO3

2-

C. Na2S, Fe3+, N2O5, MnO D. MnO, Na, Cu
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 12:
Trong các phân t  sau, phân t  nào có ch a liên k t ion: KF (1); NHử ử ứ ế 3 (2); 
Br - Cl (3); Na2CO3 (4); AlBr3 (5); cho đ  âm đi n: K (0,8); F (4); N (3); Hộ ệ  
(2,1); Br (2,8); Na (0,9); C (2,5); O (3,5); Al (1,5)
A. (1), (2), (3) B. (1), (4) C. (1), (4), (5)
D. (2), (4), (5) E. (3), (5)
Câu 13:
Phân t  nào có liên k t cho nh n: Nử ế ậ 2, AgCl, HBr, NH3, H2O2, NH4NO2

A. NH4NO2 C. NH4NO2 và H2O2 B. NH4NO2 và N2

D. N2 và AgCl E. Không có phân t  nào có liên k t cho nh nử ế ậ
Câu 14:
H n h p X g m 2 khí COỗ ợ ồ 2 và N2 có t  kh i h i đ i v i Hỉ ố ơ ố ớ 2 là d = 18. V yậ  
thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 50%, 50% B. 38,89%, 61,11% C. 20%, 80%
D. 45%, 65% E. K t qu  khácế ả
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Câu 15: 
Pha tr n 200 ml dd HCl 1M v i 300ml dd HCl 2M. N u s  pha tr n khôngộ ớ ế ự ộ  
làm co giãn th  tích thì dd m i có n ng đ  mol/lit là:ể ớ ồ ộ
A. 1,5M B. 1,2M C. 1,6M D. 0,15M E. K t qu  khácế ả
Câu 16:
Th  t  gi m d n c a bán kính nguyên t  và ion nào sau đây đúngứ ự ả ầ ủ ử
a. Ne > Na+ > Mg2+ b. Na+ > Ne > Mg2+

c. Na+ > Mg2+ > Ne d. Mg2+ > Na+ > Ne
e. Mg2+ > Ne > Na+

Câu 17:
H p ch t v i hiđro (RHợ ấ ớ n) c a nguyên t  nào sau đây có giá tr  n l n nh t:ủ ố ị ớ ấ
A. C B. N C. O D. F E. S
Câu 18:
Có s n a gam dd NaOH 45% c n pha tr n thêm vào ẵ ầ ộ bao nhiêu gam dd 
NaOH 15% đ  đ c dd NaOH 20%.ể ượ
A. 15g B. 6,67g C. Ag D. 12g E. 5a g
Câu 19:
Hoà tan 200g dd NaCl 10% v i 800g dd NaCl 20% ta đ c m t dd m i cóớ ượ ộ ớ  
n ng đ  ph n trăm c a NaCl là:ồ ộ ầ ủ
A. 18% B. 1,6% C. 1,6% D. 15% E. K t qu  khácế ả
Câu 20:
N ng đ  pHồ ộ  c a m t dd ch  có giá tr  t  1 đ n 14 b i:ủ ộ ỉ ị ừ ế ở
a.N ng đ  Hồ ộ + hay OH- c a dd ch  có giá tr  t  10ủ ỉ ị ừ -7 M đ n 10ế -14 M
b.Trong th c t  không có nh ng dd axit hay baz  mà [Hự ế ữ ơ +] ≥  7M 
hay [OH-] ≥  7M
c.Hàm pH = -log[H+] mà [H+] ∈ [10-1, 10-14]
d.N ng đ  pH ch  đ c dùng đ  đo n ng đ  axit hay baz  c a nh ng ddồ ộ ỉ ượ ể ồ ộ ơ ủ ữ  
axit hay baz  mà [Hơ +] ≤  10-1 M hay [OH-] ≤  10-1 M và trong các dd loãng 
và r t loãng đó, ta luôn có [OHấ -] [H+] = 10-14

e.T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 21:
Ch n câu phát bi u đúng:ọ ể

A.Các ph n ng c a ph n 1 là ph n ng trung hoà axit vì axit HCl,ả ứ ủ ầ ả ứ  
không có tính oxy hoá

B.Các ph n ng c a ph n 2 là ph n ng th  vì Hả ứ ủ ầ ả ứ ế 2SO4 loãng không có 
tính oxy hoá.

C.Các ph n ng c a ph n 1 và ph n 2 đ u không ph i là ph n ngả ứ ủ ầ ầ ề ả ả ứ  
oxy hoá kh  vì axit HCl và Hử 2SO4 loãng không có tính oxy hoá

42



D.Các ph n ng c a ph n 1 và 2 đ u là ph n ng oxy hoá kh , trongả ứ ủ ầ ề ả ứ ử  
đó kim lo i là ch t kh , còn Hạ ấ ử + c a axit là ch t oxy hoáủ ấ

E. T t c  các câu trên đ u saiấ ả ề
Câu 22:
Kh i l ng h n h p mu i clorua khan thu đ c  ph n 1 là:ố ượ ỗ ợ ố ượ ở ầ
A. 22,65g B. 36,85g C. 24g D. 28g E. K t qu  khácế ả
Câu 23:
Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan  ph n 2 là:ố ượ ỗ ợ ố ở ầ
A. 18,05g B. 27,65g C. 17,86g D. 26,5g E. K t qu  khácế ả
Câu 24:
Th  tích dd HCl và th  tích dd Hể ể 2SO4 t i thi u là:ố ể
A. 0,2 lít; 0,1 lít B. 0,4 lít; 0,2 lít
C. 0,2 lít; 2 lít D. 0,2 lít; 0,2 lít E. K t qu  khácế ả
Câu 25:
Xét các nguyên t  Cl, Al, Na, P, Fố
Th  t  tăng d n c a bán kính nguyên t  nào sau đây đúng:ứ ự ầ ủ ử
A. Cl < F < P < Al < Na B. F < Cl < P < Al < Na
C. Na < Al < P < Cl < F D. Cl < P < Al < Na < F
Câu 26:
Xét các nguyên t : Na, Cl, Al, P, Fố
Bán kính nguyên t  bi n thiên cùng chi u v i:ử ế ề ớ
A. Năng l ng ion hoáượ B. Đ  âm đi nộ ệ C. Tính kim lo iạ
D. Tính phi kim E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 27: 
Hoà tan 20 ml dd HCl 0,05M vào 20 ml dd H2SO4 0,075M. N u s  hoà tanế ự  
không làm co giãn th  tích thì pH c a dd thu đ c là:ể ủ ượ
A.1 B. 2 C. 3 D. 1,5 E. K t qu  khácế ả
Câu 28:
Dung d ch A ch a NaOH 1M và Ca(OH)ị ứ 2 0,01M. S c 2,24 lít khí COụ 2 vào 
400 ml dd A, ta thu đ c m t k t t a có kh i l ng:ượ ộ ế ủ ố ượ
A. 10g B. 1,5g C. 4g
D. Không có k t t aế ủ E. K t qu  khácế ả
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Bài 5 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:

 tr ng thái t  nhiên cacbon ch a 2 đ ng v  ở ạ ự ứ ồ ị C12
6  và C13

6  (trong đó C13
6  có 

nguyên t  kh i b ng 13,0034). Bi t r ng cacbon t  nhiên có nguyên tử ố ằ ế ằ ự ử 
kh i trung bình M = 12,011ố
Thành ph n % các đ ng v  đó là:ầ ồ ị
A. 98,9%; 1,1% B. 49,5; 51,5
C. 25; 75 D. 20; 80 E. K t qu  khácế ả
Câu 2:
Bi t t ng s  h t proton, n tron và electron trong m t nguyên t  là 155. ế ổ ố ạ ơ ộ ử Số 
h t mang đi n nhi u h n s  h t không mang đi n là 33 h tạ ệ ề ơ ố ạ ệ ạ
S  kh i A c a nguyênố ố ủ  t  trên là:ử
A. 108 B. 122 C. 66 D. 188 E. K t qu  khácế ả
Câu 3:
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Gi a bán kính h t nhân (R) và s  kh i c a nguyên t  (A) có m i liên hữ ạ ố ố ủ ử ố ệ 
nh  sau: R = 1,5.10ư -13 A1/3cm
Kh i l ng riêng c a h t nhân là (t n/cmố ượ ủ ạ ấ 3)
A. 116.106 B. 58.106

C. 86.103 D. 1,16.1014 E. K t qu  khácế ả
Câu 4:
Nh ng m nh đ  nào đúng:ữ ệ ề
1. Đ ng v  là nh ng ch t có cùng đi n tích h t nhân Zồ ị ữ ấ ệ ạ
2. Đ ng v  là nh ng nguyên t  có cùng đi n tích h t nhân Zồ ị ữ ố ệ ạ
3. Đ ng v  là nh ng nguyên t  có cùng đi n tích h t nhân Zồ ị ữ ử ệ ạ
4. Đ ng v  là nh ng nguyên t  có cùng s  kh i Aồ ị ữ ố ố ố
5. Đ ng v  là nh ng nguyên t  có cùng s  kh i Aồ ị ữ ử ố ố
A. 1, 2, 3 B. 4, 5 C. 3 D. 4 E. A và B
Câu 5:
L ng SOượ 3 c n thêm vào 100g dd Hầ 2SO4 10% đ  đ c dd Hể ượ 2SO4 20% là 
(g)
A. ≈  9,756 B. ≈ 5,675 C. ≈ 3,14 D. ≈ 3,5
E. K t qu  khácế ả
Câu 6:
L y 20g dd HCl 37%, D = 1,84. Đ  có dd 10%, l ng n c c n pha thêmấ ể ượ ướ ầ  
là (g)
A. 27 B. 25,5 C. 54 D. 80 E. K t qu  khácế ả
Câu 7:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể
A. B c liên k t là s  liên k t c ng hoá tr  gi a 2 nguyên tậ ế ố ế ộ ị ữ ử
B. Đ i v i 2 nguyên t  xác đ nh, b c liên k t càng l n, đ  b n liên k tố ớ ử ị ậ ế ớ ộ ề ế  
tăng và đ  dài liên k t gi mộ ế ả
C. C ng hoá tr  c a m t nguyên t  là s  liên k t gi a m t nguyên t  c aộ ị ủ ộ ố ố ế ữ ộ ử ủ  
nguyên t  đó v i các nguyên t  khác trong phân tố ớ ố ử
D. Đi n hoá tr  c a nguyên t  = đi n tích ionệ ị ủ ố ệ
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 8:
Trong phân t  Hử 2S, liên k t S - H là liên k t ế ế σ do s  xen ph  gi a obitan pự ủ ữ  
c a S và obitan s c a H. Góc HSH d  đoán vào kho ng:ủ ủ ự ả
A. 60A B. 90A C. 120A D. 180A E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
Ph ng trình Mendeleev Clapeyron PV = n.RT là bi u th c toán h c hayươ ể ứ ọ  
ph ng trình bi u di n n i dung sau đây:ươ ể ễ ộ
A.Đ nh lu t Avogađro khi P, T h ng sị ậ ằ ố
B.Đ nh lu t Bô-Mariot khi T là h ng sị ậ ằ ố
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C.Đ nh lu t giãn n  c a ch t khí khi P không đ iị ậ ở ủ ấ ổ
D.Đ nh lu t Dalton và ph ng trình tr ng thái khí lí t ngị ậ ươ ạ ưở
E.T t c  5 n i dung trênấ ả ộ
Câu 10:
Phát bi u nào sauể  đây đúng:
A. Xét v  m t năng l ng, s  liên k t 2 nguyên t  H thành phân t  Hề ặ ượ ự ế ử ử 2 

đ c gi i thích b ng s  chuy n h  th ng t  tr ng thái năng l ng cao vượ ả ằ ự ể ệ ố ừ ạ ượ ề 
tr ng thái năng l ng th p t c là tr ng thái v ng b n h nạ ượ ấ ứ ạ ữ ề ơ
B. Trong phân t  Hử 2 không có s  phân bi t electron. Đôi khi electron liênự ệ  
k t đ u chuy n đ ng trong tr ng l c c a c  hai h t nhân, nghĩa là đ uế ề ể ộ ườ ự ủ ả ạ ề  
chuy n đ ng trong toàn không gian c a phân tể ộ ủ ử
C. Trong phân t  Hử 2 xác su t có m t c a các electron t p trung ch  y u ấ ặ ủ ậ ủ ế ở 
khu v c gi a 2 h t nhân. Ng i ta nói  khu v c này có m t đ  xác su tự ữ ạ ườ ở ự ậ ộ ấ  
l nớ
D. L c liên k t trong phân t  Hự ế ử 2 cũng có b n ch t tĩnh đi n do t ng tácả ấ ệ ươ  
gi a các proton và các electron chuy n đ ngữ ể ộ
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 11:
Kh o sát các nguyên t  trong cùng m t chu kỳ, ta có k t lu n nào sau đâyả ố ộ ế ậ  
không luôn luôn đúng:
A. Đi t  trái qua ph i các nguyên t  đ c s p x p theo chi u s  đi n tíchừ ả ố ượ ắ ế ề ố ệ  
h t nhân tăng d nạ ầ
B. T t c  các nguyên t  đ u có s  l p electron b ng nhau và s  hi uấ ả ử ề ố ớ ằ ố ệ  
nguyên t  tăng d nử ầ
C. M  đ u chu kỳ bao gi  cũng là m t kim lo i ki m và k t thúc chu kỳ làở ầ ờ ộ ạ ề ế  
m t khí trộ ơ
D. Đi t  trái qua ph i, tính kim lo i y u d n, tính phi kim tăng d n.ừ ả ạ ế ầ ầ
E. T t c  các câu trên đ u không luôn luôn đúngấ ả ề
Câu 12:
M t cation Mộ n+ có c u hình electron  l p v  ngoài cùng là 2pấ ở ớ ỏ 6. V y c uậ ấ  
hình electron c a l p v  ngoài cùng c a M có th  là:ủ ớ ỏ ủ ể
A. 3s1 B. 3s2 C. 3p1

D. C  A, B, C đ u có th  đúngả ề ể E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 13:
Phát bi u nào sau đây sai: Trong m t chu kỳ, khi đi t  trái sang ph i, cóể ộ ừ ả  
các qui lu t bi n thiên tu n hoàn:ậ ế ầ
A. Hoá tr  cao nh t đ i v i oxy tăng d n t  1 ị ấ ố ớ ầ ừ → 8
B. Hoá tr  đ i v i hiđro c a phi kim gi m d n t  7 ị ố ớ ủ ả ầ ừ → 1
C. Tính kim lo i gi m d n, tính phi kim tăng d nạ ả ầ ầ
D. Oxit và hidroxit có tính baz  gi m d n, tính axit tăng d nơ ả ầ ầ
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E. Nguyên nhân c a s  bi n thiên tu n hoàn v  tính ch t c a các nguyênủ ự ế ầ ề ấ ủ  
t  hoá h c là do s  bi n thiên tu n hoàn c u trúc e c a các nguyên t  theoố ọ ự ế ầ ấ ủ ử  
chi u tăng d n c a s  đi n tích h t nhânề ầ ủ ố ệ ạ
Câu 14:
Cho bi t kh i l ng c a nguyên t  c a m t lo i đ ng v  c a Fe là ế ố ượ ủ ử ủ ộ ạ ồ ị ủ
8,96.10-23g, trong b ng h  th ng tu n hoàn, Fe  ô th  26ả ệ ố ầ ở ứ
Nguyên t  kh i c a Fe, s  n tron có trong h t nhân nguyên t  đ ng vử ố ủ ố ơ ạ ử ồ ị 
trên là:
A. 56,01; 30 C. 54, 08; 28
B. 53,966; 28 D. 56,96; 31 E. 58,03; 32
Câu 15:
Phát bi u nào sau đây là h  qu  c a đ nh lu t Avôgađrôể ệ ả ủ ị ậ
A.  cùng m t đi u ki n v  nhi t đ  và áp su t, 1 mol khí nào cũngở ộ ề ệ ề ệ ộ ấ  
chi m m t th  tích nh  nhauế ộ ể ư
B.  đi u ki n tiêu chu n, 1 mol khí nào cũng đ u có th  tích là 22,4 lítở ề ệ ẩ ề ể
C. Đ i v i m t ch t khí đã cho thì thành ph n % theo th  tích = thànhố ớ ộ ấ ầ ể  
ph n ph n trăm theo s  molầ ầ ố
D. Đ i v i m t ch t khí hay m t h n h p khí cho tr c thì th  tích khí tố ớ ộ ấ ộ ỗ ợ ướ ể ỉ 
l  v i s  mol khíệ ớ ố
E. T t c  các phát bi u trênấ ả ể
Câu 16:
Phát bi u nào sau đây là m t h  qu  c a đ nh lu t b o toàn đi n tích:ể ộ ệ ả ủ ị ậ ả ệ
A. Đi n tích luôn xu t hi n hay m t đi t ng c p có giá tr  b ng nhauệ ấ ệ ấ ừ ặ ị ằ  
nh ng ng c d uư ượ ấ
B. Trong m t dd ch t đi n ly cho tr c thì t ng đi n tích d ng c a cácộ ấ ệ ướ ổ ệ ươ ủ  
cation ph i b ng t ng đi n tích âm c a các anionả ằ ổ ệ ủ
C. Trong ph n ng oxy hoá kh , ch t kh  gi i phóng ra bao nhiêu molả ứ ử ấ ử ả  
electron thì ch t oxy hoá ph i thu vào b y nhiêu mol electronấ ả ấ
D. Khi cho m t đi n l ng là 96500 C t i qua m t m ch đi n ch a bìnhộ ệ ượ ả ộ ạ ệ ứ  
đi n phân thì đã có 1 mol electron chuy n d i trong m ch do catot phóngệ ể ờ ạ  
ra đ  kh  các cation (hay kh  H c a Hể ử ử ủ 2O) và anot thu vào đ  oxy hoá cácể  
anion hay oxy hoá oxy c a Hủ 2O (hay oxy hoá kim lo i dùng làm anot)ạ
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 17:
M nh đ  nào sau đây là h  qu  c a đ nh lu t b o toàn kh i l ng:ệ ề ệ ả ủ ị ậ ả ố ượ
A. Kh i l ng c a m t mu i kim lo i luôn luôn b ng kh i l ng kimố ượ ủ ộ ố ạ ằ ố ượ  
lo i c ng thêm kh i l ng g c axitạ ộ ố ượ ố
B. Khi m t h p ch t ion thay đ i anion đ  sinh ra ch t m i thì s  chênhộ ợ ấ ổ ể ấ ớ ự  
l ch v  kh i l ng gi a ch t ban đ u và ch t t o ra luôn luôn b ng sệ ề ố ượ ữ ấ ầ ấ ạ ằ ự 
chênh l ch v  kh i l ng gi a các anionệ ề ố ượ ữ
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C. Trong các ph n ng hoá h c thì t ng kh i l ng các ch t tham giaả ứ ọ ổ ố ượ ấ  
ph n ng b ng t ng kh i l ng các s n ph m t o thànhả ứ ằ ổ ố ượ ả ẩ ạ
D. C  3 m nh đ  trên đ u đả ệ ề ề úng
E. C  4 m nh đ  trên đ u saiả ệ ề ề
Câu 18:
H n h p nào có thành ph n % theo kh i l ng = thành ph n % theo sỗ ợ ầ ố ượ ầ ố 
mol
A. X4, X5, X6 B. X1 và X2 C. X3 và X4

D. X1, X2, X3, X4, X5 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 19:
H n h p nào có % theo s  mol b ng % theo th  tíchỗ ợ ố ằ ể
A. X1, X5 B. X2, X3 C. X1, X4 D. X5, X6 E. X4, X5

Câu 20:
H n h p nào có % theo s  mol = % theo kh i l ng = % theo th  tích:ỗ ợ ố ố ượ ể
A. X1, X2 B. X2, X3 C. X1, X3

D. X1, X4 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 21:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể

(1) Các obitan px, py, pz có năng l ng b ng nhauượ ằ
(2) Các obitan px, py, pz thu c cùng m t phân l p có năng l ng b ngộ ộ ớ ượ ằ  

nhau
(3) Các obitan px, py, pz thu c cùng m t phân l p có s  khác nhau vộ ộ ớ ự ề 

h ng trong không gianướ
A. (1) B. (2) C. (3) D. (1) và (3) E. (2) và (3)
Câu 22:
Bi t r ng t  kh i c a kim lo i paế ằ ỉ ố ủ ạ ltin (Pt) b ng 21,45, kh i l ng nguyênằ ố ượ  
t  b ng 195 đvC, t  kh i c a vàng b ng 19,5 và kh i l ng nguyên tử ằ ỉ ố ủ ằ ố ượ ử 
b ng 197.ằ
So sánh s  nguyên t  kim lo i ch a trong 1 cmố ử ạ ứ 3 m i kim lo i trênỗ ạ
A. Pt có nhi u nguyên t  h nề ử ơ B. Au có nhi u nguyên t  h nề ử ơ
C. Không th  so sánh vì thi u đi u ki nể ế ề ệ
D. Pt có s  nguyên t  b ng Auố ử ằ E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 23:
M nh đ  nào d i đây đ c phát bi u đúng:ệ ề ướ ượ ể
Đ ng v  là nh ng:ồ ị ữ

(1) Ch t có cùng đi n tích h t nhân Zấ ệ ạ
(2) Nguyên t  có cùng đi n tích h t nhân Zố ệ ạ
(3) Nguyên t  có cùng s  kh i Aố ố ố
(4) Nguyên t  có cùng đi n tích h t nhân Zử ệ ạ
(5) Nguyên t  có cùng s  kh i Aử ố ố
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A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. (5)
Câu 24:
 M t nguyên t  R có t ng s  h t là 115. ộ ử ổ ố ạ S  h t mang đi n tích nhi u h nố ạ ệ ề ơ  
s  h t không mang đi n tích là 25 h t. S  th  t  c a R trong b ng hố ạ ệ ạ ố ứ ự ủ ả ệ 
th ng tu n hoàn là:ố ầ
A. 34 B. 80 C. 445 D. 40 E. 35
Câu 25:
Dung d ch Cị 6H12O6 thì khó đông đ c và khó sôi h n n c c t, đi u này cóặ ơ ướ ấ ề  
th  ch ng t  b ng đ nh lu t:ể ứ ỏ ằ ị ậ
A. Đ nh lu t Mariotị ậ B. Đ nh lu t giãn n  c a ch t l ngị ậ ở ủ ấ ỏ
C. Đ nh lu t Raoultị ậ D. Đ nh lu t v  s  phân li c a Cị ậ ề ự ủ 6H12O6

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 26:
Trong tr ng h p nào k  sau thì ph ng trình P.V = n.R.T là bi u th cườ ợ ể ươ ể ứ  
tóm t t c a đ nh lu t Dalton:ắ ủ ị ậ
A. T không đ iổ B. P không đ iổ C. P, T đ u không đ iề ổ
D. V, T đ u không đ iề ổ E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 27:

 m t nhi t đ  t cho tr c, ta g i đ  tan c a m t ch t A vào m t dungở ộ ệ ộ ướ ọ ộ ủ ộ ấ ộ  
môi X là:
A.S  gam ch t A tan trong 100g dung môi đ  đ t đ c dd bão hoà  nhi tố ấ ể ạ ượ ở ệ  
đ  đóộ
B.S  gam ch t A ch a 100g dd đ  đ t đ c dd bão hoà  nhi t đ  đóố ấ ứ ể ạ ượ ở ệ ộ
C.S  gam t i đa c a ch t A trong 100g ddố ố ủ ấ
D.S  gam ch t A trong 100 cmố ấ 3 dung môi
E.S  cmố 3 ch t A ch a trong 100cmấ ứ 3 dd A
Câu 28:
Có 4 dd đ ng trong 4 l  b  m t nhãn là: (NHự ọ ị ấ 4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, KOH. 
N u ch  đ c phép dùng m t thu c th  đ  nh n bi t 4 ch t l ng trên taế ỉ ượ ộ ố ử ể ậ ế ấ ỏ  
có th  dùng thu c th  nào sau đây:ể ố ử
A. Dung dịch AgNO3 B. Dung d ch BaClị 2 C. Dung d ch NaOHị
D. Dung d ch Ba(OH)ị 2 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 29:
Cho h n h p X g m Hỗ ợ ồ 2 và N2 phát bi u nào sau đây là đúngể
A. Thêm H2 vào h n h p s  làm cho t  kh i h i c a X v i Hỗ ợ ẽ ỉ ố ơ ủ ớ 2 gi mả
B. Thêm N2 vào h n h p s  làm cho t  kh i h i c a X đ i v i Hỗ ợ ẽ ỉ ố ơ ủ ố ớ 2 tăng
C. Tăng áp su t không làm thay đ i t  kh i h iấ ổ ỉ ố ơ
D. Chia X thành nhi u ph n nh , m i ph n đ u có t  kh i h i đ i v i Hề ầ ỏ ỗ ầ ề ỉ ố ơ ố ớ 2 

nh  nhauư
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
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Câu 30:
Trong bình kín dung tích không đ i, ch a đ y không khí  25ổ ứ ầ ở oC và 2 atm. 
B t tia l a đi n đ  gây ph n ng: Nậ ử ệ ể ả ứ 2 + O2 = 2NO
áp su t P và kh i l ng mol phân t  trong bình c a h n h p khí sau ph nấ ố ượ ử ủ ỗ ợ ả  

ng  25ứ ở oC là M s  có giá trẽ ị
A. P = 2atm; M = 29g/mol B. P = 2atm; M < 29g/mol
C. P = 2atm; M > 29g/mol D. P = 1atm; M = 29g/mol
E. P > 2atm; M < 29g/mol
Câu 31:
Phát bi u nào sau đây sai:ể
1. Khi hình thành liên k t H + H ế → H2 thì h  to  ra năng l ng và c u trúcệ ả ượ ấ  
H2 b n h n Hề ơ
2. Xét v  m t năng l ng thì phân t  Hề ặ ượ ử 2 có năng l ng nh  h n 2 nguyênượ ỏ ơ  
t  H riêng r . H  Hử ẽ ệ 2 b n h n 2Hề ơ
3. Hai nguyên t  He không liên k t t o thành phân t  Heử ế ạ ử 2 vì năng l ngượ  
c a He nh  h n Heủ ỏ ơ 2

4. Các nguyên t  Natri riêng r  t p h p l i t o thành tinh th  Natri vì Natriử ẽ ậ ợ ạ ạ ể  
là kim lo i ki mạ ề
A. 1, 2 B. 3, 4 C. 4 D. 3 E. A, B
Câu 32:
Phát bi u nào sau đây sai:ể
1. Electron hoá tr  là nh ng e  l p ngoài có kh  năng tham gia vào vi cị ữ ở ớ ả ệ  
t o thành liên k t hoá h cạ ế ọ
2. Hoá tr  c a nguyên t  trong h p ch t ion g i là đi n hoá tr  hay hoá trị ủ ử ợ ấ ọ ệ ị ị 
ion c a nguyên t  đóủ ử
3. Năng l ng ion hoá c a m t nguyên t  là năng l ng t i thi u c nượ ủ ộ ử ượ ố ể ầ  
thi t đ  tách electron  tr ng thái c  b n ra kh i nguyên tế ể ở ạ ơ ả ỏ ử
4. Đ  âm đi n c a m t nguyên t  đ c tr ng cho kh  năng hút e c aộ ệ ủ ộ ố ặ ư ả ủ  
nguyên t  nguyên t  đóử ố
A. 1, 2 B. 3, 4 C. 2 D. 3 E. A, B

Bài 6 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:
Đ  tan c a KCl  0ộ ủ ở oC là 27,6. N ng đ  % c a dd bão hoà  nhi t đ  đóồ ộ ủ ở ệ ộ  
là:
A. 21,6 B. 20,5 C. 15,8 D. 23,5 E. K t qu  khácế ả
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Câu 2:
Bi t r ng n ng đ  c a dd bão hoà KCl  40ế ằ ồ ộ ủ ở oC là 28,57%
Đ  tan c a KCl  cùng nhi t đ  đó là (g)ộ ủ ở ệ ộ
A. 40 B. 60 C. 30,5 D. 45,6 E. K t qu  khácế ả
Câu 3:
Trên 2 đĩa c a mủ ột cân, ng i ta đ t 2 c c dd HCl và cân thăng b ng.ườ ặ ố ằ  
Thêm 4,2 NaHCO3 (thu c mu i), ph n ng x y ra hoàn toàn. Ph i thêmố ố ả ứ ả ả  
vào c c kia Xố 1 gam Fe đ  cân tr  l i thăng b ng. ể ở ạ ằ N u thay Fe b ng CaCOế ằ 3 

thì ph i dùng Xả 2 gam
X1 và X2 là:
A. 2,07; 3,58G B. 0,207; 0,358 C. 1,035; 1,79
D. 2,05; 3,08 E. K t qu  khácế ả
Câu 4:
Đ  tan c a MgSOộ ủ 4  20ở oC là 35,1g mu i khan trong 100g n c. Khi thêmố ướ  
1g MgSO4 khan vào 100g dd MgSO4 bão hoà  20ở oC đã làm cho 1,58g 
MgSO4 k t tinh tr  l i  d ng khanế ở ạ ở ạ
Công th c phân t  c a MgSOứ ử ủ 4 ng m n c là:ậ ướ
A. MgSO4.7H2O B. MgSO4.6H2O C. MgSO4.5H2O
D. MgSO4.4H2O E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 5:
Cho các anhyđrit SO2, CO2, SO3, N2O5, N2O3 và các axit H2CO3, H2SO4, 
HNO3, HNO2, H2SO3. Hãy ch n c p axit và anhyđrit axit t ng ngọ ặ ươ ứ
A. SO2 → H2SO4 B. SO3 → H2SO3 C. N2O3 → HNO3

D. N2O5 → HNO3 E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 6:
Cho các ph n ng sau:ả ứ
CaCO3   to   CaO + CO2 (1)
SO2 + H2O → H2SO3 (2)
Cu(NO3)2   to   CuO + 2NO2 + 1/2O2↑ (3)
Cu(OH)2   to   CuO + H2O (4)
AgNO3   to   Ag + NO2 + 1/2O2↑ (5)
2KMnO4   to   K2MnO4 + MnO2 + O2 (6)
NH4Cl   to   NH3 + HCl (7)
Ph n ng nào thu c lo i ph n ng oxy hoá khả ứ ộ ạ ả ứ ử
A. (1), (3), (5), (6) B. (1), (2), (3), (5), (6) C. (3), (5), (6)
D. (2), (3), (4), (7) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 7: 
Đ  bài t ng t  câu trên (Câuề ươ ự  6)
Ph n ng nào không ph i là ph n ng oxy hoá khả ứ ả ả ứ ử
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A. (2), (6), (7) B. (1), (2), (4), (7) C. (1), (2), (6), (7)
D. (3), (5), (7) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 8:
Cho s  đ  bi n đ i:ơ ồ ế ổ
                  Ca(OH)2            900oC
      to      X1      →     Y ↓    →   CO2 ↑ + ...
X  →  
                   HCl    Na2SO4

              X2   >   Z     →     Z1 ↓
Hãy cho bi t X có th  là ch t nào trong các ch t sau:ế ể ấ ấ
A. CaCO3 B. BaSO3 C. BaCO3

D. MgCO3 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 9:
* So sánh tính axit: HClO3 (1); HIO3 (2); HBrO3 (3)
A. (1) < (2) < (3) B. (3) < (2) < (1) C. (1) < (3) < (2)
D. (2) < (3) < (1) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 10:
So sánh tính baz : NaOH (1), Mg(OH)ơ 2 (2), Al(OH)3 (3)
A. (1) > (2) > (3) B. (3) > (2) > (1) C. (1) > (3) > (2)
D. (3) > (1) > (2) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 11:
Al(OH)3 là 1 hiđroxit l ng tính, ph n ng nào sau đây ch ng minh đ cưỡ ả ứ ứ ượ  
tính ch t đó:ấ
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O (1)
Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O (2)
2Al(OH)3   to   Al2O3 + 3H2O (3)
A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (2) E. (2), (3)
Câu 12:
T ng s  h t proton, n tron, electron c a nguyên t  m t nguyên t  thu cổ ố ạ ơ ủ ử ộ ố ộ  
phân nhóm chính nhóm VII là 28
Kh i l ng nguyên t  là:ố ượ ử
A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 E. K t qu  khácế ả
Câu 13:
Trong các ch t sau, ch t nào có th  d n đi n  th  r n: Na, S, Naấ ấ ể ẫ ệ ở ể ắ Cl, KCl
A. Na; B. S; C. NaCl; D. KCl; E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 14:
Trong các ch t sau, ch t nào có th  tos cao nh t: He, HCl, CHấ ấ ể ấ 3OH, 
C2H5OH, CH3OCH3

A. He B. HCl C. CH3OH D. C2H5OH     E. CH3OCH3

Câu 15:
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G i Mọ 1, M2, M3 là kh i l ng nguyên t  c a 3 kim lo i nố ượ ử ủ ạ 1, n2, n3 là hoá trị 
t ng ng c a chúng. ươ ứ ủ N u ta có các h : Mế ệ 1 = 9n1; M2 = 20n2; M3 = 12n3 thì 
3 kim lo i Mạ 1, M2, M3 có th  là:ể
A. Be, Ca, Mg B. Al, Ca, Mg C. Be, K, Na
D. Các câu trên đ u đúng vì K và natri có th  có đ ng v  ề ể ồ ị K40

19 , Na24
11

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 16:
Cho các dd mu i sau đây:ố
X1: dd KCl X2: dd Na2CO3

X3: dd CuSO4 X4: CH3COONa
X5: dd ZnSO4 X6: dd AlCl3

X7: dd NaCl X8: NH4Cl
Dung d ch nào có pH < 7ị
A. X3, X8 B. X6, X8, X1 C. X3, X5, X6, X8

D. X1, X2, X7 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 17:
Ch t xúc tác có tác d ng th  nào trong các tác d ng sau đây:ấ ụ ế ụ
A. Tr c ti p tham gia ph n ngự ế ả ứ
B. T o đi u ki n đ  ph n ng x y ra và làm tăng v n t c ph n ngạ ề ệ ể ả ứ ả ậ ố ả ứ  
nh ng không thay đ i trong ph n ng hoá h cư ổ ả ứ ọ
C. Làm chuy n d i cân b ng hoá h cể ờ ằ ọ
D. C  3 câu trên đ u đúngả ề
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 18:
Trong các phân t  nào sau đây, nit  có hoá tr  và tr  tuy t đ i c a s  oxiử ơ ị ị ệ ố ủ ố  
hoá b ng nhau:ằ
A. N2 B. NH3 C. NH4Cl D. HNO3 E. •KNI3

Câu 19:
Trong các khí sau, khí nào d  hoá l ng nh t:ễ ỏ ấ
A. CH4 B. CO2 C. F2 D. C2H2 E. NH3

Câu 20:
Xét ba nguyên t  có các l p e l n l t là: (X) 2/8/5; (Y) 2/8/6; (Z) 2/8/7.ố ớ ầ ượ  
Các oxi axit t ng ng v i s  oxi hoá cao nh t) đ c x p theo th  tươ ứ ớ ố ấ ượ ế ứ ự 
gi m d n tính axitả ầ
A. HZO2 > H2YO4 > H3XO4 B. H3XO4 > H2YO4 > HZO4

C. H2ZO4 > H2YO4 > HXO4 D. H2YO4 > HZO4 > H3XO4

E. K t qu  khácế ả
Câu 21:
Trong các ch t sau, ch t nào d  tan trong n c nh t:ấ ấ ễ ướ ấ
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A. C2H6 B. C2H2 C. C2H5Cl D. NH3 E. H2S
Câu 22:
H ng s  cân b ng c a ph n ng:ằ ố ằ ủ ả ứ
CO2(K) + H2(K) ↔ CO(K) + H2O(K)

 850ở oC b ng 1. N ng đ  ban đ u c a COằ ồ ộ ầ ủ 2 là 0,2 mol/l và c a Hủ 2 là 0,8 
mol/l. N ng đ  lúc cân b ng c a 4 ch t trong ph n ng là:ồ ộ ằ ủ ấ ả ứ
A. 0,168; 0,32; 0,05; 0,08 B. 0,04; 0,64; 0,16; 0,16
C. 0,08; 0,32; 0,25; 0,25 D. 0,5; 0,5; 0,5; 0,5
E. K t qu  khácế ả
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Bài 7 - Hoá đ i c ngạ ươ
Câu 1:
Xác đ nh nh ng câu sai:ị ữ
1. B n ch t c a quá trình đi n phân là s  phân li các ch t thành ch t m i,ả ấ ủ ệ ự ấ ấ ớ  
d i tác d ng c a dòng đi nướ ụ ủ ệ
2. B n ch t c a quá trình đi n phân là ph n ng oxi hoá kh  x y ra trênả ấ ủ ệ ả ứ ử ả  
b  m t đi n c c d i tác d ng c a dòng đi nề ặ ệ ự ướ ụ ủ ệ
3. Ph ng trình đi n phân dd AgNOươ ệ 3:

4Ag+ + 2H2O  đpdd   4Ag + O2 + 4H+

4. Ph ng trình đi n phân dd AgNOươ ệ 3 th c ch t là s  đi n phân n cự ấ ự ệ ướ
2H2O     đp    2H2 + O2

                 AgNO3

A. 1, 2, 3 B. 2, 3 C. 1, 2, 4 D. 3, 4 E. 1, 2, 3, 4
Câu 2:
Xác đ nh ph ng pháp đi u ch  Cu tinh khi t t  CuCOị ươ ề ế ế ừ 3, Cu(OH)2

1. Hoà tan CuCO3 trong axit (H2SO4, HNO3 ...)
CuCO3.Cu(OH)2 + 2H2SO4 = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O

Sau đó cho tác d ng v i b t Feụ ớ ộ
Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu

2. Nung CuCO3.Cu(OH)2   to   2Cu + CO2↑ + H2O
Sau đó dùng ch t kh  Hấ ử 2 (CO, Al ...) đ  kh  CuO, ta thu đ c Cuể ử ượ
3. Hoà tan h n h p trong axit HCl ta đ c CuClỗ ợ ượ 2, đi n phân CuClệ 2 thu 
đ c Cuượ
A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1 D. 3 E. 1, 2, 3
Câu 3:
Các ph ng trình ph n ng nào sau đây vi t đúng:ươ ả ứ ế
1. Cu + 4H+ + 2NO3

- → Cu2+ + 2NO2 + 2H2O
2. MnO2 + 4H+ + 2Cl- → Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O
3. HSO3

- + H+ → SO2 + H2O
4. Ba(HCO3)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2CO2 + 2H2O
5. 3NO2 + H2O → 2H+ + 2NO3

- + NO
6. 2Fe + 3Cl2  to  2FeCl3

7. Br2 + SO3 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

8. CO2 + Br2 + H2O → HBr + H2CO3

9. 2NO2 + 2OH- → NO3
- + NO2

- + H2O
10. Cl2 + 2OH- → Cl- + ClO- + H2O
11. SO2 + 2OH- → SO3

- + H2O
12. CO2 + 2OH- → CO3

2- + H2O
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A. 1, 2, 3, 6, 7 B. 4, 5, 6, 7 C. 9, 10, 11, 12
D. 1, 2, 3 E. B, C, D
Câu 4:
Các ph ng pháp nào sau đây đúng:ươ
1. Dùng ch t oxi hoá ho c dòng đi n đ  oxi hoá kim lo i thành ion kimấ ặ ệ ể ạ  
lo iạ

M → Mn+ + e
2. Dùng ch t kh  ho c dòng đi n đ  kh  ion kim lo i thành kim lo iấ ử ặ ệ ể ử ạ ạ

Mn+ + ne → M
3. Hoà tan anot khi đi n phânệ
4. Hoà tan kim lo i trong dd axit đ  đ c ion kim  lo iạ ể ượ ạ
A. 1, 2, 4 B. 2, 3, 4 C. 2, 3 D. 1, 4 E. C, D
Câu 5:
Nh ng nh n xét nào sau đây đúng:ữ ậ
1. Trong h p ch t hoá h c, các nguyên t  k t h p v i nhau theo m t t  lợ ấ ọ ố ế ợ ớ ộ ỉ ệ 
nh t đ nh v  kh i l ngấ ị ề ố ượ
2. Trong h n h p thì t  l  các h p ph n thay đ iỗ ợ ỉ ệ ợ ầ ổ
3. Trong h p ch t hoá h c và h n h p các nguyên t  k t h p v i nhauợ ấ ọ ỗ ợ ố ế ợ ớ  
theo 1 t  l  xác đ nhỉ ệ ị
4. Các ch t h p ph n c a h n h p có th  tách đ c d  dàng b ngấ ợ ầ ủ ỗ ợ ể ượ ễ ằ  
ph ng pháp đ n gi n: l c, chi t, ch ng, đãi ...ươ ơ ả ọ ế ư
5. Không th  phân chia 1 h p ch t thành các nguyên t   d ng đ n ch tể ợ ấ ố ở ạ ơ ấ  
b ng l c, chi t, ch ng, đãi ...ằ ọ ế ư
6. Tính ch t h p ch t khác tính ch t các nguyên t  t o nên h p ch tấ ợ ấ ấ ố ạ ợ ấ
7. Có th  nh n ra s  có m t c a các thành ph n có trong h n h p d a vàoể ậ ự ặ ủ ầ ỗ ợ ự  
tính ch t c a chúngấ ủ
A. 1, 2, 4, 5, 6, 7 B. 1, 3, 4, 5, 7 C. 4, 5, 6, 7
D. 3, 4, 5, 6 E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 6:
Cation R+ có c u hình  phân l p ngoài cùng là 2pấ ở ớ 6. C u hình electron c aấ ủ  
nguyên t  R là:ử
A. 1s22s22p5 B. 1s22s22p4 C. 1s22s22p3

D. 1s22s22p63s1 E. 1s22s22p63s2

Câu 7:
Cho 4 kim lo i Al, Fe, Mg, Cu và 4 dd Znạ SO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim 
lo i nào kh  đ c c  4 dd mu iạ ử ượ ả ố
A. Fe B. Mg C. Al D. Cu E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 8:
Xét ba nguyên t  có c u hình e l n l t là:ố ấ ầ ượ
(X) 1s22s22p63s1; (Y) 1s22s22p63s2; (Z) 1s22s22p63s23p1
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Hiđroxit c a X, Y, Z x p theo th  t  tính baz  tăng d n là:ủ ế ứ ự ơ ầ
A. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B. Y(OH)2 < Z(OH)3 < X(OH)
C. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH D. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH
E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
Ion nào sau đây không có c u hình electron c a khí hi mấ ủ ế
A. Na+ B. Mg2+ C. Al3+ D. Fe2+ E. F-

Câu 10:
Cho dd ch a các ion sau: ứ {Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-} 
Mu n tách đ c nhi u cation ra kh i dd mà không đ a ion l  vào dd, ta cóố ượ ề ỏ ư ạ  
th  cho dd tác d ng v i ch t nào trong các ch t sau đây:ể ụ ớ ấ ấ
A. Dung d ch Kị 2CO3 v a đừ ủ B. Dung d ch Naị 2SO4 v a đừ ủ
C. Dung d ch NaoH v a đị ừ ủ D. Dung d ch Naị 2CO3 v a đừ ủ
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 11:
H n h p A g m 2 ch t khí Nỗ ợ ồ ấ 2 và H2 có t  l  mol nỉ ệ N2 : nH2 = 1 : 4
Nung A v i xúc tác ta đ c h n h p khí B, trong đó s n ph m NHớ ượ ỗ ợ ả ẩ 3 chi mế  
20% theo th  tích. V y hi u su t t ng h p NHể ậ ệ ấ ổ ợ 3 là (%)
A. 43,76 B. 20,83 C. 10,41 D. 48,62 E. K t qu  khácế ả
Câu 12:
Trong t  nhiên, oxi có 3 đ ng v  b n là: ự ồ ị ề O16

8 , O17
8 , O18

8 ; còn cacbon có đ ngồ  
v  b n là ị ề C12

6 , C13
6 . S  phân t  khí cacbonic có th  t o ra là:ố ử ể ạ

A. 6 B. 12 C. 18 D. 24 E. 30
Câu 13:
Nguyên t  Y có Z = 27. ố Trong b ng HTTH, Y có v  tríả ị
A. Chu kì 4, nhóm VIIB B. Chu kì 4, nhóm IIB
C. Chu kì 4, nhóm VIIIB D. Chu kì 4, nhóm IIA
E. Chu kì 4, nhóm VIIA
Câu 14:
Cho các ch t và ion sau: HCOấ 3

-, H2O, Al2O3, ZnO, Be(OH)2, HSO4
-, 

Cu(OH)2, Mn(NO3)2, Zn(OH)2, CH3COONH4. Theo Bronsted, các ch t vàấ  
ion nào là l ng tính:ưỡ
A. Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2

B. HCO3
-, H2O, Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2, CH3COONH4

C. HSO4
-, Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2, NH4NO3

D. H2O, Al2O3, ZnO, Zn(OH)2, Be(OH)2

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 15:
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Các ch t và ion có th  v a có tính kh  v a có tính oxy hoá tuỳ theo đi uấ ể ừ ử ừ ề  
ki n và tác nhân ph n ng v i chúngệ ả ứ ớ
A. SO2, S, Fe3+ B. Fe2+, Fe, Ca, KMnO4

C. SO2, Fe2+, S, Cl2 D. SO3, S, Fe2+ E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 16:
Các ch t hay ion ch  có tính oxy hoáấ ỉ
A. N2O5, Na+, Fe2+

B. Fe3+, Na+, N2O5, NO3
-, KMnO4, Fe

C. KMnO4, NO3
-, F, Na+, Ca, Cl2

D. Na+, Fe2+, Fe3+, F, Na+, Ca, Cl2

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 17:
Các ch t và ion ch  có tính khấ ỉ ử
A. SO2, H2S, Fe2+, Ca, N2O5 B. Fe, Ca, F, NO3

-

C. H2S, Ca, Fe D. H2S, Ca, Fe, Na+, NO3
-

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 18:
Cho các ph n ngả ứ
(1) Fe3O4 + HNO3 → (2) FeO + HNO3 →
(3) Fe2O3 + HNO3 → (4) HCl + NaOH →
(5) HCl + Mg → (6) Cu + HNO3 →
Ph n ng nào là ph n ng oxy hoá khả ứ ả ứ ử
A. 1, 2, 4, 5, 6 B. 1, 2, 5, 6 C. 1, 4, 5, 6
D. 2, 6 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 19:
Cho các ph n ng:ả ứ
X + HCl → B + H2↑ (1)
B + NaOH → C↓ + ... (2)
C + KOH → dd A + ... (3)
Dung d ch A + HCl v a đ  ị ừ ủ → C↓ (4)
V y X là kim lo i sau:ậ ạ
A. Zn; B. Al; C. Fe; D. Zn, Al; E. Kim lo i khácạ
Câu 20:
Các ch t và ion nào ch  có tính kh :ấ ỉ ử
A. Na, O2-, H2S, NH3, Fe2+ B. Cl-, Na, O2-, H2S, NH3

C. Na, HCl, SO4
2-, SO3, N2O D. Cl-, Na, H2S, Fe2+

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 21:
Các ch t và ion nào ch  có tính oxiấ ỉ  hoá
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A. SO4
2-, SO3, NO3

-, N2O5 B. Cl2, SO4
2-, SO3, Na

C. Cl-, Na, O2-, H2S D. Fe2+, O2-, NO, SO3, N2O, SO2

E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 22:
Xét các dd X1: CH3COONa X2: NH4Cl X3: Na2CO3

       X4: NaHSO4 X5: NaCl
Các dd có pH > 7
A. X2, X4, X5 B. X1, X3, X4 C. X2, X3, X4, X5

D. X1, X3 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 23:
Tìm ch t oxy hoá trong các ph n ng sau:ấ ả ứ

      o  +2
2HCl + Fe = FeCl2 + H2↑ (1)
Cu2+ + Zn = Zn2+ + Cu↓ (2)
Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2 (3)
Na + 1/2Cl2 = NaCl (4)
HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O (5)
CH3-CH2-OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O (6)

A. Cu2+, Cl2, HNO3, CuO B. HCl, Cu2+, HNO3, CuO
C. HCl, Fe2+, HNO3, Cl2 D. HCl, Cu2+, Cl2, CuO
Câu 24:
So sánh s  phân t  có trong 1 lít khí COố ử 2 và 1 lít khí SO2 (đo cùng đi uề  
ki n tệ o, P)
A. CO2 có nhi u phân t  h nề ử ơ
B. SO2 có nhi u phân t  h nề ử ơ
C. CO2 và SO2 có s  phân t  b ng nhauố ử ằ
D. Không th  so sánh vì thi u đi u ki nể ế ề ệ
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 25:
Đ ng có 2 đ ng v  ồ ồ ị Cu63

29  và Cu65
29 . Nguyên t  kh i trung bình c a đ ng làử ố ủ ồ  

63,54 % hi n di n c a đ ng v  ệ ệ ủ ồ ị Cu63
29  là:

A. 73% B. 80% C. 75% D. 27% E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 26:
Các t p h p ion nào sau đây có th  đ ng th i t n t i trong cùng 1 dd.ậ ợ ể ồ ờ ồ ạ
A. Cu2+, Cl-, Na+, OH-, NO3

- B. Fe2+, K+, NO3
-, OH-, NH4

+

C. NH4
+, CO3

2-, HCO3
-, OH-, Al3+ D. Na+, Ca2+, Fe2+, NO3

-, Cl-

E. Zn2+, Mg2+, SO4
2-, CO3

2-

Câu 27:
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N u qui đ nh r ng hai ion gây ph n ng trao đ i hay trung hoà là m t c pế ị ằ ả ứ ổ ộ ặ  
ion đ i kháng thì t p h p các ion nào sau đây có ch a ion đ i kháng v iố ậ ợ ứ ố ớ  
OH-

A. Ca2+, K+, SO4
2-, Cl- B. Ca2+, Ba2+, Cl-

C. HCO3
-, HSO3

-, Ca2+, Ba2+ D. Ba2+, Na+, NO3
-

E. T t c  4 t p h p trênấ ả ậ ợ
Câu 28:
Các ch t hay ion có tính axit là:ấ
A. HSO4

-, NH4
+, HCO3

- B. NH4
+, HCO3

-, CH3COO-

C. ZnO, Al2O3, HSO4
-, NH4

+ D. HSO4
-, NH4

+

E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 29:
Các ch t hay ion cấ ó tính baz :ơ
A. CO3

2-, CH3COO- B. NH4
+, Na+, ZnO, Al2O3

C. Cl-, CO3
2-, CH3COO-, HCO3

- D. HSO4
-, HCO3

-, NH4
+

E.T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 30:
Các ch t hay ion l ng tính:ấ ưỡ
A. Al2O3, ZnO, HSO4

- B. Al2O3, ZnO, HSO4
-, HCO3

-

C. H2O, Al2O3, ZnO D. Al2O3, ZnO
E. Al2O3, ZnO, H2O, HCO3

-

Câu 31:
Các ch t và ion trung tính:ấ
A. Cl-, Na+, NH4

+, H2O B. ZnO, Al2O3, H2O
C. Cl-, Na+ D. NH4

+, Cl-, H2O
E. T t c  đ u saiấ ả ề
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Ch ng IIươ
Bài t p tr c nghi m hoá vô cậ ắ ệ ơ

Bài 1. Hoá vô cơ
Câu 1:
Nh ng k t lu n nàoữ ế ậ  sau đây đúng:
T  dãy th  đi n hoá:ừ ế ệ
1. Kim lo i càng v  bên trái thì càng ho t đ ng (càng d  b  oxi hoá); cácạ ề ạ ộ ễ ị  
ion c a kim lo i đó có tính oxi hoá càng y u (càng khó b  kh )ủ ạ ế ị ử
2. Kim lo i đ t bên trái đ y đ c kim lo i đ t bên ph i (đ ng sau) raạ ặ ẩ ượ ạ ặ ả ứ  
kh i dd mu iỏ ố
3. Kim lo i không tác d ng v i n c đ y đ c kim lo i đ t bên ph iạ ụ ớ ướ ẩ ượ ạ ặ ả  
(đ ng sau) ra kh i dd mu iứ ỏ ố
4. Kim lo i đ t bên trái hiđro đ y đ c hiđro ra kh i dd axit không có tínhạ ặ ẩ ượ ỏ  
oxi hoá
5. Ch  nh ng kim lo i đ u d y m i đ y đ c hiđro ra kh i n cỉ ữ ạ ầ ẫ ớ ẩ ượ ỏ ướ
A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 4, 5 C. 1, 2, 3, 4, 5
D. 2, 4 E. 1, 4, 5
Câu 2:
Bi t Agế + + Fe2+ → Fe3+ + Ag
       Fe3+ + Cu → Fe2+ + Cu2+

Hg2+ có tính oxi hoá l n h n Agớ ơ +, Ca có tính kh  l n h n Naử ớ ơ
S p x p tính oxi hoá các ion kim lo i tăng d n, nh ng s p x p nào sauắ ế ạ ầ ữ ắ ế  
đây đúng
1. Ca2+/Ca < Na+/Na < Fe2+/Fe < Pb2+/Pb < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+ < 
Ag+/Ag < Hg2+/Hg
2. Na+/Na < Ca2+/Ca < Fe3+/Fe < Fe2+/Fe < Pb2+/Pb < 2H+/H2 < Cu2+/Cu < 
Hg2+/Hg < Ag+/Ag
3. Ca2+/Ca > Na+/Na > Fe2+/Fe > Pb2+/Pb > 2H+/H2 > Cu2+/Cu > Fe3+/Fe2+ > 
Ag+/Ag > Hg2+/Hg
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A. 1 B. 2 C. 3 D. 1, 2 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 3:
Nung 11,2g Fe và 26g Zn v i m t l ng l u huỳnh có d . ớ ộ ượ ư ư S n ph m c aả ẩ ủ  
ph n ng cho tan hoàn toàn trong axit HCl. Khí sinh ra đ c d n vào ddả ứ ượ ẫ  
CuSO4

Th  tích dd CuSOể 4 10% (d = 1,1) c n ph i l y đ  h p th  h t khí sinh raầ ả ấ ể ấ ụ ế  
là (ml)
A. 500,6 B. 376,36 C. 872,72
D. 525,25 E. K t qu  khácế ả
Câu 4:
Có 3 dd: NaOH, HCl, H2SO4 loãng. Thu c th  duy nh t đ  phân bi t 3 ddố ử ấ ể ệ  
là:
A. Zn B. Al C. CaCO3 (Đá ph n)ấ
D. Na2CO3 E. Quì tím
Câu 5:
Hoà tan 7,8g h n h p g m Al, Mg b ng dd HCl d . Sau ph n ng, kh iỗ ợ ồ ằ ư ả ứ ố  
l ng dd axit tăng thêm 7gượ
Kh i l ng Al và Mg trong h n h p đ u là (g):ố ượ ỗ ợ ầ
A. 5,4; 2,4 B. 2,7; 1,2 C. 5,8; 3,6
D. 1,2; 2,4 E. Không xác đ nh đ c vì thi u đi u ki nị ượ ế ề ệ
Câu 6:
Đ  hoà tan m t h n h p g m Zn và ZnO ng i ta ph i dùng 100,8 ml ddể ộ ỗ ợ ồ ườ ả  
HCl 36,5% d = 1,19. Ph n ng làm gi i phóng 0,4 mol khí. Kh i l ngả ứ ả ố ượ  
h n h p g m Zn và ZnO đã đem ph n ng là:ỗ ợ ồ ả ứ
A. 21,1 B. 12,5 C. 40,1 D. 25,3 E. 42,2
Câu 7:
Có 200 ml dd CuSO4 (d = 1,25) (dd A). Sau khi đi n phân A, kh i l ngệ ố ượ  
c a dd gi m đi 8g. M t khác đ  làm k t t a h t l ng CuSOủ ả ặ ể ế ủ ế ượ 4 còn l iạ  
ch a b  đi n phân ph i dùng h t 1,12 lít Hư ị ệ ả ế 2S (  đktc). N ng đ  % và n ngở ồ ộ ồ  
đ  M c a dd CuSOộ ủ 4 tr c khi đi n phân là:ướ ệ
A. 96; 0,75 B. 50; 0,5 C. 20; 0,2
D. 30; 0,55 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 8:
Khi đi n phân 1 dmệ 3 dd NaCl (d = 1,2). Trong quá trình đi n phân ch  thuệ ỉ  
đ c 1 ch t khí  đi n c c. Sau quá trình đi n phân k t thúc, l y dd cònượ ấ ở ệ ự ệ ế ấ  
l i trong bình đi n phân cô c n cho h t h i n c thu đ c 125g c n khô.ạ ệ ạ ế ơ ướ ượ ặ  
Đem c n khô đó nhi t phân kh i l ng gi m đi 8gặ ệ ố ượ ả
Hi u su t quá trình đi n phân là:ệ ấ ệ
A. 46,8 B. 20,3 C. 56,8 D. 20,3 E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
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S c khí Clo vào dd NaBr và NaI đ n ph n ng hoàn toàn ta thu đ cụ ế ả ứ ượ  
1,17g NaCl. S  mol h n h p NaBr và NaI có trong dd ban đ u là:ố ỗ ợ ầ
A. 0,1 mol B. 0,15 mol C. 1,5 mol
D. 0,02 mol E. K t qu  khácế ả
Câu 10:
Cho ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ

Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + ...
N u t  l  gi a Nế ỉ ệ ữ 2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân b ng ta có t  l  mol ằ ỉ ệ
nAl: nN2O: nN2 là:
A. 23:4:6 B. 46:6:9 C. 46:2:3
D. 20: 2:3 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 11:
Khi làm l nh 400 ml dd đ ng sunfat 25% (d = 1,2) thì đ c 50gạ ồ ượ  
CuSO4.5H2O. K t tinh l i. L c b  mu i k t tinh r i cho 11,2 lít khí Hế ạ ọ ỏ ố ế ồ 2S 
(đktc) đi qua n c l c. ướ ọ Kh i l ng k t t a t o thành và CuSOố ượ ế ủ ạ 4 còn l iạ  
trong dd là:
A. 48; 8 B. 24; 4 C. 32; 8 D. 16; 16 E. K t qu  khácế ả
Câu 12:
Nhúng b n k m và b n s t vào cùng m t dd đ ng sunfat. Sau m t th iả ẽ ả ắ ộ ồ ộ ờ  
gian, nh c hai b n kim lo i ra thì trong dd thu đ c n ng đ  mol c a k mấ ả ạ ượ ồ ộ ủ ẽ  
sunfat b ng 2,5 l n c a s t sunfat. M t khác, kh i l ng c a dd gi mằ ầ ủ ắ ặ ố ượ ủ ả  
0,11g
Kh i l ng đ ng bám lên m i kim lo i là (g):ố ượ ồ ỗ ạ
A. 1,28 và 3,2 B. 6,4 và 1,6 C. 1,54 và 2,6
D. 8,6 và 2,4 E. K t qu  khácế ả
Câu 13:
Hoà tan 27,348g h n h p KOH, NaOH, Ca(OH)ỗ ợ 2 vào n c đ c 200 ml ddướ ượ  
A, ph i dùng 358,98 ml HNOả 3 (D = 1,06) m i đ  trung hoà. Khi l y 100ớ ủ ấ  
ml dd A tác d ng v i l ng dd Kụ ớ ượ 2CO3 đã đ c l y g p đôi l ng v a đượ ấ ấ ượ ừ ủ 
ph n ng, t o ra dd B và 0,1g k t t a. N ng đ  M c a dd A là:ả ứ ạ ế ủ ồ ộ ủ
A. 1; 2 B. 1,5; 3; 0,2 C. 2; 0,2; 0,02
D. 3; 2; 0,01 E. K t qu  khácế ả
Câu 14:
Hoà tan m t l ng NaOH vào n c (c  hai đ u nguyên ch t) đ c dd A.ộ ượ ướ ả ề ấ ượ  
Đ  trong phòng thí nghi m do nh h ng c a COể ệ ả ưở ủ 2 vào mà A thành dd B. 
N u cho l ng d  dd MgClế ượ ư 2 tác d ng v i 50 ml dd B thì đ c 0,42g k tụ ớ ượ ế  
t a MgCOủ 3; ph i dùng 50 ml dd Hả 2SO4 m i v a đ  tác d ng h t v i 50 mlớ ừ ủ ụ ế ớ  
dd B. N ng đ  dd A và dd B là (mol/l)ồ ộ
A. 2; 1,8; 0,1 B. 4; 3,6; 0,2 C. 6; 5,4; 0,3
D. 8; 1,8; 0,1 E. K t qu  khácế ả
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Câu 15:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p X là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 50%; 50% B. 60%; 40% C. 48,27%; 51,73%
D. 56,42%; 43,48% E. K t qu  khácế ả
Câu 16:
S  ch t tan trong dd m i:ố ấ ớ
A. 5 ch tấ B. 4 ch tấ C. 3 ch tấ D. 2 ch tấ
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 17:
N ng đ  mol/lit c a các ch t trong dd m iồ ộ ủ ấ ớ

A. 0,25M; 0,125M; 0,125M
B. 0,125M; 0,15M; 0,2M; 0,2M
C. 0,125M; 0,14M; 0,2M; 0,2M; 0,3M
D. 0,25M; 1,25M; 0,125M
E. K t qu  khácế ả

Câu 18:
Trong 1 c c đ ng 200 ml dd AlClố ự 3 2M. Rót vào c c V ml dd NaOH n ngố ồ  
đ  a mol/l, ta thu đ c m t k t t a, đem s y khô và nung đ n kh i l ngộ ượ ộ ế ủ ấ ế ố ượ  
không đ i thì đ c 5,1g ch t r nổ ượ ấ ắ
a) N u V = 200 ml thì a có giá tr  nào sau đây:ế ị
    A. 2M B. 1,5M hay 3M C. 1M hay 1,5M
    D. 1,5M hay 7,5M E. K t qu  khácế ả
b) N u a = 2 mol/l thì giá tr  c a V là:ế ị ủ
    A. 150 ml B. 650 ml C. 150 ml hay 650 ml
    D. 150 ml hay 750 ml E. K t qu  khácế ả
Câu 19:
Hoà tan 3,28g h n h p mu i CuClỗ ợ ố 2 và Cu(NO3)2 vào n c đ c dd A.ướ ượ  
Nhúng vào dd 1 thanh Mg và khu y đ u cho đ n khi màu xanh c a ddấ ề ế ủ  
bi n m t. L y thanh Mg ra cân l i th y tăng thêm 0,8g. Cô đ c dd đ nế ấ ấ ạ ấ ặ ế  
khan thì thu đ c m gam mu i khan. Giá tr  c a m là:ượ ố ị ủ
A. 1,15g B. 1,43g C. 2,43g D. 4,13g
E. K t qu  khácế ả
Câu 20:
Chia 2,29g h n h p g m 3 kim lo i Zn, Mg, Al thành 2 ph n b ng nhau:ỗ ợ ồ ạ ầ ằ
- Ph n 1 tan hoàn toàn trong dd HCl gi i phóng 1,456 lít Hầ ả 2 (đktc) và t o raạ  
m gam h n h p mu i Cloruaỗ ợ ố
- Ph n 2 b  oxi hoá hoàn toàn thu đ c m’ gam h n h p 3 oxitầ ị ượ ỗ ợ
a) Kh i l ng m có giá tr :ố ượ ị
A. 4,42g B. 3,355g C. 2,21g D. 2,8g
E. K t qu  khácế ả
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b) Kh i l ng h n h p oxit là:ố ượ ỗ ợ
A. 2,185g B. 4,37g C. 6,45g D. 4,15g
E. K t qu  khácế ả
Câu 21:
M t m nh kim lo i X đ c chia thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 tác d ngộ ả ạ ượ ầ ằ ầ ụ  
v i Clớ 2 ta đ c mu i B. Ph n 2 tác d ng v i HCl ta đ c mu i C. Choượ ố ầ ụ ớ ượ ố  
kim lo i tác d ng v i dd mu i B ta l i đ c mu i C. V y X là:ạ ụ ớ ố ạ ượ ố ậ
A. Al B. Zn C. Fe D. Mg E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 22:
M t t m kim lo i b ng vàng b  bám m t l p Fe  b  m t, ta có th  r aộ ấ ạ ằ ị ộ ớ ở ề ặ ể ử  
l p Fe đ  lo i t p ch t trên b  m t và b ng dd nào sau đây;ớ ể ạ ạ ấ ề ặ ằ
A. Dung d ch CuSOị 2 dư B. Dung d ch FeSOị 4 dư
C. Dung d ch FeClị 3 dư D. Dung d ch ZnSOị 4 dư
E. T t c  các dd trênấ ả
Câu 23:
Cho các dd X1: dd HCl

X2: dd KNO3

X3: dd HCl + KNO3

X4: dd Fe2(SO4)3

Dung d ch nào có th  hoà tan đ c b t Cuị ể ượ ộ
A. X1, X4, X2 B. X3, X4 C. X1, X2, X3, X4

D. X3, X2 E. T t c  đ u saiấ ả ề
• Cho 5 dd sau:

A1: {Cu2+, Ag+, NO3
-} A2: {Na+, SO4

2-, NO3
-}

A3: {Na+, K+, Cl-, OH-} A4: {K+, Ba2+, NO3
-}

A5: {Cu2+, Zn2+, SO4
2-} A6: {Na+, K+, Br-, Cl-}

L n l t đi n phân các dd trên v i đi n c c tr , trong kho ng th i gian t:ầ ượ ệ ớ ệ ự ơ ả ờ
Câu 24:
Sau khi đi n phân dd nàoệ  có tính axit:
A. A1, A2 B. A2, A5 C. A3, A4 D. A4, A6 E. A1, A5

Câu 25:
Sau khi đi n phân dd nào có môi tr ng trung tính:ệ ườ
A. A2, A4 B. A1, A5 C. A3, A5 D. A6, A1 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 26:
Dung d ch nào sau khi đi n phân có tính baz :ị ệ ơ
A. A2, A4 B. A1, A3 C. A2, A4, A6

D. A3, A6 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 27:
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Cho dd ch a các ion: Naứ +, K+, Cu2+, Cl-, SO4
-, NO3

-. Các ion nào không bị 
đi n phân khi  tr ng thái ddệ ở ạ
A. Na+, SO4

2- ≤  Cl-, K+ B. Cu2+, K+, NO3
-, Cl-

C. Na+, K+, Cl-, SO4
2- D. Na+, K+, NO3

-, SO4
2-

E. T tấ  c  đ u saiả ề
Câu 28:
Th i m t lu ng khí CO d  qua ng s  đ ng h n h p Feổ ộ ồ ư ố ứ ự ỗ ợ 3O4 và CuO nung 
nóng đ n ph n ng hoàn toàn, ta thu đ c 2,32g h n h p kim lo i. Khíế ả ứ ượ ỗ ợ ạ  
thoát ra cho vào bình đ ng n c vôi trong d  th y 5g k t t a tr ng. Kh iự ướ ư ấ ế ủ ắ ố  
l ng h n h p 2 oxit kim loai ban đ u là (gam)ượ ỗ ợ ầ
A. 3,12 B. 3,22 C. 4 D. 4,2 E. 3,92
Câu 29:
Cho 1,53g h n h p Mg, Cu, Zn vào dd HCl d  th y thoát ra 448 ml (đktc).ỗ ợ ư ấ  
Cô c n h n h p sau ph n ng r i nung khan trong chân không s  thuạ ỗ ợ ả ứ ồ ẽ  
đ c m t ch t r n có kh i l ng là:ượ ộ ấ ắ ố ượ
A. 2,95g B. 3,9g C. 2,24g D. 1,885g
E. Không xác đ nh đ c vì thi u d  ki nị ượ ế ữ ệ
Câu 30:
Trong m t bình kín th  tích không đ i ch a b t S và C th  tích khôngộ ể ổ ứ ộ ể  
đáng k . B m không khí vào bình đ n áp su t p = 2 atm, tể ơ ế ấ o = 15oC. B t tiaậ  
l a đ  S và C cháy thành SOử ể 2 và CO2, sau đó đ a bình v  25ư ề oC, áp su tấ  
trong bình lúc đó là:
A. 1,5 atm B. 2,5 atm C. 2 atm D. 4 atm
E. Vô đ nhị
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Bài 2. Hoá vô cơ
Câu 1:
Có 5 m u kim lo i: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. N u ch  dùng có dd Hẫ ạ ế ỉ 2SO4 loãng 
(không đ c dùng thêm b t c  ch t nào khác k  c  quì tím, n c nguyênượ ấ ứ ấ ể ả ướ  
ch t) có th  nh n bi t đ c nh ng kim lo i nào?ấ ể ậ ế ượ ữ ạ
A. C  5 kim lo iả ạ B. Ag, Fe C. Ba, Al, Ag
D. Ba, Mg, Fe, Al E. Fe, Ag, Al
Câu 2:
K t qu  xác đ nh n ng đ  mol/lit c a các ion trong 1 dd nh  sau: Naế ả ị ồ ộ ủ ư +: 
0,05; Ca2+: 0,01; NO3: 0,01; Cl-: 0,04; HCO3

-: 0,025
H i k t qu  đó đúng hay saiỏ ế ả
A. Sai B. Đúng
C. Không xác đ nh đ c do không cho th  tích ddị ượ ể
D. Thi u đi u ki n tiêu chu n, không xác đ nh đ cế ề ệ ẩ ị ượ
E. Thi u công th c phân t  các ch t c  th  nên không xác đ nh đ cế ứ ử ấ ụ ể ị ượ
Câu 3:
Cho 4,5g h n h p Rubidi và m t kim lo i ki m A vào n c thu đ c 2,24ỗ ợ ộ ạ ề ướ ượ  
lít khí H2 (  đktc)ở
Kim lo i ki m A và thành ph n % kh i l ng c a nó là:ạ ề ầ ố ượ ủ
A. Li; 24,34 B. Na; 20,3 C. K; 40,5
D. Cs; 50,3 E. K t qu  khácế ả
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Câu 4:
L y 1 dd clorua s t hai thêm d  axitấ ắ ư  HCl r i thêm 0,5g m t h n h p n cồ ộ ỗ ợ ướ  
mu i mà ng i ta ch  bi t ch a nitrat và clorua Kali. M t khí đ c gi iố ườ ỉ ế ứ ộ ượ ả  
phóng, làm khô chi m 100 ml (  đktc)ế ở
Thành ph n % kh i l ng c a h n h p mu i nitrat và l ng s t t i thi uầ ố ượ ủ ỗ ợ ố ượ ắ ố ể  
c n hoà tan trong d  axit HCl là:ầ ư
A. 90,18%; 0,75g B. 50,2%; 0,5g C. 60,4%; 0,675g
D. 40,5%; 0,7g E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 5:
Hoà tan 0,14g h p kim Cu, Mg, Al b ng axit HCl d  thu đ c khí A vàợ ằ ư ượ  
2,54g ch t r n B. Bi t trong h p kim này kh i l ng Al g p 4,5 l n kh iấ ắ ế ợ ố ượ ấ ầ ố  
l ng Mg. Th  tích khí A ượ ể là (lit)
A. 7,84 B. 5,6 C. 5,8 D. 6,2 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 6:
Hoà tan h n h p Mg và Zn trong Hỗ ợ 2SO4 loãng thu đ c 1,792 lít Hượ 2 (đktc), 
l ng Zn g p 4,514 l n l ng Mg. Kh i l ng h n h p ban đ u là (g)ượ ấ ầ ượ ố ượ ỗ ợ ầ
A. 0,72; 3,25 B. 0,62; 3,2 C. 0,5; 3,0
D. 0,3; 2,5 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 6a:
Hoà tan 72g h n h p Cu và Mg trong Hỗ ợ 2SO4 đ c đ c 27,72 lít SOặ ượ 2 (đktc) 
và 4,8g S
Thành ph n % Cu trong h n h p là:ầ ỗ ợ
A. 50 B. 30 C. 20 D. 40 E. 70
Câu 7:
Ng i ta th ng đánh giá ch t l ng c a clorua vôi kĩ thu t b ng đ  Cloườ ườ ấ ượ ủ ậ ằ ộ  
ho t đ ng, nghĩa là t  l  ph n trăm c a l ng khí Clo sinh ra khí cloruaạ ộ ỉ ệ ầ ủ ượ  
vôi tác d ng v i axit HCl đ c so v i l ng clorua vôi kĩ thu tụ ớ ặ ớ ượ ậ
1. Đ  clo ho t đ ng lí thuy t c a clorua vôi khi ch a 100% CaOClộ ạ ộ ế ủ ứ 2 tinh 
khi t là (%)ế
A. 40 B. 56 C. 60 D. 35 E. K t qu  khácế ả
2. Khi cho 12,5g clorua vôi kĩ thu t tác d ng v i axit HCl đ c, thu đ cậ ụ ớ ặ ượ  
1,222 lít Clo (  đktc). Đ  Clo ho t đ ng c a clorua vôi kĩ thu t và hàmở ộ ạ ộ ủ ậ  
l ng CaOClượ 2 trong s n ph m kĩ thu t là (%)ả ẩ ậ
A. 31 và 54,9 B. 25,5 và 60 C. 15 và 27,4
D. 29 và 40,5 E. K t qu  khácế ả
Câu 8:
Hoà tan vào n c 7,14g h n h p mu i cacbonat và cacbonat axit c a m tướ ỗ ợ ố ủ ộ  
kim lo i hoá tr  1. Sau đó đ  thêm vào dd thu đ c 0,672 lít khí  đktcạ ị ổ ượ ở
Thành ph n s  mol c a n c cacbonat trong h n h p trên là:ầ ố ủ ướ ỗ ợ
A. 0,01 B. 0,02 C. 0,1
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D. 0,2 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 9:
Khi dùng CO đ  kh  Feể ử 2O3 thu đ c h n h p các ch t r n còn l i. Hoàượ ỗ ợ ấ ắ ạ  
tan h n h p ch t r n đó b ng dd HCl d  gi i phóng 4,48 lít khí (đktc).ỗ ợ ấ ắ ằ ư ả  
Dung d ch sau khi hoà tan cho tác d ng v i dd NaOH d  thu đ c 45g k tị ụ ớ ư ượ ế  
t a tr ng. Th  tích CO đã dùng vào quá trình trên  200ủ ắ ể ở oC; 0,8 at là (lít):
A. 23,3 B. 2,33 C. 46,6 D. 5,25 E. K t qu  khácế ả
Câu 10:
Cho 0,52g h n h p 2 kim lo i tan hoàn toàn trong Hỗ ợ ạ 2SO4 loãng d  th y cóư ấ  
0,336 lít khí thoát ra (đktc). Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thuố ượ ỗ ợ ố  
đ c s  là (gam)ượ ẽ
A. 2 B. 2,4 C. 3,92 D. 1,96 E. K t qu  khácế ả
Câu 11;
Th  tích dd Hể 2SO4 0,5M t i thi u đ  ố ể ể
lo i  câu trên (câu 10) là:ạ ở
A. 0,3 lít B. 0,6 lít C. 0,045 lít D. 0,1
Câu 12:
Cho 100 ml dd KOH vào 100 ml dd
gam k t t a keo. N ng đ  mol/lit c a dd KOế ủ ồ ộ ủ
A. 1,5M B. 3,5M C. 1
D. 2M và 3M E. K t qu  khácế ả
Câu 13:
H n h p X g m 2 khí Hỗ ợ ồ 2S và CO2 có t  kh i đ i v i Hỉ ố ố ớ 2 là dx = 19,5. Thành 
ph n % theo kh i l ng c a h n h p là (%)ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 50 và 50 B. 59,26 và 40,7 C. 43,59 và 56,41
D. 35,5 và 64,5 E. T t c  đ u sai vì thi u d  ki nấ ả ề ế ữ ệ
Câu 14:
Tr n l n 100 ml dd KOH 1M v i 50 ml dd Hộ ẫ ớ 3PO4 1M thì n ng đ  mol/litồ ộ  
c a mu i trong dd thu đ c là:ủ ố ượ
A. 0,33M B. 0,66M C. 0,44M
D. 1,1M E. K t qu  khácế ả
Câu 15:
H n h p X g m 2 khí Hỗ ợ ồ 2S và CO2 có t  kh i h i so v i Hỉ ố ơ ớ 2 là dx = 19,5
Th  tích dd KOH 1M t i thi u đ  h p th  h t 4,48 lít h n h p X (đktc)ể ố ể ể ấ ụ ế ỗ ợ  
cho trên là (ml)
A. 100 B. 200 C. 150 D. 150 hay 200
E. T t c  đ u sai vì thi u d  ki n đ  bi t t  l  mol gi a COấ ả ề ế ữ ệ ể ế ỉ ệ ữ 2 và KOH
Câu 16:
Cho 2,81g h n h p A g m 3 oxit Feỗ ợ ồ 2O3, MgO, ZnO tan v a đ  trong 300ừ ủ  
ml dd H2SO4 0,1M thì kh i l ng h n h p các mu i sunfat khan t o ra là:ố ượ ỗ ợ ố ạ
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A. 3,81g B. 4,81g C. 5,21g D. 4,8g E. K t qu  khácế ả
Câu 17:
Xem các ph n ng:ả ứ
CuSO4 + Mg = MgSO4 + Cu↓ (1)
CuSO4 + 2KOH = Cu(OH)2↓ + K2SO4 (2)
CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O (3)
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2↑ (4)
CaCO3  to   CaO + CO2↑ (5)
CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + H2O (6)
Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2↑ (7)
NaCl + H2O   đp   NaOH + 1/2H2 + 1/2Cl2 (8)
Các ph n ng oxi hoá kh  là:ả ứ ử
A. (1), (8) B. (1), (2), (3), (8) C. (1), (4), (7), (8)
D. (1), (3), (4), (6) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 18:
Đ t cháy hoàn toàn 1,2g m t sunfat kim lo i khí SOố ộ ạ 2 thoát ra b  oxy hoáị  
hoàn toàn và cho vào n c đ c m t dd. Cho dd này tác d ng v i ddướ ượ ộ ụ ớ  
BaCl2 d  thu đ c 4,66g k t t a. ư ượ ế ủ Thành ph n % c a S trong mu i sunfatầ ủ ố  
là:
A. 36,33% B. 46,67% C. 53,33%
D. 26,666% E. K t qu  khácế ả
Câu 19:
Cho 112 ml lít khí CO2 (đktc) b  h p th  hoàn toàn b i 200 ml dd Ca(OH)ị ấ ụ ở 2 

ta đ c 0,1g k t t a. ượ ế ủ N ng đ  mol/l c a dd n c vôi là:ồ ộ ủ ướ
A. 0,05M B. 0,005M C. 0,002M
D. 0,015M E. K t qu  khácế ả
Câu 20:
Cho 19,2g m t kim lo i M tan hoàn toàn trong dd HNOộ ạ 3 thì thu đ c 4,48ượ  
lít (đktc) NO. V y kim lo i M là:ậ ạ
A. Zn B. Fe C. Cu D. Mg E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 21:
Các khí nào sau đây có th  làm nh t màu dd n c brom:ể ạ ướ
A. CO2, SO2, N2, H2S B. SO2, H2S C. H2S, N2, NO, SO2

D. NO2, CO2, SO2 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 22:
Phát bi u nào sau đây luôn luôn đúngể
A. M t ch t hay ion có tính oxy hoá g p m t ch t hay ion có tính kh  thìộ ấ ặ ộ ấ ử  
nh t thi t x y ra ph n ng oxy hoá khấ ế ả ả ứ ử
B. M t ch t hay ion thì ho c ch  có tính kh  ho c ch  có tính oxy hoáộ ấ ặ ỉ ử ặ ỉ
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C. Trong m i phân nhóm chính c a b ng HTTH, ch  g m các nguyên tỗ ủ ả ỉ ồ ố 
kim lo i ho c g m các nguyên t  phi kimạ ặ ồ ố
D. S  nguyên t  c a m i nguyên t  trong công th c phân t  luôn luôn làố ử ủ ỗ ố ứ ử  
s  nguyên d ngố ươ
E. T t c  các phát bi u trên đ u luôn luôn đúngấ ả ể ề
Câu 23:
Cho các ch t khí và h i sau: COấ ơ 2, SO2, NO2, H2S, NH3, NO, CO, H2O, CH4, 
HCl. Các khí và h i nào có th  h p th  b i dd NaOH đ c:ơ ể ấ ụ ở ặ
A. CO2, SO2, CH4, HCl, NH3 B. CO2, SO2, NO2, H2O, HCl, H2S
C. NO, CO, NH3, H2O, HCl D. C  A, B, C đ u đúngả ề
E. T t c  A, B, C, D đ u saiấ ả ề
Câu 24:
Gi  s  có 6 ph n ng sau:ả ử ả ứ
CuO + H2  to  Cu + H2O (1)
Al2O3 + 2Fe  to  Fe2O3 + 2Al (2)
Na2O + H2  to  2Na + H2O (3)
SO2 + 2NaOH  to  Na2SO3 + H2O (4)
Cu + MgCl2  to  CuCl2 + Mg↓ (5)
H2CO3 + CaCl2  to  CaCO3 ↓ 2HCl (6)
Ph n ng nào có th  x y ra:ả ứ ể ả
A. (1), (2), (3), (4) B. (1), (4), (6) C. (1), (4)
D. (1), (2), (4), (5) E. T t c  đ u sai.ấ ả ề

Bài 3. Hoá Vô Cơ
Câu 1:
Hoà tan 1 mol hiđro clorua vào n c. ướ Cho vào dd 300g dd NaOH 10%.
Môi tr ng c a dd thu đ c là:ườ ủ ượ
A. Axit B. Trung hoà C. Ki mề
D. V a axit v a ki mừ ừ ề E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 2:
Gây n  h n h p g m 3 khí trong bình kín. M t khí đ c đi u ch  b ngổ ỗ ợ ồ ộ ượ ề ế ằ  
cách cho axit HCl d  tác d ng v i 21,45g Zn. Khí th  2 thu đ c khi phânư ụ ớ ứ ượ  
hu  25,5g NaNOỷ 3, khí th  ba thu đ c do axit HCl d  tác d ng v i 2,61gứ ượ ư ụ ớ  
mangan đioxit
N ng đ  % c a ch t trong dd thu đ c sau khi gây nồ ộ ủ ấ ượ ổ
A. 28,85 B. 20,35 C. 10,5 D. 14,42
E. Không gi i thích đ c vì thi u đi u ki nả ượ ế ề ệ
Câu 3:
Cho 10g h n h p các kim lo i magiê và đ ng tác d ng đ  dd HCl loãngỗ ợ ạ ồ ụ ủ  
thu đ c 3,733 lít Hượ 2 (đktc). Thành ph n % c a Mg trong h n h p là:ầ ủ ỗ ợ
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A. 50 B. 40 C. 35 D. 20 E. K t qu  khácế ả
Câu 4:
C n trung hoà 60g NaOH, s  ml dd HCl 1M đã dùng là:ầ ố
A. 1500 B. 1000 C. 1300 D. 950
E. K t qu  khácế ả
Câu 5:
Hai khí c a h n h p ban đ u là:ủ ỗ ợ ầ
A. N2 và H2 B. H2 và Cl2 C. H2 và O2

D. N2 và O2 E. CO2 và Cl2

Câu 6:
Thành ph n % c a h n h p khí là:ầ ủ ỗ ợ
A. 50; 50 B. 66,7; 33,3 C. 25,5; 74,5
D. 20; 80 E. K t qu  khácế ả
Câu 7:
So sánh th  tích khí NO thoát ra trể ong 2 tr ng h p sau:ườ ợ
1.Cho 6,4g Cu tác d ng v i 120 ml dd HNOụ ớ 3 1M (TN1)
2.Cho 6,4g Cu tác d ng v i 120 ml dd HNOụ ớ 3 1M + H2SO4 0,5M (TN2)
A. TN1 > TN2 B. TN2 > TN1 C. TN1 = TN2

D. A và C E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 8:
Cho h n h p A g m FeSỗ ợ ồ 2 + FeCO3 (v i s  mol b ng nhau) vào bình kínớ ố ằ  
ch a không khí v i l ng g p đôi l ng c n thi t đ  ph n ng h t v iứ ớ ượ ấ ượ ầ ế ể ả ứ ế ớ  
h n h p A. Nung bình  nhi t đ  cao đ  các ph n ng x y ra hoàn toàn,ỗ ợ ở ệ ộ ể ả ứ ả  
sau đó đ a bình v  nhi t đ  ban đ u, gi  thi t th  tích ch t r n khôngư ề ệ ộ ầ ả ế ể ấ ắ  
đáng k  dung tích bình không đ i và không khí ch  g m Nể ổ ỉ ồ 2 và O2 trong đó 
O2 chi m 20% th  tíchế ể
áp su t khí trong bình tr c và sau khi nung:ấ ướ
A. B ng nhauằ B. Ptr cướ  > Psau C. Psau > Ptr cướ

D. A và B E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 9:
Trong công nghi p ng i ta đi u ch  CuSOệ ườ ề ế 4 b ng cách:ằ
1. Ngâm Cu trong dd H2SO4 loãng, s c khí Oụ 2 liên t cụ
2. Hoà tan Cu b ng Hằ 2SO4 đ c nóng. ặ Cách làm nào có l i h nợ ơ
A. 1 B. 2 C. 1, 2
D. T t c  đ u saiấ ả ề E. Ph ng pháp khácươ
Câu 10:
Trong 1 ng thu  tinh hàn kín, m t đ u đ  m g b t Zn, đ u kia đ  n ố ỷ ộ ầ ể ộ ầ ể g 
Ag2O. Nung ng  600ố ở oC. Sau khi k t thúc thí nghi m th y thành ph nế ệ ấ ầ  
không khí trong ng không đ i, còn 2 ch t r n  2 đ u ng thì 1 ch t hoànố ổ ấ ắ ở ầ ố ấ  

72



toàn không tan trong dd H2SO4 loãng, còn 1 ch t tan hoàn toàn nh ngấ ư  
không có khí thoát ra.
T  l  n : m nh  sau:ỉ ệ ư
A. 3,57 B. 3,50 C. 1,0 D. 3,0
E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 11:
Tr n 5,4g Al v i 4,8g Feộ ớ 2O3 r i nung nóng đ  th c hi n ph n ng nhi tồ ể ự ệ ả ứ ệ  
nhôm. Sau ph n ng ta thu đ c m (gam) h n h p ch t r n. Giá tr  c a mả ứ ượ ỗ ợ ấ ắ ị ủ  
là (gam)
A. 2,24 B. 4,08 C. 10,2 D. 0,224 E. K t qu  khácế ả
Câu 12: 
V i m t h n h p khí cho tr c trong đi u ki n nào thì % theo s  mol luônớ ộ ỗ ợ ướ ề ệ ố  
b ng % theo áp su tằ ấ
A. Đi u ki n đ ng nhi tề ệ ẳ ệ B. Đi u ki n đ ng ápề ệ ẳ
C. Khi V và T không đ iổ D. Khi p, T không đ iổ
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 13:
Th i m t lu ng khí CO qua ngổ ộ ồ ố  s  đ ng m (gam) h n h p g m: CuO,ứ ự ỗ ợ ồ  
Fe2O2, FeO, Al2O3 nung nóng, lu ng khí thoát ra đ c s c vào n c vôiồ ượ ụ ướ  
trong d , th y có 15g k t t a tr ng. Sau ph n ng, ch t r n trong ng sư ấ ế ủ ắ ả ứ ấ ắ ố ứ 
có kh i l ng là 215g thì kh i l ng m gam c a h n h p oxit ban đ u là:ố ượ ố ượ ủ ỗ ợ ầ
A. 217,4g B. 249g C. 219,8g
D. 230g E. Không tính đ c m vì Alượ 2O3 không b  kh  b i COị ử ở
Câu 14:
M t nguyên t  R có th  t o ra nhi u d ng thù hình khác nhau, b i: ộ ố ể ạ ề ạ ở

A. Đ n ch t đ c c u t o b i nhi u lo i nguyên t  khác nhauơ ấ ượ ấ ạ ở ề ạ ử
B.Màu s c và hình d ng c a các nguyên t  khác nhauắ ạ ủ ố
C. Liên k t nguyên t , tr t t  s p x p gi a các nguyên t  c a cùngế ử ậ ự ắ ế ữ ử ủ  

m t nguyên t  khác nhau do đi u ki n hình thành đ n ch t khácộ ố ề ệ ơ ấ  
nhau

D. Do c  3 y u t  A, B, Cả ế ố
E. T t c  đ u saiấ ả ề

Câu 15:
Cho n gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 th y t o ra 44,8 lít h n h p 3ấ ạ ỗ ợ  
khí NO, N2O, N2 có t  l  mol:ỉ ệ

nNO : nN2 : nN2O = 1 : 2 : 2
Giá tr  c a m là gamị ủ
A. 35,1 B. 16,8 C. 140,4
D. 2,7 E. K t qu  khácế ả
Câu 16:
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Đ  bài nh  trên (câu 15)ề ư
N u cho m gam Al trên tan hoàn toàn trong dd NaOH d  thì th  tích Hế ư ể 2 

gi i phóng (đktc) là (lit):ả
A. 3,36 B. 14,56 C. 13,44
D. 6,72 E. K t qu  khácế ả
Câu 17:
H n h p X g m 2 kim lo i ho t đ ng Xỗ ợ ồ ạ ạ ộ 1, X2 có hoá tr  không đ i. ị ổ Chia 
4,04g X thành 2 ph n b ng nhauầ ằ
- Ph n 1 tan hoàn toàn trong dd loãng ch a 2 axit HCl và Hầ ứ 2SO4 t o ra 1,12ạ  
lít H2 (đktc)
- Ph n 2 tác d ng hoàn toàn v i dd HNOầ ụ ớ 3 và ch  t o ra khí NO duy nh tỉ ạ ấ
Th  tích khí NO thoát ra  đktc là (lit)ể ở
A. 0,747 B. 1,746 C. 0,323 D. 1,494 E. K t qu  khácế ả
Câu 18:
Gi  thi t t ng t  bài 17 trênả ế ươ ự
Kh i l ng h n h p mu i nitrat  ph n 2 là (gam)ố ượ ỗ ợ ố ở ầ
A. 2,18 B. 4,22 C. 4,11 D. 3,11 E. 8,22
Câu 19:
Cho 19,2g kim lo i M tan hoàn toàn trong dd HNOạ 3 d  ta thu đ c 4,48 lítư ượ  
khí NO (đktc). Cho NaOH d  vào dd thu đ c ta đ c 1 k t t a. Nung k tư ượ ượ ế ủ ế  
t a trong không khí đ n kh i l ng không đ i đ c m gam ch t r nủ ế ố ượ ổ ượ ấ ắ
Kim lo i M làạ
A. Mg B. Al C. Cu D. Fe E. Zn
Câu 20:
Gi  thi t nh  câu trên (câu 19)ả ế ư
Kh i l ng m gam ch t r n là:ố ượ ấ ắ
A. 24g B. 24,3g C. 48g D. 30,6g E. K t qu  khácế ả
Câu 21:
Cho các ph n ng (n u có) sau:ả ứ ế
ZnSO4 + HCl → (1)
Mg + CuSO4 → (2)
Cu + ZnSO4 → (3)
Al(NO3)3 + Na2SO4 → (4)
CuSO4 + H2S → (5)
FeS2 + HCl → (6)
Ph n ng nào không th  x y ra:ả ứ ể ả
A. (1) (3) (4) (5) B. (1) (3) (5) (6) C. (1) (3) (4)
D. (2) (3) (4) (5) (6) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 22:
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H n h p X g m hai kim lo i A, B  2 chu kỳ liên ti p  phân ỗ ợ ồ ạ ở ế ở nhóm chính 
nhóm II. L y 0,88g X cho tan hoàn toàn trong dd HCl d  th y t o ra 672ấ ư ấ ạ  
ml H2 (đktc). Cô c n dd thu đ c m gam mu i khan.ạ ượ ố
a) Giá tr   c a m làị ủ
A. 3,01g B. 1,945g C. 2,995g D. 2,84g E. K t qu  khácế ả
b) A và B là:
A. Be, Mg B. Mg, Ca C. Be, Ca D. Ca, Sr E. Mg, Sr
Câu 23:
Chia 1,24g h n h p 2 kim lo i có hoá tr  không đ i thành 2 ph n b ngỗ ợ ạ ị ổ ầ ằ  
nhau:
Ph n 1 b  oxy hoá hoàn toàn thu đ c 0,78g h n h p oxitầ ị ượ ỗ ợ
Ph n 2 tan hoàn toàn trong Hầ 2SO4 loãng, thu đ c V lít Hượ 2 (đktc) và cô c nạ  
dd đ c m gam mu i khanượ ố
Giá tr  c a V là:ị ủ
A. 2,24 lít B. 0,112 lít C. 5,6 lít
D. 0,224 lít E. K t qu  khácế ả
Câu 24:
H n h p X g m 2 kim lo i ki m và m t kim lo i ki m th  tan hoàn toànỗ ợ ồ ạ ề ộ ạ ề ổ  
vào n c, t o ra dd C và gi i phóng 0,06 ml Hướ ạ ả 2. Th  tích dd Hể 2SO4 2M 
c n thi t đ  trung hoà dd C là:ầ ế ể
A. 120 ml B. 30 ml C. 1,2 lít
D. 0,24 lít E. K t qu  khácế ả
Câu 25:
Cho 230g h n h p ACOỗ ợ 3, B2CO3 và R2CO3 tan hoàn toàn trong dd HCl, 
th y thoát ra 0,896 lít COấ 2 (đktc). Cô c n dd s  thu đ c m t l ng mu iạ ẽ ượ ộ ượ ố  
khan có kh i l ng (gam) là:ố ượ
A. 118 B. 115,22 C. 115,11
D. 117,22 E. K t qu  khácế ả
Câu 26:
H n h p X g m 2 kim lo i A, B có hoá tr  không đ i là m, n. Chia 0,8gỗ ợ ồ ạ ị ổ  
h n h p hai kim lo i thành 2 ph n b ng nhau. Ph n 1 tan hoàn toàn trongỗ ợ ạ ầ ằ ầ  
H2SO4 loãng gi i phóng đ c 224 ml Hả ượ 2 (đktc); Ph n 2 b  oxy hoá hoànầ ị  
toàn t o ra m gam h n h p 2 oxitạ ỗ ợ
Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thu đ c  ph n (1) là:ố ượ ỗ ợ ố ượ ở ầ
A. 1,76g B. 1,36g C. 0,88g D. 1,28g E. K t qu  khácế ả
Câu 27:
Đ  bài t ng t  câu trên (câu 26)ề ươ ự
Kh i l ng m (g) h n h p oxit thu đ c  ph n 2 là:ố ượ ỗ ợ ượ ở ầ
A. 0,56g B. 0,72g C. 7,2g D. 0,96g E. K t qu  khácế ả
Câu 28:
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Cho 2,688 lít CO2 (đktc) h p thu hoàn toàn b i 200 ml dd NaOH 0,1M vàấ ở  
Ca(OH)2 0,01M. T ng kh i l ng các mu i thu đ c là:ổ ố ượ ố ượ
A. 1,26g B. 0,2g C. 1,06g D. 2,16g E. K t qu  khácế ả
Câu 29:
Th  tích dd NaOH 2M t i thể ố i u đ  h p th  h t 5,6 lít khí SOể ể ấ ụ ế 2 (đktc) là:
A. 250 ml B. 125 ml C. 500 ml D. 275 ml E. K t qu  khácế ả

Bài 4. Hoá vô cơ
Câu 1: 
Nh ng nh n xét nào sau đây đúng:ữ ậ
H p kim đuy ra:ợ
1. Thành ph n g m 94% Al, 1% Cu còn l i là Mn, Mg, Siầ ồ ạ
2. Có đ  b n cao, c ng nh  thép, nh  h n thépộ ề ứ ư ẹ ơ
3. Thành ph n g m 90% Fe, 2% Cu còn l i là Al, Mg, Siầ ồ ạ
4. Kém b n, nh  h n nhômề ẹ ơ
5. C ng nh  nhômứ ư
A. 1, 2 B. 2, 3 C. 2, 3 D. 1, 3 E. 1, 2, 3, 4, 5
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Câu 2:
Nh ng nh n xét nào sau đây đúng:ữ ậ
H p ch t silumin:ợ ấ
1. Thành ph n chính là 85 - 90% Al, 10 - 14% Si, 0,1% Naầ
2. Thành ph n chính là 80 - 90% Mg, 10 - 14% Al, 0,1% Kầ
3. Có tính b n, nh , r t d  đúcề ẹ ấ ễ
4. Kém b n, nh , khó đúcề ẹ
A. 1, 3; B. 2, 4 C. 1, 4; D. 2, 3 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 3:
Theo qui c qu ng đ ng v i hàm lướ ặ ồ ớ ượng trên 3% g i là qu ng giàu, tọ ặ ừ 
3% đ n 1% g i là qu ng trung bình, d i 1% g i là qu ng nghèo. Cácế ọ ặ ướ ọ ặ  
qu ng cho d i đây thu c lo i qu ng giàu:ặ ướ ộ ạ ặ

1.HalcoFirit ch a kho ng 6% CuFSứ ả 2

2.Halcozin ch a kho ng 4% Cuứ ả 2S
3.Malachit ch a kho ng 5% CuCOứ ả 3.Cu(OH)2

A. 1 B. 2 C. 1, 2 D. 2, 3 E. 1, 2, 3
Câu 4:
Gi a bán kính h t nhân (R) và s  kh i c a nguyên t  (A) có m i liên hữ ạ ố ố ủ ử ố ệ 
nh  sau: R = 1,5.10ư -13. A1/3 cm
Kh i l ng riêng c a h t nhân là (t n/cmố ượ ủ ạ ấ 3)
A. 116.106 B. 106.103 C. 0,116.106

D. 11,6.106 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 5:
Nh ng kh ng đ nh nào sau đây sai:ữ ẳ ị
1. Fe có kh  năng tan trong dd FeClả 3 dư
2. Fe có kh  năng tan trong dd CuClả 2 dư
3. Cu có kh  năng tan trong dd PbClả 2 dư
4. Cu có kh  năng tan trong dd FeClả 2 dư
5. Cu có kh  năng tan trong dd FeClả 3 dư
A. 1, 2 B. 3, 4 C. 1, 2, 3 D. 3, 4, 5 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 6:
Nh ng ph n ng nào sau đây vi t sai:ữ ả ứ ế

1.Fe + 2H+ = Fe2+ + H2

2.2Fe + 3Cl2   to   2FeCl2

3.Fe + Cl2   to  FeCl2

4.Sn + 2FeCl3 = SnCl2 + 2FeCl2

5.2KI + 2FeCl3 = I2 + 2FeCl2 + 2KCl
6.2FeCl3 + 3Na2CO3 = Fe2(CO3)3 + 6NaCl
7.2FeCl3 + 2Na2CO3 + 3H2O = 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

77



8.2Fe3+ + 3CO3
2- + 3H2O = 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑

9.2Fe(OH)3  to  Fe2O3 + 3H2O
10.  2Fe2O3 + CO   to   2Fe3O4 + CO2

11.  Fe3O4 + CO = Fe2O3 + CO2

A. 3, 6, 11 B. 3, 4, 6, 10 C. 2, 5, 6, 10
D. 2, 4, 5, 6, 11 E. 3, 4, 5, 6,  10, 11
Câu 7:
Cho 855g dd Ba(OH)2 10% vào 200g dd H2SO4. L c đ  tách b  k t t a.ọ ể ỏ ế ủ  
Đ  trung hoà n c l c ng i ta ph i dùng 125 ml dd NaOH 25%, d = 1,28ể ướ ọ ườ ả
N ng đ  % c a Hồ ộ ủ 2SO= trong dd đ u:ầ
A. 63; B. 25 C. 49 D. 83 E. K t qu  khácế ả
Câu 8:
Bình kín dung tích 5,6 lít ch a h n h p khí g m Hứ ỗ ợ ồ 2S và oxi d   đktc. Đ tư ở ố  
cháy h n h p, hoà tan s n ph m ph n ng vào 200g n c thì thu đ c ddỗ ợ ả ẩ ả ứ ướ ượ  
axit đ  làm m t  màu hoàn toàn 100g dd Brom 8%ủ ấ
N ng đ  % c a axit trong dd thu đ c và thành ph n % v  kh i l ngồ ộ ủ ượ ầ ề ố ượ  
c a Hủ 2S và O2 ban đ u l n l t là:ầ ầ ượ
A. 2; 20; 80 B. 6; 30; 70 C. 12; 50; 50
D. 4; 40 ;80 E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
Cho 2,49g h n h p g m 3 kim lo i Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong 500 mlỗ ợ ồ ạ  
dd H2SO4 loãng ta th y có 1,344 lít Hấ 2 (đktc) thoát ra. Kh i l ng h n h pố ượ ỗ ợ  
mu i sunfat khan t o ra là:ố ạ
A. 4,25g B. 8,25 C. 5,37
D. 8,13 E. T t c  đ u sai vì thi u d  ki nấ ả ề ế ữ ệ
Câu 10:
N u l ng axit Hế ượ 2SO4 trong ph n ng  câu trên dùng d  20% thì n ng đả ứ ở ư ồ ộ 
mol/lit c a dd Hủ 2SO4 là:
A. 0,12M; B. 0,09M; C. 0,144M
D. 1,44M E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 11:
Kh i l ng h n h p 2 mu i NaCl và CuSOố ượ ỗ ợ ố 4 là:
A. 5,97g B. 3,785 C. 4,8
D. 4,95 E. K t qu  khácế ả
Câu 12:
Kh i l ng dd gi m do ph n ng đi n phân là:ố ượ ả ả ứ ệ
A. 1,295g B. 2,45 C. 3,15
D. 3,59 E. K t qu  khácế ả
Câu 13:
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Th i gian đi n phân:ờ ệ
A. 19 phút 6s B. 9 phút 8s C. 18 phút 16s
D. 19 phút 18s E. K t q a khácế ủ
Câu 14:
Cho Ba vào các dd sau:
X1 = NaHCO3, X2 = CuSO4, X3 = (NH4)2CO3

X4 = NaNO3, X5 = MgCl2, X6 = KCl
V i nh ng dd nào sau đây thì không t o ra k t t aớ ữ ạ ế ủ
A. X1, X4, X5 B. X1, X4, X6 C. X1, X3, X6

D. X4, X6 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 15:
Đi n phân 400 ml ddệ  AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,1M v i c ng đ  dòngớ ườ ộ  
đi n I = 10A, anot b ng b ch kim. Sau th i gian t, ta ng t dòng đi n cânệ ằ ạ ờ ắ ệ  
l i catôt, th y catot n ng thêm m gam, trong đó có 1,28g Cu.ạ ấ ặ
Giá tr  c a m là:ị ủ
A. 1,28g B. 9,92g C. 11,2g D. 2,28g E. K t qu  khácế ả
Câu 16:
Gi  thi t nh  câu trên (câu 15)ả ế ư
N u hi u su t đi n phân là 100% thì th i gian đi n phân là:ế ệ ấ ệ ờ ệ
A. 1158s B. 772s C. 193s
D. 19,3s E. K t qu  khácế ả
Câu 17:
Gi  thi t t ng t  (Câu 15)ả ế ươ ự
N u th  tích dd không thay đ i thì sau khi đi n phân, n ng đ  mol/l c aế ể ổ ệ ồ ộ ủ  
các ch t trong dd là:ấ
A. 0,04M; 0,08M B. 0,12M; 0,04M C. 0,02M; 0,12M
D. 0,04M; 0,06M E. K t qu  khácế ả
Câu 18:
Gi  thi t nh  câu trên (câu 15)ả ế ư
N u anot làm b ng Cu và đ n khi Agế ằ ế + b  kh  v a h t thì ta ng t dòngị ử ừ ế ắ  
đi n, khi đó kh i l ng anot gi m m t l ng là:ệ ố ượ ả ộ ượ
A. 1,28g B. 2,56g C. 8,64g D. 12,8g E. K t qu  khácế ả
Câu 19:
1,78g h n h p 2 kim lo i hoá tr  2 tan hoàn toàn trong dd Hỗ ợ ạ ị 2SO4 loãng, gi iả  
phóng đ c 0,896 lít Hượ 2 (đktc). Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thuố ượ ỗ ợ ố  
đ c là:ượ
A. 9,46g B. 3,7g C. 5,62g D. 2,74g E. K t qu  khácế ả
Câu 20:
Cho m gam h n h p g m FeO, Feỗ ợ ồ 2O3 và Fe3O4 vào dd HCl đ  ph n ngể ả ứ  
x y ra hoàn toàn đ c dd A. Chia A làm 2 ph n b ng nhauả ượ ầ ằ
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- Ph n 1: đ c cô c n tr c ti p thu đ c mầ ượ ạ ự ế ượ 1 gam mu i khanố
- Ph n 2: s c khí Clầ ụ 2 vào đ n d  r i m i cô c n thì thu đ c mế ư ồ ớ ạ ượ 2 gam mu iố  
khan
Cho bi t mế 2 - m1 = 0,71g và trong h n h p đ u t  l  mol gi a FeO : ỗ ợ ầ ỉ ệ ữ
Fe2O3 = 1 : 1
Hãy cho bi t m có giá tr  nào sau đây (gam)ế ị
A. 4,64 B. 2,38 C. 5,6 D. 4,94 E. K t qu  khácế ả
Câu 21:
Đ  bài nh  trên (câu 20)ề ư
Th  tích dd HCl 2M v a đ  hoà tan h t m gam h n h p trên là (ml)ể ừ ủ ế ỗ ợ
A. 40 B. 200 C. 80 D. 20 E. K t qu  khácế ả
Câu 22:
N u nhúng m t thanh Fe vào dd màu nâu c a ph n 2 (bài 20) cho đ n khiế ộ ủ ầ ế  
màu nâu c a dd bi n m t thì kh i l ng thanh s t tăng hay gi m baoủ ế ấ ố ượ ắ ả  
nhiêu gam:
A. Tăng 5,6 B. Gi m 2,8ả C. Gi m 1,68ả
D. Tăng 1,12 E. K t qu  khácế ả
Câu 23:
Hoà tan m u h p kim Ba - Na vào n c đ c dd A và có 13,44 lít Hẫ ợ ướ ượ 2 bay 
ra (đktc). C n dùng bao nhiêu ml dd HCl 1M đ  trung hoà hoàn toàn 1/10ầ ể  
dd A (ml)
A. 120 B. 600 C. 40 D. 750 E. K t qu  khácế ả
Câu 24:
Chia h n h p 2 kim lo i A, B có hoá tr  không đ i thành 2 ph n b ngỗ ợ ạ ị ổ ầ ằ  
nhau. Ph n 1 tan h t trong dd HCl t o ra 1,792 lít Hầ ế ạ 2 (đktc); Ph n 2 nungầ  
trong oxy thu đ c 2,84g h n h p oxit. Kh i l ng h n h p 2 kim lo iượ ỗ ợ ố ượ ỗ ợ ạ  
trong h n h p đ u (gam)ỗ ợ ầ
A. 2,4 B. 3,12 C. 2,2
D. 1,8 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 25:
Hoà tan 10g h n h p b t Fe và Feỗ ợ ộ 2O3 b ng m t l ng dd HCl v a đ , thuằ ộ ượ ừ ủ  
đ c 1,12 lít hiđro (đktc) và dd A cho NaOH d  vào thu đ c k t t a nungượ ư ượ ế ủ  
k t t a trong không khí đ n kh i l ng không đ i đ c m gam ch t r nế ủ ế ố ượ ổ ượ ấ ắ  
thì giá tr  c a m là:ị ủ
A. 12g B. 11,2g C. 12,2g D. 16g E. K t qu  khácế ả
Câu 26:
Hoà tan hoàn toàn 1,45g h n h p 3 kim lo i Zn, Mg, Fe vào dd HCl dỗ ợ ạ ư 
th y thoát ra 0,896 lít Hấ 2↑ (đktc). Đun khan dd ta thu đ c m gam mu iượ ố  
khan thì giá tr  c a m là:ị ủ
A. 4,29g B. 2,87g C. 3,19g D. 3,87g E. K t qu  khácế ả
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Câu 27:
M t bình ch a 15 lít dd Ba(OH)ộ ứ 2 0,01M. S c vào dd đó V lít khí COụ 2 (đktc) 
ta thu đ c 19,7g k t t a tr ng thì giá tr  c a V là:ượ ế ủ ắ ị ủ
A. 2,24 lít B. 4,4 lít C. 2,24 lít và 1,12 lít
D. 4,4 lít và 2,24 lít E. K t qu  khácế ả
Câu 28: 
Trong m t bình kín dd 15 lít, ch a đ y dd Ca(OH)ộ ứ ầ 2 0,01M. S c vào bìnhụ  
m t s  mol COộ ố 2 có giá tr  bi n thiên 0,12mol ị ế ≤  nCO2 ≤  0,26mol mu i thìố  
kh i l ng m gam ch t r n thu đ c s  có giá tr  nh  nh t và l n nh t là:ố ượ ấ ắ ượ ẽ ị ỏ ấ ớ ấ
A. 12g ≤  mKL ≤  15g B. 4g ≤  mKL ≤  12g C. 0,12g ≤  mKL ≤  
0,24g
D. 4g ≤  mKL ≤  15g E. K t qu  khácế ả
Các câu 29, 30, 31, 32
* Hoà tan 75,9 gam h n h p hai mu i MgCOỗ ợ ố 3 và RCO3 và 200 ml dd 
H2SO4 loãng th y có 2,24 lít (đktc) COấ 2 thoát ra dd A và ch t r n B. Côấ ắ  
c n dd A ta thu đ c 8g mu i khan. Nung ch t r n B đ n kh i l ngạ ượ ố ấ ắ ế ố ượ  
không đ i thu đ c ch t r n Bổ ượ ấ ắ 1 và 8,96 lít CO2 (đktc)
Trong h n h p ph n ng đ u, s  mol RCOỗ ợ ả ứ ầ ố 3 = 1,5 s  mol MgCOố 3

Câu 29:
N ng đ  mol/l c a dd Hồ ộ ủ 2SO4 là:
a. 0,2M B. 1M C. 0,5M D. 0,1M E. K t qu  khácế ả
Câu 30:
Kh i l ng B ố ượ là:
A. 83,9g B. 79,5g C. 85,5g
D. 81,9g E. 71,5g
Câu 31:
Kh i l ng Bố ượ 1 là:
A. 66,3g B. 61,9g C. 53,9g
D. 77,5g E. K t qu  khácế ả
Câu 32:
Nguyên t  R là:ố
A. Ca B. Sr C. Cu D. Ba E. T t c  đ u saiấ ả ề

Bài 5. Hoá vô cơ
Câu 1:
Các ph ng trình ph n ng đi n ươ ả ứ ệ phân x y ra khi đi n phân (v i đi n c cả ệ ớ ệ ự  
tr , màng ngăn x p) dd ch a a mol CuSOơ ố ứ 4 và b mol NaCl trong 3 tr ngườ  
h p: b = 2a; b < 2a; b > 2a đ c xác đ nh đúng:ợ ượ ị
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1. Khi b = 2a
Tr c h t: CuSOướ ế 4 + 2NaCl  đp  Cu↓ + Cl2↑ + Na2SO4

Sau đó:      2H2O   đp   2H2↑ + O2↑
2. Khi b = 2a

Tr c h t: 2NaCl + 2Hướ ế 2O    đp   NaOH + Cl2↑ + H2↑
Sau đó:      CuSO4 + H2O    đp    Cu + 1/2O2 + H2SO4

3. Khi b < 2a
Tr c h t: CuSOướ ế 4 + 2NaCl   đp   Cu + Cl2↑ + Na2SO4

Sau đó:      2CuSO4 + 2H2O   đp    2Cu + O2 + 2H2SO4

Cu i cố ùng: 2H2O             đp                2H2↑ + O2↑
(Na2SO4.H2SO4)

4. Khi b > 2a
Tr c h t: CuSOướ ế 4 + 2NaCl   đp   Cu + Cl2↑ + Na2SO4

Sau đó:      2NaCl + 2H2O    đp    H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH
Cu i cùng: 2Hố 2O   đp    2H2↑ + O2↑
A. 1, 3, 4 B. 2, 3, 4 C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 4 E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 2:
Có 5 l  m t nhãn, m i l  đ ng 1 trong các dd sau: NaHSOọ ấ ỗ ọ ự 4, KHCO3, 
Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2. Ch  dùng cách đun nóng ta nh n bi tỉ ậ ế  
đ c m y l .ượ ấ ọ
A. T t c  5 lấ ả ọ B. Mg(HCO3)2

C. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2 D. KHCO3, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2

E. Na2SO3, KHCO3

Câu 3:
Các ph n ng và nh n xét nào sau đây đúng:ả ứ ậ
1. FeS2 + HNO3đ cặ     to    Fe(NO3)2 + H2SO4 + NO2 + H2O
2. FeCO3 + HNO3đ    to     Fe(NO3)3 + NO2 + CO2 + H2O
3. Fe3O4 + HNO3đ     to     Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
4. Fe3O4 + HNO3đ → Fe(NO3)2 + Fe(NO3)3 + H2O
5. FeS2 + HNO3đ cặ  → Fe(NO3)2 + H2S
6. FeCO3 + HNO3đ cặ  → Fe(NO3)2 + H2O + CO2↑
7. N u l y cùng s  mol FeSế ấ ố 2 và FeCO3 cho ph n ng v i HNOả ứ ớ 3 đ c thìặ  
th  tích khí do FeSể 2 t o ra l n h n FeCOạ ớ ơ 3  
A. 1, 2, 3, 7 B. 4, 5, 6, 7 C. 4, 5, 6
D. 1, 3, 6, 7 E. 2, 4, 6
* Cho các t p h p ion sau:ậ ợ
T1 = {Ca2+; Mg2+; Cl-; NO3

-} T2 = {H+; NH4
+; Na+; Cl-; SO4

2-}
T3 = {Ba2+; Na+; NO3

-; SO4
2-} T4 = {Ag+; K+; NO3

-; Br-}
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T5 = {Cu2+; Fe2+ Cl-; SO4
2

-; OH-}T6 = {NH4
+; H+; CO3

2-; Cl-}
Câu 4:
T p h p cậ ợ h a các ion có th  đ ng th i t n t i trong cùng m t dd là:ứ ể ồ ờ ồ ạ ộ
A. T1 B. T3 C. T6, T1, T2

D. T1, T2 E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 5:
T p h p các ion nào có th  gây ra ph n ng trao đ iậ ợ ể ả ứ ổ
A. T3 B. T4 C. T5 D. T6 E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 6:
Trong bình đi n phân, đi n ệ ệ c c tr  ch a 200 ml dd AgNOự ơ ứ 3 0,1M và 
Cu(NO3)2 0,2M. Đóng m ch đi n thì c ng đ  qua m ch là 5A, hi u su tạ ệ ườ ộ ạ ệ ấ  
đi n phân là 100%. Sau 19 phút 18s ta ng t dòng đi n.ệ ắ ệ
Kh i l ng kim lo i bám l i catot là (gam).ố ượ ạ ạ
A. 2,16 B. 1,08 C. 2,8 D. 4,8 E. K t qu  khácế ả
Câu 7:
Đ  bài t ng t  câu 6ề ươ ự
Th  tích khí thoát ra t i anot  đktc là (lít)ể ạ ở
A. 0,112 B. 0,224 C. 0,672 D. 0,56 E. K t qu  khácế ả
Câu 8:
Đ  bài t ng t  câu trên (câu 6)ề ươ ự
N ng đ  các ch t trong dd sau đi n phân (M)ồ ộ ấ ệ
A. 0,25 B. 0,25; 0,3 C. 0,1; 0,4
D. 0,25; 0,4 E. K t qu  khácế ả
Câu 9:
Cho V lít khí CO2  đi u ki n tiêu chu n, h p th  hoàn toàn b i 2 lít ddở ề ệ ẩ ấ ụ ở  
Ba(OH)2 0,015M ta th y có 1,97g BaCOấ 3↓. Th  tích V có giá tr  nào trongể ị  
các giá tr  sau (lit)ị
A. 0,224 B. 0,672 hay 0,224 C. 0,224 hay 1,12
D. 0,224 hay 0,448 E. K t qu  khácế ả
Câu 10:
Cho các ch t r n: Alấ ắ 2O3; ZnO; NaOH; Al; Zn; Na2O; Pb(OH)2; K2O; CaO; 
Be; Ba. Ch t r n nào có th  tan h t trong dd KOH dấ ắ ể ế ư
A. Al, Zn, Be B. ZnO, Al2O3 C. ZnO, Pb(OH)2, Al2O3

D. Al, Zn, Be, ZnO, Al2O3 E. T t c  ch t r n đã cho trong đ u bàiấ ả ấ ắ ầ
Câu 11:
Đi n phân các dd sau đây v i đi n c c tr  có màng ngăn x p ngăn haiệ ớ ệ ự ơ ố  
đi n c cệ ự
X1: dd KCl; X2: dd CuSO4

X3: dd KNO3; X4: dd AgNO3

X5: dd Na2SO4; X6: dd ZnSO4
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X7: dd NaCl; X8: dd H2SO4

X9: dd NaOH; X10: CaCl2

Tr  l i câu h i sau:ả ờ ỏ
Sau khi điện phân, dd nào có môi tr ng axit:ườ
A. X3, X2, X4, X6, X5 B. X2, X4, X6, X8

C. X2, X3, X4, X5, X6, X8 D. C  A, B, C đ u đúngả ề
E. C  4 câu trên đ u saiả ề
Câu 12:
Đi n phân 400 ml dd CuSOệ 4 0,2M v i c ng đ  I = 10A trong th i gian t,ớ ườ ộ ờ  
ta th y có 224 ml khí (đktc) thoát ra  anot. Bi t r ng đi n c c tr  và hi uấ ở ế ằ ệ ự ơ ệ  
su t đi n phân là 100%ấ ệ
Kh i l ng catot tăng lên:ố ượ
A. 1,28g B. 0,32g C. 0,64g D. 3,2g E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 13:
Cho 9,1g h n h p hai mu i cacbonat c a 2 kim lo i ki m  2 chu kỳ liênỗ ợ ố ủ ạ ề ở  
ti p tan hoàn toàn tronế g dd HCl v a đ , thu đ c 2,24 lít COừ ủ ượ 2  đi u ki nở ề ệ  
tiêu chu n hai kim lo i đó là:ẩ ạ
A. Li, Na B. Na, K C. K, Cs
D. Na, Cs E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 14:
N u dd HCl  câu trên (câu 13) có n ng đ  là 2M thì th  tích V c a dd là:ế ở ồ ộ ể ủ
A. 200ml B. 150ml C. 100ml
D. 1 lít E. K t qu  khácế ả
* Cho 20,8g h n h p FeS và FeSỗ ợ 2 vào bình kín ch a không khí d . Nungứ ư  
nóng bình đ  FeS và FeSể 2 cháy hoàn toàn. Sau ph n ng ta th y s  mol khíả ứ ấ ố  
trong bình gi m 0,15 molả
Câu 15:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p FeS, FeSầ ố ượ ủ ỗ ợ 2 là:
A. 42,3% và 57,7% B. 50% và 50%
C. 40,6% và 59,4% D. 30% và 70%
E. K t qu  khácế ả
Câu 16:
Th  tích dd NaOH 2M t i thi u đ  h p th  h t l ng SOể ố ể ể ấ ụ ế ượ 2 t o ra  câuạ ở  
trên là:
A. 150 ml B. 300 ml C. 450 ml
D. 250 ml E. K t qu  khácế ả
Câu 17:
S c khí SOụ 2 trên vào dd brom d  r i cho dd tác d ng v i BaClư ồ ụ ớ 2 d  ta thuư  
đ c k t t a có kh i l ngượ ế ủ ố ượ
A. 69,9g B. 46,6g C. 23,3g
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D. 34,95g E. K t qu  khácế ả
* Đi n phân 200 ml dd AgNOệ 3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M v i đi n c c tr ,ớ ệ ự ơ  
c ng đ  dòng đi n I = 10A hi u su t 100%. Sau m t th i gian ta ng tườ ộ ệ ệ ấ ộ ờ ắ  
dòng đi n, l y catot ra s y khô cân l i th y kh i l ng catot tăng 3,44gệ ấ ấ ạ ấ ố ượ
Câu 18:
N u th  tích dd thay đ i không đáng k  hay đã b  sung thêm Hế ể ổ ể ổ 2O đ  thể ể 
tích dd không thay đ i thì n ng đ  mol/l c a các ion trong dd sau khi đi nổ ồ ộ ủ ệ  
phân là:
A. [Ag+] = 0,05M ; [Cu2+] = 0,1M
B. [Cu2+] = 0,1M ; [NO3

-] = 0,03M
C. [Cu2+] = 0,1M ; [NO3

-] = 0,5M
D. [H+] = 0,05M; [NO3

-] = 0,3M
E. K t qu  khácế ả
Câu 19:
N u c ng đ  dòng đi n là 10A thì th i gian đi n phân là:ế ườ ộ ệ ờ ệ
A. 79s B. 579s C. 10 phút 6s
D. 8 phút 15s E. K t qu  khácế ả
Câu 20:
N u dùng anot là Ag thì sau khi đi n phân nh  trên thì kh i l ng 2 đi nế ệ ư ố ượ ệ  
c c thay đ i nh  sau:ự ổ ư
Catot tăng Anot gi mả Catot tăng Anot gi mả
   (gam)   (gam)   (gam)    (gam)
  A. 3,44   6,48 B. 6,48 6,48
  C. 3,44   3,44 D. 9,92 6,48
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 21:
Th i t  t  V lít h n h p khí ổ ừ ừ ỗ ợ {CO, H2} đi qua m t ng s  đ ng 16,8 gamộ ố ứ ự  
h n h p 3 oxit CuO, Feỗ ợ 3O4, Al2O3. Sau ph n ng, ta thu đ c h n h p khíả ứ ượ ỗ ợ  
và h i n ng h n h n h p ơ ặ ơ ỗ ợ {CO, H2} ban đ u là 0,32gầ
Th  tích V (đktc) có giá tr :ể ị
A. 448ml B. 112ml C. 560ml
D. 2,24 lít E. Không xác đ nh đ c vì Alị ượ 2O3 không b  kh  b i COị ử ở
Câu 22:
Đ  bài nh  trên (câu 21)ề ư
Ch t r n còn l i trong ng s  có kh i l ng (gam)ấ ắ ạ ố ứ ố ượ
A. 12,12 B. 16,48 C. 20 D. 20,2 E. K t qu  khácế ả
Câu 23:
Cho 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 40 lít dd Ca(OH)2 ta thu đ c 12g k t t a.ượ ế ủ  
V y n ng đ  mol/lit c a dd Ca(OH)ậ ồ ộ ủ 2 là:
A. 0,004M B. 0,002M C. 0,006M
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D. 0,008M E. K t qu  khácế ả
Câu 24:
M t bình ph n ng dung tích không đ i, ch a h n h p X g m Nộ ả ứ ổ ứ ỗ ợ ồ 2, H2 và 
m t ít ch t xúc tác  nhi t đ  0ộ ấ ở ệ ộ oC và áp su t Px = 1atm. Nung nóng bìnhấ  
m t th i gian đ  x y ra ph n ng t ng h p NHộ ờ ể ả ả ứ ổ ợ 3.
Sau đó đ a bình v  0ư ề oC ta đ c h n h p Y, áp su t khí trung bình là Py. Tượ ỗ ợ ấ ỉ 
kh i h i c a Y so v i X là dX/Y. V y ta có:ố ơ ủ ớ ậ
A. Py = 0,5atm; dY/X = 2 B. Py < 1atm; dY/X > 1
C. Py > 1atm; dY/X < 1 D. C  A, B đ u có th  đúngả ề ể
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 25:
Cho 12,8g Cu tan hoàn toàn trong dd HNO3 th y thoát ra h n h p khí (NO,ấ ỗ ợ  
NO2) có t  kh i l n h n đ i v i Hỉ ố ớ ơ ố ớ 2 là 19. V y th  tích h n h p khí  đi uậ ể ỗ ợ ở ề  
ki n tiêu chu n là:ệ ẩ
A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít
D. 0,448 lít E. K t qu  khácế ả
* Cho các ph n ng:  ả ứ
(1) 2KMnO4    to     K2MnO4 + MnO2 + O2

(2) CuSO4 + 2KOH → Cu(OH)2↓ + K2SO4   
(3) FeCl2 + 1/2Cl2 → FeCl3

(4) CaCO3  to   CaO + CO2↑
(5) Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu↓
(6) Al + OH- + H2O → AlO2

- + 3/2H2↑
(7) CuO + H+ → Cu2+ + H2O
Câu 26: 
Ph n ng nào là ph n ng oxy hoá kh :ả ứ ả ứ ử
A. (3) (5) (7) B. (1) (3) (5) (6)
C. (3) (5) (6) (7) D. (1) (4) (5) (6) E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 27:
Ph n ng nào thu c lo i ph n ng trao đ i và trung hoàả ứ ộ ạ ả ứ ổ
A. (4) (2) (7) B. (1) (4) (2) (7)
C. (2) (7) D. (2) (6) (7) E. T t c  đ u saiấ ả ề

Ch ng IIIươ
Bài t p tr c nghi m hoá h u cậ ắ ệ ữ ơ
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Bài 1. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
T  kh i c a h n h p khí Cỉ ố ủ ỗ ợ 3H8 và C4H10 đ i v i hiđro là 25,5. Thành ph nố ớ ầ  
% th  tích h n h p đó là:ể ỗ ợ
A. 50 và 50 B. 25 và 75 C. 45 và 55
D. 20 và 80 E. K t qu   khácế ả
Câu 2:
T  kh i h n h p metan và oxi so v i hiđro là 40/3. Khi đ t cháy hoàn toànỉ ố ỗ ợ ớ ố  
h n h p trên, sau ph n ng thu đ c s n ph m và ch t d  là:ỗ ợ ả ứ ượ ả ẩ ấ ư
A. CH4, CO2, H2O B. O2, CO2, H2O
C. CO2, H2O D. H2, CO2, O2 E. Không xác đ nh đ cị ượ
Câu 3:
Khi đ t cháy hoàn toàn m t l ng polime đ ng trùng h p đimetyl butađienố ộ ượ ồ ợ  
và acrilonitrin (CH2 = CH - CN) v i l ng oxi hoàn toàn đ , th y t o thànhớ ượ ủ ấ ạ  
m t h n h p khí  nhi t đ  và áp su t xác đ nh ch a 57,69% COộ ỗ ợ ở ệ ộ ấ ị ứ 2 v  thề ể 
tích
T  l  mol monome trong polime là:ỉ ệ
A. 1/3 B. 2/3 C. 3/2 D. 3/5 E. K t qu  khácế ả
Câu 4:
Xét s  đ  chuy n hoá:ơ ồ ể
C3H5Br3         + H2O        X + ... (1)

           OH-,p,to

X + Ag2O     NH3      Ag↓ + ...
X + Na → H2↑ + ...
V y công th c c u t o h p lý c a Cậ ứ ấ ạ ợ ủ 3H5Br3 là:

  Br
A. CH2-CH-CH2 B. CH3-C-CH2

     Br     Br   Br   Br  Br
Br      Br

C. CH3-CH2-C-Br D. CH-CH-CH3

Br      Br    Br
E. K t qu  khácế ả
* Oxi hoá v i xúc tác m t h n h p X g m 2 r u Cớ ộ ỗ ợ ồ ượ 2H6O và C4H10O, ta thu 
đ c h n h p Y g m hai anđehitượ ỗ ợ ồ
1/2 h n h p X tác d ng v i natri gi i phóng 1,12 lít khí (đktc)ỗ ợ ụ ớ ả
1/2 h n h p Y tác d ng v i AgNOỗ ợ ụ ớ 3 trong NH3 d  thu đ c m gam Agư ượ ↓
N u đ t cháy hoàn toàn 1/2 Y thì thu đ c 5,4g Hế ố ượ 2O
Câu 5:
G i a là t  kh i h i c a h n h p X so v i Y thì gi i h n c a a là:ọ ỉ ố ơ ủ ỗ ợ ớ ớ ạ ủ
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A. 2 ≤  a ≤  4 B. 1,5 ≤  a ≤  1,6
C. 1,028 < a < 1,045 D. 10,4 < a < 1,06 E. K t qu  khácế ả
Câu 6:
Giá tr  c a m là:ị ủ
A. 10,8g B. 5,4g C. 2,16g D. 21,6g E. 43,2g
Câu 7:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p X là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 40% và 60% B. 50% và 50%
C. 38,33% và 61,67% D. 33,33% và 66,67% E. K t qu  khácế ả
Câu 8:
Cho h n h p ch t h u c  m ch h  có công th c phân t  Cỗ ợ ấ ữ ơ ạ ở ứ ử 3H6O2, h pợ  
ch t có th  là:ấ ể

A. Axit hay este đ n ch c noơ ứ
B.R u hai ch c ch a no có 1 liên k t ượ ứ ư ế π
C. Xeton hai ch c noứ
D. Anđehit hai ch c noứ
E. C  A, B, C, D đ u đúngả ề

Câu 9:
Đ t cháy m t r u đa ch c ta thu đ c Hố ộ ượ ứ ượ 2O và CO2 có t  l  mol ỉ ệ
nH2O : nCO2 = 3:2. V y r u đó là:ậ ượ
A. C2H6O B. C3H8O2 C. C2H6O2

D. C4H10O2 E. K t qu  khácế ả
Câu 10:
M t h n h p hai axit h u c  cho đ c ph n ng tráng g ng Ag, kh iộ ỗ ợ ữ ơ ượ ả ứ ươ ố  
l ng phân t  hai axit sai bi t 42đvC. Axit có M l n khi tác d ng Clượ ử ệ ớ ụ 2/as, 
sau ph n ng ch  tách đ c axit monoclo. ả ứ ỉ ượ Công th c c u t o hai axit là:ứ ấ ạ
A. CH3COOH và C2H5COOH B. CH3COOH và CH3CH2COOH
C. HCOOH và CH3-CH2-CH2COOH D. HCOOH và (CH3)2CHCOOH
E. T t c  đ u saiấ ả ề
Câu 11:
H p ch t h u c  X đ c đi u ch  t  etylbenzen theo s  đ :ợ ấ ữ ơ ượ ề ế ừ ơ ồ
Etylbenzen  KMnO4  A  HNO3đ/H2SO4  B   HNO3đ/H2SO4  C  H2SO4đ/to 

(X)
  H2SO4        1:1       1:1  
C2H5OH
(X) có công th c c u t o là:ứ ấ ạ
A. Đ ng phân O c a Oồ ủ 2N - C6H4 - COOC2H5

B. Đ ng phân m c a Oồ ủ 2N - C6H4 - COOC2H5

C. Đ ng phân p c a Oồ ủ 2N - C6H4 - COOC2H5

D. H n h p đ ng phân O và p c a Oỗ ợ ồ ủ 2N - C6H4 - COOC2H5
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E. Đ ng phân m c a Oồ ủ 2N - C6H4 - CH2COOC2H5

Câu 12:
N u bi t X là m t r u, ta có th  đ t công th c phân t  và công th c c uế ế ộ ượ ể ặ ứ ử ứ ấ  
t o thu g n c a X nh  sau:ạ ọ ủ ư

A.CnH2n+2O; CnH2n+1 - OH
B.CnH2n+2-2kOz, R(OH)z v i k ớ ≥  0 là t ng s  liên k t ổ ố ế π và vòng  m chở ạ  

cacbon, Z ≥  1 là s  nhóm ch c, R là g c hiđrocacbonố ứ ố
C.CnH2n+2Oz, CxHy(OH)z

D. C  A, B, C đ u đúngả ề E. K t qu  khácế ả
Câu 13:
Cho s  đ  chuy n hoáơ ồ ể
X + H2O   HgSO4     X1    +H2     CH3 - CH2 - OH

 Ni
V y X là:ậ
A. CH3 - CHO B. CH2 = CH2 C. CH ≡  CH
D. CH3 - CH3 E. K t qu  khácế ả
Câu 14:
Cho các ch t:ấ
(1) C2H5Cl (2) C2H5ONO2 (3) CH3NO2 (4) (C2H5O)2SO2

(5) (C2H5)2O
Cho bi t ch t nào là este:ế ấ
A. (1), (3), (4) C. (1), (2), (4)
B. (2), (3), (4) D. (3), (4), (5) E. Ch  có (5)ỉ
Câu 15:
M t gluxit (X) có các ph n ng di n ra theo s  độ ả ứ ễ ơ ồ
(X)    Cu(OH)2/NaOH     dd xanh lam    to    k t t a đ  g chế ủ ỏ ạ
(X) không th  là:ể
A. Glucozơ C. Saccarozơ E. T t c  đ u saiấ ả ề
B. Fructozơ D. Mantozơ
Câu 16:
Đ t cháy m t h n h p các đ ng đ ng anđehit, ta thu đ c s  mol COố ộ ỗ ợ ồ ẳ ượ ố 2 = 
s  mol Hố 2O thi đó là dãy đ ng đ ng:ồ ẳ
A. Anđehit đ n ch c noơ ứ B. Anđehit vòng no
C. Anđehit hai ch c noứ D. C  A, B, C đ u đúngả ề
E. K t qu  khácế ả
Câu 17:
Đ t cháy m t amin đ n ch c no ta thu đ c COố ộ ơ ứ ượ 2 và H2O có t  l  mol:ỉ ệ

nCO2 : nH2O = 2:3
thì amin đó là:
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A. Trimetyl amin B. Metyletyl amin
C. Propyl amin D. Iso propyl amin E. K t qu  khácế ả
Câu 18:
Ph ng pháp đi u ch  etanol nào sau đây ch  dùng trong phòng thíươ ề ế ỉ  
nghi m:ệ

A.Cho h n h p khí etilen và h i n c đi qua tháp ch a Hỗ ợ ơ ướ ứ 3PO4

B.Cho etilen tác d ng v i dd Hụ ớ 2SO4 loãng nóng
C.Cho etilen tác d ng v i Hụ ớ 2SO4 đ t  nhi t đ  phòng r i đun h nố ở ệ ộ ồ ỗ  

h p s n ph m thu đ c v i n cợ ả ẩ ượ ớ ướ
D. Lên men glucozơ
E. Thu  phân d n xu t halogen trong môi tr ng ki mỷ ẫ ấ ườ ề

Câu 19:
*Xét các ph n ng:ả ứ
(1) CH3COOH + CaCO3 (3) C17H35COONa + H2SO4

(2) CH3COOH + NaCl (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2

Ph n ng nào không x y ra đ c:ả ứ ả ượ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 2 và 4
Câu 20:
Gi  thi t nh  câu trên (19)ả ế ư
Ph n ng nào đ  gi i thích s  m t tác d ng t y r a trong n c c ng c aả ứ ể ả ự ấ ụ ẩ ử ướ ứ ủ  
xà phòng
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 2 và 4
* Đ t cháy h n h p r u đ ng đ ng có s  mol b ng nhau, ta thu đ c khíố ỗ ợ ượ ồ ẳ ố ằ ượ  
CO2 và h i Hơ 2O có t  l  mol: nỉ ệ CO2 : nH2O = 3:4
Câu 21:
Công th c phân t  c a 2 r u là:ứ ử ủ ượ
A. CH4O và C3H8O B. C2H6O2 và C4H10O2

C. C2H6O và C3H8O D. CH4O và C2H6O E. K t quế ả 
khác
Câu 22:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p là (%):ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 50; 50 B. 34,78; 65,22
C. 30; 70 D. 18,2; 81;8 E. K t qu  khácế ả
Câu 23:
Đ t cháy hoàn toàn m t axit h u c , ta thu đ c s  mol COố ộ ữ ơ ượ ố 2 = s  mol Hố 2O 
thì axit đó là:
A. Axit h u c  hai ch c ch a noữ ơ ứ ư B. Axit vòng no
C. Axit hai ch c noứ D. Axit đ n ch c ch a noơ ứ ư
E. Axit đ n ch c noơ ứ
Câu 24:
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Ph n ng nào sau đây đúng:ả ứ
      OH                              OH
A.       + 3Br2 (đđ) → Br   Br↓ + 3HBr

            Br                               Br     
      OH                               OH  
B.       + 2Br2(đđ) → Br           Br↓ + 2HBr

         CH3                                CH3

       OH                                   OH

C.        + 3Br2(đđ) → Br            Br↓ + 3HBr

              CH3                                    CH3  
     OH     OH

D.    CH3  + 2Br2(đđ) → Br            CH3↓ + 2HBr

                                                    
                                                     Br 
E. T t c  đ u đúngấ ả ề
Câu 25:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể

(1) Phenol có tính axit m nh h n etanol vì nhân benzen hútạ ơ  
electron c a nhóm - OH b ng hi u ng liên h p, trong khi nhóm -ủ ằ ệ ứ ợ  
C2H5 l i đ y electron vào nhóm - OHạ ẩ

(2) Phenol có tính axit m nh h n etanol và đ c minh ho  b ngạ ơ ượ ạ ằ  
ph n ng phenol tác d ng v i dd NaOH còn Cả ứ ụ ớ 2H5OH thì không

(3) Tính axit c a phenol y u h n Hủ ế ơ 2CO3 vì s c COụ 2 vào dd 
C6H5ONa ta s  đ c Cẽ ượ 6H5OH↓

(4) Phenol trong n c cho môi tr ng axit, quì tím hoá đướ ườ ỏ
A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (1)
D. (1), (2), (3) E. (1), (2), (3), (4)
Câu 26:
Trong các đ ng phân axit Cồ 5H10O2 có bao nhiêu đ ng phân khi tác d ng v iồ ụ ớ  
Cl2/as ch  cho m t s n ph m th  m t l n duy nh t (theo t  l  1:1)ỉ ộ ả ẩ ế ộ ầ ấ ỉ ệ
A. Không có B. 1 C. 2 D. 3 E. 4
Câu 27:
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Brom ph n ng v i axit butiric (A) sinh ra CHả ứ ớ 3CHBrCH2COOH (B) ho cặ  
CH3 - CH2 – CHBr - COOH (C) tuỳ theo đi u ki n ph n ng. Dùng xúc tácề ệ ả ứ  
P ho c Iặ 2 s  th   cacbon ẽ ế ở α, dùng ánh sáng ho c nhi t đ  s  th   cacbonặ ệ ộ ẽ ế ở  
β
Tính axit tăng d n theo th  tầ ứ ự
A. A < C < B C. C < B < A E. B < A < C
B. A < B < C D. C < A < B
Câu 28:
0,1 mol r u R tác d ng v i natri d  t o ra 3,36 lít Hượ ụ ớ ư ạ 2 (đktc). M t khác,ặ  
đ t cháy R sinh ra COố 2 và H2O theo t  l  mol nỉ ệ H2O : nCO2 = 4:3
Công th c c u t o c a r u R là:ứ ấ ạ ủ ượ
A. CH3 - CH2 - CH2 - OH B. CH3 - CH - CH3

    OH 
C. CH3 - CH2 - CH2 D. CH2 - CH2

    OH    OH      OH    OH
E. K t qu  khácế ả
Câu 29:
A là m t ộ α - amoni axit no ch  ch a m t nhóm - NHỉ ứ ộ 2 và m t nhóm -ộ  
COOH cho 15,1g A tác d ng v i dd HCl d  ta thu đ c 18,75g mu iụ ớ ư ượ ố  
clohiđrat c a A. V y công th c c u t o c a A là:ủ ậ ứ ấ ạ ủ
A. CH3 - CH - COOH B. CH2 - COOH

    NH2     NH2

C. CH2 - CH2 - COOH D. CH3 - CH2 - CH - COOH
     NH2     NH2

E. K t qu  khácế ả
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Bài 2. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
M t d n xu t hiđrocacbon m ch h  ch a 39,2% Clo. Bi t r ng 0,01 molộ ẫ ấ ạ ở ứ ế ằ  
ch t này làm m t màu dd có 1,6g Brôm trong bóng t iấ ấ ố
Công th c đ n gi n c a d n xu t là:ứ ơ ả ủ ẫ ấ
A. C4H7Cl B. C3H7Cl C. C2H5Cl
D. C4H9Cl E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
Đ t cháy h t 1,52g m t hiđrocacbon Aố ế ộ 1 m ch h  r i cho s n ph m qua ddạ ở ồ ả ẩ  
Ba(OH)2 thu đ c 3,94g k t t a và dd B. Cô c n dd B r i nung đ n kh iượ ế ủ ạ ồ ế ố  
l ng không đ i thu đ c 4,59g ch t r nượ ổ ượ ấ ắ
Công th c phân t  hiđrocacbon là:ứ ử
A. C5H12 B. C4H8 C. C3H8

D. C5H10 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Đ t cháy m t h n h p hiđrocacbon ta thu đ c 2,24 lít COố ộ ỗ ợ ượ 2 (đktc) và 2,7g 
H2O thì th  tích Oể 2 đã tham gia ph n ng cháy (đkc) làả ứ
A. 4,48 lít B. 3,92 lít C. 5,6 lít
D. 2,8 lít E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
Phân tích đ nh l ng 0,15g h p ch t h u c  X ta th y t  l  kh i l ngị ượ ợ ấ ữ ơ ấ ỉ ệ ố ượ  
gi a 4 nguyên t  C, H, O, N là: mữ ố C : mH : mO : mN = 4,8 : 1 : 6,4 : 2,8
N u phân tích đ nh l ng M gam ch t X thì t  l  kh i l ng gi a 4ế ị ượ ấ ỉ ệ ố ượ ữ  
nguyên t  là:ố
A. 4 : 1 : 6 : 2 B. 2,4 : 0,5 : 3,2 : 1,4           C. 1,2 : 1 : 1,6 : 2,8
D. 1,2 : 1,5 : 1,6 : 0,7 E. K t qu  khác.ế ả
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Câu 5:
Nh ng phân t  nào sau đây có th  cho ph n ng trùng h p:ữ ử ể ả ứ ợ
(1) CH2 = CH2 (2) CH ≡  CH
(3) CH3 - CH3 (4) CH2 = O (5) CH3 - C = O

     OH
A. (1) B. (1), (2) C. (1), (4)
D. (1), (2), (4) E. (1), (2), (5).
Câu 6:
Polivinyl ancol là polime đ c đi u ch  b ng ph n ng trùng h p c aượ ề ế ằ ả ứ ợ ủ  
monome nào sau đây:
A. CH2 = CH - COOCH3 B. CH2 = CH - COOH
C. CH2 = CH - COOC2H5 D. CH2 = CH - Cl
E. CH2 = CH - OCOCH3.
Câu 7:
Chia m gam anđehit thành 2 ph n b ng nhau:ầ ằ
- Ph n 1 b  đ t cháy hoàn toàn, ta thu đ c s  mol COầ ị ố ượ ố 2 = s  mol Hố 2O
- Ph n 2 cho tác d ng v i AgNOầ ụ ớ 3/NH3 d  ta đ c Agư ượ ↓ v i t  l  mol:ớ ỉ ệ

nAnđehit : nAg = 1 : 4
V y anđehit đó là:ậ
A. Anđehit đ n ch c noơ ứ B. Anđehit hai ch c noứ C. Anđehit fomic
D. Không xác đ nh đ cị ượ E. K t qu  khácế ả
Câu 8:
Đ t cháy 6g este X ta thu đ c 4,48 lít COố ượ 2 (đktc) và 3,6g H2O. V y côngậ  
th c phân t  c a este là:ứ ử ủ
A. C4H6O4 B. C4H6O2 C. C3H6O2

D. C2H4O2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
Hãy ch  rõ ch t nào là aminỉ ấ
(1) CH3 - NH2 (2) CH3 - NH - CH2CH3

(3) CH3 - NH - CO - CH3 (4) NH2 - (CH2)2 - NH2

(5) (CH3)2NC6H5 (6) NH2 - CO - NH2

(7) CH3 - CO - NH2 (8) CH3 - C6H4 - NH2

A. (1), (2), (5) B. (1), (5), (8) C. (1), (2), (4), (5), (8)
D. (3), (6), (7) E. T t c  đ u là amin.ấ ả ề
Câu 10:
S p x p các h p ch t sau đây theo th  t  gi m d n tính bazắ ế ợ ấ ứ ự ả ầ ơ
(1) C6H5NH2 (2) C2H5NH2 (3) (C6H5)2NH
(4) (C2H5)2NH (5) NaOH (6) NH3

A. 1 > 3 > 5 > 4 > 2 > 6 B. 5 > 4 > 2 > 1 > 3 > 6
C. 6 > 4 > 3 > 5 > 1 > 2 D. 5 > 4 > 2 > 6 > 1 > 3
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E. 4 > 5 > 2 > 6 > 1 > 3.
Câu 11:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể

(1) Protit là lo i h p ch t cao phân t  thiên nhiên có c u trúc ph c t p.ạ ợ ấ ử ấ ứ ạ
(2) Protit ch  có trong c  th  ng i và đ ng v t.ỉ ơ ể ườ ộ ậ
(3) C  th  ng i và đ ng v t không th  t ng h p đ c protit tơ ể ườ ộ ậ ể ổ ợ ượ ừ 

nh ng ch t vô c , mà ch  t ng h p đ c t  amino axit.ữ ấ ơ ỉ ổ ợ ượ ừ
(4) Protit b n đ i v i nhi t, đ i v i axit và baz  ki m.ề ố ớ ệ ố ớ ơ ề

A. (1), (2) B. (2), (3) C. (1), (3)
D. (3), (4) E. T t c  phát bi u đ u đúng.ấ ả ể ề
Câu 12:
Xenluloz  trinitrat là ch t d  cháy và n  m nh, đ c đi u ch  tơ ấ ễ ổ ạ ượ ề ế ừ 
xenluloz  và axit nitric. Tính th  tích axit nitric 99,67% có kh i l ngơ ể ố ượ  
riêng 1,52g/ml c n đ  s n xu t 59,4 kg xenluloz  trinitrat n u hi u su tầ ể ả ấ ơ ế ệ ấ  
đ t 90%ạ
A. 27,6 lít B. 32,5 lít C. 26,5 lít
D. 32,4 lít E. K t qu  khác.ế ả
Câu 13:
Fructoz  không cho ph n ng nào sau đây:ơ ả ứ
A. Cu(OH)2 B. (CH3CO)2O C. dd AgNO3/NH3

D. dd Br2 E. H2/Ni, tA.
Câu 14:
Ph n ng nào sau đây ch ng t  glucoz  có d ng vòngả ứ ứ ỏ ơ ạ
A. Ph n ng este hoá v i (CHả ứ ớ 3CO)2O B. Ph n ng v i CHả ứ ớ 3OH/HCl
C. Ph n ng v i Cu(OH)ả ứ ớ 2 D. Ph n ng tráng Agả ứ
E. Ph n ng c ng Hả ứ ộ 2/Ni,to.
Câu 15:
H p ch t nào ghi d i đây là monosaccarit:ợ ấ ướ
(1) CH2OH - (CHOH)4 - CH2OH (2) CH2OH - (CHOH)4CH = O
(3) CH2OH - CO - (CHOH)3 - CH2OH (4) CH2OH - (CHOH)4 - COOH
(5) CH2OH - (CHOH)3 - CH = O
A. (1), (3) B. (2), (3) C. (1), (4), (5)
D. (1), (3), (4) E. (2), (3), (5).
Câu 16:
Kh i l ng glucoz  c n đ  đi u ch  0,1 lít r u etylic (kh i l ng riêngố ượ ơ ầ ể ề ế ượ ố ượ  
0,8g/ml), v i hi u su t 80% là:ớ ệ ấ
A. 190g B. 196,5g C. 185,6g
D. 212g E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
R u và amin nào sau đây cùng b c:ượ ậ
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A. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2 B. C6H5NHCH3 và C6H5CHOHCH3

C. C6H5CH2OH và (C6H5)2NH D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2

E. C2H5OH và (CH3)3N.
* Cho các công th c phân t  sau:ứ ử
I. C4H6O2 II. C5H10O2 III. C2H2O4

IV. C4H8O V. C3H4O2 VI. C4H10O2

VII. C3H8O2 VIII. C6H12O4.
Câu 18:
H p ch t nào có th  t n t i hai liên k t ợ ấ ể ồ ạ ế π trong công th c c u t oứ ấ ạ
A. I, III, V B. I, II, III, IV, V C. II, IV, VI, VIII
D. IV, VIII E. K t qu  khác.ế ả
Câu 19:
H p ch t nào có th  t n t i m ch vòng no:ợ ấ ể ồ ạ ạ
A. I, VI, VII, VIII B. II, IV, VIII C. I, II, V, VIII
D. II, IV, VI, VIII E. K t qu  khác.ế ả
Câu 20: 
H p ch t nào ch  có th  là r u ho c ete m ch h  no:ợ ấ ỉ ể ượ ặ ạ ở
A. IV, VI, VIII B. V, VII, VIII C. I, II
D. VI, VII E. K t qu  khác.ế ả
Câu 21:
Saccaroz  có th  tác d ng v i hoá ch t nào sau đây:ơ ể ụ ớ ấ
(1) Cu(OH)2 (2) AgNO3/NH3

(3) H2/Ni, to (4) H2SO4 loãng, nóng.
A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (4)
D. (1), (2), (3) E. (1), (4).
Câu 22:
T  l  th  tích COỉ ệ ể 2 : H2O (h i) sinh ra khí đ t cháy hoàn toàn m t đ ngơ ố ộ ồ  
đ ng (X) c a glixin là 6 : 7 (ph n ng cháy sinh ra khí Nẳ ủ ả ứ 2) . (X) tác d ngụ  
v i glixin cho s n ph m là m t đipeptit (X) là:ớ ả ẩ ộ
A. CH3 - CH(NH2) - COOH B. NH2 - CH2 - CH2 - COOH
C. C2H5 - CH(NH2) - COOH D. A và B đ u đúngề
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 23:
Công th c phân t  c a m t hiđrocacbon là Cứ ử ủ ộ 5H8 thì hiđrocacbon này có thể 
thu c dãy đ ng đ ng:ộ ồ ẳ
A. Ankin B. Ankađien C. Cyclo anken
D. Đicyclo ankan E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 24:
H n h p A g m Hỗ ợ ồ 2 và hiđrocacbon ch a no và no.ư
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Cho A vào bình kín có Niken xúc tác, đun nóng bình m t th i gian ta thuộ ờ  
đ c h n h p B.ượ ỗ ợ
Phát bi u nào sau đây đúngể
a) S  mol A - s  mol B = s  mol Hố ố ố 2 tham gia ph n ng.ả ứ
b) T ng s  mol hiđrocacbon có trong B luôn luôn b ng t ng s  molổ ố ằ ổ ố  
hiđrocacbon có trong A.
c) S  mol Oố 2 tiêu t n, s  mol COố ố 2 và H2O t o ra khi đ t cháy hoàn toàn Aạ ố  
cũng y h t nh  khi ta đ t cháy hoàn toàn B.ệ ư ố
d) C  a, b, c đ u đúng.ả ề
e) K t qu  khác.ế ả
Câu 25:
Cracking 560 lít C4H10 (đktc) x y ra các ph n ng:ả ả ứ
                →  C2H6 + C2H4

C4H10     →  CH4 + C3H6

                →  H2 + C4H8

Ta thu đ c h n h p khí X có th  tích 1010 lít (đktc). ượ ỗ ợ ể Th  tích Cể 4H10 ch aư  
b  cracking là:ị
A. 60 lít B. 100 lít C. 80 lít
D. 450 lít E. K t qu  khác.ế ả
Câu 26:
Thu  phân este Cỷ 4H6O2 trong môi tr ng axit ta thu đ c m t h n h p cóườ ượ ộ ỗ ợ  
ph n ng tráng g ng. V y công th c c u t o c a este có th  là:ả ứ ươ ậ ứ ấ ạ ủ ể
A. CH3 - C - O - CH = CH2 B. H - C - O - CH2 - CH = CH2

    O                O
C. H - C - O - CH = CH - CH3 D. CH2 = CH - C - O - CH3

 O               O
E. C  A, B, C đ u đúng.ả ề
Câu 27, 28, 29:
* Cho các h p ch t có công th c c u t o nh  sau:ợ ấ ứ ấ ạ ư

       CH3

I: CH3 - CH = CH - CH2 - OH V: CH3 - O - CH
       CH3

II: CH3 - CH2 - C - OH VI: CH3 - CH2 - CH2

    O                 OH
III: CH3 - C - O - CH3 VII: CH3 - CH = CH - C - H

     O                O
 CH3

IV:       VIII: CH3 - CH2 - CHCl2
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Câu 27:
H p ch t nào có ph n ng v i dd NaOH và Natri:ợ ấ ả ứ ớ
A. II, IV B. I, II, III, V C. III, IV
D. V, VII E. K t qu  khác.ế ả
Câu 28:
H p ch t nào có ph n ng v i dd NaOH:ợ ấ ả ứ ớ
A. III, V, VII B. III, II, IV, VIII C. II, III
D. I, II, IV E. K t qu  khác.ế ả
Câu 29:
H p ch t nào khi b  đ t cháy thì t o ra s  mol COợ ấ ị ố ạ ố 2 = s  mol Hố 2O
A. II, IV, V B. I, II, V C. I, II, IV, VI, VII
D. I, III, V E. K t qu  khác.ế ả

T  Bài 3. Hoá h u cỉ ữ ơ
Câu 1:
kh i c a h n h p hai khí đ ng đ ng th  2 và th  3 c a dãy đ ng đ ngố ủ ỗ ợ ồ ẳ ứ ứ ủ ồ ẳ  
metan so v i hiđro là 18,5. Thành ph n ph n trăm th  tích h n h p đó làớ ầ ầ ể ỗ ợ  
(%)
A. 50 và 50 B. 40 và 60 C. 25 và 75
D. 33,3 và 66,7 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
T  kh i c a h n h p 2 khí Nỉ ố ủ ỗ ợ 2 và H2 so v i hiđro là 4,15. Gi  s  ph n ngớ ả ử ả ứ  
t ng h p NHổ ợ 3 t  h n h p trên đ t 100%, thì sau ph n ng còn d , hayừ ỗ ợ ạ ả ứ ư  
v a đ  các khí là:ừ ủ
A. D  Nư 2 B. D  Hư 2 C. V a đừ ủ
D. A, B E. Thi u đi u ki n, không gi i đ c.ế ề ệ ả ượ
Câu 3:
Cho h n h p các r u etilic t  t  đi qua ng ch a d  đ ng oxit nung đ .ỗ ợ ượ ừ ừ ố ứ ư ồ ỏ  
Toàn b  khí s n ph m c a ph n ng đ c đ a vào m t dãy ng ch  Uộ ả ẩ ủ ả ứ ượ ư ộ ố ữ  
l n l t ch a Hầ ượ ứ 2SO4 đ c và KOH. ặ Sau thí nghi m tr ng l ng ng Hệ ọ ượ ố 2SO4 

tăng 54g.
L ng c a m i r u tham gia ph n ng là:ượ ủ ỗ ượ ả ứ
A. 32; 15,32 B. 30,0; 12,0 C. 22; 11,5

98



D. 32; 7,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
Ba r u A, B, C đ u b n, không ph i là các ch t đ ng phân. Đ t cháyượ ề ề ả ấ ồ ố  
m i ch t đ u sinh ra COỗ ấ ề 2 và H2O theo t  l  mol: nỉ ệ CO2 : nH2O = 3 : 4.
V y công th c phân t  c a 3 r u có th  là:ậ ứ ử ủ ượ ể
A. C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH B. C3H8O, C4H8O, C5H8O
C. C3H8O, C3H8O2, C3H8O3 D. C3H6O, C3H6O2, C3H8O3

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 5:
Đ t cháy hoàn toàn m gam axit h u c  đ n ch c r i d n toàn b  s nố ữ ơ ơ ứ ồ ẫ ộ ả  
ph m cháy vào bình đ ng Ca(OH)ẩ ự 2 d , ta th y kh i l ng bình tăng lên pư ấ ố ượ  
gam và có t gam k t t a. Hãy xác đ nh công th c phân t  c a axit bi tế ủ ị ứ ử ủ ế  
r ngằ

p = 0,62t và t = (m+p)/0,92
A. CH2O2 B. C4H6O2 C. C4H6O4

D. C2H4O2 E. K t qu  khác.ế ả
* Chia h n h p X g m 2 r u no đ n ch c thành 2 ph n b ng nhau: ph nỗ ợ ồ ượ ơ ứ ầ ằ ầ  
m t b  đ t cháy hoàn toàn t o ra 5,6 lít COộ ị ố ạ 2 (đktc) và 6,3g H2O. Ph n haiầ  
tác d ng h t v i Natri thì th y thoát ra V lít khí (đktc).ụ ế ớ ấ
Câu 6:
Ta có th  tích V là:ể
A. 1,12 lít B. 0,56 lít C. 2,24 lít
D. 1,68 lít E. K t qu  khác.ế ả
Câu 7: 
N u 2 r u đ n ch c trên là đ ng đ ng liên ti p thì công th c c a chúngế ượ ơ ứ ồ ẳ ế ứ ủ  
là:
A. C3H6O và C4H8O B. CH3OH và C2H5OH
C. C4H10O và C5H12O D. C2H5OH và C3H7OH
E. C3H7OH và C4H9OH.
Câu 8: 
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p 2 r u là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ ượ
A. 43,4% và 56,6% B. 25% và 75% C. 50% và 50%
D. 44,77% và 55,23% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
Etanol đ c dùng làm nhiên li u. Tính nhi t l ng to  ra khi đ t hoànượ ệ ệ ượ ả ố  
toàn 10g etanol tuy t đ i (D = 0,8g/ml). Bi t r ng:ệ ố ế ằ

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O + 1374 kj
A. 298,5 KJ B. 306,6 KJ C. 276,6 KJ
D. 402,7 KJ E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
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Đun nh  etanol cho b c h i và đ t m t dây Pt nung nóng đ  trong h nẹ ố ơ ặ ộ ỏ ỗ  
h p (h i etanol + không khí). Khi ph n ng x y ra, dây Pt ti p t c nóngợ ơ ả ứ ả ế ụ  
đ  và ta thu đ c s n ph m h u c  (A). ỏ ượ ả ẩ ữ ơ (A) có th  là:ể
A. CH3CHO B. CH3COOH C. (COOH)2

D. A và B E. A, B và C.
Câu 11:
Lý do nào sau đây gi i thích tính baz  c a monoetylamin m nh h nả ơ ủ ạ ơ  
amniac
A. Nguyên t  N  tr ng thái lai hoá spử ở ạ 3.
B. Nguyên t  N còn đôi electron ch a t o n i.ử ư ạ ố
C. Nguyên t  N có đ  âm đi n l n.ử ộ ệ ớ
D. nh h ng đ y electron c a nhóm - Cả ưở ẩ ủ 2H5.
E. T t c  các lý do trên.ấ ả
Câu 12:
Đ t cháy m t ete E đ n ch c ta thu đ c khí COố ộ ơ ứ ượ 2 và h i n c theo t  lơ ướ ỉ ệ 
s  mol Hố 2O : s  mol COố 2 = 5 : 4. V y ete E là ete đ c t o ra t :ậ ượ ạ ừ
A. R u etylicượ B. R u metylic và r u n-propylicượ ượ
C. R u metylic và r u iso propylic ượ ượ D. T t c  đ u đúngấ ả ề
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 13:
Đ t cháy hoàn toàn h n h p hai hiđrocacbon đ ng đ ng có kh i l ngố ỗ ợ ồ ẳ ố ượ  
phân t  h n kém nhau 28đvC, ta thu đ c 4,48 lít COử ơ ượ 2 (đktc) và 5,4g H2O. 
Công th c c a 2 hiđrocacbon là:ứ ủ
A. C2H4 và C4H8 B. C2H2 và C4H6 C. C3H4 và C5H8

D. CH4 và C3H8 E. K t qu  khác.ế ả
* Xét các y u t  sau đây đ  tr  l i 2 câu h i sau đây:ế ố ể ả ờ ỏ
(I): Nhi t đệ ộ (III): N ng đ  c a các ch t ph n ngồ ộ ủ ấ ả ứ
(II): Ch t xúc tácấ (IV): B n ch t c a các ch t ph n ng.ả ấ ủ ấ ả ứ
Câu 14:
Y u t  nào nh h ng đ n v n t c ph n ng este hoá:ế ố ả ưở ế ậ ố ả ứ
A. (I), (II), (III) B. (II), (III), (IV) C. (III), (IV), (I)
D. (IV), (I), (II) E. (I), (II), (III), (IV).
Câu 15:
Y u t  nào nh h ng đ n cân b ng c a ph n ng este hoáế ố ả ưở ế ằ ủ ả ứ
A. (I), (III) B. (III), (IV) C. (I), (II), (III)
D. (IV), (I), (II) E. (I), (II), (III), (IV).
Câu 16:
H n h p A g m r u no đ n ch c và m t axit no đ n ch c, chia A thànhỗ ợ ồ ượ ơ ứ ộ ơ ứ  
2 ph n b ng nhau:ầ ằ
Ph n 1: b  đ t cháy hoàn toàn th y t o ra 2,24 lít COầ ị ố ấ ạ 2 (đktc)
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Ph n 2: đ c este hoá hoàn toàn và v a đ  thu đ c 1 este. Khi đ t cháyầ ượ ừ ủ ượ ố  
este này thì l ng n c sinh ra là:ượ ướ
A. 1,8g H2O B. 3,6g H2O C. 19,8g H2O
D. 2,2g H2O E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Mu n xét nghi m s  có m t c a đ ng trong n c ti u, ta có th  dùngố ệ ự ặ ủ ườ ướ ể ể  
thu c th  nào trong các thu c th  sau đây:ố ử ố ử
A. Gi y đo pHấ B. Dung d ch AgNOị 3 C. Thu c th  Felingố ử
D. Cu(OH)2 E. C  D, B, C đ u đúng.ả ề
Câu 18:
Dung d ch etylamin có tác d ng v i dd c a n c nào sau đây:ị ụ ớ ủ ướ
A. FeCl3 B. AgNO3 C. NaCl
D. Hai mu i A và Bố E. Ba mu i A, B và C.ố
Câu 19:
Đ t cháy hoàn toàn 7,4g h n h p hai este đ ng phân ta thu đ c 6,72 lítố ỗ ợ ồ ượ  
CO2 (đktc) và 5,4g H2O. V y công th c c u t o c a 2 este là:ậ ứ ấ ạ ủ
A. CH3 - C - O - CH3 và H - C - O - CH2 - CH3

    O               O
        O

B. CH2 - O - C - CH3  và C - O - CH2 - CH3

          O
    CH2 - O - C - CH3       C - O - CH2 - CH3

         O         O
C. CH2 = CH - COO - CH3 và H - C - O-  CH = CH2

             O
D. C  A, B, C đ u đúngả ề
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 20:
X, Y, Z là 3 hiđrocacbon th  tích khí  đi u ki n th ng khi phân hu  m iể ở ề ệ ườ ỷ ỗ  
ch t X, Y, Z đ u t o ra C và Hấ ề ạ 2, th  tích Hể 2 luôn g p 3 l n th  tíchấ ầ ể  
hiđrocacbon b  thu  phân và X, Y, Z không ph i đ ng phân. Công th cị ỷ ả ồ ứ  
phân t  c a 3 ch t là:ử ủ ấ
A. CH4, C2H4, C3H4   B. C2H6, C3H6, C4H6       C. C2H4, C2H6, C3H8

D. C2H2, C3H4, C4H6   E. K t qu  khác.ế ả
Câu 21:
Cho x (g) h n h p h i metanol và etanol đi qua ng ch a CuO nung nóng,ỗ ợ ơ ố ứ  
không có không khí. Các s n ph m khí và h i sinh ra đ c d n đi quaả ẩ ơ ượ ẫ  
nh ng bình ch a riêng r  Hữ ứ ẽ 2SO4 đđ và KOH đđ. Sau thí nghi m th y zệ ấ  
gam, bình KOH (đ) tăng t gam. Bi u th c nào sau đây đúng:ể ứ
A. z > t B. z C. z < t
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D. x + y = z + t E. C và D đúng.
Câu 22:
Khi cho h i etanol đi qua h n h p xúc tác ZnO và MgO  400 - 500ơ ỗ ợ ở oC 
đ c butadien - 1,3. Kh i l ng butadien thu đ c t  240 lít ancol 96% cóượ ố ượ ượ ừ  
kh i l ng riêng 0,8g/ml, hi u su t ph n ng đ t 90% là:ố ượ ệ ấ ả ứ ạ
A. 102 kg B. 95 kg C. 96,5 kg
D. 97,3 kg E. K t qu  khác.ế ả
Câu 23:
S  hi n di n c a nhóm đ nh ch c - COOH trên nhân benzen gây nên hi nự ệ ệ ủ ị ứ ệ  
t ng nào sau đây c a axit benzoic.ượ ủ
A. Hi u ng liên h p làm gi m m t đ  electron trên nhân.ệ ứ ợ ả ậ ộ
B. Gi m ho t phân t  đ i v i ph n ng th  Brả ạ ử ố ớ ả ứ ế 2.
C. Đ nh h ng các nhóm th  vào v  trí octo và para.ị ướ ế ị
D. Các hi n t ng (A) và (B).ệ ượ
E. Các hi n t ng (A), (B) và (C).ệ ượ
Câu 24:
Theo danh pháp IUPAC, r u nào k  sau đây đã đ c g i tên sai:ượ ể ượ ọ
A. 2 - metylhixanol B. 4,4 - dimetyl - 3 - pentanol
C. 3 - etyl - 2 - butanol D. Không có E. T t c .ấ ả
Câu 25:
Đ t cháy m t anđehit ta thu đ c s  mol COố ộ ượ ố 2 = s  mol Hố 2O, ta có th  k tể ế  
lu n anđehit đó là:ậ
A. Anđehit 2 ch c noứ B. Anđehit đ n ch c noơ ứ
C. Anđehit vòng no D. Anđehit no E. K t qu  khác.ế ả
Câu 26:
Công th c c u t o c a 2 axit là:ứ ấ ạ ủ
A. CH3COOH và C2H5 - COOH B. H - COOH và C2H5 - COOH
C. H - COOH và HOOC - COOH      D. CH3COOH và HOOC - CH2 - 
COOH
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 27:
Thành ph n % theo mol c a h n h p X là:ầ ủ ỗ ợ
A. 50%; 50% B. 33,33%; 66,67% C. 45%; 55%
D. 31,5%; 68,5% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 28:
Xét ph n ng c ng: CHả ứ ộ 3 - CH = O + NaHSO3 → X
H p ch t X phù h p v i công th c nào sau đây:ợ ấ ợ ớ ứ
A. CH3 - CH - O - SO3H B. CH3 - CH - ONa

    Na   SO3H
C. CH3 - CH2 - SO4Na D. CH3 - CH - OH
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  SO3Na
E. CH3 - CH2 - O - SO3Na.
Câu 29:
Axit cacboxylic m ch h  Cạ ở 5H8O2 có bao nhiêu đ ng phân cis - trans.ồ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5
Câu 30:
Trong h n h p etanol và phenol, liên k t hiđro b n h n c  là:ỗ ợ ế ề ơ ả
A. O - H ... O - H B. O - H ... O - H
     C2H5      C2H5     C2H5       C6H5

C. O - H ... O - H D. O - H ... O - H E. B và C.
    C6H5       C2H5      C6H5      C6H5

Bài 4. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
Xà phòng hoá este A đ n ch c no ch  thu đ c m t ch t h u c  B ch aơ ứ ỉ ượ ộ ấ ữ ơ ứ  
Na. Cô c n, sau đó thêm vôi tôi xút vào r i nung  tạ ồ ở o cao đ c m t r u Cượ ộ ượ  
và m t mu i vô c . Đ t cháy hoàn toàn r u này đ c COộ ố ơ ố ượ ượ 2 và h i n cơ ướ  
theo t  l  v  th  tích là 2/3. Công th c c u t o este là:ỉ ệ ề ể ứ ấ ạ
A. CH2 - C = O  B. CH3 - CH - C = O
     CH2 - O                  O
C. CH3 - CH2- CH2 - COOCH3 D. A và B E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 2:
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H n h p g m m t s  hiđrocacbon k  ti p nhau trong dãy đ ng đ ng có Mỗ ợ ồ ộ ố ế ế ồ ẳ  
= 64.  100ở oC h n h p này  th  khí, còn khi làm l nh đ n nhi t đ  phòngỗ ợ ở ể ạ ế ệ ộ  
thì m t s  ch t trong đó b  ng ng t . Các ch t  tr ng thái khí có M = 54,ộ ố ấ ị ư ụ ấ ở ạ  
tr ng thái l ng thì có M = 74. T ng kh i l ng phân t  c a các ch t trongạ ỏ ổ ố ượ ử ủ ấ  
h n h p đ u b ng 252. Mol phân t  c a ch t n ng nh t trong h n h pỗ ợ ầ ằ ử ủ ấ ặ ấ ỗ ợ  
này g p đôi so v i ch t nh  nh t. Công th c phân t  ch t đ u và ch tấ ớ ấ ẹ ấ ứ ử ấ ầ ấ  
cu i trong h n h p các đ ng đ ng trên là:ố ỗ ợ ồ ẳ
A. C3H6 và C6H12 B. C2H4 và C4H8 C. C3H6 và C5H10

D. C2H4 và C6H12 E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 3:
Khi cho Br2 tác d ng v i m t hiđro cacbon thu đ c m t d n xu t bromụ ớ ộ ượ ộ ẫ ấ  
hoá duy nh t có t  kh i h i so v i không khí b ng 5,027. Công th c phânấ ỉ ố ơ ớ ằ ứ  
t  hiđro cacbon là:ử
A. C5H12; B. C5H10; C. C4H8;
D. C4H10; E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 4:
Đ t cháy h t 0,224 lít (đktc) m t hiđrocacbon no m ch h , s n ph m sauố ế ộ ạ ở ả ẩ  
khi đ t cháy cho qua 1 lít n c vôi 0,143% (D = 1 g/l) thu đ c 0,1g k tố ướ ượ ế  
t aủ
Công th c phân t  hiđrocacbon là:ứ ử
A. C4H10 B. C3H8 C. C5H12

D. C2H6 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 5:
Đ t cháy hoàn toàn m t amin đ n ch c ch a no có m t liên k t ố ộ ơ ứ ư ộ ế π  m chở ạ  
C ta thu đ c COượ 2 và H2O theo t  l  mol nỉ ệ H2O : nCO2 = 9/8
V y công th c phân t  c a amin là:ậ ứ ử ủ
A. C3H6N B. C4H8N C. C4H9N
D. C3H7N E. K t qu  khác.ế ả
Câu 6:
Amin C3H7N có t t c  bao nhiêu đ ng phân amin.ấ ả ồ
A. 1 B. 5 C. 4 D. 3 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 7:
H p ch t h u c  X khi đun nh  v i dd AgNOợ ấ ữ ơ ẹ ớ 3/NH3 (dùng d ) thu đ cư ượ  
s n ph m Y, Y tác d ng v i dd HCl ho c dd NaOHả ẩ ụ ớ ặ
đ u cho 2 khí vô c  A, B, X là:ề ơ
A. HCHO B. HCOOH C. HCOONH4

D. A và B E. A, B, C.
Câu 8:
Cho h n h p metanal và hiđro đi qua ng đ ng Ni nung nóng. D n toàn bỗ ợ ố ự ẫ ộ 
h n h p sau ph n ng vào bình n c l nh đ  làm ng ng t  hoàn toàn h iỗ ợ ả ứ ướ ạ ể ư ụ ơ  
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c a ch t l ng và hoà tan các ch t khí có th  tan đ c, khi đó kh i l ngủ ấ ỏ ấ ể ượ ố ượ  
c a bình này tăng thêm 8,65g. ủ
L y dd trong bình này đem đun v i AgNOấ ớ 3 trong amoniac thu đ c 32,4gượ  
Ag (ph n ng x y ra hoàn toàn) kh i l ng metanal ban đ u là:ả ứ ả ố ượ ầ
A. 8,15g B. 7,6g C. 7,25g D. 8,25g E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
M t r u no có công th c th c nghi m (Cộ ượ ứ ự ệ 2H5O)n. V y công th c phân tậ ứ ử 
c a r u:ủ ượ
A. C6H15O3 B. C4H10O2 C. C4H10O
D. C6H14O3 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
N u đ t Cế ặ nH2n+2-2k, k ≥  0 là công th c phân t  t ng quát c a hyđrocacbonứ ử ổ ủ  
thì k ≥  0 là:

A. T ng s  liên k t đôi.ổ ố ế
B. T ng s  liên k t đôi b ng 1/2 t ng s  liên k t 3.ổ ố ế ằ ổ ố ế
C.T ng s  liên k t ổ ố ế π.
D.T ng s  liên k t ổ ố ế π và vòng.
E. K t qu  khác.ế ả

Câu 11:
Cho h n h p g m không khí (d ) và h i c a 24g metanol đi qua ch t xúcỗ ợ ồ ư ơ ủ ấ  
tác Cu nung nóng, ng i ta đ c 40 ml fomalin 36% có kh i l ng riêngườ ượ ố ượ  
b ng 1,1 g/ml. ằ Hi u su t c a quá trình trên là:ệ ấ ủ
A. 80,4% B. 70,4% C. 65,5%
D. 76,6% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 12:
Xét các ch t h u cấ ữ ơ
(1) CH3 - CH2 - CHO (3) CH3 - CO - CH3

(2) CH2 = CH - CHO (4) CH ≡  C-  CH2OH
Nh ng ch t nào c ng Hữ ấ ộ 2 (d )/Ni,tư o cho s n ph m gi ng nhau.ả ẩ ố
A. (2), (3), (4) B. (1), (2) C. (3), (4)
D. (1), (2), (4) E. (1), (2), (3), (4).

Câu 13:
Hiđrocacbon X có công th c phân t  Cứ ử nH2n-2 thì X có th  là lo iể ạ  
hiđrocacbon:
A. Ankin, n ≥  2 B. Ankadien, n ≥  3
C. Đicylo ankan (2 vòng no) D. Cyclo anken (1 vòng và 1 liên k t ế π)
 E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 14:
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T  công th c phân t  t ng quát c a hiđrocacbon Cừ ứ ử ổ ủ nH2n+2-2k, k ≥  0, ta có thể 
suy ra các tr ng h p nào sau đây:ườ ợ
A. N u k = 0 ế → ankan: CnH2n+2, n ≥  1
B. N u k = 1 ế → anken: CnH2n

C. N u k = 2 ế → ankin: CnH2n-2

D. N u k = 4 ế → aren: CnH2n-6

E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 15:
0,94g h n h p hai anđehit đ n ch c no k  ti p nhau trong dãy đ ng đ ngỗ ợ ơ ứ ế ế ồ ẳ  
cho tác d ng h t v i dd AgNOụ ế ớ 3/NH3 thu đ c 3,24g Ag. ượ Công th c phânứ  
t  hai anđehit là:ử
A. CH3CHO và HCHO B. CH3CHO và C2H5CHO
C. C2H5CHO và C3H7CHO D. C3H7CHO và C4H9CHO
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 16:
H n h p (A) g m metanal và etanal. Khi oxi hoá (hi u su t 100%) m(g)ỗ ợ ồ ệ ấ  
h n h p (A) thu đ c h n h p (B) g m hai axit h u c  t ng ng có dỗ ợ ượ ỗ ợ ồ ữ ơ ươ ứ B/A 

= A. Giá tr  a trong kho ng.ị ả
A. 1,45 < a < 1,50 B. 1,26 < a < 1,47 C. 1,62 < a < 1,75
D. 1,36 < a < 1,53 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Thu c th  duy nh t có th  dùng đ  nh n bi t ba ch t l ng đ ng trong baố ử ấ ể ể ậ ế ấ ỏ ự  
l  m t nhãn: phenol, stiren, r u benzylic là:ọ ấ ượ
A. Na B. Dung d ch NaOHị C. Dung d ch Brị 2

D. Quì tím E. Thu c th  khác.ố ử
Câu 18:
Khi đ t m t hiđrocacbon ta thu đ c th  tích Hố ộ ượ ể 2O g p đôi th  tích COấ ể 2 thì 
công th c phân t  c a hiđrocacbon có d ngứ ử ủ ạ
A. CnH4n, n ≥  1     B. CnH2n+4, n ≥  1 C. CnH4n+2, n 
≥  1
D. CH4 là hiđrocacbon duy nh tấ E. K t qu  khác.ế ả
Câu 19:
T  công th c phân t  t ng quát c a hiđrocacbon Cừ ứ ử ổ ủ nH2n+2-2a, a ≥  0 ta có thể 
suy ra các dãy đ ng đ ng d n xu t c a hiđrocacbon nh  sau:ồ ẳ ẫ ấ ủ ư
A. Dãy đ ng đ ng r u no hay ete no có công th c phân t  t ng quátồ ẳ ượ ứ ử ổ  
CnH2n+2Oz.
B. Dãy đ ng đ ng anđehit hay xeton có công th c phân t  t ng quát ồ ẳ ứ ử ổ
     CnH2n+2-2a-2kOk, a ≥  0, k ≥  1 là s  nhóm ch c.ố ứ
C. Dãy đ ng đ ng axit hay este có công th c phân t  t ng quát ồ ẳ ứ ử ổ
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     CnH2n+2-2a-2kO2k, a ≥  0, k ≥  1 là s  nhóm ch c.ố ứ
D. Dãy đ ng đ ng amin Cồ ẳ nH2n+2-2a+zNz, a ≥  0, z ≥  1 là s  nhóm ch c.ố ứ
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 20:
Trong s  các d n xu t c a benzen có CTPT Cố ẫ ấ ủ 7H8O, có bao nhiêu đ ngồ  
phân v a tác d ng đ c v i Na v a tác d ng đ c v i dd NaOH.ừ ụ ượ ớ ừ ụ ượ ớ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5.
Câu 21:
Trong s  các d n xu t c a benzen có CTPT Cố ẫ ấ ủ 8H10O. Có bao nhiêu đ ngồ  
phân (X) tho :ả

(X) + NaOH →  không ph n ngả ứ
(X)    -H2O    Y   xt   polime

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5.
Câu 22:

(A) (CxHyNt) có %N = 31,11%, A + HCl → RNH3Cl
CTCT (A) là:

A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. CH3 - NH - CH3

D, CH3 - CH2 - CH2 - NH2 E. B và C.
Câu 23:
Ph n ng nào sau đây là ph n ng axit - baz :ả ứ ả ứ ơ
A. CH3NH2 + H2O B. C6H5OH + H2O C. C2H5O- + H2O
D. A và B E. A, B và C.
Câu 24:
Anken thích h p đ  có th  đi u ch  3 - etyl pentanol - 3 b ng ph n ngợ ể ể ề ế ằ ả ứ  
hiđrat hoá là:
A. 3 - etyl penten - 2 B. 3 - etyl penten - 1
C. 3 - etyl penten - 3 D. 3,3 - đimetyl penten - 2
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 25:
Ch n phát bi u đúng:ọ ể

(1) H  s  trùng h p là s  l ng đ n v  m t xích monome trong phân tệ ố ợ ố ượ ơ ị ắ ử 
polime, h  s  trùng h p có th  xác đ nh đ c m t cách chính xác.ệ ố ợ ể ị ượ ộ

(2) Do ph n t  kh i l n ho c r t l n, nhi u polime không tan ho cầ ử ố ớ ặ ấ ớ ề ặ  
khó tan trong các dung môi thông th ng.ườ

(3) Polime có c u trúc m ng l i không gian là d ng ch u nhi t kémấ ạ ướ ạ ị ệ  
nh t.ấ

(4) Thu  tinh h u c  là polime có d ng m ch phân nhánh.ỷ ữ ơ ạ ạ
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 26:
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Cho quì tím vào phenylalanin trong n c:ướ
A. Quì tím hoá xanh B. Quì tím hoá đỏ
C. Quì tím không đ i màuổ D. Không ác đ nh đ c vì không rõ đ  pHẽ ị ượ ộ
E. Không xác đ nh đ c vì phenyl alanin không tan trong n c.ị ượ ướ
Câu 27:
Axeton là nguyên li u đ  t ng h p nhi u d c ph m và m t s  ch t d o,ệ ể ổ ợ ề ượ ẩ ộ ố ấ ẻ  
m t l ng l n axeton dùng làm dung môi trong s n xu t t  nhân t o vàộ ượ ớ ả ấ ơ ạ  
thu c súng không khói. Axeton có th  đi u ch  b ng ph ng pháp nào sauố ể ề ế ằ ươ  
đây:

A. Oxi hoá r u isopropylic.ượ
B. Ch ng khan g .ư ỗ
C.Nhi t phân CHệ 3COOH/xt ho c (CHặ 3COO)2Ca.
D. Oxi hoá cumen (isopropyl benzen).
E. T t c  các ph ng pháp trên.ấ ả ươ

Câu 28:
Ph ng pháp nào sau đây đ c dùng trong công nghi p đ  s n xu tươ ượ ệ ể ả ấ  
HCHO.

A. Oxi hoá metanol nh  xúc tác Cu ho c Pt.ờ ặ
B. Oxi hoá metan nh  xúc tác nit  oxit.ờ ơ
C.Thu  phân CHỷ 2CI2 trong môi tr ng ki m .ườ ề
D.Nhi t phân (HCOO)ệ 2Ca.
E. A và B.

Câu 29:
Cho s  đ  chuy n hoá:ơ ồ ể

X H2SO4 đ M + N (1)
M +HBr P (2)
N + Na2O    →   Q (3)
P + H2O       Q    X (4)

         p, t
N u X là h p ch t h u c  có 2 nguyên t  cacbon trong phân t  thì X cóế ợ ấ ữ ơ ử ử  
th  là:ể
A. C2H4O B. CH = CH C. CH2 = CH2

D. CH3 - CH2 - OH E. C2H6O.
Câu 30: 
Công th c c a m t anđehit no có d ng (Cứ ủ ộ ạ 2H3O)n thì công th c phân t  c aứ ử ủ  
anđehit là:
A. C4H5O2 B. C6H9O3 C. C2H3O D. C8H12O4

E. K t qu  khác.ế ả
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Bài 5. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
Nung 1,44g mu i axit h u c  th m đ n ch c ta thu đ c 0,53g Naố ữ ơ ơ ơ ứ ượ 2CO3; 
1,456 lít CO2 (đktc) và 0,45g H2O.
Công th c c u t o mu i axit th m là:ứ ấ ạ ố ơ
A. C6H5 - CH2 - COONa     B. C6H5 - COONa C. C6H5 - (CH3)COONa
D. A, C     E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
Đun nóng 21,8g ch t A v i 1 lít dd NaOH 0,5 thu đ c 24,8g mu i c aấ ớ ượ ố ủ  
axit m t l n axit và m t l ng r u B. N u cho l ng r u đó bay h i ộ ầ ộ ượ ượ ế ượ ượ ơ ở 
đktc chi m th  tích là 2,24 lít. L ng NaOH d  đ c trung hoà h t b i 2ế ể ượ ư ượ ế ở  
lít dd HCl 0,1M.
Công th c c u t o c a A là:ứ ấ ạ ủ
A. (HCOO)3 C3H5           B. (C2H5COO)5 C3H5     C. (CH3COO)3 C3H5 
D. (CH3COO)2 C2H4 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Kh o sát các h p ch t:ả ợ ấ

     CH3

X1: CH3 - CH - CH3  X2: CH3 - C - CH3

      OH                   OH
X3: CH3 - CH - CH2 - OH X4: CH3 - C - CH2 - CH2

                                                                    O             OH  
X5: CH3 - CH - CH2 - OH

      NH2

Ch t nào b  oxi hoá b i CuO s  t o s n ph m có ph n ng tráng g ng:ấ ị ở ẽ ạ ả ẩ ả ứ ươ
A. X1, X2, X4 B. X3, X4, X5

C. X2, X3, X4 D. X2, X4, X5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
Cho s  đ  bi n hoá:ơ ồ ế

     +H2      -H2O      trùng h pợ
X          Y            Z                    cao su butađien
    to, Ni      to, xt

Công th c c u t o h p lý c a X có th  là:ứ ấ ạ ợ ủ ể
A. CH2 - C ≡  C - CH2  B. CH2 - CH = CH - C - H
     OH                 OH                      OH                       O
C. H - C - CH = CH - C - H D. C  A, B, C đ u đúngả ề
           O                     O
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E. C  4 câu trên đ u sai.ả ề
Câu 5:
Trong dd r u (B) 94% (theo kh i l ng), t  l  s  mol r u: n c là 43 :ượ ố ượ ỉ ệ ố ượ ướ  
7 (B) là:
A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 6:
Ph n ng nào sau đây là ph n ng axit - baz :ả ứ ả ứ ơ
A. CH3NH2 + H2O B. C6H5OH + H2O
C. C2H5O- + H2O D. A và B E. A, B và C.
Câu 7:
9,3g m t ankyl amin cho tác d ng v i dd FeClộ ụ ớ 3 d  thu đ c 10,7g k t t a:ư ượ ế ủ  
CTCT là:
A. CH3NH2 B. C2H5NH2 C. C3H7NH2

D. C4H9NH2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 8:
Công th c phân t  t ng đ ng c a h n h p có d ng:ứ ử ươ ươ ủ ỗ ợ ạ
A. CnH2nO2, n > 1 B. CnH2nO2kn ≥  2
C. CnH2n-2O2, n ≥  2 D. CxHyOz, x ≥  1, z > 2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
Công th c phân t  c a 2 axit là:ứ ử ủ
A. CH3COOH, C2H5COOH B. C2H3 - COOH, C3H5COOH 
C. H - COOH, CH3COOH D. C2H5COOH, C3H7COOH
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
H n h p X có ph n ng tráng g ng không? N u có thì kh i l ng Agỗ ợ ả ứ ươ ế ố ượ  
t o ra là bao nhiêu khi ta cho 0,1 mol h n h p tác d ng v i AgNOạ ỗ ợ ụ ớ 3/NH3 

d .ư
A. Không có ph n ng tráng g ngả ứ ươ B. 12,96g
C. 2,16g       D. 10,8g           E. K t qu  khác.ế ả
Câu 11:
Trong thiên nhiên, axit lactic có trong n c đ c c a ki n.ọ ộ ủ ế
% kh i l ng c a oxi trong axit lactic là:ố ượ ủ
A. 0 B. 12,11 C. 35,53 D. 40,78 E. K t qu  khác.ế ả

NTK: C = 12,01; H = 1,0008 và 0 = 16,00.
Câu 12:
Ch  dùng m t ch t nào d i đây là t t nh t đ  có th  phân bi t các m uỉ ộ ấ ướ ố ấ ể ể ệ ẫ  
th  m t nhãn ch a gi m và n c amoniac.ử ấ ứ ấ ướ
A. Xút ăn da B. Axit clohiđric
C. Quì D. PP E. C và D đ u dùng.ề
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Câu 13:
Công th c th c nghi m c a m t ch t h u c  có d ng (Cứ ự ệ ủ ộ ấ ữ ơ ạ 3H7ClO)n thì công 
th c phân t  c a h p ch t là:ứ ử ủ ợ ấ
A. C3H7ClO B. C6H14Cl2O2 C. C3H8ClO
D. C9H21Cl3O3 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 14:
Có 3 dd NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa và ba ch t l ng Cấ ỏ 2H5OH, C6H6, 
C6H5NH2. N u ch  dùng thu c th  duy nh t là dd HCl thì ch  nh n bi tế ỉ ố ử ấ ỉ ậ ế  
đ c ch t nào:ượ ấ
A. NH4HCO3 B. NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa
C. NH4HCO3, NaAlO2, C6H6, C6H5NH2

D. Nh n bi t đ c c  3 dd và Cậ ế ượ ả 6H6

E. Nh n bi t đ c c  6 ch t.ậ ế ượ ả ấ
Câu 15:
Axit h u c  (X) nào sau đây tho  đi u ki n:ữ ơ ả ề ệ

m(g)X + NaHCO3 → VlitCO2(toC ,Patm)
m(g)X +O2  to  VlitCO2(toC ,Patm)

A. HCOOH               B. (COOH)2                 C. CH2(COOH)2

D. HO - CH2 - COOH                  E. Avà B.
Câu 16:
    Axit elaidic C17H33 - COOH là m t axit không no, đ ng phân c a  axitộ ồ ủ  
oleic. Khi oxi hoá m nh axit elaidic b ng KMnOạ ằ 4 trong H2SO4 đ  c t liênể ắ  
k t đôi - CH = CH - thành hai nhóm - COOH ng i ta đ c hai axitế ườ ượ  
cacboxylic. Có m ch không phân nhánh Cạ 9H18O2(A) và C9H16O4(B).

CTCT c a axit elaidic là:ủ
A. CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH
B. CH3(CH2)6CH = CH(CH2)8COOH
C. CH3(CH2)4CH = CH(CH2)9COOH
D. CH3(CH2)8CH = CH(CH2)6COOH
E. CH3(CH2)9CH = CH(CH2)5COOH.

Câu 17:
Cho các h p ch t:ợ ấ

      Cl
X1: CH3 - CH X2: CH3 - C - OCH = CH2

      Cl                 O
X3: CH3 - C - O - CH2 - CH = CH2

     O
X4: CH3 - CH2 - CH - Cl X5: CH3 - C - O - CH3

      OH      O
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N u thu  phân các h p ch t trên trong môi tr ng ki m thì h p ch t nàoế ỷ ợ ấ ườ ề ợ ấ  
t o ra s n ph m có kh  năng cho ph n ng tráng g ngạ ả ẩ ả ả ứ ươ
A. X2 B. X1, X2 C. X1, X3, X5

D. X1, X2, X4 E. X1, X2, X3, X4.
* H n h p X g m 2 ch t h u c  đ ng đ ng m ch h  Xỗ ợ ồ ấ ữ ơ ồ ẳ ạ ở 1, X2 đ u ch a cácề ứ  
nguyên t  C, H, O. C  Xố ả 1, X2 đ u không có ph n ng tráng g ng, khôngề ả ứ ươ  
tác d ng v i natri, ch  có ph n ng v i dd NaOH  áp su t và nhi t đụ ớ ỉ ả ứ ớ ở ấ ệ ộ 
cao.
Câu 18:
X1, X2 thu c lo i h p ch t gì:ộ ạ ợ ấ
A. X1: este, X2: anđehit B. X1: este, X2: xeton
C. X1: anđehit, X2: xeton D. X1, X2 đ u là esteề E. K t qu  khác.ế ả
Câu 19:
Đ t cháy m gam X ph i c n 8,4 lít Oố ả ầ 2 (đktc) thu đ c 6,72 lít COượ 2 (đktc) 
và 5,4g H2O. V y công th c phân t  c a Xậ ứ ử ủ 1, X2 ph i có d ng:ả ạ
A. CnH2n-2O4 B. CnH2nO2

C. CnH2nO4 D. CnH2n-4O2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 20:
Kh i l ng mol phân t  trung bình c a h n h p là:ố ượ ử ủ ỗ ợ
A. 74 B. 60 C. 46 D. 88 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 21:
Đ  đi u ch  axit benzoic Cể ề ế 6H5 - COOH (ch t r n tr ng, tan ít trong n cấ ắ ắ ướ  
ngu i, tan nhi u trong n c nóng) ng i ta đun 46g toluen Cộ ề ướ ườ 6H5 - CH3 v iớ  
dd KMnO4 đ ng th i khu y m nh liên t c. Sau khi ph n ng k t thúc khồ ờ ấ ạ ụ ả ứ ế ử 
KMnO4 còn d , l c b  MnOư ọ ỏ 2 sinh ra, cô c n b t n c, đ  ngu i r i axitạ ớ ướ ể ộ ồ  
hoá dd b ng HCl thì Cằ 6H5COOH tách ra, cân đ c 45,75g. Hi u su t ph nượ ệ ấ ả  

ng là:ứ
A. 45% B. 50% C. 75% D. 89% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 22:
Mu n trung hoà dd ch a 0,9047g m t axit cacboxylic (A) c n 54,5 ml ddố ứ ộ ầ  
NaOH 0,2M. (A) không làm m t màu dd Brấ 2. CTCT (A) là:
A. C6H4(COOH)2 B. C6H3(COOH)3 C. CH3C6H3(COOH)2

D. CH3 - CH2COOH E. K t qu  khác.ế ả
Câu 23:
Cho các dd ch a các ch t sau:ứ ấ

X1:      NH2; X2: CH3 - NH2

X3: CH2 - COOH; X4: HOOC - CH2 - CH2 - CH - COOH
       NH2          NH2
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X5: NH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH - COOH
      NH2

Dung d ch nào làm gi y quì tím hoá xanh:ị ấ
A. X1, X2, X5 B. X2, X3, X4

C. X2, X5 D. X1, X5, X4 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 24:
Cho 7,2g ankanal A ph n ng hoàn toàn v i AgNOả ứ ớ 3/NH3 sinh ra mu i axitố  
B và 21,6g b c kim lo i. N u cho A tác d ng v i Hạ ạ ế ụ ớ 2/Ni, to thu đ c r uượ ượ  
đ n ch c C có m ch nhánh. CTCT (A) là:ơ ứ ạ
A. (CH3)2CH - CHO B. (CH3)2CH - CH2 - CHO
C. CH3 - CH2 - CH2CHO D. CH3 - CH(CH3) - CH2 - CHO
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 25:
H p ch t h u c  (A) Cợ ấ ữ ơ xHyO2 có M < 90 đvC. (A) tham gia ph n ng trángả ứ  
Ag và có th  tác d ng v i Hể ụ ớ 2/Ni, to sinh ra m t ancol có cacbon b c b nộ ậ ố  
trong phân t . Công th c c u t o (A) là:ử ứ ấ ạ
A. (CH3)3C - CHO B. (CH3)2CHCHO
C. (CH3)3C - CH2 - CHO D. (CH3)2CH - CH2CHO
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 26:
Có 3 r u đa ch c:ượ ứ
(1) CH2OH - CHOH - CH2OH (2) CH2OH(CHOH)2CH2OH
(3) CH3 - CHOH - CH2OH.
Ch t nào có th  cho ph n ng v i Na, HBr và Cu(OH)ấ ể ả ứ ớ 2

A. (1) B. (2) C. (3) D. (1), (3) E. (1), (2), (3).
Câu 27:
4,6g r u đa ch c no tác d ng v i Na (d ) sinh ra 1,68 lít Hượ ứ ụ ớ ư 2 (đktc); 
MA ≤  92 đvC.
Công th c phân t  (A) là:ứ ử
A. Không xác đ nh đ c vì thi u d  ki nị ượ ế ữ ệ
B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C3H5(OH)3 E. C4H8(OH)2.
Câu 28:
Cho s  đ  chuy n hoáơ ồ ể
(X) C4H10O    -H2O     X1     Br2     X2     +H2O      X3     +CuO     Dixeton

          H2SO4đđ     OH-                    to

Công th c c u t o c a X có th  là:ứ ấ ạ ủ ể
A. CH2 - CH2 - CH2 - CH3 B. CH3 - CH - CH2 - CH3

     OH     OH
    CH3

C. CH3 - CH - CH2 - OH D. CH3 - C - CH3
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     CH3     CH3

CH3

E. CH3 - O - CH
CH3

Câu 29:
H n h p 2 anken  th  khí có t  kh i h i đ i v i Hỗ ợ ở ể ỉ ố ơ ố ớ 2 là 21. Đ t cháy hoànố  
toàn 5,6 lít h n h p (đktc) thì th  tích COỗ ợ ể 2 và kh i l ng n c t o ra là:ố ượ ướ ạ
A. 16,8 lít CO2 và 9g H2O B. 2,24 lít CO2 và 18g H2O
C. 2,24 lít CO2 và 9g H2O D. 1,68 lít CO2 và 18g H2O
E. K t qu  khác.ế ả

Bài 6. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
Đun nóng 0,1 mol ch t A v i m t l ng v a đ  dd NaOH thu đ c 13,4gấ ớ ộ ượ ừ ủ ượ  
mu i c a m t axit h u c  B v i 9,2g r u m t l n r u. Cho r u đóố ủ ộ ữ ơ ớ ượ ộ ầ ượ ượ  
bay h i  127ơ ở oC và 600 mmHg chi m th  tích là 8,32 lítế ể
Công th c c u t o c a A là:ứ ấ ạ ủ
A. COOC2H5 B. CH2 - COOCH3

    
     COOC2H5     CH2 - COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
18g A có th  tác d ng v i 23,2g Agể ụ ớ 2O trong NH3. Th  tích c n thi t để ầ ế ể 
đ t cháy chính l ng h p ch t này b ng th  tích khí COố ượ ợ ấ ằ ể 2 t o thành (ạ ở 
đktc). A là h p ch t h u c  ch a oxi, công th c phân t  là:ợ ấ ữ ơ ứ ứ ử
A. C6H12O6 B. C12H22O11

C. CH3CH2CHO D. CH3CHO E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Công th c phân t  c a 2 este đ ng phân ph i có d ng:ứ ử ủ ồ ả ạ
A. CnH2nO2, n ≥  2 B. CnH2n-2O2, n ≥  1
C. CnH2n-2O2, n ≥  3 D. CnH2n-4O2, n ≥  2 E. K t quế ả 
khác.
Câu 4:
Công th c phân t  c a 2 este là:ứ ử ủ
A. C4H8O2 B. C3H6O2 C. C4H6O4

D. C4H8O4 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 5:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p 2 este trên là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 40% và 60% B. 28% và 72%
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C. 50% và 50% D. 33,33% và 66,67% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 6:
CnH2n+1-2aOH là r u m ch h . Ph ng trình ph n ng nào sau đây đ cượ ạ ở ươ ả ứ ượ  
bi u di n sai:ể ễ

A.CH2n+1-2aOH + Na → CnH2n+1-2aONa + 1/2H2

B.CnH2n+1-2aOH + HCl    xt    CnH2n+1-2aCl + H2O
C.CnH2n+1-2aOH + CH3COOH    xt   CnH2n+1-2aOCOCH3 + H2O
D.CnH2n+1-2aOH + H2(d )    xt    Cư nH2n+3-2aOH
E.CnH2n+1-2aOH + aBr2 → CnH2n+1-2aBr2aOH

Câu 7:
Khi đ t cháy các đ ng đ ng c a 1 lo i r u m ch h . Dù s  nguyên tố ồ ẳ ủ ạ ượ ạ ở ố ử 
cacbon tăng, s  mol COố 2 luôn luôn b ng s  mol Hằ ố 2O.
Dãy đ ng đ ng c a r u trên là:ồ ẳ ủ ượ
A. R u no đ n ch cượ ơ ứ D. R u đ n ch c ch a no có 1 liên k tượ ơ ứ ư ế
B. R u noượ E. K t qu  khácế ả
C. R u ch a no có 1 liên k t đôi.ượ ư ế
Câu 8:
Cho 1,12g anken c ng v a đ  v i Brộ ừ ủ ớ 2 ta thu đ c 4,32g s n ph m c ng.ượ ả ẩ ộ  
V y công th c c a anken có th  là:ậ ứ ủ ể
A. C3H6 B. C2H4 C. C5H10 D. C6H12 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
Công th c phân t  t ng quát este t o b i axit no đ n ch c và r u khôngứ ử ổ ạ ở ơ ứ ượ  
no có 1 n i đôi đ n ch c là:ố ơ ứ

A.CnH2n-2kO2k, n ≥  4, k ≥  2
B.CnH2n+2-4kO2k, k ≥  2, n ≥  6
C.CnH2n+2-2kO2k, k ≥  2, n ≥  6
D.CnH2n-2kO2k, k ≥  2
E. K t qu  khác.ế ả

Câu 10:
Cho glixerin tác d ng v i HCl, thu đ c s n ph m (B) ch a 32,1% clo.ụ ớ ượ ả ẩ ứ  
CTCT (B) là:
A. CH2Cl - CHOH - CH2OH B. CH2OH - CHCl - CH2OH
C. CH2OCl - CHOH - CH2Cl D. CH2Cl - CHCl - CH2Cl
E. A và B.
Câu 11:
Đun glixerin v i KHSOớ 4 sinh ra h p ch t A có d  A/Nợ ấ 2 = 2. A không tác 
d ng v i NA. (A) có tên g i làụ ớ ọ
A. Anđehit acrylic B. Acrolein C. Propenal
D. T t c  đ u đúngấ ả ề E. K t qu  khác.ế ả
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Câu 12:
Cho glixerin tác d ng v i dd HNOụ ớ 3 (đ c) thu đ c h p ch t (A) ch aặ ượ ợ ấ ứ  
18,5% nit . Công th c c u t o c a (A) là:ơ ứ ấ ạ ủ
A. CH2ONO2 - CHONO2 - CH2ONO2 B. CH2ONO2 - CHON - CH2OH
C. CH2OH2 - CHONO2 - CH2OH      D. CH2ONO2 - CHONO2 - CH2OH2

E. B và C.
Câu 13:
(A) là ankanol d A/O2 = 2,3215. Bi t r ng (A) td v i CuO/tế ằ ớ o cho s n ph mả ẩ  
là xeton. (A) là:
A. R u isobutylicượ B. R u secbutylicượ C. R u n -ượ  
butylic
D. R u tert - butylicượ E. R u isoamylic.ượ
Câu 14:
C5H10 có bao nhiêu đ ng phân anken khi hiđrat hoá cho s n ph m là r uồ ả ẩ ượ  
b c ba:ậ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5.
Câu 15:
Cho hiđrocacbon A và oxi (oxi đ c l y g p đôi l ng c n thi t đ  đ tượ ấ ấ ượ ầ ế ể ố  
cháy hoàn toàn A) vào bình dung tích 1 lít  406ở o5K và áp su t 1at. Sau khiấ  
đ t áp su t trong bình (đo cùng nhi t đ ) tăng 5%, l ng n c thu đ cố ấ ệ ộ ượ ướ ượ  
0,162g.
A. C2H6 B. C3H6 C. C4H8

D. C4H10 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 16:
Tên IUPAC c a r u isoamylic là:ủ ượ
A. 3,3 đimetyl propanol - 1 B. 2 - metyl butanol - 4
C. 3 - metyl bitanol - 1 D. 2 - metyl butanol - 1
E. 2 etylpropanol - 1.
Câu 17:
Trong ph n ng oxi hoá h u h n, r u b c nh t d  cho ph n ng nh t,ả ứ ữ ạ ượ ậ ấ ễ ả ứ ấ  
còn r u b c hai và ba n u dung ch t oxi hoá m nh (VD: KMnOượ ậ ế ấ ạ 4/H2SO4) 
quá trình oxi hoá cũng x y ra nh ng kèm theo s  c t m ch cacbon: choả ư ự ắ ạ  
s n ph m cu i cùng là các axit h u c .ả ẩ ố ữ ơ
Đun r u (X) v i KMnOượ ớ 4/H2SO4 (dùng d ) ta thu đ c axit axetic là s nư ượ ả  
ph m h u c  duy nh t, X có th  là:ẩ ữ ơ ấ ể

    CH3

A. CH3CH2OH B. CH3 - CH - CH3 C. CH3 - C - CH3

    OH     OH
D. A, B E. A, B, C.
Câu 18:
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Cho s  đ  bi n hoá:ơ ồ ế
X    +H2     Y    CuO    Z    O2     axit isobutiric
      to,xt               to       xt
V y X có th  là:ậ ể
A. CH2 = C - CH2 - OH B. CH2 = C - CHO

     CH3      CH3

C. CH3 - CH - CHO D. C  3 câu trên đ u đúngả ề
    CH3

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 19:
Nhi t đ  sôi c a các ch t đ c s p x p theo th  t  tăng d n nh  sau:ệ ộ ủ ấ ượ ắ ế ứ ự ầ ư

A.C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH
B.C2H5Cl < CH3COOH3 < C2H5OH < CH3COOH
C.CH3OH < CH3 - CH2COOH < NH3 < HCl
D.HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F
E. T t c  đ u sai.ấ ả ề

Câu 20:
Nh n xét nào sau đây sai:ậ
A. Gluxit hay cacbohiđrat (Cn(H2O)m) là tên chung đ  ch  các lo i h p ch tể ỉ ạ ợ ấ  
thu c lo i polihiđroxi anđehit ho c polihiđroxi xeton.ộ ạ ặ
B. Gluxit hi n di n trong c  th  v i nhi m v  ch  y u là cung c p năngệ ệ ơ ể ớ ệ ụ ủ ế ấ  
l ng.ượ
C. Monsaccarit là lo i đ ng đ n gi n nh t, không thu  phân đ c.ạ ườ ơ ả ấ ỷ ượ
D. Polisaccarit là lo i đ ng khi thu  phân trong môi tr ng baz  s  choạ ườ ỷ ườ ơ ẽ  
nhi u monosaccarit.ề
E. M i lo i đ ng có r t nhi u đ ng phân do v  trí t ng đ i c a các ỗ ạ ườ ấ ề ồ ị ươ ố ủ
nhóm -OH trên s n cacbon.ườ
Câu 21:
H p ch t Cợ ấ 4H6O3 có các ph n ng sau:ả ứ
- Tác d ng v i Natri gi i phóng Hụ ớ ả 2

- Tác d ng v i NaOH và có ph n ng tráng g ngụ ớ ả ứ ươ
V y công th c c u t o h p lý c a Cậ ứ ấ ạ ợ ủ 4H6O3 có th  là:ể
A. CH2 - C - O - CH = CH2 B. CH3 - CH2 - C - OH
     OH    O                 O    O
C. H - C - O - CH2 - CH2 - C - H D. H - C - CH2 - C - OH

O            O            O       O
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 22:
H n h p khí A g m etan và propan. Đ t cháy m t ít h n h p A ta thuỗ ợ ồ ố ộ ỗ ợ  
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đ c khí COượ 2 và h i n c theo t  l  th  tích 11 : 15. Thành ph n % theoơ ướ ỉ ệ ể ầ  
kh i l ng c a h n h p là:ố ượ ủ ỗ ợ
A. 45%, 55% B. 25%, 75% C. 18,52%, 81,48%
D. 28,13% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 23:
(Y) là m t đ ng phân (cùng nhóm ch c) v i (X). C  2 đ u là s n ph mộ ồ ứ ớ ả ề ả ẩ  
trung gian khi đi u ch  nh a phenol fomandehit t  phenol và anđehit fomicề ế ự ừ  
(X), (Y) có th  là:ể

A.Hai đ ng phân o và p - HOCồ 6H4CH2OH
B.Hai đ ng phân o và m - HOCồ 6H4CH2OH
C.Hai đ ng phân m và p - HOCồ 6H4CH2OH
D.Hai đ ng phân o và p - c a CHồ ủ 3C6H3(OH)2

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 24:
T ng t  nh  Hươ ự ư 2O r u metylic cũng có th  c ng vào anđehit fomic (xúcượ ể ộ  
tác axit ho c baz ), s n ph m thu đ c là:ặ ơ ả ẩ ượ
A. CH3 - O - CH2OH B. CH3 - CH(OH)2

OH
C. H - CH

CH3

D. HO - CH2 - CH2OH E. K t qu  khác.ế ả
Câu 25:
Công th c t ng quát c a este t o b i axit no đ n ch c và r u th m đ nứ ổ ủ ạ ở ơ ứ ượ ơ ơ  
ch c no có d ng:ứ ạ
A. CnH2n-6O2, n ≥  6 B. CnH2n-4O2, n ≥  6
C. CnH2n-8O2, n ≥  7 D. CnH2n-8O2, n ≥  8
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 26:
Trong ph n ng este hoá gi a r u và axit h u c  thì cân b ng s  d chả ứ ữ ượ ữ ơ ằ ẽ ị  
chuy n theo chi u t o ra este khi ta:ể ề ạ
A. Gi m n ng đ  r u hay axitả ồ ộ ượ
B. Cho r u d  hay axit dượ ư ư
C. Dùng ch t hút n c đ  tách n cấ ướ ể ướ
D. Ch ng c t ngay đ  tách este rA.ư ấ ể
E. C  3 bi n pháp B, C, D.ả ệ
Câu 27:
(X) là h p ch t h u c  có phân t  kh i = 124đvC, thành ph n kh i l ngợ ấ ữ ơ ử ố ầ ố ượ  
các nguyên t  là: 67,75% C, 6,35% H và 25,8% O.ố
Công th c phân t  (X) là:ứ ử
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A. C8H10O2 B. C7H8O2 C. C7H10O2

D. C6H6O E. K t qu  khác.ế ả
Câu 28:
1,24g (X)  trên n u tác d ng v i Na d  ta đ c 0,224 lít khí Hở ế ụ ớ ư ượ 2 (đktc) để 
trung hoà 1,24g X c n 20 ml dd NaOH 0,5M.ầ
Công th c c u t o (X) có th  ch a:ứ ấ ạ ể ứ
A. Hai nhóm ch c r u th mứ ượ ơ
B. Hai nhóm ch c phenolứ
C. M t nhóm ch c r u th m + m t nhóm ch c phenolộ ứ ượ ơ ộ ứ
D. M t nhóm ch c cacboxylộ ứ
E. M t tr ng h p khác.ộ ườ ợ
* H n h p Y g m 2 anđehit đ ng đ ng liên ti p. Đ t cháy 2,62g h n h pỗ ợ ồ ồ ẳ ế ố ỗ ợ  
Y thu đ c 2,912 lít COượ 2 (đktc) và 2,344g H2O. N u cho 1,31g Y tác d ngế ụ  
v i AgNOớ 3/NH3 d  thì đ c m gam Ag ư ượ ↓.
Câu 29:
Hai anđehit thu c dãy đ ng đ ng:ộ ồ ẳ
A. Ch a no 2 ch c có 2 liên k t ư ứ ế π  m ch Cở ạ
B. No đ n ch cơ ứ
C. No, hai ch cứ
D. Ch a no, đ n ch c có 1 liên k t ư ơ ứ ế π  m ch cacbonở ạ
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 30:
Công th c phân t  c a 2 anđehit là:ứ ử ủ
A. H - CHO, C2H4O B. CH3H4O, C4H6O C. C2H4O, C3H6O
D. CH3H8O E. K t qu  khác.ế ả
Câu 31:
Kh i l ng Ag là m:ố ượ
A. m = 5,4g B. 10,8g C. 1,08g
D. 2,16g E. K t qu  khác.ế ả
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Bài 7. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
Kh i l ng riêng c a h n h p axit no m t l n và propylen là 2,21 ố ượ ủ ỗ ợ ộ ầ ↔ 94 
gam/lit (đktc). Ph i dùng 2,688 lít oxi  đktc đ  đ t cháy h t 1,74g h nả ở ể ố ế ỗ  
h p.ợ
Công th c axit và kh i l ng c a nó trong h n h p:ứ ố ượ ủ ỗ ợ
A. CH3COOH; 0,9 B. H - COOH; 0,46        C. C2H5COOH; 0,74
D. C3H7 - COOH; 0,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
Cho các h n h p (thành ph n th  tích các ch t b ng nhau)ỗ ợ ầ ể ấ ằ
X1 = {CO, N2, C2H4} X2 = {CH2O, C2H6}

CH3-CH2-CH2-CH3

X3 = CH3-CH-CH3 X4 = {HCOOH; C2H5OH}
                  CH3

X5 = {C3H7 - COOH; C5H11OH; CH3 - C - O - C2H5}
O

X6 = {CH4, CO2, C2H2}.
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H n h p nào có thành % theo th  tích = thành ph n % theo s  mol ỗ ợ ể ầ ố
A. X1, X2, X3, X6 B. X1, X3, X6 C. X1, X3, X4, X6

D. X1, X3, X5, X6 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 3:
Gi  thi t nh  câu trên (2)ả ế ư
H n h p nào có % theo kh i l ng b ng % theo s  mol:ỗ ợ ố ượ ằ ố
A. X1, X2, X3, X6 B. X2, X4, X5, X6         C. X1, X2, X3, X4, X5

D. T t c  6 h n h p đã choấ ả ỗ ợ E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 4:
Gi  thi t nh  câu trên (2)ả ế ư
H n h p nào có % theo kh i l ng b ng % theo th  tích:ỗ ợ ố ượ ằ ể
A. X1, X2, X3, X5 B. X1, X2, X3 C. X1, X2, X6

D. X1, X2 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 5:
Liên k t hiđro có th  có trong h n h p metanol - n c theo t  l  mol 1 : 1ế ể ỗ ợ ướ ỉ ệ  
là:
A. ...O - H ... O - H ... B. ... O - H ... O - H ...
        CH3   H          H3   CH3

C. ... O - H ... O - H ... D. ... O - H ... O - H ...
        CH3 CH3          H    H
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 6:
Liên k t hiđro nào sau đây bi u di n sai:ế ể ễ
A. ...O - H ... O - C2H5 B. ... O - H ... O - H
      C2H5 C2H5       C2H5  C2H5

C. CH2 - CH2 D. CH2 - CH2

    O - H ... O - H      O - H ... O - CH3

E. H - C - OH ... H - C – OH.
           O                 O
Câu 7:
Xét các liên k t hiđro có trong các đ ng phân F - Cế ồ 6H4OH

(1) O (2) O - H ... F
      H  OH                OH ...
F

        ...F

(3) ... F           O - H ... F               O - H ...
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Liên k t hidro nào đ c bi u di n đúngế ượ ể ễ
A. (1) B. (2) C. (3) D. (2), (3) E. (1), (2), 
(3).
Câu 8:
Etanol tan vô h n trong n c, trong khi đó đimetyl ete ch  tan có h n (7,4g/ạ ướ ỉ ạ
100g n c) còn etyl clorua và propan h u nh  không tan (0,57g và 0,01gướ ầ ư  
trong 100g n c).ướ
Gi i thích nào sau đây đúng:ả

A. Etanol có M l n.ớ
B. Etanol phân c c m nh.ự ạ
C. Etanol có liên k t hiđro v i nhau.ế ớ
D.Etanol có tác d ng đ c v i Hụ ượ ớ 2O: C2H5OH + H2O → C2H5O- + H3O+

E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 9:
Cho 0,22g m t axit no đ n ch c và m t l ng oxi v a đ  cho ph n ngộ ơ ứ ộ ượ ừ ủ ả ứ  
đ t cháy, vào m t bình kim lo i có dung tích 250 ml (không có không khí).ố ộ ạ  

 546ở oC và áp su t 1at h i c a l ng axit và oxi nêu trên chi m m t thấ ơ ủ ượ ế ộ ể 
tích là 600 cm3. Sau khi đ t cháy hoàn toàn l ng axit th y áp su t trongố ượ ấ ấ  
bình  200ở oC là 1643,5 mmHg.
Công th c phân t  axit là:ứ ử
A. C3H7COOH B. C2H5COOH C. CH3COOH
D. C4H9COOH E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 10:
Cho các ankan: C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18

Ankan nào t n t i m t đ ng phân tác d ng v i Clồ ạ ộ ồ ụ ớ 2 theo t  l  phân t  1 : 1ỉ ệ ử  
t o ra monocloro ankan duy nh t.ạ ấ
A. C2H6, C3H3, C4H10, C6H14 B. C2H6, C5H12, C8H18

C. C3H8, C4H10, C6H14 D. C2H6, C5H12, C4H10, C6H14

E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 11:
Công th c phân t  Cứ ử nH2n-4 có th  t n t i các dãy đ ng đ ng hidrocacbonể ồ ạ ồ ẳ  
nào:
A. Hiđrocacbon m ch h  có 3 n i đôi.ạ ở ố
B. Hiđrocacbon m ch h  có 1 n i ba.ạ ở ố
C. Hiđrcacbon 3 vòng no.
D. Hiđrocacbon 2 vòng ch a no có 1 liên k t ư ế π.
E. T t c  các d ng trên nh ng v n ch a đ y đ .ấ ả ạ ư ẫ ư ầ ủ
Câu 12:
Trong 1 bình kín dung tích không đ i ch a m t l ng h n h p 2 este đ ngổ ứ ộ ượ ỗ ợ ồ  
phân có cùng công th c phân t  Cứ ử nH2nO2 và O2  136,5ở oC, áp su t trongấ  
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bình 1at (th  tích oxi đã l y g p đôi th  tích c n cho ph n ng cháy). Đ tể ấ ấ ể ầ ả ứ ố  
cháy hoàn toàn h n h p trong bình  819ỗ ợ ở oK, áp su t trong bình sau ph nấ ả  

ng b ng 2,375at.ứ ằ
Công th c c u t o 2 este là:ứ ấ ạ
A. HCOOC2H5, CH3COOCH3 B. HCOOC3H7, CH3COOCH3

C. HCOOC2H5, CH3COOC2H5 D. CH3COOC3H7, C2H5COOCH3

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 13:
Kh i l ng riêng c a etanol và benzen l n l t là 0,78g/ml và 0,88g/ml. ố ượ ủ ầ ượ
Tính kh i l ng riêng c a 1 h n h p g m 600 ml etanol và 200 ml Cố ượ ủ ỗ ợ ồ 6H6. 
Bi t r ng các kh i l ng riêng đ c đo trong cùng đi u ki n và gi  sế ằ ố ượ ượ ề ệ ả ử 
khi pha tr n Vộ hh b ng t ng th  tích các ch t pha tr n.ằ ổ ể ấ ộ
A. 0,805 g/ml B. 0,795 g/ml C. 0,826 g/ml
D. 0,832 g/ml E. K t qu  khác.ế ả
Câu 14:
Trong r u 90ượ o có th  t n t i 4 ki u liên k t hiđro.ể ồ ạ ể ế
Ki u chi m đa s  là:ề ế ố
A. O - H ... O - H C. H - O ... H - O
   C2H5      C2H5          C2H5     H
B. H - O ... H - O D. H - O ... H - O
          H   C2H5  H      H
E. Không th  bi t đ c.ể ế ượ
Câu 15:
T  kh i h i c a 2 anđehit no đ n ch c đ i v i oxi < 2. Đ t cháy hoàn toànỉ ố ơ ủ ơ ứ ố ớ ố  
m gam m t h n h p g m 2 anđehit trên thu đ c 7,04g COộ ỗ ợ ồ ượ 2. Khi cho m 
gam h n h p trên ph n ng hoàn toàn v i AgNOỗ ợ ả ứ ớ 3 trong dd NH3 đã thu 
đ c 12,96g Ag.ượ
Công th c phân t  2 anđehit và thành ph n % kh i l ng c a chúng là:ứ ử ầ ố ượ ủ

A.CH3CHO 27,5 và CH3CH2CHO 72,5
B.HCHO 20,5 và CH3CHO 79,5
C.HCHO 20,0 và CH3CH2CHO 80,0
D. Không xác đ nh đ c.ị ượ

Câu 16:
S  đ ng phân c a Cố ồ ủ 4H10 và C4H9Cl l n l t là:ầ ượ
A. 3 và 5 B. 2 và 4 C. 2 và 6
D. 3 và 4 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Hi n t ng hay đ c tính nào sau đây giúp ta th y đ c c u t o hoá h c làệ ượ ặ ấ ượ ấ ạ ọ  
y u t  quy t đ nh tính ch t c  b n c a h p ch t h u c .ế ố ế ị ấ ơ ả ủ ợ ấ ữ ơ

A. Đ  âm đi nộ ệ
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B. S  l ng nguyên t  c a m i nguyên tố ượ ử ủ ỗ ố
C. S  phân c c c a liên k t c ng hoá trự ự ủ ế ộ ị
D. Hi n t ng đ ng đ ng và hi n t ng đ ng phânệ ượ ồ ẳ ệ ượ ồ
E. K t qu  khác.ế ả

Câu 18:
Cho natri ph n ng hoàn toàn v i 18,8g h n h p hai r u no đ n ch c kả ứ ớ ỗ ợ ượ ơ ứ ế 
ti p nhau trong dãy đ ng đ ng sinh ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). ế ồ ẳ Công th cứ  
phân t  hai r u là:ử ượ
A. CH3OH, C2H5OH     B. C3H7OH, C4H9OH        C. C2H5OH, C3H7OH
D. C4H9OH, C5H11OH     E. K t qu  khác.ế ả
Câu 19:
Đun m t r u ch t A v i h n h p (l y d ) KBr và Hộ ượ ấ ớ ỗ ợ ấ ư 2SO4 đđ, thu đ cượ  
ch t h u c  B, h i c a 12,3g B nói trên chi m m t th  tích b ng th  tíchấ ữ ơ ơ ủ ế ộ ể ằ ể  
c a 2,8g nit  trong cùng đi u ki n. Công th c c u t o A là:ủ ơ ề ệ ứ ấ ạ
A. CH3OH C. CH2CHCH2OH E. K t qu  khácế ả
B. C2H5OH D. CH3 - CH - CH3.

    OH
Câu 20:
Trong các ch t sau đây, ch t nào t o đ c liên k t hiđrô gi a các phân t :ấ ấ ạ ượ ế ữ ử  
CH4, CH3Cl, CH3NH2, HCOOCH3, HCOOH, HCHO.
A. HCOOCH3 B. HCHO C. C2H6

D. CH3Cl E. HCOOH và CH3NH2.
Câu 21:
Trong các ch t sau đây, ch t nào có th  thăng hoa: CaCOấ ấ ể 3; P4; Al2O3; NaCl.
A. CaCO3 B. P4 C. Al2O3

D. NaCl E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 22:
H n h p A g m 1 ankan và 1 anken, đ t cháy A thu đ c a mol Hỗ ợ ồ ố ượ 2O và b 
mol CO2. H i t  s  T = a/b có giá tr  trong kho ng nào:ỏ ỷ ố ị ả
A. 0,5 < T < 2 B. 1 < T < 1,5 C. 1,5 < T < 2
D. 1 < T < 2 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 23:
Cho s  đ :ơ ồ
X +Br2     C3H6Br2 + H2O C3H6(OH)2     CuO    anđehít 2 ch cứ

        NaOH                           to

V y X là:ậ
A. C3H6 B. CH3 - CH = CH2 C. C4H6

D. Cyclo Propan E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 24:
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Cho ch t A v i hiđro đi qua Ni nung nóng thu đ c ch t B. Ch t B có tấ ớ ượ ấ ấ ỉ 
kh i đ i v i NO là 2. Hoá l ng ch t B và cho 3 g ch t l ng tác d ng v iố ố ớ ỏ ấ ấ ỏ ụ ớ  
Na có d  thì gi i phóng 0,7 lít Hư ả 2  0ở oC và 0,8 atm. Cho 2,8g ch t A tácấ  
d ng v i Agụ ớ 2O trong NH3 thì t o 10,8g b c.ạ ạ
Công th c phân t  c a A là:ứ ử ủ
A. C2H3CHO B. C2H5CHO C. CH3CHO
D. H - CHO E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 25:
N u đun 63,2g canxi axetat r i cho axit clohiđric vào s n ph m r n còn l iế ồ ả ẩ ắ ạ  
trong bình thì thu đ c 7,17 lít COượ 2 (đo  đktc). Hi u su t c a quá trình là:ở ệ ấ ủ
A. 60% B. 50% C. 75%
D. 80% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 26:
Axit đicacboxylic m ch phân nhánh có thành ph n nguyên t :ạ ầ ố

C% = 40,68; H% = 5,08; O% = 54,24. X là:
A. CH3CH2CH(COOH)2 C. (CH3)2C(COOH)2

B. CH3CH(COOH)2 D. HOOC - CH2 - CH(CH3) - COOH
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 27:
Đ t cháy 3,7g ch t h u c  A ph i dùng 3,92 lít Oố ấ ữ ơ ả 2 (đktc) m i đ , thuớ ủ  
đ c h i n c và COượ ơ ướ 2 theo t  l  mol 1 : 1 A tác d ng v i KOH t o 2 ch tỉ ệ ụ ớ ạ ấ  
h u c .ữ ơ
Công th c phân t  A là:ứ ử
A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2

D. C3H4O2 E. K t qu  khác.ế ả

Bài 8. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
Ng i ta tr n hiđrocacbon A v i l ng d  khí Hườ ộ ớ ượ ư 2 đ c h n h p khí B.ượ ỗ ợ  
Đ t cháy h t 4,8g B t o ra 13,2g khí COố ế ạ 2; m t khác 4,8g h n h p đó làmặ ỗ ợ  
m t màu dd ch a 32g brôm.ấ ứ
Công th c phân t  A là:ứ ử
A. C3H4 B. C2H2 C. C3H6
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D. C4H8 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
H n h p khí B g m m t hiđrocacbon A và l ng Hỗ ợ ồ ộ ượ 2 d . B có t  kh i soư ỉ ố  
v i Hớ 2 b ng 4,8. Cho B qua ng ch a b t Ni r i đun nóng đ  ph n ngằ ố ứ ộ ồ ể ả ứ  
x y ra hoàn toàn thì đ c h n h p khí có t  kh i h i so v i hiđro b ng 8.ả ượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ ằ
Công th c phân t  A là:ứ ử
A. C3H4 B. C4H6 C. C4H8

D. C4H10 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Cho s  đ  chuy n hoá:ơ ồ ể
M     Cl2    N      +H2O     CH3 - C - C - CH3

         dư      OH-,p,to           O  O
→ Công th c c u t o c a M có th  là:ứ ấ ạ ủ ể

  Cl
A. CH3 - CH - CH - CH3 B. CH3 - CH - C - CH3

    OH    Cl     OH   Cl
C. CH3 - C ≡  C - CH3 D. CH3 - CH - CH - CH3

               Cl     Cl
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
H p ch t th m Cợ ấ ơ 8H8O2 tác d ng đ c v i NaOH và AgNOụ ượ ớ 3 nên công th cứ  
c u t o h p lý c a h p ch t là:ấ ạ ợ ủ ợ ấ

 CH2OH COOH

A. B.

CHO CH3

OH OH

C.          CH = CH2 D.  CH2 - C - H

O
OH  

E. H - C - O -      - CH3.
 O

Câu 5: 
H p ch t Cợ ấ 3H6O tác d ng đ c v i natri, Hụ ượ ớ 2 và trùng h p đ c nên Cợ ượ 3H6O 
có th  là:ể
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A. propanal B. axeton C. R u anlylicượ
D. Vinyl - etylete E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 6:
H p ch t Cợ ấ 4H6O2 có th  là:ể

A.M t axit hay este m ch h  ch a no có 1 liên k t ộ ạ ở ư ế π  m ch cacbonở ạ
B. Anđehit 2 ch c noứ
C.R u 2 ch c no có 2 liên k t ượ ứ ế π
D. H p ch t t p ch c r u-anđehit ch a noợ ấ ạ ứ ượ ư
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề

Câu 7:
Khi đ t cháy m t hyđrocacbon X ta thu đ cố ộ ượ

S  mol COố 2/s  mol Hố 2O = 2. V y X có th  là:ậ ể
A. C2H2 B. C3H4 C. C4H4

D. C6H6 E. Là hyđrocacbon có d ng Cạ nHn v i n ch n.ớ ẵ
Câu 8:
Đ  đ t cháy 1 mol r u no X c n 3,5 mol Oể ố ượ ầ 2, công th c phân t  c a r uứ ử ủ ượ  
no X nh  sau:ư
A. C2H6O2 B. C4H10O2 C. C3H8O
D. C3H8O3 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 9:
Đehiđrat hoá 2,3 đimetyl pentanol - 2 v i Hớ 2SO4đ/ ≥  170oC, ta đ c s nượ ả  
ph m chính là:ẩ

A.(CH3)2C = C(CH3)CH2CH3

B.C2H5 - CH - C = CH2 C. CH3 - CH = C - CH(CH3)2

CH3  CH3              CH3

D. CH2 = CH - CH - CH(CH3)2 E. K t qu  khác.ế ả
         CH3

Câu 10:
Đun 57,5g etanol v i Hớ 2SO4 dd  170ở oC. D n các s n ph m khí và h i l nẫ ả ẩ ơ ầ  
l t qua các bình ch a riêng r : CuSOượ ứ ẽ 4 khan; NaOH đđ; dd (d ) brômư  
trong CCl4.
Sau thí nghi m kh i l ng bình cu i cùng tăng thêm 2,1g. Hi u su tệ ố ượ ố ệ ấ  
chung c a quá trình đehiđrat hoá etanol là:ủ
A. 59% B. 55% C. 60%
D. 70% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 11:
A là m t d n xu t c a benzen có công th c phân t  Cộ ẫ ấ ủ ứ ử 7H9NO2 khi cho 1 
mol A tác d ng v a đ  v i NaOH r i đem cô c n ta thu đ c 144g mu iụ ừ ủ ớ ồ ạ ượ ố  
khan. V y công th c c u t o c a A:ậ ứ ấ ạ ủ
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COOH CH3

A. B.

OH NO2

CH2 - OH O - CH3

C. D. E.            C - O - NH4

NH2          NH2   
           O

OH OH
Câu 12:
Khi đ t cháy các ch t trong 1 dãy đ ng đ ng không ch a nit  ta nh nố ấ ồ ẳ ứ ơ ậ  
th y t  s : s  mol COấ ỉ ố ố 2/s  mol Hố 2O tăng d n khi s  nguyên t  cacbon tăngầ ố ử  
d n.ầ
V y dãy đ ng đ ng đó có công th c phân t  theo d ng:ậ ồ ẳ ứ ử ạ
A. CnH2n+2Oz, z ≥  0 B. CnH2n-2Oz

C. CnH2n-6Oz, z ≥  0 D. CnH2n-4Oz, z ≥  1 E. CnH2nOz, z ≥  1.
Câu 13:
Đun 1,66g h n h p hai r u v i Hỗ ợ ượ ớ 2SO4 đđ thu đ c hai anken đ ng đ ngượ ồ ẳ  
k  ti p c a nhau. Hi u su t gi  thi t là 100%. N u đ t h n h p anken đóế ế ủ ệ ấ ả ế ế ố ỗ ợ  
c n dùng 2,688 lít Oầ 2 (đktc). Tìm công th c c u t o 2 r u bi t ete t oứ ấ ạ ượ ế ạ  
thành t  2 r u là ete có m ch nhánh:ừ ượ ạ
A. C2H5OH, CH3CH2CH2OH B. C2H5OH, (CH3)2CHOH
C. (CH3)2CHOH, CH3(CH2)3OH D. (CH3)2CHOH, (CH3)3COH
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 14:
T  m t r u no đ n ch c A ng i ta đi u ch  đ c m t ch t l ng B dừ ộ ượ ơ ứ ườ ề ế ượ ộ ấ ỏ ễ 
bay h i và không tác d ng v i natri. Phân tích B cho th y t  l  v  kh iơ ụ ớ ấ ỉ ệ ề ố  
l ng các nguyên t  nh  sau: mượ ố ư C : mH : mO = 12 : 2,5 : 4.
Công th c c u t o c a B:ứ ấ ạ ủ
A. C2H5 - O - C2H5 C. CH3 - O - CH2CH2CH3

B. CH3 - O - CH(CH3)2 D. B và C E. K t qu  khác.ế ả
Câu 15:
M t axit no có công th c (Cộ ứ 2H3O2)n thì công th c phân t  c a axit s  là:ứ ử ủ ẽ
A. C2H3O2 B. C2H6O2 C. C4H6O4

D. C8H12O8 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 16:
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X là m t amin axit no ch  ch a m t nhóm - NHộ ỉ ứ ộ 2 và m t nhóm - COOH.ộ  
Cho 0,89g X ph n ng v a đ  v i HCl t o ra 1,255g mu i. V y côngả ứ ừ ủ ớ ạ ố ậ  
th c c u t o c a X có th  là:ứ ấ ạ ủ ể
A. CH2 - COOH B. CH3 - CH - COOH
     NH3         NH2

C. CH3 - CH - CH2 - COOH D. C3H7 - CH - COOH
     NH2                 NH2

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Đ t cháy m t r u X, ta đ c h n h p s n ph m cháy trong đó nố ộ ượ ượ ỗ ợ ả ẩ CO2 < 
nH2O. K t lu n nào sau đây đúng:ế ậ
A. (X) là ankanol C. (X) là r u 3 l n r uượ ầ ượ
B. (X) là ankandiol D. (X) là r u noượ E. T t cấ ả 
đ u sai.ề
Câu 18:
Bi t r ng (A) tác d ng đ c v i dd NaOH, cô c n đ c ch t r n (B) vàế ằ ụ ượ ớ ạ ượ ấ ắ  
h n h p h i (C); t  (C) ch ng c t thu đ c (D), (D) tráng Ag cho s nỗ ợ ơ ừ ư ấ ượ ả  
ph m (E), (E) tác d ng v i NaOH l i thu đ c (B). ẩ ụ ớ ạ ượ CTCT (A) là:
A. HCOOCH2 - CH = CH2 B. HCOOCH = HC - CH3

C. HCOO(CH3 )= CH2 D. CH3COOCH = CH2

E. CTCT khác.
Câu 19:
Trong m t th  d u th c v t có m t l ng nh  xeton công th cộ ứ ầ ự ậ ộ ượ ỏ ứ  
CH3COC9H19; ng i ta tách xeton b ng cách th c hi n ph n ng theo sườ ằ ự ệ ả ứ ơ 
đ  sau:ồ
D u th c v t   NaHSOầ ự ậ 3hh   X↓ (K t tinh không màu)ế
          HCl    CH3COC9H19

(X) là:
             ONa      ONa
A. CH3 - C - C9H19 B. CH3 - C - C9H19

  SO3H              OSO2H
    OH              OH

C. CH3 - C - C9H19 D. CH3 - C - C9H19

OSO2Na   SO3Na
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 20:
Khi nhi t phân axit axetic v i ch t xúc tác ThOệ ớ ấ 2 thu đ c axeton theoượ  
ph ng trình ph n ng:ươ ả ứ
2CH3COOH       ThO2       CH3 - CO - CH3 + CO2 + H2O

to
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Ph ng theo ph n ng trên, nhi t phân h n h p CHỏ ả ứ ệ ỗ ợ 3COOH và CH3CH2 - 
COOH ta thu đ c:ượ
A. (CH3)2CO C. CH3COC2H5

B. (C2H5)2CO D. CH2   -  CH2 E. A, B, C đ u đúng.ề
     CH2O - CO

Câu 21:
Khi đ t nóng m t đ ng đ ng c a metylamin, ng i ta th y t  l  th  tíchố ộ ồ ẳ ủ ườ ấ ỉ ệ ể  
các khí và h i Vơ CO2 : VH2O sinh ra b ng 2 : 3. ằ Công th c phân t  c a aminứ ử ủ  
là:
A. C3H9N B. CH5N C. C2H7N
D. C4H11N E. K t qu  khác.ế ả
Câu 22:
Ng i ta đi u ch  anilin b ng cách nitro hoá 500g benzen r i kh  h pườ ề ế ằ ồ ử ợ  
ch t nitro sinh ra. Kh i l ng anilin thu đ c là bao nhiêu, bi t r ng hi uấ ố ượ ượ ế ằ ệ  
su t m i giai đo n đ u đ t 78%ấ ỗ ạ ề ạ
A. 346,7g B. 362,7g C. 463,4g
D. 358,7g E. K t qu  khác.ế ả
* Đ t cháy 19,2g h n h p X g m 2 anđehit đ ng đ ng liên ti p ta thuố ỗ ợ ồ ồ ẳ ế  
đ c 17,92 lít COượ 2 (đktc) và 14,4g H2O. N u cho 9,6g h n h p trên tácế ỗ ợ  
d ng v i AgNOụ ớ 3/NH3 d  thì thu đ c m gam Agư ượ ↓. N u l y 9,6g h n h pế ấ ỗ ợ  
trên cho ph n ng c ng Hả ứ ộ 2 hoàn toàn thu đ c h n h p Xượ ỗ ợ 1 g m 2 ch tồ ấ  
m i. ớ Đ t cháy hoàn toàn Xố 1 thu đ c V lít COượ 2 (đktc) và m’ gam H2O.
Câu 23:
Công th c c a 2 anđehit là:ứ ủ
A. CH3 - CHO và CH3 - CH2 - CHO B. CH2O và C2H4O
C. HOC - CHO và HOC - CH2 - CHO D. C2H4O và C3H6O
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 24:
Giá tr  (gam) c a mị ủ Ag↓ là:
A. 75,6 B. 54 C. 5,4
D. 21,6 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 25:
Giá tr  c a Vị ủ CO2 và mH2O là:
A. 17,92 lít và 14,4g B. 8,96 lít và 11,7g
C. 4,48 lít và 7,2g D. 8,96 lít và 7,2g
E. K t qu  khác.ế ả
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Bài 9. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
Đ t cháy h p ch t X ta ch  thu đ c nố ợ ấ ỉ ượ CO2 = nH2O v y X có th  là:ậ ể
A. Anken hay cloankan B. Xeton hay anđehit đ n ch c noơ ứ
C. Axit hay este đ n ch c noơ ứ D. R u hay ete m ch vòng noượ ạ
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 2:
Có 3 dd NH4HCO3, NaAlO2, C6H5ONa và 3 ch t l ng Cấ ỏ 2H5OH, C6H6, 
C6H5NH2 đ ng trong 6 l  m t nhãn. N u ch  dùng dd HCl ta có th  nh nự ọ ấ ế ỉ ể ậ  
bi t đ c ch t nào trong 6 ch t trên:ế ượ ấ ấ
A. NH4HCO3 B. NH4HCO3, C6H5ONa
C. NH4HCO3, C6H5ONa, NaAlO2 D. Nh n bi t đ c c  6 ch tậ ế ượ ả ấ
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Polime thiên nhiên nào sau đây là s n ph m trùng ng ng:ả ẩ ư
(1) Tinh b t (Cộ 6H10O5)n; (2) Cao su (C5H8)n

(3) T  t m ( - NH - R - CO - )ơ ằ n

A. (1) B. (2) C. (3)
D. (1), (2) E. (1), (3).
Câu 4:
Nh ng ch t và v t li u nào sau đây là ch t d o:ữ ấ ậ ệ ấ ẻ
(1) Polietylen (2) Polistiren (3) Đ t sét tấ ướ
(4) Nhôm (5) Bakelit (nh a đui đèn)ự (6) Cao su
A. (1), (2) C. (1), (2), (5), (6)
B. (1), (2), (5) D. (3), (4) E. T t c  đ u là ch t d o.ấ ả ề ấ ẻ
* H n h p khí A g m 2 olefin, đ t cháy 7 th  tích A c n 31 th  tích Oỗ ợ ồ ố ể ầ ể 2 

(đktc).
Câu 5:
Xác đ nh công th c phân t  c a 2 olefin, bi t r ng olefin ch a nhi uị ứ ử ủ ế ằ ứ ề  
cácbon h n chi m kho ng 40 - 50% th  tích c a A:ơ ế ả ể ủ
A. C2H4; C4H8 B. C2H4; C3H6

C. C3H6; C4H8 D. C2H4; C5H10.
Câu 6:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p A (%):ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 50; 50 B. 64,5; 35,5 C. 38,2; 61,8
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D. 48; 50 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 7:
Polivinyl ancol có th  đi u ch  t  polime nào sau đây b ng m t ph n ngể ề ế ừ ằ ộ ả ứ  
thích h p:ợ
A. ( - CH2 - CH - )n C. ( - CH = CH - )n

      COOCH3

B. ( - CH2 - CH - )n D. ( - CH2 - CH - )n E. ( - CH2 - CH - )n.
          O - COCH3           Cl          OCH3

Câu 8:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể

(1) Polime dùng đ  s n xu t t , ph i có m ch không nhánh, x p songể ả ấ ơ ả ạ ế  
song, không đ c, có kh  năng nhu m màu ...ộ ả ộ

(2) T  nhân t o là lo i đ c đi u ch  t  nh ng polime t ng h p nh :ơ ạ ạ ượ ề ế ừ ữ ổ ợ ư  
t  capron, t  terilen, t  clorin ...ơ ơ ơ

(3) T  visco, t  axetat đ u là lo i t  thiên nhiên.ơ ơ ề ạ ơ
A. (1) B. (2) C. (3)
D. (1), (2) E. (2), (3).
Câu 9:
Cho 1,24g h n h p 2 r u đ n ch c tác d ng v a đ  v i natri th y thoátỗ ợ ượ ơ ứ ụ ừ ủ ớ ấ  
ra 336 ml H2 (đktc). H n h p các ch t ch a natri đ c t o ra có kh iỗ ợ ấ ứ ượ ạ ố  
l ng là:ượ
A. 1,93g B. 2,83g C. 1,9g
D. 1,47g E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
Chia h n h p 2 anđehit no đ n ch c thành 2 ph n b ng nhau. Đ t cháyỗ ợ ơ ứ ầ ằ ố  
hoàn toàn ph n 1 thu đ c 0,54g Hầ ượ 2O. Ph n II đ c c ng Hầ ượ ộ 2 t o ra h nạ ỗ  
h p A. N u đ t cháy hoàn toàn A thì th  tích khí COợ ế ố ể 2 (đktc) đ c t o raượ ạ  
là:
A. 0,112l B. 0,672l C. 1,68l
D. 2,24l E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 11:
Hiđrocacbon nào sau đây khi b  đ t cháy s  sinh ra s  mol COị ố ẽ ố 2 : s  mol ố
H2O = 4 : 1.
A. C4H4 B. C6H6 C. C2H2

D. C4H2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 12:
Trong s  các polime sau đây:ố
(1) s i bông,ợ (2) t  t m,ơ ằ (3) len,
(4) t  visco,ơ (5) t  enan, ơ (6) t  axetat,ơ
(7) nilon 6,6 (8) t  terilen, lo i t  có ngu n g c xenluloz  là:ơ ạ ơ ồ ố ơ
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A. (1), (2), (3) B. (2), (3), (4) C. (1), (4), (5)
D. (6), (7), (8) E. (1), (4), (6).
Câu 13:
Cho quì tím vào dd m i h p ch t d i đây, dd nào s  làm quì tím hoá đỗ ợ ấ ướ ẽ ỏ

(1) H2N - CH2 - COOH
(2) Cl-NH3

+ - CH2 -COOH
(3) H2N - CH2 - COONa
(4) H2N(CH2)2CH(NH2) - COOH
(5) HOOC(CH2)2CH(NH2) - COOH.

A. (3) B. (2) C. (1), (5)
D. (1), (4) E. (2), (5).
Câu 14:
Sau khi tách H2 hoàn toàn kh i h n h p X g m etan và propan, ta thu đ cỏ ỗ ợ ồ ượ  
h n h p Y g m etylen và propylen. Kh i l ng phân t  trung bình c a ỗ ợ ồ ố ượ ử ủ
Y = 93,45% kh i l ng phân t  trung bình c a X. V y % theo th  tích c aố ượ ử ủ ậ ể ủ  
2 ch t trong X là (%):ấ
A. 50; 50 B. 60; 40 C. 96,2; 3,8
D. 46,4; 53,6 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 15:
Chia m gam h n h p 2 r u no đ n ch c thành 2 ph n b ng nhau:ỗ ợ ượ ơ ứ ầ ằ
- Ph n 1 b  đ t cháy hoàn toàn thu đ c 2,24 lít COầ ị ố ượ 2 (đktc).
- Ph n 2 b  đ  hiđrat hoá hoàn toàn thu đ c h n h p 2 anken.ầ ị ề ượ ỗ ợ
N u đ t cháy h t 2 anken này thì thu đ c bao nhiêu gam n c (gam):ế ố ế ượ ướ
A. 0,36 B. 0,9 C. 0,2
D. 0,54 E. 1,8.
Câu 16:
H n h p (X) g m 2 anken khi hiđrat hoá ch  cho h n h p (Y) g m haiỗ ợ ồ ỉ ỗ ợ ồ  
r u (X) là:ượ

A.CH2 = CH2, CH3 - CH = CH2

B.CH2 = CH2, CH3 - CH - CH = CH3

C.CH3 - CH = CH - CH3, CH3 - CH2 - CH = CH2

D.(CH3)2 - CH = CH2, CH3 - CH = CH - CH3

E. B và C.
Câu 17:
Ch n phát bi u sai:ọ ể

A.Phân t  HCHO có c u t o ph ng, các góc HCH và HCO đ u ử ấ ạ ẳ ề ≈  
120o. T ng t  liên k t C = C, liên k t C = O g m 1 liên k t ươ ự ế ế ồ ế δ  b nề  
và 1 liên k t ế π kém b n; tuy nhiên, khác v i liên k t C = C, liên k tề ớ ế ế  
C = O phân c c m nh.ự ạ
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B. Khác v i r u metylic và t ng t  metyl clorua, anđehit fomic làớ ượ ươ ự  
ch t khí vì không có liên k t hiđro liên phân t .ấ ế ử

C.T ng t  r u metylic và khác v i metyl clorua, anđehit fomic tanươ ự ượ ớ  
r t t t trong n c vì trong HCHO t n t i ch  y u  d ngấ ố ướ ồ ạ ủ ế ở ạ  
HCH(OH)2 (do ph n ng c ng n c) d  tan. M t khác, n u cònả ứ ộ ướ ễ ặ ế  
phân t  H - CHO thì phân t  này cũng t o đ c liên k t hiđro v iử ử ạ ượ ế ớ  
n c.ướ

D. Anđehit fomic v a có tính oxi hoá v a có tính kh .ừ ừ ử
E. Fomol hay fomalin là dd ch a kho ng 37 - 40% HCHO trong r u.ứ ả ượ

Câu 18:
H p ch t Cợ ấ 3H7O2N tác d ng đ c v i NaOH, Hụ ượ ớ 2SO4 và làm m t màu ddấ  
Br2 nên công th c c u t o h p lý c a h p ch t là:ứ ấ ạ ợ ủ ợ ấ
A. CH3 - CH - C - OH B. CH2 - CH2 - C - OH

    NH2  O                NH2    O
C. CH2 = CH - COONH4           D. C  A và B đ u đúngả ề     E. K t quế ả 
khác.
Câu 19:
Cho s  đ  chuy n hoá:ơ ồ ể
CH4   1500oC M +HCl dư M1

      làm l nh nhanhạ M2

M1    +H2O r u noượ
  OH-,p,to

M2 anđehit
   H2O,OH-,p,to

V y:ậ
A. M1: CH2 - CH2; M2: CH2 = CH - Cl

  Cl    Cl
Cl

B. M1: CH3 - CH    ; M2: CH2 = CH - Cl
Cl

        Cl
C. M1: CH2 - CH2; M2: CH3 - CH

  Cl    Cl         Cl
        Cl

D. M1: CH3 - CH2 - Cl; M2: CH3 - CH
        Cl

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 20:
Nh ng ch t nào sau đây là ch t l ng tính:ữ ấ ấ ưỡ
A. H2N - CH2 - COOH B. CH3COONH4
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C. NaHCO3 D. (NH4)2CO3           E. T t c  đ uấ ả ề  
đúng.
Câu 21:
(A) là h p ch t h u c  có CTPT Cợ ấ ữ ơ 5H11O2N. Đun A v i dd NaOH thu đ cớ ượ  
m t h n h p ch t có CTPT Cộ ỗ ợ ấ 2H4O2Na và ch t h u c  (B), cho h i (B) quaấ ữ ơ ơ  
CuO/to thu đ c ch t h u c  (D) có kh  năng cho ph n ng tráng g ngượ ấ ữ ơ ả ả ứ ươ
Công th c c u t o c a (A) là:ứ ấ ạ ủ
A. CH3(CH2)4NO2 B. NH2 - CH2COO - CH2 - CH2 - CH3

C. NH2 - CH2 - COO - CH(CH3)2 D. H2N - CH2 - CH2 - COOC2H5

E. CH2 = CH - COONH3 - C2H5.
Câu 22:
Xem các công th c c u t o:ứ ấ ạ

H H Br
(I): (CH3)2C = C (II): CH = CH

Cl Br CH3

Cl
(III): HOOC - CH = C (IV): CH3 - CH2 - C = CH - C2H5

COOH                   CH3

(V): HO - C - C = CH2

      O    CH3   
Công th c c u t o nào có đ ng phân cis - trans:ứ ấ ạ ồ
A. III, IV B. I, II, IV C. I, III, IV
D. I, III, IV, V E. K t qu  khác.ế ả
Câu 23:
H n h p A g m 1 ankan và 1 anken. ỗ ợ ồ Đ t cháy h n h p A thì thu đ c aố ỗ ợ ượ  
mol H2O và b mol CO2. H i t  s  T = a/b có giá tr  trong kho ng nào:ỏ ỉ ố ị ả
A. 1,2 < T < 1,5 B. 1 < T < 2
C. 1 ≤  T ≤  2 D. 1 ≤  T ≤  2,5 E. K t qu  khác.ế ả

COOH
Câu 24:
Ph n ng đa phân hoá c a etanal đ  cho aldol đ c th c hi n v i ch tả ứ ủ ể ượ ự ệ ớ ấ  
xúc tác là:
A. AlCl3 B. HgSO4 C. Ni
D. Môi tr ng axitườ E. Môi tr ng baz .ườ ơ
Câu 25:
Hiđrocacbon có m t nhân benzen và  g c nhánh có 2 liên k t ộ ở ố ế π thì công 
th c phân t  c a hiđrocacbon có d ng t ng quát:ứ ử ủ ạ ổ
A. CxHy; y ≤  2x+2 B. CnH2n+2-2k; n ≥  1, k ≥  0
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C. CnH2n-10; n ≥  8 D. CnH2n-8; n ≥  6 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 26:
Đ t cháy m t h n h p g m nhi u hiđrocacbon trong cùng m t dãy đ ngố ộ ỗ ợ ồ ề ộ ồ  
đ ng, n u ta thu đ c s  mol Hẳ ế ượ ố 2O > s  mol COố 2 thì công th c phân tứ ử 
t ng đ ng c a dãy là:ươ ươ ủ
A. CxHy; x > 2 B. CnH2n+2-2k; n > 1, k ≥  0
C. CnH2n+2; n > 1 D. CnH2n-2; n ≥  2 E. K t qu  khác.ế ả

Bài 10. Hoá h u cữ ơ
Câu 1:
N u hiđro hoá Cế 6H10 ta thu đ c isohexan thì công th c c u t o c a Cượ ứ ấ ạ ủ 6H10 

là:
A. CH2 = CH - CH - CH2 - CH3 B. CH2 = CH - CH - CH - CH2

    CH3    CH3

C. CH3 - C = CH - CH = CH2 D. CH3 - CH - C ≡  C - CH3

    CH3      CH3

E. C  C và D đ u đúng.ả ề
Câu 2:
Công th c th c nghi m c a m t hiđro cacbon có d ng (Cứ ự ệ ủ ộ ạ xH2x+1)n. V yậ  
công th c phân t  c a hiđrocacbon là:ứ ử ủ
A. C2H6 B. C3H8 C. CmH2m+2, m = 2x ≥  2
D. C4H10 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
CTTQ c a este t o b i axit (X) m t l n và r u (Y) n l n là:ủ ạ ở ộ ầ ượ ầ
A. R(COOR’)n B. R(COO)nR’ C. RCOO - R - COOR’
D. A ho c Bặ E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
Có bao nhiêu đ ng phân m ch h  Cồ ạ ở 2H4O2 cho ph n ng tráng g ng:ả ứ ươ
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. K t qu  khác.ế ả
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Câu 5:
Xét các axit có công th c cho sau:ứ
(1) CH3 - CH - CH - COOH (2) ClCH2 - CH2 - CH - COOH

      Cl     Cl                    Cl
               Cl

(3) Cl - CH - CH2 - CH2 - COOH (4) CH3 - CH2 - C - COOH
   Cl                Cl

Hãy cho bi t axit nào m nh nh tế ạ ấ
A. (1) B. (2) C. (3)
D. (4) E. (1) và (2).
Câu 6:
Công th c phân t  c a anđehit có d ng t ng quát Cứ ử ủ ạ ổ nH2n+2-2a-2kOk, hãy cho 
bi t phát bi u sai:ế ể

A.Các ch  s  n, a, k có đi u ki n n ỉ ố ề ệ ≥  1; a ≥  0; k ≥  1.
B. N u a = 0, k = 1 thì thu đ c anđehit no đ n ch c.ế ượ ơ ứ
C. N u anđehit 2 ch c và 1 vòng no thì công th c phân t  có d ng ế ứ ứ ử ạ

CnH2n-4O2, n ≥  5.
D.T ng s  liên k t ổ ố ế π và vòng công th c c u t o là A.ứ ấ ạ
E. Trong a, b, c, d ít nh t có 1 câu sai.ấ

Câu 7:
Khi đ t cháy các đ ng đ ng c a môt lo i r u thì t  l  s  mol T = nố ồ ẳ ủ ạ ượ ỉ ệ ố CO2/
nH2O tăng d n khi s  nguyên t  C trong r u tăng d n. V y công th c t ngầ ố ử ượ ầ ậ ứ ổ  
quát c a dãy đ ng đ ng r u, có th  là:ủ ồ ẳ ượ ể
A. CnH2nOk, n ≥  2 B. CnH2n+2O, n ≥  1 C. CnH2n+2Oz, 1 ≤  z ≤  n
D. CnH2n-2Oz E. K t qu  khác.ế ả
Câu 8:
Công th c th c nghi m c a m t đ ng đ ng c a benzen có d ng (Cứ ự ệ ủ ộ ồ ẳ ủ ạ 3H4)n 

thì công th c phân t  c a đ ng đ ng là:ứ ử ủ ồ ẳ
A. C12O16 B. C7H8 C. C9H12 D. C8H10 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
V i công th c phân t  Cớ ứ ử 4H8 có t t c .ấ ả
A. 3 đ ng phân ồ B. 4 đ ng phân ồ C. 5 đ ng phânồ
D. 6 đ ng phânồ E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
Đ t cháy h n h p 2 hiđro cacbon đ ng đ ng liên ti p ta thu đ c 6,43gố ỗ ợ ồ ẳ ế ượ  
n c và 9,82g COướ 2. V y công th c phân t  c a 2 hiđrô cacbon là:ậ ứ ử ủ
A. C2H6 và C3H8 B. C2H4 và C3H6 C. C3H8 và C4H10

D. CH4 và C2H6 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 11: 
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Thành ph n % theo th  tích c a h n h p 2 hiđrocacbon (trong câu 10) là:ầ ể ủ ỗ ợ
A. 50%; 50% B. 20%; 80% C. 33,33%; 66,67%
D. 16,67%; 75,33% E. K t qu  khác.ế ả
Câu 12:
Kh  n c hai r u đ ng đ ng h n kém nhau 2 nhóm - CHử ướ ượ ồ ẳ ơ 2 ta thu đ c 2ượ  
nhóm  th  khí. V y công th c phân t  c a 2 r u là:ở ể ậ ứ ử ủ ượ
A. CH3OH và C3H7OH B. C3H7OH và C5H11OH
C. C2H4O và C4H8O D. C2H6O và C4H10O.
Câu 13:
Ete hoá h n h p 2 r u đ n ch c ta thu đ c m t h n h p 3 ete, trong đóỗ ợ ượ ơ ứ ượ ộ ỗ ợ  
có m t ete mà công th c phân t  là Cộ ứ ử 5H10O. V y công th c phân t  c a haiậ ứ ử ủ  
r u có th  là:ượ ể
A. CH3OH, C4H8O B. C2H5OH, C3H6O
C. CH3OH, CH2 = C - CH2OH D. C  A, B, C đ u đúngả ề

         CH3

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 14:
Ch t nào sau đây khi tác d ng v i dd NaOH d  cho s n ph m là 2 mu iấ ụ ớ ư ả ẩ ố  
h u c  và 1 r u:ữ ơ ượ

A. (CH3COO)2C2H4 B. CH3COO - CH2 C. CH2(COOC2H5)2 

                                                 HCOO - CH2

D. CH3COO(CH2)2CCl2 - CH2CH3 E. B và D
Câu 15: 
H p ch t h u c  Cợ ấ ữ ơ 4H7O2Cl khi thu  phân trong môi tr ng ki m đ c cácỷ ườ ề ượ  
s n ph m trong đó có hai ch t có kh  năng tráng Ag. CTCT đúng là:ả ẩ ấ ả
A. HCOO - CH2 - CHCl - CH3 B. CH3COO - CH2Cl
C. C2H5COO - CH2 - CH3 D. HCOOOCHCl - CH2 - CH3

E. CH = COOCH2 - CH2Cl.
Câu 16:
Công th c th c nghi m c a m t axit no đa ch c có d ng (Cứ ự ệ ủ ộ ứ ạ 3H4O3)n. V yậ  
công th c phân t  c a axit đa ch c là:ứ ử ủ ứ
A. C6H8O6 B. C3H4O4 C. C6H8O4

D. C9H12O8 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Cho 20g h n h p g m 3 amin đ n ch c no đ ng đ ng liên ti p tác d ngỗ ợ ồ ơ ứ ồ ẳ ế ụ  
v a đ  v i dd HCl 1M, cô c n dd thu đ c 31,68g h n h p mu i.ừ ủ ớ ạ ượ ỗ ợ ố

1. Th  tích dd HCl đã dùng là:ể
A. 100 ml B. 16 ml C. 32 ml
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D. 320 ml E. K t qu  khác.ế ả
2. N u 2 amin trên đ c tr n theo t  l  mol 1 : 10 : 5. Theo th  tế ượ ộ ỉ ệ ứ ự 

kh i l ng phân t  tăng d n thì công th c phân t  c a 3 amin là:ố ượ ử ầ ứ ử ủ
A. CH3 - NH2; C2H5 - NH2; C3H7NH2 B. C2H7N; C3H9N; C4H11N
C. C3H9N; C4H11N; C5H13N D. C3H7N; C4H9N; C5H11

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 18:
Phát bi u nào sau đây sai:ể
A. Anilin là baz  y u h n NHơ ế ơ 3 vì nh h ng hút electronả ưở c a nhânủ  
lên 
nhóm - NH2 b ng hi u ng liên h p.ằ ệ ứ ợ
B. Anilin không làm đ i màu gi y quì tím m.  ổ ấ ẩ
C. Anilin ít tan trong n c vì g c Cướ ố 6H5 k  n c.ị ướ
D. Anilin tác d ng đ c v i HBr vì trên N còn. ụ ượ ớ
E. Nh  có tính baz , anilin tác d ng đ c v i dd Brờ ơ ụ ượ ớ 2.
Câu 19:
Khi đ t các đ ng đ ng c a metylamin t  l  th  tích K = Vố ồ ẳ ủ ỉ ệ ể CO2 : VH2O bi nế  
đ i nh  th  nào theo s  l ng nguyên t  cacbon trong phân t ?ổ ư ế ố ượ ử ử
A. 0,4 < K < 1 B. 0,25 < K < 1 C. 0,75 < K < 1
D. 1 < K < 1,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 20:
Ph n ng trùng h p fomanđehit cho polime k t t a tr ng (X) hi n t ngả ứ ợ ế ủ ắ ệ ượ  
này x y ra ngay c  trong bình đ ng fomanđehit đ  lâu (X) là:ả ả ự ể
A. (CH2 - CO)n           B. (CH2 - CH2 - O)n                  C. (CH2 - O - 
CH2)n

D. (CH2O)n E. K t qu  khác.ế ả
Câu 21:
Trong nhi u tinh d u th o m c có nh ng anđehit không no t o nên mùiề ầ ả ộ ữ ạ  
th m cho các tinh d u này. Ví d  tinh d u qu  có anđehit xinamic ơ ầ ụ ầ ế
C6H5CH = CH - CHO, trong các tinh d u x  và chanh có xitronelalầ ả  
C9H17CHO. Có th  dùng h p ch t nào sau đây đ  tinh ch  các anđehit nóiể ợ ấ ể ế  
trên.
A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2/NaOH C. H2/Ni, to

D. NaHSO3 bh, sau đó tái t o b ng HClạ ằ E. Hoá ch t khác.ấ
Câu 22:
Đ t cháy hoàn toàn m gam r u B r i cho các s n ph m cháy vào bìnhố ượ ồ ả ẩ  
đ ng Ca(OH)ự 2 d  th y kh i l ng bình tăng lên p gam và có t gam k tư ấ ố ượ ế  
t a.ủ
Bi t r ng p = 0,71 t và t = (m + p)/1,02 thì r u B là:ế ằ ượ
A. R u etylicượ B. Propilen glycol 1,2 C. Glyxerin
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D. Etilen glycol E. K t qu  khác.ế ả
Câu 23:
H n h p X g m 3 r u đ n ch c A, B, C, trong đó B, C là 2 r u đ ngỗ ợ ồ ượ ơ ứ ượ ồ  
phân. Đ t cháy hoàn toàn 0,08 mol X thu đ c 3,96 gam Hố ượ 2O và 3,136 lít 
khí CO2 (đktc). S  mol r u A b ng 5/3 t ng s  mol 2 r u B + C.ố ượ ằ ổ ố ượ
V y công th c phân t  c a các r u là:ậ ứ ử ủ ượ
A. CH4O và C3H8O B. CH4O và C3H6O C. CH4O và C3H4O
D. C  A, B, C đ u đúngả ề E. K t qu  khác.ế ả
Câu 24:
Hoà tan 30g glixin trong 60 ml etanol r i cho thêm t  t  10 ml Hồ ừ ừ 2SO4 đđ, 
sau đó đun nóng kho ng 3 gi . Đ  ngu i, cho h n h p vào n c l nh r iả ờ ể ộ ỗ ợ ướ ạ ồ  
trung hoà b ng amoniac, thu đ c m t s n ph m h u c  có kh i l ngằ ượ ộ ả ẩ ữ ơ ố ượ  
33g. Hi u su t c a ph n ng là:ệ ấ ủ ả ứ
A. 75% B. 80% C. 85% D. 60%
E. K t qu  khác. ế ả
Câu 25:
* Có môt lo i lipit đ n gi n. gi  thi t thu c lo i triolein hay glixerinạ ơ ả ả ế ộ ạ  
trileat.
A. Ch  s  iot c a lipit là: (gi  s  ch  s  axit = 7)ỉ ố ủ ả ử ỉ ố

A. 86,2 B. 68,2 C. 98,8 D. 57,7 E. 52,4.
B. Ch  s  xà phòng hoá c a lipít là:ỉ ố ủ

A. 177 B. 157 C. 173 D. 183 E. 197.
Câu 26:
Đ t cháy hoàn toàn 6,2g. m t amin no đ n ch c thì ph i dùng đúng 10,08ố ộ ơ ứ ả  
lít oxy (đktc). V y công th c c a amin no y là:ậ ứ ủ ấ
A. C2H5 - NH2 B. CH3 - NH2 C. C3H7 - NH2

D. C4H9 - NH2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 27:
Cho 18,32 gam 2, 4, 6 trinitro phenol vào m t chai b ng gang có th  tíchộ ằ ể  
không đ i 560 cmổ 3. Đ t kíp n  vào chai r i cho n   1911ặ ổ ồ ổ ở oC. Tính áp su tấ  
trong bình t i nhi t đ  đó bi t r ng s n ph m n  là h n h p CO, COạ ệ ộ ế ằ ả ẩ ổ ỗ ợ 2, N2, 
H2 và áp su t th c t  nh  h n áp su t lí thuy t 8%.ấ ự ế ỏ ơ ấ ế
A. 207,36 atm B. 211,968 atm C. 201 atm
D. 230,4 atm E. K t qu  khác.ế ả
Câu 28:
Phát bi u nào sau đây đúng:ể
A. Do nh h ng hút e c a nhóm C = O lên nhóm - OH. CHả ưở ủ 3COOH là 1 
axit
B. Do nh h ng đ y e c a nhóm C = O lên nhóm - OH. CHả ưở ẩ ủ 3COOH là 1 
axit
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C. Khác v i anđehit và t ng t  r u (có liên k t hiđro), axit cacboxylic làớ ươ ự ượ ế  
ch t r n ho c l ng  tA th ng vì có tA sôi t ng đ i caoấ ắ ặ ỏ ở ườ ươ ố
D. Nh  t o đ c liên k t hiđro v i Hờ ạ ượ ế ớ 2O, ba axit đ u dãy đ ng đ ng axitầ ồ ẳ  
ankanoic tan vô h n trong n c, các axit ti p theo ch  tan có h n ho cạ ướ ế ỉ ạ ặ  
không tan.
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 29:
H n h p da cam g m 50% 2,4 - Đ (axit 2,4 điclophenoxi axetic) và 50%ỗ ợ ồ  
2,4,5 - T (axit 2,4,5 - triclo phenoxi axetic) d i d ng este n - butylic.ướ ạ
Axit 2,4 - D đ c đi u ch  t  (X) là 2,4 điclo phenol b ng cách nào sauượ ề ế ừ ằ  
đây:

A.(X) + ClCH2COOH (môi tr ng ki m, sau đó axit hoá)ườ ề
B.(X) + ClCH2COOH (môi tr ng axit)ườ
C.(X) + CH3COOH
D.(X) + HO - CH2 - COOH
E. Ph ng pháp khác.ươ

Câu 30:
X là h n h p 2 axit h u c  no, chia 0,6 mol h n h p thành 2 ph n b ngỗ ợ ữ ơ ỗ ợ ầ ằ  
nhau P1 cháy hoàn toàn thu đ c 11,2 lít COượ 2 (đktc). Đ  trung hoà hoànể  
toàn ph n hai c n 250 ml dd NaOH 2M. V y công th c c u t o c a 2 axitầ ầ ậ ứ ấ ạ ủ  
là:
A. CH3 - COOH, CH2 = CH - COOH        B. H - COOH, HOOC - COOH
C. CH3 - COOH, HOOC - COOH        D. CH3 - CH2 - COOH, H - 
COOH
E. K t qu  khác.  ế ả

Ph n IVầ
Các b  đ  thi đ  nghộ ề ề ị

B  đ  1ộ ề
Th i gian làm bài 45 phútờ

Câu 1:
Khi l y 14,25g mu i clorua c a m t kim lo i ch  có hoá tr  hai và m tấ ố ủ ộ ạ ỉ ị ộ  
l ng mu i nitrat c a kim lo i đó có s  mol nh  trên, th y khác nhauượ ố ủ ạ ố ư ấ  
7,95g. Công th c 2 mu i trên là:ứ ố
A. CaCl2; Ca(NO3)2      B. CuCl2; Cu(NO3)2           C. FeCl2; Fe(NO3)2
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D. BaCl2; Ba(NO3)2      E. MgCl2; Mg(NO3)2.
Câu 2:
M t hiđrocacbon m ch h  A tác d ng v i HCl sinh ra 2 - clo - 3ộ ạ ở ụ ớ  
metylbutan. Tên g i c a A là:ọ ủ
A. 3 - metylbuten - 1 B. 2 - metylbuten - 1
C. 2 - metylbuten - 2 D. 3 - metylbuten - 2
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
M t ankan có tên đ c sai là 2,3,4 trietyl pentan. V y tên đúng theo danhộ ọ ậ  
pháp qu c t  là:ố ế
A. 3 - metyl - 4,5 - đietyl hexan
B. 4 - etyl - 3,5 - điemetyl heptan
C. 3,4 - đetyl - 5 - metyl hexan
D. 1,2,3 - trietyl - 1,3 - đimetyl propan
E. T t c  các tên g i trên cũng sai.ấ ả ọ
Câu 4: 
Đ  t o ra đ c dd n c Cu(NOể ạ ượ ướ 3)2 thì pH c a dd ph i là:ủ ả
A. = 7 B. > 7 C. < 7
D. A, B E. A, C.
Câu 5:
Cho t t c  các ankan  th  khí, tác d ng v i Clấ ả ở ể ụ ớ 2. Hãy cho bi t s  thu đ cế ẽ ượ  
bao nhiêu s n ph m monocloả ẩ
A. 4 B. 5 C. 6
D. 7 E. 8.
Câu 6:
Đ t hoàn toàn V lít Cố 3H6, toàn b  s n ph m h p th  h t vào dd ch aộ ả ẩ ấ ụ ế ứ  
102,6g Ba(OH)2 thì thu đ c k t t a c c đ i. H i V  đktc là bao nhiêuượ ế ủ ự ạ ỏ ở  
lít?
A. 2,24l B. 4,48l C. 5,6l
D. 8,96l E. 11,2l.
Câu 7:
Th i r t ch m 1,12 lít (đktc) m t h n h p khí g m ổ ấ ậ ộ ỗ ợ ồ {CO, H2} qua m t ngộ ố  
s  đ ng h n h p.ứ ự ỗ ợ

{Al2O3, CuO, Fe3O4, Fe2O3}
Có kh i l ng 12g d  đang đ c nung nóng h n h p khí và h i thoát raố ượ ư ượ ỗ ợ ơ  
kh i ng s  đ c h p th  hoàn toàn b i dd Ca(OH)ỏ ố ứ ượ ấ ụ ở 2 d , ta th y có 2,5gư ấ  
k t t a tr ng.ế ủ ắ
Kh i l ng ch t r n còn l i trong ng s  là (gam)ố ượ ấ ắ ạ ố ứ
A. 22,4 B. 11,2 C. 20,8
D. 16,8 E. Không xác đ nh đ c vì thi u d  ki n.ị ượ ế ữ ệ
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* Cho 5,52g h n h p A g m CaCỗ ợ ồ 2, CaO tác d ng h t v i n c thu đ cụ ế ớ ướ ượ  
2,24 lít h n h p khí X (đktc). T  kh i c a X đ i v i metan là 0,725. Cho Xỗ ợ ỉ ố ủ ố ớ  
vào bình khí có niken xúc tác, đun nóng m t th i gian thu đ c h n h pộ ờ ượ ỗ ợ  
khí Y. Chia Y thành 2 ph n b ng nhau: Ph n 1 cho l i t  t  qua bình Brầ ằ ầ ộ ừ ừ 2 

d  th y còn l i 448 ml khí Z (đktc) có t  kh i đ i v i Hư ấ ạ ỉ ố ố ớ 2 là 6,5. Ph n 2 bầ ị 
đ t cháy hoàn toàn r i cho toàn b  s n ph m cháy h p th  vào bình KOHố ồ ộ ả ẩ ấ ụ  
đ c.ặ
Câu 8:
Thành ph n % theo kh i l ng c a h n h p A là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ
A. 46,37%; 43,48%; 10,15% B. 45,36%; 28,62%; 26,02%
C. 50,1%; 37%; 12,9% D. 38,42%; 40,48%; 21,10%
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 9:
Kh i l ng bình Brố ượ 2 tăng lên:
A. 0,4g B. 0,32g C. 0,5g
D. 0,3g E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
Kh i l ng bình KOH tăng:ố ượ
A. 1,76g B. 2,66g C. 0,9g
D. 1,77g E. 2,21g.
Câu 11:
Ph n t  axit h u c  có 5 nguyên t  cacbon, 2 nhóm ch c m ch h  ch aầ ử ữ ơ ử ứ ạ ở ư  
no có 1 n i đôi  m ch cacbon thì công th c phân t  là:ố ở ạ ứ ử
A. C5H6O4 B. C5H8O4 C. C5H10O4

D. C5H8O2 E. C5H4O4.
Câu 12:
Bi t r ng hi u ng nhi t c a ph n ng đ t cháy Cế ằ ệ ứ ệ ủ ả ứ ố 2H2 là 1305 KJ/mol, 
nhi t t o thành c a COệ ạ ủ 2 và H2O (h i) t ng ng là 408 KJ/mol và 241 KJ/ơ ươ ứ
mol.
Nhi t t o thành c a Cệ ạ ủ 2H2 là (KJ/mol).
A. - 248 B. - 300 C. + 248
D. - 240 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 13:
E là 1 este m ch h , ch a no có 2 liên k t ạ ở ư ế π  m ch cacbon và 2 nhómở ạ  
ch c thì công th c phân t  c a E có d ng:ứ ứ ử ủ ạ
A. CnH2n-6O4 B. CnH2n-2O4 C. CnH2n-4O2

D. CnH2n-8O4 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 14:
Cho s  đ  chuy n hoá sau:ơ ồ ể
M    + Br2 C3H6Br2 + H2O      N   CuO    anđehit 2 ch cứ
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dư   OH-      to

V y: ậ
A. M là C3H6 và N là: CH3 - CH - CH2

    OH   OH
B. M là propen, N là: CH2 - CH2 - CH2

    OH   OH
C. M là cyclopropan và N là: CH2 - CH2 - CH2

      OH      OH
D. M là C3H8, N là: CH2 - CH - CH2

  OH   OH   OH
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 15:
L y 5,3g h n h p X g m 2 r u đ ng đ ng đ n ch c no liên ti p tácấ ỗ ợ ồ ượ ồ ẳ ơ ứ ế  
d ng h t v i natri, khí Hụ ế ớ 2 thoát ra đ c d n qua ng s  đ ng b t CuOượ ẫ ố ứ ự ộ  
nung nóng d  đ  ph n ng đ c hoàn toàn, ta thu đ c 0,9g Hư ể ả ứ ượ ượ 2O.
Công th c c a 2 r u là:ứ ủ ượ
A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H8O
C. C3H8O và C4H10O D. C4H10O và C5H12O
E. C5H12O và C6H14O.
Câu 16:
Cho 3,38g h n h p Y g m CHỗ ợ ồ 3OH, CH3COOH, C6H5OH tác d ng v a đụ ừ ủ 
v i natri th y thoát ra 672 ml khí (đktc) h n h p r n Yớ ấ ỗ ợ ắ 1. Kh i l ng Yố ượ 1 sẽ 
là:
A. 3,61g B. 4,7g C. 4,76g
D. 4,04g E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Đ t cháy h n h p 2 este no đ n ch c ta thu đ c 1,8g Hố ỗ ợ ơ ứ ượ 2O. Thu  phânỷ  
hoàn toàn h n h p 2 este trên ta thu đ c h n h p X g m r u và axit.ỗ ợ ượ ỗ ợ ồ ượ  
N u đ t cháy 1/2 h n h p X thì th  tích khí COế ố ỗ ợ ể 2 thu đ c (đktc) là:ượ
A. 2,24l B. 3,36l C. 1,12l
D. 4,48l E. 5,6l.
* Chia 38,6g h n h p g m Fe và kim lo i M có hoá tr  duy nh t thành haiỗ ợ ồ ạ ị ấ  
ph n b ng nhau:ầ ằ
- Ph n 1: tan v a đ  trong 2 lít dd HCl th y thoát ra 14,56 lít Hầ ừ ủ ấ 2 (đktc).
- Ph n 2: tan hoàn toàn trong dd HNOầ 3 loãng nóng, th y thoát ra 11,2 lít khíấ  
NO duy nh t (đktc).ấ
Câu 18:
N ng đ  mol/l c a dd HCl là:ồ ộ ủ
A. 0,65M B. 1,456M C. 0,1456M
D. 14,56M E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
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Câu 19:
Hàm l ng (%) Fe trong h n h p đ u là:ượ ỗ ợ ầ
A. 60 B. 72,9 C. 58,03
D. 18,9 E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 20:
Kh i l ng (g) h n h p mu i clorua khan thu đ c là:ố ượ ỗ ợ ố ượ
A. 32,45 B. 65,45 C. 20,01
D. 28,9 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề

B  đ  2ộ ề
Th i gian làm bài 45 phútờ
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Câu 1:
H n h p (X) g m m t Ankin  th  khí và Hỗ ợ ồ ộ ở ể 2 có t  kh i h i (X) so v i CHỉ ố ơ ớ 4 

là 0,6. Nung nóng h n h p (X) v i xúc tác Ni, đ  ph n ng hoàn toàn thuỗ ợ ớ ể ả ứ  
đ c h n h p khí (Y) có t  kh i h i so v i CHượ ỗ ợ ỉ ố ơ ớ 4 là 1.
Cho (Y) qua dd Br2 là bao nhiêu g?
A. 8g B. 16g C. 32g
D. Bình Br2 không tăng E. Không tính đ c.ượ
Câu 2:
Có bao nhiêu đ ng phân c a Ankin Cồ ủ 6H10 t o k t t a v i dd AgNOạ ế ủ ớ 3 trong 
amoniac?
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 3:
Đun nóng h n h p r u g m CHỗ ợ ượ ồ 3OH và các đ ng phân c a Cồ ủ 3H7OH v iớ  
xúc tác H2SO4 đ m đ c có th  t o bao nhiêu s n ph m h u c ?ậ ặ ể ạ ả ẩ ữ ơ
A. 4 B. 5 C. 6
D. 7 E. 8.
Câu 4:
Hiđrocacbon (A) có thành ph n %: C% = 85,7% và H% = 14,3%. Tìm côngầ  
th c phân t  c a (A):ứ ử ủ
A. C3H6 B. CH4 C. C2H6

D. C4H4 E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 5:
Có bao nhiêu ph n ng có th  x y ra khi cho các đ ng phân m ch h  c aả ứ ể ả ồ ạ ở ủ  
C2H4O2 tác d ng l n l t v i Na, NaOH, Naụ ầ ượ ớ 2CO3.
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 6:
Cho 13,44 lít (đktc) C2H2 qua ng đ ng than nung nóng  600ố ự ở oC, thu đ cượ  
14,04g benzen. Tính hi u su t ph n ng.ệ ấ ả ứ
A. 75% B. 80% C. 85%
D. 90% E. 95%.
Câu 7:
Cho các dd A, B, C, D ch a các t p h p ion sau:ứ ậ ợ

A.{Na+; NH4
+; SO4

2-; Cl-}
B.{Ba2+; Ca2+; Cl-; OH-}
C.{H+; K+; Na+; NO3

-}
D.{K+; NH4

+; HCO3
-; CO3

2-}
Tr n 2 dd vào nhau thì c p nào s  không có ph n ng:ộ ặ ẽ ả ứ
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A. A + B B. B + C C. C + D
D. D + A E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
* H n h p A g m 2 axit đ n ch c thu c cùng m t dãy đ ng đ ng. ỗ ợ ồ ơ ứ ộ ộ ồ ẳ Cho A 
bay h i  136,5ơ ở oC trong bình kín có th  tích 0,56 lít thì áp su t h i A là 1,5ể ấ ơ  
atm.
H n h p A n u đ c trung hoà b i dd NaOH 0,2M thì c n V (ml) dd. N uỗ ợ ế ượ ở ầ ế  
đ t cháy h t A thì thu đ c 1,65g COố ế ượ 2.
Câu 8:
S  mol h n h p A là:ố ỗ ợ
A. 0,15 mol B. 0,025 mol C. 0,05 mol
D. 0,25 mol E. 0,075 mol.
Câu 9: 
Th  tích V (ml) là:ể
A. 125 ml B. 250 ml C. 25 ml
D. 12,5 ml E. K t qu  khác.ế ả
Câu 10:
Kh i l ng c a h n h p A là:ố ượ ủ ỗ ợ
A. 1,325g B. 0,925g C. 0,1325g
D. 0,975g E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 11:
Đ t cháy hoàn toàn 0,88g h n h p 2 este đ ng phân, ta thu đ c 1,76gố ỗ ợ ồ ượ  
CO2 và 0,72g H2O. Công th c phân t  c a 2 este là:ứ ử ủ
A. C3HO2 B. C2H4O2 C. C4H6O2

D. C5H10O2 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 12:
H n h p X g m 2 anđehit no có s  mol b ng nhau. Cho 12,75g X vào bìnhỗ ợ ồ ố ằ  
kín th  tích V = 4,2 lít, cho X bay h i  136,5ể ơ ở oC thì áp su t trong bình là ấ
p = 2atm.
Cho 10,2g X tác d ng v i dd AgNOụ ớ 3/NH3 v a đ  t o ra 64,8g Agừ ủ ạ ↓ và 2 
axit h u c .ữ ơ
Công th c c a 2 anđehit là:ứ ủ
A. CH3 - CHO và CHO B. CH3 - CHO và H - CHO

        CHO
C. H - CHO và HOC - CH2 - CHO D. C  A, B, C đ u đúngả ề
E. K t qu  khác.ế ả
Câu 13:
Trong dd n c vôi có ch a nướ ứ o mol Ca(OH)2. G i x là s  mol COọ ố 2 s c vàoụ  
dd, y là s  mol CaCOố 3↓, ta s  có:ẽ
A. y = x v i x ớ ∈ [0, ∞ ] B. y-x+2no v i x ớ ∈ (0, 2no)
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C. y = x v i x ớ ∈ [0, no] D. y = -x+2no v i x ớ ∈ [no, 2no]
E. C  C và D đ u đúng.ả ề
* Chia h n h p X g m 2 anđehit đ ng đ ng liên ti p thành 2 ph n b ngỗ ợ ồ ồ ẳ ế ầ ằ  
nhau.
- Ph n 1: C ng Hầ ộ 2 thu đ c h n h p 2 r u đ n ch c. Đ t cháy hoànượ ỗ ợ ượ ơ ứ ố  
toàn h n h p 2 r u này thu đ c 6,6g COỗ ợ ượ ượ 2 và 4,5g H2O.
- Ph n 2: Tác d ng v i AgNOầ ụ ớ 3/NH3 d  thu đ c m gam Agư ượ ↓.
Câu 14:
Công th c phân t  c a 2 anđehit là:ứ ử ủ
A. C3H4O và C4H6O      B. C3H6O và C4H8O          C. C3H4O và C3H6O
D. CH2O và C2H4O      E. K t qu  khác.ế ả
Câu 15:
Ph n trăm theo kh i l ng c a h n h p 2 r u là:ầ ố ượ ủ ỗ ợ ượ
A. 30,5% và 60,5% B. 28% và 72% C. 50% và 50%
D. 45% và 55% E. 41,02% và 58,98%.
Câu 16:
0,3 mol h n h p g m propin và 1 ankin (X), ph n ng v a đ  v i 0,2 molỗ ợ ồ ả ứ ừ ủ ớ  
AgNO3 trong amoniac. Trong các ch t sau đây, ch t nào có th  là (X) đấ ấ ể ể 
phù h p v i đi u ki n trên:ợ ớ ề ệ
A. Axetilen B. Butin - 1 C. Butin - 2
D. Butađien - 1,3 E. Pentin - 1.
Câu 17:
Khi nung nóng 1 r u đ n ch c (X) v i Hượ ơ ứ ớ 2SO4 đ m đ c thu đ c s nậ ặ ượ ả  
ph m (Y) có t  kh i h i so v i (X) là 0,7. ẩ ỉ ố ơ ớ V y công th c c a (X) là:ậ ứ ủ
A. C2H5OH B. C3H5OH C. C3H7OH
D. C4H7OH E. Không xác đ nh đ c công th c.ị ượ ứ
Câu 18:
H n h p khí nào không làm phai màu dd Brỗ ợ 2?
A. H2, C2H6, CO2 B. CH4, SO2, H2S
C. CO2, C2H2, H2 D. H2, SO2, CO2

E. Có ít nh t t  2 h n h p khí trên, không làm phai màu.ấ ừ ỗ ợ
Câu 19:
Cho h n h p X g m đimetylamin và 2 hiđrocacbon đ ng đ ng liên ti p.ỗ ợ ồ ồ ẳ ế  
Đ t cháy 100 ml h n h p A thu đ c 140 ml COố ỗ ợ ượ 2 và 250 ml h i n c ơ ướ ở 
cùng đi u ki n v  nhi t đ  và áp su t. Công th c phân t  c a 2ề ệ ề ệ ộ ấ ứ ử ủ  
hiđrocacbon là:
A. C2H4 và C3H6 B. CH ≡  CH và CH - C ≡  CH
C. CH4 và C2H6 D. C2H6 và C3H8

E. K t qu  khác.ế ả
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B  đ  3ộ ề
Th i gian làm bài 45 phútờ

Câu 1:
Có bao nhiêu lo i khí thu đ c, khi cho các hoá ch t r n hay dd sau đâyạ ượ ấ ắ  
ph n ng v i nhau: Al, FeS, HCl, NaOH, (NHả ứ ớ 4)2CO3.
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 2:
Đ t cháy CHố 3COONa thu đ c ch t r n là:ượ ấ ắ
A. Na2O B. Na2CO3 C. Na
D. NaHCO3 E. NaOH.
Câu 3:
T i sao nói cân b ng hoá h c là m t cân b ng đ ng?ạ ằ ọ ộ ằ ộ

A. Do t i th i đi m cân b ng các hoá ch t ho t đ ng m nh nh tạ ờ ể ằ ấ ạ ộ ạ ấ
B. Do ph n ng không d ng l i, mà x y ra v i v n t c thu n vàả ứ ừ ạ ả ớ ậ ố ậ  

ngh ch b ng nhauị ằ
C. Do ph n ng không d ng l i, ch  có v n t c ngh ch ho t đ ngả ứ ừ ạ ỉ ậ ố ị ạ ộ  

m nh h n thu nạ ơ ậ
D. Do ph n ng không d ng l i, ch  có v n t c thu n ho t đ ng m nhả ứ ừ ạ ỉ ậ ố ậ ạ ộ ạ  

h n ngh chơ ị
E. Do t i th i đi m cân b ng, ph n ng thu n ngh ch b t đ u ho tạ ờ ể ằ ả ứ ậ ị ắ ầ ạ  

đ ng có hi u qu .ộ ệ ả
Câu 4:
Trong nh ng c p ch t sau đây, c p ch t nào cũng t n t i trong m t dd?ữ ặ ấ ặ ấ ồ ạ ộ
A. NH4Cl và Na2CO3 B. HCl và NaHCO3

C. NH4HCO3 và NH4OH D. BaCl2 và CuSO4

E. NaOH và AlCl3.
Câu 5:
H n h p (X) g m 0,1 mol propylen và 0,2 mol Hỗ ợ ồ 2.
Nung nóng h n h p (X) v i xúc tác Ni m t th i gian thu đ c h n h pỗ ợ ớ ộ ờ ượ ỗ ợ  
(Y). Đ t cháy hoàn toàn h n h p (Y), kh i l ng n c thu đ c là baoố ỗ ợ ố ượ ướ ượ  
nhiêu g?
A. 27g B. 18g C. 9g
D. 4,5g E. Không tính đ c.ượ
Câu 6:
Đ t cháy hoàn toàn 1,12 lít (đktc) m t hiđrocacbon (A). Toàn b  s n ph mố ộ ộ ả ẩ  
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h p th  vào dd Ba(OH)ấ ụ 2 d , t o ra 29,55g k t t a và kh i l ng dd gi mư ạ ế ủ ố ượ ả  
19,35g. V y CTPT c a (A) là:ậ ủ
A. C2H2 B. C2H6 C. C3H4

D. C3H6 E. C3H8.
Câu 7:
Este C4H8O2 có g c r u là metyl thì axit t o nên este đó là:ố ượ ạ
A. Axit fomic B. Axit axetic C. Axit propionic
D. Axit oxatlic E. Axit butiric.
Câu 8:
Ch t nào sau đây có tính baz  m nh nh t:ấ ơ ạ ấ
A. NH3 B. CH3 - CONH2 C. CH3 - CH2 - CH2OH
D. CH3 - CH2 - Cl E. CH3 - CH2 - NH2.
Câu 9:
Có 4 l  đ ng 4 dd b  m t nhãn: dd Naọ ự ị ấ 2CO3, dd NH4NO3, dd NaNO3, dd 
phenoltalein không màu.
N u ch  đ c phép dùng m t ch t làm thu c th , thì ta có th  ch n ch tế ỉ ượ ộ ấ ố ử ể ọ ấ  
nào trong các ch t sau:ấ
A. AgNO3 B. Dung d ch NaOHị C. Dung d ch HClị
D. Dung d ch Ba(OH)ị 2 E. M t dd khác.ộ
Câu 10:
Cho 6g anđehit tác d ng v i dd AgNOụ ớ 3/NH3 d  ta thu đ c 86,4g Agư ượ ↓. 
Công th c anđehit là:ứ
A. H - C - H B. HOC - CHO
           O
C. CH2 = CH - CHO D. CH3 - CH2 - CHO E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 11:
Kim lo i nào sau đây có ph n ng v i dd CuSOạ ả ứ ớ 4:
A. Mg B. Fe C. Ba
D. Na E. C  4 kim lo i: Mg, Fe, Ba, Na.ả ạ
Câu 12:
Trong m t bình kín ch a h n h p A g m hiđrocacbon X và Hộ ứ ỗ ợ ồ 2, v i Ni xúcớ  
tác. Nung nóng bình m t th i gian ta thu đ c m t khí B duy nh t. Đ tộ ờ ượ ộ ấ ố  
cháy B thu đ c 8,8g COượ 2 và 5,4g H2O. Bi t Vế A = 3 VB.
Công th c c a X là:ứ ủ
A. C2H4 B. C3H4 C. C2H2

D. C3H6 E. C4H2.
Câu 13:
Este C8H10O4 có th  là:ể
A. Este hai ch c ch a no có 1 liên k t ứ ư ế π  g c r u.ở ố ượ
B. Este hai ch c ch a no có 2 liên k t ứ ư ế π  m ch cacbon.ở ạ
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C. Este hai ch c no.ứ
D. Este hai ch c 1 vòng no.ứ
E. Este hai ch c m ch h  có 1 liên k t ứ ạ ở ế π  g c axit.ở ố
Câu 14:
Dung d ch X ch a các ion Naị ứ +, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, Cl-. Ph i dùng dd nàoả  
sau đây đ  quét s ch các ion Caể ạ 2+, Mg2+, Ba2+ và H+ c a dd X.ủ
A. Dung d ch Kị 2CO3 B. Dung d ch Naị 2CO3 C. Dung d ch NaOHị
D. Dung d ch AgNOị 3 E. Dung d ch KOH.ị
Câu 15:
R u etylic có th  đi u ch  tr c ti p t :ượ ể ề ế ự ế ừ
A. Etylen B. Etanal C. Etylclorua
D. Dung d ch glucozị ơ E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
* Chia h n h p X g m m t r u đ n ch c và axit đ n ch c thành 3 ph nỗ ợ ồ ộ ượ ơ ứ ơ ứ ầ  
b ng nhau:ằ
- Ph n 1: tác d ng h t v i natri thu đ c 2,24 lít Hầ ụ ế ớ ượ 2 (đktc).
- Ph n 2: b  đ t cháy hoàn toàn thu đ c 8,96 lít COầ ị ố ượ 2 (đktc).
Câu 16:
S  mol h n h p  ph n 3 là:ố ỗ ợ ở ầ
A. 0,3 B. 0,2 C. 0,2
D. 0,4 E. 0,25.
Câu 17:
Phát bi u nào sau đây là đúng nh t:ể ấ

A. C  r u và axit đ u no.ả ượ ề
B. Axit no và r u ch a no.ượ ư
C. R u no và r u ch a no.ượ ượ ư
D. Có ít nh t 1 ch t axit hay r u là no.ấ ấ ượ
E. Có ít nh t 1 ch t axit hay r u là ch a no.ấ ấ ượ ư

Câu 18:
Ph n 3 b  este hoá hoàn toàn ta thu đ c 1 este. ầ ị ượ Đ t cháy hoàn toàn 0,11gố  
este này thì  thu đ c 0,22g COượ 2 và 0,09g H2O. V y công th c phân t  c aậ ứ ử ủ  
r u và axit là:ượ
A. CH4O và C3H6O2 B. C2H6O và C2H4O2 C. C2H8O và CH2O2

D. C  A, B, C đ u đúngả ề E. K t qu  khác.ế ả
Câu 19:
Tách n c hoàn toàn h n h p X ta thu đ c h n h p Y g m các olefin.ướ ỗ ợ ượ ỗ ợ ồ  
N u đ t cháy hoàn toàn X thì thu đ c 1,76g COế ố ượ 2 thì khi đ t cháy hoànố  
toàn Y, t ng kh i l ng Hổ ố ượ 2O và CO2 t o ra là:ạ
A. 2,94g B. 2,48g C. 1,76g
D. 2,76g E. 1,8g.
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Câu 20:
Chia h n h p ankin thành 2 ph n b ng nhauỗ ợ ầ ằ
Ph n 1 đ t cháy hoàn toàn thu đ c 1,76g COầ ố ượ 2 và 0,54g H2O. Ph n 2 tácầ  
d ng v i dd Brụ ớ 2 d  thì l ng Brư ượ 2 tham gia ph n ng là:ả ứ
A. 6,4g B. 1,6g C. 3,2g
D. 4g E. Không đ  đi u ki n.ủ ề ệ
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B  đ  4ộ ề
Th i gian làm bài 50 phútờ

Câu 1:
pH c a dd Hủ 2SO4 0,01M là:
A. 2,3 B. 1,7 C. 1,3
D. 2,7 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
Theo đ nh nghĩa m i v  axit - baz  c a Bronsted có bao nhiêu ion trongị ớ ề ơ ủ  
các ion sau đây là baz : Naơ +, Cl-, CO3

2-, HCO3
-, CH3COO-, NH4

+, S2-.
A. 1 B. 2 C. 3
D. 4 E. 5.
Câu 3:
(A), (B) là các dd HCl có n ng đ  khác nhau. Cho V lít dd (A) tác d ng v iồ ộ ụ ớ  
AgNO3 d  t o ra 35,875g k t t a. Trung hoà V’ lít dd (B) c n v a đ  500ư ạ ế ủ ầ ừ ủ  
ml dd NaOH 0,3M.
Tr n 1/2 V lít dd (A) và 1/2 V’ lít dd (B) đ c 2 lít dd (C). V y n ng độ ượ ậ ồ ộ 
mol dd (C) là:
A. 0,1M B. 0,15M C. 0,2M
D. 0,25M E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
Cho các ph n ng sau đây:ả ứ
a) Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

b) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

c) C2H2 + H2O   Hg2+    CH3 - C - H
      O

d) C2H5Cl + H2O  OH-   C2H5OH + HCl
e) NaH + H2O → NaOH + H2

f) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2

Có bao nhiêu ph n ng trong đó Hả ứ 2O đóng vai trò ch t oxi hoá hay kh .ấ ử
A. 1 B 2 C. 3 D. 4 E. 5.
Câu 5:
Trong các dd sau đây: K2CO3, KCl, CH2COONa, NH4Cl, NaHSO4, Na2S có 
bao nhiêu dd có pH > 7.
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A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5.
Câu 6:
Cho 10,6g Na2CO3 vào 12 lít dd H2SO4 98%, s  thu đ c bao nhiêu gamẽ ượ  
dd? N u cô c n dd sau ph n ng s  thu đ c bao nhiêu gam ch t r n?ế ạ ả ứ ẽ ượ ấ ắ
A. 18,2g và 14,2g B. 18,2g và 16,16g C. 22,6g và 16,16g
D. 7,1g và 9,1g E. 16,16g và 22,6g.
Câu 7:
Đ t cháy h n h p g m 3 đ ng đ ng ankin ta thu đ c 3,36 lít COố ỗ ợ ồ ồ ẳ ượ 2 (đktc) 
và 1,8g H2O. V y s  mol h n h p ankin đã b  cháy là:ậ ố ỗ ợ ị
A. 0,15 B. 0,25 C. 0,08
D. 0,05 E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 8:
Hiđrocacbon X c ng Hộ 2O t o ra r u no đ n ch c thì công th c c a X làạ ượ ơ ứ ứ ủ  
CnH2n, n ≥  2.
H n h p X g m anken và Hỗ ợ ồ 2, cho 300ml X đi qua Ni xúc tác đ n ph n ngế ả ứ  
hoàn toàn. Ta thu đ c h n h p Y có th  tích 200ml và Y làm m t màuượ ỗ ợ ể ấ  
brôm. Th  tích các khí đo  cùng đi u ki n.ể ở ề ệ
Thành ph n % theo s  mol c a X là:ầ ố ủ
A. 30% ; 70% B. 33,33% ; 66, 67% C. 50% ; 50%
D. 40% ; 60% E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 9:
Đ t cháy hoàn toàn 2,24 lít h i ch t X  136,5ố ơ ấ ở oC và 1,5 atm ta thu đ cượ  
8,8 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Công th c c a X có d ng:ứ ủ ạ
A. CnH2nOz; z ≥  0 B. C2H4Oz; z ≥  0 C. CH2O
D. C3H6O E. C2H4Oz.
Câu 10:
Trong dd Al2(SO4)3 loãng có ch a 0,6 mol SOứ 4

-2, thì trong dd đó có ch a:ứ
A. 0,2 mol Al2(SO4)3 B. 0,4 mol Al3+ C. 1,8 mol Al2(SO4)3

D. C  A và B đ u đúng ả ề E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 11:
Cho 4,2 gam este đ n ch c no E tác d ng h t v i dd NaOH ta thu đ cơ ứ ụ ế ớ ượ  
4,76 gam mu i natri.ố
V y công th c c u t o c a E có th  là:ậ ứ ấ ạ ủ ể
A. CH3 - COOCH3 B. C2H5 - COOCH3 C. CH3COOC2H5

D. HCOOC2H5 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 12:
Đ t cháy hoàn toàn h n h p X g m hai r u đ ng đ ng liên ti p, ta thuố ỗ ợ ồ ượ ồ ẳ ế  
đ c 5,6 lít COượ 2 (đktc) và 6,3 gam H2O. M t khác este hoá h n h p X taặ ỗ ợ  
thu đ c h n h p 3 este đ n ch c.ượ ỗ ợ ơ ứ
Công th c phân t  c a hai r u là:ứ ử ủ ượ
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A.CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH
C. C2H6O2 và C3H8O2 D. C3H8O2 và C4H10O2

E. T t c  đ u sai. ấ ả ề
Câu 13:
Kim lo i nào sau đây ch  có th  đ c đi u ch  theo ph ng pháp đi nạ ỉ ể ượ ề ế ươ ệ  
phân nóng ch y oxit.ả
A. Fe B. Cu C. Al D. Ag E. Au.
Câu 14:
Đ t cháy hoàn toàn 5,8 gam anđehit X thì thu đ c 5,4 gam Hố ượ 2O và 0,72 lít 
CO2 (đktc) thì công th c phân t  c a X là:ứ ử ủ
A. C2H4O B. C4H6O2 C. C3H6O
D. C4H8O E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 15:
Trong công th c c u t o c a hiđrocacbon X có m t vòng và 3 liên k t ứ ấ ạ ủ ộ ế π 
thì công th c phân t  c a X ph i có d ng t ng quát:ứ ử ủ ả ạ ổ
A. CxHy, y ≤  2x + 2 B. CnH2n-2, n ≥  3 C. CnH2n-6, n ≥  4
D. CnH2n-4, n ≥  3 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 16:
Tìm phát bi u sai khi nói v  obitan phân t :ể ề ử

A. Hai obitan nguyên t  ch a electron đ c thân ph  lên nhau t o thànhử ứ ộ ủ ạ  
1 obitan phân t  ch a electron c p đôi.ử ứ ặ

B.N u tr c c a 2 obitan nguyên t  trùng nhau thì t o ra obitan phân tế ụ ủ ử ạ ử 
xích ma (σ).

C.N u tr c c a obitan nguyên t  song song thì t o ra obitan phân t  ế ụ ủ ử ạ ử π.
D. Khi obitan phân t  có ch a electron đ c thân thì đó là liên k t choử ứ ộ ế  

nh n.ậ
E. Trong các phát bi u trên có m t phát bi u sai.ể ộ ể

Câu 17:
R u etylic có th  đi u ch  t :ượ ể ề ế ừ
A. Etilen B. Etylclorua C. Đ ng glucozườ ơ
D. C  A, B, C đ u đúngả ề E. C  4 câu trên đ u sai.ả ề
Câu 18:
Nhúng m t thanh Mg có kh i l ng m vào m t dd ch a 2 mu i FeClộ ố ượ ộ ứ ố 2 và 
FeCl3. Sau 1 th i gian l y thanh Mg ra cân l i th y có kh i l ng m’ < m.ờ ấ ạ ấ ố ượ  
V y trong dd còn l i có ch a các cation nào sau đây:ậ ạ ứ
A. Mg2+ B. Mg2+, Fe2+ C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+

D. C  B và C đ u đúngả ề E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 19:
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Ba dd axit đ m đ c HCl, Hậ ặ 2SO4, HNO3 đ ng trong 3 l  b  m t nhãn. N uự ọ ị ấ ế  
ch  ch n m t ch t làm thu c th  đ  nh n bi t 3 dd axit trên, ta có thỉ ọ ộ ấ ố ử ể ậ ế ể 
dùng ch t nào:ấ
A. Cu B. CuO C. Gi y quìấ
D. Dung d ch BaClị 2 E. M t ch t khác.ộ ấ
Câu 20:
L n l t đ t cháy các r u đ n ch c trong cùng m t dãy đ ng đ ng taầ ượ ố ượ ơ ứ ộ ồ ẳ  
nh n th y s  mol COậ ấ ố 2 và s  mol Hố 2O do ph n ng cháy t o ra thay đ iả ứ ạ ổ  
nh ng t  s  T = s  mol COư ỉ ố ố 2/s  mol Hố 2O = h ng s . ằ ố
V y công th c phân t  t ng quát c a dãy đ ng đ ng có d ng:ậ ứ ử ổ ủ ồ ẳ ạ
A. CnH2n+2O, n ≥  1 B. CnH2nO, n ≥  3 C. CnH2n-2O, n ≥  4
D. CnH2n-4O, n ≥  4 E. CnH2n-6O, n ≥  6.
Câu 21:
Nhi t đ  sôi c a các ch t sau đây có th  s p x p theo chi u tăng d n nhệ ộ ủ ấ ể ắ ế ề ầ ư 
sau:

A.HCOOH < CH3 - CH2 - OH < CH3 - CH2 - Cl
B.C2H5Cl < C4H9Cl < CH3 - CH2 - OH < CH3COOH
C.CH3 - COOH < C4H9Cl < CH3 - CH2 - OH
D.CH3 - CH2 - OH < C4H9Cl < HCOOH
E. C  4 câu trên đ u sai.ả ề

Câu 22:
Cho 5,76 gam axit h u c  đ n ch c X tác d ng h t v i CaCOữ ơ ơ ứ ụ ế ớ 3 d , thuư  
đ c 7,28 gam mu i axit.ượ ố
V y công th c c a X:ậ ứ ủ
A. Axit fomic B. Axit axetic C. Axit butyric
D. Axit acrylic E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 23:
Các ch t nào trong các ch t sau đây v a tác d ng v i dd NaOH v a tácấ ấ ừ ụ ớ ừ  
d ng v i dd HCl.ụ ớ
A. Zn(OH)2, (NH2)2CO, NH4Cl B. NaHCO3, Al(OH)3, CH3COONH4

C. Ca(OH)2, AlCl3, ZnO D. Ca(HCO3)2, FeO, KOH
E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 24:
Đ t cháy hoàn toàn m gam h n h p 2 hiđrocacbon đ ng đ ng liên ti p taố ỗ ợ ồ ẳ ế  
thu đ c 5,6 lít COượ 2 (đktc) và 6,3 gam H2O.
Công th c phân t  c a hai hiđrocacbon là:ứ ử ủ
A. C2H4 : C3H6 B. C3H4 : C4H6 C. C2H6 : C3H8

D. C3H8 : C4H10 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 25:
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T  kh i c a h n h p 2 khí Cỉ ố ủ ỗ ợ 2H6 và C3H8 so v i hiđro là 18,5. Khi đ t hoànớ ố  
toàn 10 lít h n h p 2 khí trên, kh i l ng COỗ ợ ố ượ 2 và H2O thu đ c là (g).ượ
A. 49,1 : 28,13 B. 25,5 : 30,1 C. 45,2 : 25,3
D. 12,5 : 83,2 E. K t qu  khác.ế ả

B  đ  5ộ ề
Th i gian làm bài 60 phútờ

Câu 1:
Tr n 100ml dd NaOH 0,3 M và 100ml dd HCl 0,1 M thu đ c dd m i cóộ ượ ớ  
pH là bao nhiêu?
A. 1 B. 13,3   C. 0,7     D. 13     E. K t qu  khác.ế ả
Câu 2:
V lít CO2 h p th  vào dd (A) (đ c pha ch  khi cho 11,2g CaO vào n c)ấ ụ ượ ế ướ  
thì đ c 2,5g k t t a. V y V (  đktc) là bao nhiêu lít.ượ ế ủ ậ ở
A. 1,12l B. 0,56l C. 8,4l
D. C  A và Bả E. C  B và C.ả
Câu 3:
Cho 11,82g BaCO3 vào mg dd HCl 14,6% thì thu đ c 18,2g dd m i. V yượ ớ ậ  
m là bao nhiêu g?
A. 7g B. 7,6g C. 13,93g
D. 9,02g E. K t qu  khác.ế ả
Câu 4:
N p vào bình kín 2 ch t khí là Nạ ấ 2 và NH3 v i xúc tác thích h p. Nung nóngớ ợ  
bình  480ở oC m t th i gian. H i áp su t trong bình s  thay đ i nh  thộ ờ ỏ ấ ẽ ổ ư ế 
nào so v i ban đ u?ớ ầ

A.Không đ i vì không x y ra ph n ng gi a Nổ ả ả ứ ữ 2 và NH3.
B.Gi m vì s  mol NHả ố 3 b  gi m d n do phân hu  thành Nị ả ầ ỷ 2 và H2.
C.Gi m vì có s n Nả ẵ 2 làm cân b ng c a ph n ng 2NHằ ủ ả ứ 3 ↔ N2 + 3H2 

d i theo chi u ngh ch, làm gi m s  mol khí.ờ ề ị ả ố
D.Tăng vì so v i ban đ u xu t hi n ph n ng cân b ng 2NHớ ầ ấ ệ ả ứ ằ 3 ↔ N2 + 

3H2 làm tăng s  mol khí.ố
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E.Tăng vì có s n Nẵ 2 ban đ u thu hút thêm Nầ 2 t  ph n ng cân b ngừ ả ứ ằ  
2NH3 ↔ N2 + 3H2 làm cân b ng d i theo chi u thu n nên tăng sằ ờ ề ậ ố 
mol khí.

Câu 5:
Cho: N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + QKJ đ  thu đ c nhi u NHể ượ ề 3 ( u đãi theo chi uư ề  
thu n) nên ch n đi u ki n nhi t đ  (T), áp su t (P) nh  th  nào.ậ ọ ề ệ ệ ộ ấ ư ế
A. T cao, P th pấ B. T th p, P caoấ C. T cao, P cao
D. T th p, P th pấ ấ E. T và P đ u không nh h ng.ề ả ưở
Câu 6:
C u hình electron v i phân l p cu i cùng 3pấ ớ ớ ố 6 là c a:ủ
A. Ca2+ (Z = 20) B. Ar (Z = 18) C. Cl- (Z = 17) 
D. C  A, B, C đ u saiả ề E. C  A, B, C đ u đúng.ả ề
Câu 7:
C u hình electron c a m t ion gi ng nh  c u hình electron c a neon:ấ ủ ộ ố ư ấ ủ  
(1s22s22p6). V y c u hình electron c a nguyên t  t o ra ion đó có l p vậ ấ ủ ố ạ ớ ỏ 
ngoài cùng có th  là:ể
A. 3s1 B. 3s2 C. 2s22p5

D. 2s22p4 E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 8:
Mu n lo i b  SOố ạ ỏ 2 trong h n h p SOỗ ợ 2 và CO2, ta có th  cho h n h p đi quaể ỗ ợ  
r t ch m trong dd nào sau đây:ấ ậ
A. Dung d ch Ba(OH)ị 2 dư B. Dung d ch Ca(OH)ị 2 dư
C. Dung d ch NaOH dị ư D. C  a, b, c đ u đúngả ề
E. Dung d ch Brị 2 d .ư
Câu 9:
Este X đa ch c no m ch h  có công th c th c nghi m là (Cứ ạ ở ứ ự ệ 4H6O3)n. V yậ  
công th c phân t  t ng quát là:ứ ử ổ
A. CnH2n-6O2; n ≥  6 B. CnH2n-8O2; n ≥  8
C. CnH2n-10O2; n ≥  10 D. CnH2n-4O2; n ≥  9
E. K t qu  khác. ế ả
Câu 10:
Có 4 ch t đ ng trong 4 l  b  m t nhãn là Cấ ự ọ ị ấ 2H5OH, dd glucoz , glixerin vàơ  
dd CH3 - CHO. N u ch  đ c dùng m t hoá ch t làm thu c th  đ  nh nế ỉ ượ ộ ấ ố ử ể ậ  
bi t 4 ch t đó, có th  ch n thu c th  là:ế ấ ể ọ ố ử
A. Natri B. AgNO3/NH3 C. Thu c th  Fehlingố ử
D. Cu(OH)2 E. Thu c th  khác.ố ử
Câu 11:
Dung d ch phenol không có ph n ng v i các ch t nào sau đây:ị ả ứ ớ ấ
A. Natri và dd NaOH B. N c Brômướ
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C. Dd h n h p axit HNOỗ ợ 3 và H2SO4 đ cặ
D. Dd NaCl E. C  4 câu trên đ u sai.ả ề
Câu 12:
Thu  phân 2 este đ ng phân đ n ch c ta thu đ c h n h p X g m 2 r uỷ ồ ơ ứ ượ ỗ ợ ồ ượ  
và h n h p Y g m 2 axit, X và Y đ u làm m t màu dd brôm, v y:ỗ ợ ồ ề ấ ậ

A. C  2 g c r u và c  2 g c axit đ u ch a no.ả ố ượ ả ố ề ư
B. Trong X có 1 ch t no và 1 ch t ch a no.ấ ấ ư
C. Trong Y có 1 ch t no và 1 ch t ch a no.ấ ấ ư
D. C  b và c đ u đúng.ả ề
E. Trong X ho c Y ít nh t ph i có 1 ch t ch a no.ặ ấ ả ấ ư

Câu 13:
Oxy hoá h u h n m gam h n h p trên h n h p X (câu 12) b ng CuO,ữ ạ ỗ ợ ỗ ợ ằ  
ph n ng hoàn toàn r i cho h n h p s n ph m tác d ng v i AgNOả ứ ồ ỗ ợ ả ẩ ụ ớ 3/NH3 

d  ta s  thu đ c l ng (gam) Ag ư ẽ ượ ượ ↓ là:
A. 10,8 B. 43,2 C. 21,6 D. 1,62 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 14:
A có ph n ng tráng g ng, tác d ng v i natri gi i phóng Hả ứ ươ ụ ớ ả 2 nh ng khôngư  
tác d ng v i dd NaOH. V y công th c c u t o c a A là:ụ ớ ậ ứ ấ ạ ủ
A. CH3 - CH - CHO B. CH2 - C - OH
              OH                OH    O
C. H - C - O - CH3 D. H - C - O - C3H5

O            O
E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 15:
Hoà tan 18 gam gluxit vào 500 gam n c, ta thu đ c m t dd b t đ uướ ượ ộ ắ ầ  
đông đ c  - 0,37ặ ở oC, h ng s  nghi m l nh c a n c là k = 1,85. Côngằ ố ệ ạ ủ ướ  
th c phân t  c a gluxit đó là:ứ ử ủ
A. C12H22O11 B. C6H14O6 C. (C6H10O5)
D. C6H12O6 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 16:
Cho h p ch t Cợ ấ 4H6O2, tìm phát bi u sai:ể

A.C4H6O2 có th  là m t axit hay este đ n ch c m ch h  ch a no cóể ộ ơ ứ ạ ở ư  
m t liên k t ộ ế π  m ch C.ở ạ

B.C4H6O2 có th  là axit hay este d n ch c 1 vòng no. ể ơ ứ
C.C4H6O2 có th  là anđehit hay xeton 2 ch c m ch h  ch a no có 2ể ứ ạ ở ư  

liên k t ế π  m ch cacbon. ở ạ
D.C4H6O2 có th  là m t r u 2 ch c không no có m t liên k t 3 oể ộ ượ ứ ộ ế  

m ch C.ạ
E. Trong A, B, C, D có m t câu sai.ộ

159



Câu 17:
Co 4 ch t l ng đ ng trong 4 l  b  m t nhãn: benzen, r u etylic, dd phenolấ ỏ ự ọ ị ấ ượ  
và dd CH3COOH. Đ  nh n bi t đ c 4 ch t đó, ta có th  dùng các thu cể ậ ế ượ ấ ể ố  
th  nào sau đây:ử

A.Na2CO3, n c brôm và natri.ướ
B. Quỳ tím, n c brôm và NaOH.ướ
C.Quỳ tím, n c brôm và Kướ 2CO3.
D. C  A, B, C đ u đúng.ả ề
E. C  4 câu trên đ u sai.ả ề

Câu 18:
Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) h p th  hoàn toàn b i 150 ml dd NaOH 1M.ấ ụ ở  
Kh i l ng (gam) h n h p mu i t o ra s  là:ố ượ ỗ ợ ố ạ ẽ
A. 4,2 B. 5,3 C. 8,4
D. 9,5 E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 19:
Cho h n h p g m 3 mu i CaCOỗ ợ ồ ố 3, BaCO3, MgCO3 vào trong dd H2SO4, ta 
th y thoát ra khí COấ 2 và đ c ch t r n X. Nung X, l i th y thoát ra khíượ ấ ắ ạ ấ  
CO2. V y:ậ

A.X là h n h p BaCOỗ ợ 3, CaCO3 d  và BaSOư 4.
B.X là h n h p g m BaSOỗ ợ ồ 4 và mu i cacbonat d  không xác đ nhố ư ị  

đ c.ượ
C. X là 3 mu i cacbonat còn d .ố ư
D.X là MgCO3 và BaSO4.
E. T t c  đ u sai.ấ ả ề

Câu 20:
Cho s  đ  chuy n hoá:ơ ồ ể
X + CH3COOH xt X2

X2 +H2O Y1 + Y2

  OH-  
Y2 + H2SO4 → CH3COOH + ...
Y2 + Ag2O     NH3 Ag↓ + ...
V y X là:ậ
A. Na2CO3 B. CH ≡  CH C. C2H5OH
D. CH2 = CH2 E. CH3OH.
Câu 21:
Đi n phân mu i clorua kim lo i  tr ng thái nóng ch y. Sau th i gian taệ ố ạ ở ạ ả ờ  
th y  cat t có 2,74g kim lo i và  anot có 448 ml khí (đktc). V y côngấ ở ố ạ ở ậ  
th c c a mu i clorua là:ứ ủ ố
A. CaCl2 B. NaCl C. KCl
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D. BaCl2 E. MgCl2

Câu 22:
M t h p ch t h u c  X có công th c c u t o:ộ ợ ấ ữ ơ ứ ấ ạ
       CH3 Cl     Cl
Cl - C - CH - CH - CH - C - CH3

       Cl  OH   CH2 - CH3  CH3

N u l y nhóm ch c chính là nhóm - OH thì tên qu c t  c a h p ch t sế ấ ứ ố ế ủ ợ ấ ẽ 
là:
A. 2,3, 5,5 tetra cloro 2 metyl henanol - 5.
B. 2,3, 5,5 tetra cloro 2,6 đi metyl 4 etyl henanol - 5.
C. 2,2, 5,6 tetra cloro 6 metyl 4 etyl heptanol - 3.
D. 2,2, 5,6 tricloro 3 metyl 4 etyl henanol - 3.
E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 23:
H p ch t th m X có công th c phân t  Cợ ấ ơ ứ ử 8H8O2 có các tính ch t sai:ấ
- X + NaOH → 2 mu i h u c  xố ữ ơ 1 và x2

- X + NaHSO3 → 1 mu i trung tínhố
- X có ph n ng tráng g ngả ứ ươ
V y công th c c u t o c a X có th  là:ậ ứ ấ ạ ủ ể

A. H - C - O - CH2 – 
 O

B. CH3 –        - O - C - H
              O

             CH3

C.       O - C - H
   

  O
D.       O - C - H

  CH3

E. C  B, C, D đ u đúng.ả ề
Câu 24:
Oxy hoá h u h n h n h p A đ n ph n ng hoàn toàn ta thu đ c h n h pữ ạ ỗ ợ ế ả ứ ượ ỗ ợ  
A1. Cho A1 tác d ng v i AgNOụ ớ 3/NH3 ta th y không có k t t a.ấ ế ủ
V y công th c c u t o c a 2 ch t trong A có th  là:ậ ứ ấ ạ ủ ấ ể
A. CH3 - O - CH3; CH3 - CH - CH3
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                OH
                  CH3

B. CH3 - CH - CH2 - CH3; CH3 - C - CH2 - CH3

    OH                  OH
C. CH2 = CH2 - CH - CH3; CH3 - CH = CH - CH - CH3

    OH                  OH
          CH3

D. CH3 - CH2 - CH - CH3; CH3 - CH - CH
   OH           OH CH3

E. C  B và D đ u đúng.ả ề
Câu 25:
H n h p X g m Hỗ ợ ồ 2 và nhi u hiđrocacbon d  có th  tích 4,48 lít (đktc) choề ư ể  
h n h p qua Ni nung nóng đ  ph n ng x y ra hoàn toàn, ta th y còn l iỗ ợ ể ả ứ ả ấ ạ  
3,56 lít h n h p Y có t  kh i h i đ i v i Hỗ ợ ỉ ố ơ ố ớ 2 là 18. Kh i l ng (gam) Hố ượ 2 có 
trong X là:
A. 0,15 B. 0,1 C. 0,36
D. 0,72 E. Không xác đ nh đ c.ị ượ
Câu 26:
Đun 0,875g lòng tr ng tr ng v i dd NaOH đ m đ c, ch t khí thoát ra cóắ ứ ớ ậ ặ ấ  
mu i khan và đ c h p th  hoàn toàn b i 200 ml dd Hố ượ ấ ụ ở 2SO4 0,2M. Sau đó 
ta ph i dùng 70 ml dd NaOH 1M đ  trung hoà h t l ng axit d . V y hàmả ể ế ượ ư ậ  
l ng (%) N có trong lòng tr ng tr ng là:ượ ắ ứ
A. 14 B. 15 C. 18
D. 24 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 27:
Tìm phát bi u sai khi nói v  pin và bình đi n phân dd mu i.ể ề ệ ố

A. Pin và bình đi n phân đ u có anot và catot, gi a anot và catôt là ddệ ề ữ  
ch t đi n li.ấ ệ

B. Các ph n ng x y ra  các đi n c c đ u là ph n ng oxi hoá kh .ả ứ ả ở ệ ự ề ả ứ ử
C. Pin bi n đ i hoá năng thành đi n năng, còn bình đi n phân thìế ổ ệ ệ  

ng c l i.ượ ạ
D. Trong quá trình s  d ng, catot c a pin s  b  ăn mòn còn trong bìnhử ụ ủ ẽ ị  

đi n phân thì anot có th  b  ăn mòn.ệ ể ị
E. Các câu trên ch  có 1 câu sai.ỉ

Câu 28:
C u hình electron c a ion có l p v  ngoài cùng là 2sấ ủ ớ ỏ 22p6. Hãy vi t c uế ấ  
hình electron c a nguyên t  t o ra ion đó:ủ ử ạ
A. 2s22s22p63s1 B. 1s22s22p63s2 C. 1s22s22p62s23p1

D. 1s22s22p5 E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
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Câu 29:
T  kh i c a h n h p khí g m 2 khí Cỉ ố ủ ỗ ợ ồ 3H8 và C4H10 so v i hiđro b ng 25,5.ớ ằ
Th  tích oxi (  đktc) c n đ t cháy 10 lít h n h p khí trên (  đktc) là (lít):ể ở ầ ố ỗ ợ ở
A. 57,5 B. 55,6 C. 43,5
D. 67,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 30:
L ng dd NaOH 10% c n thi t đ  khi thêm vào 40g natri oxit đ  thuượ ầ ế ể ể  
đ c dd NaOH 20% là (g).ượ
A. 436,12 B. 109,03 C. 80
D. 90 E. K t qu  khác.ế ả

B  đ  6ộ ề
Th i gian làm bài 50 phútờ

Câu 1:
M t dd ch a a mol Naộ ứ +, b mol Ca2+, c mol HCO3

- và d mol Cl-.
H  th c liên l c gi a a, b, c, d đ c xác đ nh là:ệ ứ ạ ữ ượ ị
A. 2a + 2b = c + d B. a + 2b = c + d
C. a - 2b = c + d D. 2a + b = c + d
E. a + 2b = c + 2d.
Câu 2:
Bi t nhi t l ng to  ra khi đ t cháy 1 mol ankan Cế ệ ượ ả ố nH2n+2 đ c tính theoượ  
công th c: Q = (221,5 + 662,5n) KJ.ứ
Nhi t l ng to  ra khi đ t cháy 1 th  tích h i xăng g m 1 mol Cệ ượ ả ố ể ơ ồ 6H14 và 
1,5 mol C5H12 là (KJ).
A. 9497,5 B. 6575,6 C. 8567,6
D. 9375,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 3:
Cho a mol NO2 h p th  hoàn toàn vào dd ch a a mol NaOH; pH c a dd thuấ ụ ứ ủ  
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đ c là:ượ
A. > 7 B. < 7 C. = 7
D. ≥  7 E. ≤  7.
Câu 4:
Trong 1 bình kín dung tích không đ i có ch a a mol Oổ ứ 2, 2a mol SO2 (có 
m t V/2 Oặ 5  tở oC, P). Nung nóng 1 th i gian, sau đó đ a v  nhi t đ  tờ ư ề ệ ộ oC. 
Bi t  tế ở oC các ch t đ u  th  khí và hi u su t h < 1. Kh i l ng riêngấ ề ở ể ệ ấ ố ượ  
c a h n h p khí sau ph n ng là (  đktc)ủ ỗ ợ ả ứ ở
A. 50/7(3-h) B. 30/7(3-h) C. 5/7(3-h)
D. 27/5(3-h) E. K t qu  khác.ế ả
Câu 5:
Trong s  các dd sau: Naố 2CO3, KCl, CH3COONa, NaHSO4, NH4Cl. Dung 
d ch nào có pH < 7.ị
A, Na2CO3, KCl B. NH4Cl, CH3COONa
C. NH4Cl, NaHSO4 D. NH4Cl, Na2CO3 E. CH3COONa, 
KCl.
Câu 6:
Nhóm th  có s n trên nhãn benzen đ nh h ng ph n ng th  vào v  tríế ẵ ị ướ ả ứ ế ị  
octo và para là:
A. - OH, NH2         B. - COOH, SO2  C. - OH, NH2, OR, - R(ANKYL), - X
D. - R, - NO2 E. - NH2, - COOH.
Câu 7:
C n pha loãng dd có pH = 3 th  tích là V thành dd có pH = 4, th  tích n cầ ể ể ướ  
c n thêm là:ầ
A. 1 V B. 9 V C. 3 V D. 10 V E. K t qu  khác.ế ả
Câu 8:
Các axit đ c s p x p theo đ  m nh tăng d n là:ượ ắ ế ộ ạ ầ
A. H2SO4, HClO4, H3PO4, HClO B. HClO, H3PO4, H2SO4, HClO4

C. HClO4, H2SO4, HClO, H3PO4 D. H3PO4, HClO, HClO4, 
H2SO4

E. HClO4, H2SO4, H3PO4, HClO.
Câu 9:
Phát bi u nào sau đây sai:ể
A. Ph ng trình nhi t hoá h c X là ph ng trình hoá h c có ghi kèm thêmươ ệ ọ ươ ọ  
năng l ng to  ra hay thu vào c a ph n ng đó.ượ ả ủ ả ứ
B. Ph n ng to  nhi t là ph n ng to  ra năng l ng (Q < 0 hay ả ứ ả ệ ả ứ ả ượ ∆H > 0).
C. Ph n ng thu nhi t là ph n ng h p th  năng l ng.ả ứ ệ ả ứ ấ ụ ượ
D. Hi u ng c a ph n ng b ng t ng nhi t t o thành các s n ph m trệ ứ ủ ả ứ ằ ổ ệ ạ ả ẩ ừ 
t ng nhi t t o thành các ch t tham gia.ổ ệ ạ ấ
E. Nhi t t o thành c a đ n ch t đ c qui c b ng 0.ệ ạ ủ ơ ấ ượ ướ ằ
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Câu 10:
Cho 4 h p ch t h u c  A: Cợ ấ ữ ơ xHx;  B: CxH2y;  C: CyH2y;  D: C2xH2y.
T ng kh i l ng phân t  c a chúng là 280 đvC. Công th c phân t  c aổ ố ượ ử ủ ứ ử ủ  
chúng l n l t theo th  t  trên là:ầ ượ ứ ự
A. C4H4, C4H10, C5H10, C8H10 B. C4H10, C4H4, C5H10, C8H10

C. C4H10, C4H4, C8H10, C5H10 D. C4H4, C5H10, C8H10, C4H10

E. C8H10, C5H10, C4H4, C4H10.
• Đ t cháy hoàn toàn 6,8 g m t ch t thì thu đ c 12,8 g SOố ộ ấ ượ 2 và 3,6 g

H2O.
Câu 11:
Công th c phân t  ch t đó là:ứ ử ấ
A. NaHS B. H2S C. NaHSO4 D. NaHSO3 E. 
HS.
Câu 12:
Khí SO2 sinh ra đ c h p th  b i 50 ml dd NaOH 25% (d = 1,28). N ngượ ấ ụ ở ồ  
đ  % mu i trong dd thu đ c là:ộ ố ượ
A. 32,8 B. 25,5 C. 31,5 D. 35,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 13:
T  kh i c a dd Hỉ ố ủ 2SO4 60% là 1,503. N ng đ  mol/ lít c a axit này là:ồ ộ ủ
A. 2,0 B. 9,2 C. 8,5 D. 6,7 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 14:
Cho 1040 g dd BaCl2 10% vào 200 g dd H2SO4. L c đ  tách b  k t t a. Đọ ể ỏ ế ủ ể 
trung hoà n c l c ng i ta ph i dùng 250 ml dd NaOH 25%, d = 1,28.ướ ọ ườ ả
N ng đ  % c a dd Hồ ộ ủ 2SO4 ban đ u là:ầ
A. 54,6 B. 73,5 C. 27,8 D. 95,5 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 15:
S  phân t  COố ử 2 trong 22 g CO2 là:
A. 0,5 B. 44           C. 3,01 . 1023          D. 6,02 . 1023            E. 9,03 . 1023.
Câu 16:
Kh i l ng phân t  c a 0,25 g khí chi m th  tích 100 ml  25ố ượ ử ủ ế ể ở oC và 2,5 
atm là:
A. 24,4 B. 22,4 C. 4,48 D. 2,24 E. K t qu  khác.ế ả
Câu 17:
Dung d ch A có n ng đ  ion OHị ồ ộ - là 1,4 . 10-4 M, thì n ng đ  ion Hồ ộ 3O+ trong 
A là:
A. 10-10 B. 1,8 . 10-10 C. 7,2 . 10-11 D. 7 . 10-7

E. K t qu  khác.ế ả
Câu 18:
Các c p ch t thù hình là:ặ ấ
A. H2O; O2O B. O2; O3 C. S d o; S tinh thẻ ể
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D. FeO; Fe3O4 E. B, C.
Câu 19:
Khi Urani phân hu  b i ph n ng:ỷ ở ả ứ
 238

92U    →     23
90Th     +     ?           b c xứ ạ

Lo i b c x  đ c thoát ra là:ạ ứ ạ ượ
A. Beta β  B. Alpha α       C. Gamma γ        D. α, β         E. α, 
β . 
Câu 20:
Dung d ch A ch a a mol Naị ứ +, b mol NH4

+, c mol SO4
2- (không k  các ion Hể + 

và OH- c a n c). N u thêm (c + d + e) mol Ba(OH)ủ ướ ế 2 vào dd A, đun nóng 
s  thu đ c k t t a B. T ng s  mol các mu i trong B g m:ẽ ượ ế ủ ổ ố ố ồ
A. (e + c + d) B. (c + d) C. ê + d)
D. (2c + d) E. K t qu  khác.ế ả
Câu 21:
Ngu n Hồ 2 trong ph n ng t ng h p NHả ứ ổ ợ 3 đ c l y t  h n h p khi thanượ ấ ừ ỗ ợ  

t ướ
(H2 + CO). S  hi n di n c a CO làm h ng xúc tác ph n ng ự ệ ệ ủ ỏ ả ứ
N2 + 3H2 = 2NH3. Đ  lo i tr  CO ng i ta dùng:ể ạ ừ ườ
A. I2O5 B. V2O5 C. C      D. Al E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 22:
Các ch t l ng tính là:ấ ưỡ
A. NaHCO3, Al2O3 B. Al(OH)3, H2ZnO2 C. HCrO2 . H2O
D. Be(OH)2 E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 23:
Khi đi u ch  Cề ế 2H4 t  Cừ 2H5OH và H2SO4 đ c  170ặ ở oC thì khi sinh ra có l nẫ  
SO2. Hoá ch t nào sau đây đ c dùng đ  lo i b  SOấ ượ ể ạ ỏ 2 ra kh i h n h p s nỏ ỗ ợ ả  
ph m khí.ẩ
A. KMnO4 (dung d ch)ị B. Br2 dung d ch ị
C. KOH (dung d ch)ị D. K2CO3 (dung d ch)ị
E. T t c  đ u đúng.ấ ả ề
Câu 24:
Phát bi u nào sau đây không luôn luôn đúng:ể
1. Nguyên t  cacbon trong các ankan đ u  tr ng thái hoá spử ề ở ạ 3, ch  t o raỉ ạ  
liên k t ế σ. Vì v y m ch cacbon trong phân t  đ ng đ ng propan tr  điậ ạ ử ồ ẳ ở  
không ph i là đ ng th ng mà là đ c g p khúc (zich zăc).ả ườ ẳ ượ ấ
2. Góc liên k t trong phân t  CHế ử 4 và 109A28’.
3. H n h p ph n ng Clo và ankan c n đ c chi u sáng ho c đun nóngỗ ợ ả ứ ầ ượ ế ặ  
đ  liên k t c ng hoá tr  không c c trong phân t  Clể ế ộ ị ự ử 2 b  phân c t thành haiị ắ  
nguyên t  theo b c kh i mào ph n ng:ử ướ ơ ả ứ
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Cl - Cl  ánh sáng  Cl* + Cl*
4. B c t t m ch trong c  ch  ph n ng th  Clo vào ankan là:ướ ắ ạ ơ ế ả ứ ế

CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl
A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) E. T t c  đ u sai.ấ ả ề
Câu 25:
Trong t  nhiên hiđro có 3 đ ng v  ự ồ ị 1

1H, 2
1H, 3

1H và oxi có 3 đ ng v  ồ ị 16
8O, 

17
8O, 18

8O. S  lo i phân t  Hố ạ ử 2O có th  đ c t o thành là:ể ượ ạ
A. 12 B. 16 C. 6 D. 15 E. K t qu  khác.ế ả

M c L cụ ụ
Ph n Iầ H  th ng hoá các công th c ệ ố ứ

Quan tr ng dùng gi i toán hoá h cọ ả ọ 5
Phân II Các ph ng pháp giúpươ

Gi i nhanh bài toán hoá h cả ọ 9
Các chú ý quan tr ngọ
Khi gi i toán hoá h cả ọ 42
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Ph n IIIầ Bài t p tr c nghi mậ ắ ệ 47
Ch ng Iươ

Bài t p tr c nghi m hoá đ i c ngậ ắ ệ ạ ươ 47
Ch ng IIươ

Bài t p tr c nghi m hoá vô cậ ắ ệ ơ 141
Ch ng IIIươ

Bài t p tr c nghiêm hoá h u cậ ắ ữ ơ 227
Ph n IVầ Các b  đ  thi đ  nghộ ề ề ị 389

B  đ  1ộ ề 389
B  đ  2ộ ề 394
B  đ  3ộ ề 399
B  đ  4ộ ề 404
B  đ  5ộ ề 410
B  đ  6ộ ề 419

168


	Phương pháp giải
	Bài Tập Trắc Nghiệm
	Hoá Học
	Luyện Thi Đại Học



	800 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đủ Các Thể Loại
	Phần I
	Hệ Thống Hoá Các Công Thức
	Phần II


	Nhận biết các chất hữu cơ có nhóm chức
	Tách riêng các chất hữu cơ
	Tiết I. Phần hữu cơ

	Tiết II. Phần vô cơ - Toán kim loại
	Tiết III. Khả năng tan trong nước của một số loại muối
	Phần III
	Chương I
	Bài tập trắc nghiệm hoá đại cương
	Bài 1 - Hoá đại cương

	Lý thuyết về phản ứng hoá học

	Bài 2 - Hoá đại cương
	Bài 3 - Hoá đại cương
	Các câu 29, 30, 31, 32


